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THI THU TRUNG HOC PHO THONG QUOC GIA NAM 2018

PE THI THU 1 Bai thi: Khoa hoc x4 hgi; Mon: Lich sir
Thoi gian lam bai: 50 phut, khong ké thoi gian phat dé

Ho, tén thi sinh:
................................................................... S6 bao danh:

Cau 1. Véi chién thang cua phong trao “Pong Khai”, quan va dan mién Nam d3 lam pha san chién
luoc chién tr,anh nao cua Mi? )

A. “Chién tranh cuc bo” B. “Chién tranh dac biét”

C. “Viét Nam hoa chién tranh” D. “Chién tranh don phuong”
Cau 2. Thanh tyu quan trong nhét cta Lién X6 trong cong cudc xay dung chu nghia xa hoi la:
A. Phéng thanh cong tau vil try bay vong quanh trai ¢ddt ~ B. Phong thanh cong vé tinh nhan tao
C. Trd thanh cuong qudc cong nghiép 16n thit hai thé gigi  D. Ché tao thanh cong bom nguyén tir
Cau 3. Nam 1995, thanh cong 16n nhat ctia ngoai giao Viét Nam la gia nhap:

A. ASEAN B. APEC C. WTO D. Lién Hop Qudc
Céu 4. Cudc Tong tién cong va ndi day Xuan 1975 di 1an luot trai qua cac chién dich nao?

A. Tay Nguyén, Hué - Pa Néng, H6 Chi Minh B. Hué - Pa Nang, Tay Nguyén, HO Chi

Minh

C. Tay Nguyén, Pa Ning, H6 Chi Minh D. Playku, Hué - Pa Ning, H6 Chi Minh
Céu 5. Y nao sau day khong phai la nhiém vy cua cach mang mién Béc (1954 — 1965)?

A. Han gan vét thuong chién tranh B. Khéi phuc kinh té

C. Pua mién Bic tién 1én chu nghia xa hoi D. Péu tranh chong Mi — Diém

Ciu 6. Nhimng nuéc nio sau ddy & Dong Nam A da gianh dugc doc 1ap trong thang 8 nam 1945?

A. Viét Nam va Lao B. Vi¢t Nam va Indonéxia  C. Viét Nam va Campuchia D. Lao va Indonéxia
Cau 7. Cudc khang chién cua déan tdc Viét Nam chéng thuc dan Phap (1945 — 1954) dugc két thuc

bang sy kién lich sir nao?

A. Hiép dinh Gionevo nim 1954 vé Pong Duong dugc ki két B. Chién dich Bién gi6i thu - dong
1950

C. Céc cudc tién cong chién lugc trong dong xuan 1953 — 1954 D. Chién dich Dién Bién Phu nam 1954
Cau 8. Uy vién thuong tryc cua Hoi dong Béo an Lién Hop quoc gom nhiing quoc gia nao?

A. Lién X6 (Nga) — Nhat Ban — Trung Quéc — Mi - Anh

B. Puc — Nhat Ban — Trung Qudc — Mi - Phap

C. Mi— Anh — Phap — Trung Qudc — Nhat Ban

D. Lién X6 (Nga) — Anh — Phap — Mi — Trung Qudc
Céu 9. Trong cac bién phap giai quyét nan déi ¢ Viét Nam sau Cach mang thang Tam (1945), bién
phap nao 1 quan trong nhat?

A. Lap hii gao tiét kiém B. T6 chiic ngay dong tim

C. Tang cuong san xuét D. Chia lai rudng dét cho nong dan
Cau 10. Sép xép theo th{r tu thoi gian cac chién lugc chién tranh ma M thuc hién & Viét Nam trong
nhitng nam 1954 - 19737

1. “Chién tranh cuc bd” 2. “Viét, Nam hoa chién tranh”

3. “Chién tranh dac biét” 4. “Chién tranh don phuong”

A 1-2-3-4 B.1-4-2-3 C.4-3-1-2 D.4-3-2-
1

Céu 11. Nguyén nhan chu yéu nhat budc Mi va Lién X6 chdm dt Chién tranh lanh la:
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A. Su phat trién cua khoa hoc — ki thuat va xu thé toan cau hoa
B. Cudc chay dua vil trang lam cho hai nuéc tén kém, suy giam nhidu mat
C. Su 16n manh ciia Trung Qudc, An Do va phong trao giai phong dan toc trén thé gidi
D. Tay Au va Nhat Ban vuon 1én manh mé tré thanh ddi thu cia Mi
Céu 12. Pang Cong san Viét Nam ra doi (3/2/1930) 1a sy hop nhit cta cac t6 chirc cach mang nao?
A. Bong Duong Cong san Pang, An Nam Cong san DPang, Dang Cong san Dong Duong
B. DBong Duong Cong san Pang, An Nam Cong san Pang, BDong Duong Cong san lién doan
C. Hoi Viét Nam Cach mang Thanh nién, Tan Vi¢t Cach mang Pang, Viét Nam Quéc dan bang
D. An Nam Cong san Dang, Pong Duong Cong san Pang, Viét Nam Qudc dan Pang
Cau 13. Vi sao Hoi nghi Trung wong Dang lan thir 8 (5/1941) ¢ ¥ nghia quan trong d6i v6i sy thanh
cong cta Cach mang thang Tam (1945)?
A. Chu truong givong cao ngon cO giai phong dan tde
B. Hoan chinh qua trinh chuyén hudng chi dao chién Iwoc duoc dé ra tir Hoi nghi Trung uong thang 11/1939
C. Giai quyét duoc van dé rudng dét cho nong dan
D. Cung c6 khéi doan két toan dan
Cau 14. Dau khong phai l1a ndi dung ctia hoi nghi Ianta dat ra?

A. Nhanh chong danh bai chu nghia phat xit B. T6 chirc lai thé giGi sau chién tranh
C. Phan chia thanh qua gifta cac nudc thing tran D. Hop tac dé phat trién kinh té
Ciu 15. Nhitng chién thiang quan su nao goép phan lam pha san chién luoc “Chién tranh dic biét” cia Mi?
A. Binh Gia, Ba Gia, Déng Xoai, nai Thanh B. Ap Bic, Binh Gi3, Van Tuong, An Lao
C. Ap Béc, Binh Gia, An Lao, Ba Gia, Déng Xoai D. Ap Béc, nai Thanh, Van Tuong, Déng Xoai

Céu 16. Tac pham tp hop nhiing bai giang ciia Nguyén Ai Qudc tai cac 16p huin luyén chinh tri &
Quang Chau (Trung Quéc) trong nhitng nim 1925 — 1927 1a:

A. “Chinh cuong van tat” B. “Ban an ché d6 thyc dan Phap”

C. “Duong Kach Ménh” D. “Nhat ki trong tu”
Cau 17. Sy kién nao danh déu budc chuyén bién cta phong trao cong nhan Viét Nam tir dau tranh tu phat
sang tu giac?

A. Bai cong cua cong nhan Sai Gon — Chg Lén

B. Bii cong clia cong nhan vién chiic cac s cong thuong cua Phap ¢ Bic Ki nim 1922

C. Bai cong cuia cong nhan nha may dét Nam Dinh ndm 1924

D. Bai cong cua cong nhan xudng may Ba Son — Sai Gon 8/1925
Ciu 18. Giai cip cong nhan Viét Nam c6 ngudn gbe xuat than cha yéu 1a:

A. Giai cip tu san bi pha san B. Cong chure, vién chure bi sa thai
C. Tho thi cong bi that nghiép D. Nong dan bi tudc doat rudng dat

Cau 19. Viéc Nguyén Ai Qudc bo phiéu tan thanh gia nhap Qudc té thir ba va tham gia sang 1ap Pang
Cong san Phap (12/1920) c6 y nghia gi?
A. Ching t6 Nguyén Ai Qudc tim duoc con dudng ciru nude dung dan cho cach mang Viét Nam
B. Danh diu budc chuyén bién trong tu tudng ciia Nguyén Ai Quéc, tir chién si yéu nudc trd thanh
chién si cong san
C. Céach mang Vi¢t Nam tr¢ thanh mdt bo phén khing khit ciia cach mang thé gi6i
D. Phong trao cong nhan Viét Nam phat trién manh mé tir ty phat 1én tu giac
Cau 20. Nudc Viét Nam ngay sau Cach mang thang Tam (1945) phai dbi pho véi nhitng kho khan nao?
A. Nan d6i, nan dét, nan ngoai xam
B. Nan doi, nan dét, ndi phan
C. Nan d6i, nan dét, ngan sach nha nudc tréng rong
D. Nan d6i, nan dét, ngan sach nha nudc tréng rong, ngoai xAm va ndi phan
Cau 21. Diém ndi bat cua phong trao d4u tranh gianh va bao v¢ doc lap dan tdc ¢ khu vuc M1 — latinh sau
chién tranh thé giéi thir hai la:
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A. Chéng lai ché d6 doc tai Batixta B. Chéng lai ché d6 thuc dan Tay Ban Nha

C. Chéng lai ché do thuc dan B6 Dao Nha D. Chéng lai ché d6 doc tai than Mi

Cau 22. Ké thu nguy hiém nhét ciia nuée Viét Nam Dan chii Cong hoa trong nim dau sau Cach mang
thang Tam (1945) la:
A. Phat xit Nhat B. Thuc dan Phap C. Trung Hoa Dan quéc D. Thyc dan Anh

Céau 23. Cau van nao dugc trich trong “Loi kéu goi toan quoc khdng chién” thé hién cudc khang chién
cua ta la cudc khang chién toan dan?

A. “...Ching ta mu6n hoa binh, ching ta phai nhén nhuong. Nhung chung ta cang nhan nhuong,

thuc dan Phap cang 14n t6i, vi chung quyét tim cudp nudc ta 1an nita. . )

B. “...H&la ngudi Viét Nam thi phai dimg 1€n danh thuc dan Phap dé gu’u T quoc...”

C. “...Khong! Chung ta tha hi sinh tat ca, chtr nhat dinh khong chiu mat nudc, nhat dinh khong chiu

lamnd 1€...”

D. “...Nudc Viét Nam co quyén huong tu do va doc 1dp, va su that da trd thanh mot nude tu do, doc
lap...” Cau 24. H¢ qud quan trong cua cudc cach mang khoa hoc — cong ngh¢ giai doan dau nhitng nam
80 ciia thé ki XX dén nay la:

A. Nhing thay d6i 16n vé co cdu dan cu

B. Xu thé toan ciu hoa xuat hi¢n

C. Xuat hién nhitng phat minh quan trong trong linh vic cong nghé

D. Su ra doi cta thé hé may tinh dién tur
Ciu 25. Thach thirc 16n nhét ctia thé gidi trong thap ki dau tién cta thé ki XXI 1a gi?

A. Tinh trang 6 nhidm méi truong ngay cang tram trong ~ B. Nguy co can kiét tai nguyén thién nhién
C. Chién tranh, xung dot & nhidu khu vuc trén thé giéi D. “Chu nghia khiing b6 hoanh hanh
Cau 26. Tu tuong cdt 18i trong “Cuong linh chinh tri” dau tién ciia Pang Cong san Viét Nam 1a:

A. Ty do va dan chu B. Rudng dat cho dén cay

C. Poan két véi cach mang thé gioi D. Boc lap va tu do
Ciu 27. T6 chirc qudc té ndo ra doi thang 3 nam 1919 v6i muc dich thuc day sy phat trién ctia phong trao
cach mang thé giGi?

A. Hoi Quéc lién B. Lién Hop Qubc C. Quéc té Cong san D. Hoi Lién hip cac dan tdc thudc dia
Ciu 28. Y nao sau day khong phai 13 muc tiéu co ban trong “Chién luoc toan cau” ciia Mi?

A. Dan ap phong trao giai phong dan toc, khdng ché cac nudc dong minh

B. Ngin chin, day lui va tién toi x6a bé chi nghia xa hoi trén thé gisi

C. Thiét 1ap su thong trj trén toan thé gidi

D. St dung khéu hiéu “Thiic déy dan chu” dé can thi€p vao cong viéc ndi bo cia nudc khac
Ciu 29. Nhitng qudc gia va ving 1anh thd nao & khu vuc Pong Béc A dugc goi 1a “con rong” kinh té
chéu A?

A. Nhat Ban, Han Quéc, Dai Loan B. Triéu Tién, Han Qudc, Dai Loan

C. Nhat Ban, Ma Cao, Han Qudc D. Hong Kong, Han Quéc, Pai Loan
Cau 30. Nguyén nhan c6 tinh chat quyét dinh nhat dua dén thing loi trong cudc khang chién chdng Phap
ctua nhan dan ta? ‘ ’ ‘

A. Nhan dan ta ¢ truyén thong yéu nudc nong nan

B. Su quyét tim dong 10ng ctia quan va dan ta

C. Co6 su gitip d& cua cac nude xa hoi chil nghia anh em va tinh than doan két chién ddu ctua nhan

dan ba nuéc BDong Duong

D. Su lanh dao dung dan cua Dang
Cau 31. Lich sir thé gi¢i ghi nhan ndm 1960 1a “ndm chau Phi”vi
A. C6 17 nude chau Phi dugc trao tra doc 1ap B. C4 chau Phi gianh dugc ddc 1ap
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C. Ché do6 phan biét chiing toc & chau Phi bi x6a bo D. Phong triao d4u tranh & Béc Phi phat trién
manh Céu 32. Sy kién nao sau ddy dién ra da khién M1 phai chap nhan d¢am phan, thuong lugng dé ban
vé vin dé cham dut chién tranh & Viét Nam?

A. Chién tranh pha hoai mién Bic lan thtr nhat

B. Chién tranh phé hoai mién Béc 1an thtt hai

C. Cudc tap kich chién luoc Tét Mau Than 1968

D. Cudc tap kich bang may bay B52 vao Ha Noi, Hai Phong cudi nim 1972
Cau 33. So véi phong trao cach mang 1930 — 1931, diém khac biét vé phuong phap dau tranh cia thoi ki
1936 — 1939 1a sy két hop dau tranh giira:

A. Chinh tri va dau tranh vii trang B. Nghi truong va d4u tranh trén mat tran

C. Cong khai va ntra cong khai D. Ngoai giao véi van dong quan chiing
Ciu 34. Y nao sau day khong phan anh ding 4m muu va thi doan ctia Mi trong chién lugc “Chién tranh
cuc bd” & mién Nam?

A. Nhanh chéng tao vu thé méi vé binh luc va hoa luc c6 thé ap ddo quén ta bang cac cudc hanh

quan “tim, diét”

B. Cb gianh lai thé chii dong trén chién trudng, day ta vé thé phong ngw, phai phan tan nho hodc rat vé bién gisi

C. M6 cac cudc hanh quan “tim, diét” va “binh dinh” vao cac vung gidi phong cua ta

D. Tién hanh ddn dan, 1ap “4p chién luoc” va coi ddy 1a “xuong sdng” cua chién luoc
Cau 35. Trudce xu thé méi trong quan h¢ quéc té thé ki XXI, Viét Nam c6 dugc thuan loi gi?

A. Ung dung céc thanh tyu khoa hoc — ki thuat vao san xuét

B. Nang cao trinh d6 tap trung vén va lao dong

C. C6 thém thi truong 16n dé ting cudng xuat khau hang hoa

D. Hop téc kinh té, thu hat von dau tu va ung dung khoa hoc — ki thuét
Céu 36. Pic diém mang tinh khach quan, quyét dinh sit ménh lanh dao cach mang Viét Nam cua giai
cép cong nhan?

A. C6 quan hé gin b6 tu nhién véi giai cip néng dan B. Pai dién cho phuong thirc san xuat tién tién
C. Sbng tap trung & cac nha may, xi nghiép, don dién D. Co y thire t6 chire, ki luat cao

Céau 37. Chii tich H5 Chi Minh trudc khi sang Phap di dan do Huynh Thuc Khang: “Di bat bién, ing van
bién”. Theo em, cai “bat bién” cua dan tdc ta trong thoi di€ém nay la gi?

A. Hoa b‘inh B. Boc lap C. T‘l_l’ dq D. Tu chu o

Cau 38. Quyén dan tdc co ban cua nhan dan Viét Nam lan dau tién duoc mot hi€p dinh quoc té cong nhan la:
A. Hiép dinh lanta 1945 B. Hiép dinh So bd 1946
C. Hiép dinh Gionevo 1954 D. Hiép dinh Paris nam 1973

Céu 39. Ta chu truong mo cude Tong tién cong va ndi day Tét Mau Than 1968 1a xudt phét tir co s& nao?
A. So sénh lue luong d?} thay ddi c6 loi cho ta sau hai mua kho va loi dung mau thuan & Mi trong
nam bau cir Tong thong
B. Sy that bai nang n€ ctia quan Mi va quan doi Sai Gon trong hai mua kho 1965 — 1966 va 1966 — 1967
C. Syung h~© to 1én cua cac nudc Xﬁ‘ hoi chu nghTa, do1 voi cude dau tranh chong M1 cua nhan dan ta
D. Mau thuan gitta Mi va chinh quyén Sai Gon xuat hién, quan doi Sai Gon bi c6 1ap
Cau 40. Bai hoc kinh nghi¢m nao trong khang chién chong Phéap (1945 — 1954) tiép tuc dugc Pang ta
van dung trong khang chién chéng Mi ctru nudc (1954 — 1975)?
A. Két hop d4u tranh chinh tri v6i du tranh vii trang va dan van
B. Két hop strc manh dan tdc véi stc manh thoi dai, sic manh trong nudc véi strc manh quéc té
C. Tranh tha sy dong tinh ung ho cta du luan qudc té
D. Tiang cuong doan két trong nude va qudc té
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DAP AN THAM KHAO

1 D 11 B 21 D 31 A

2 C 12 B 22 B 32 C

3 A 13 B 23 B 33 C

4 A 14 D 24 B 34 D

5 D 15 C 25 D 35 D

6 B 16 C 26 D 36 B

7 A 17 D 27 C 37 B

8 D 18 D 28 D 38 C

9 C 19 B 29 D 39 A

10 C 20 D 30 D 40 B

uigeli.xyz , < A P
THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC
Bai thi: Khoa hoc xa h¢i; Mon: Lich sir
Thoti gian lam bai: 50 phit, khong ké thoi gian phat
Céu 1. Tai mat tran Dién Bién Phi ndm 1954 ta d3 loai khoi vong chién dau

16000 dich, trong d6 c6 1 thiéu tuéng, ha 62 mdy bay, thu toan bo vii khi, phuong tién
chién tranh.
16200 dich, trong d6 c6 1 thiéu tuéng, ha 62 may bay, thu toan bo vii khi, phuong tién
chién tranh.
16200 dich, trong d6 c6 2 thiéu tuéng, ha 62 may bay, thu toan bo vii khi, phuong tién
chién tranh.
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D. 16020 dich, trong d6 c6 2 thiéu tuéng, ha 62 may bay, thu toan bo vii khi, phuong tién
chién tranh.
Céu 2. Vi sao ta phai thuc hién duong 16i khang chién 1au dai véi thuce dan Phap khi cudc khang
chién toan qudc bung nd?
A. Ta can thoi gian dé chuan bi luc lugng.
B. Tir dau cudc khang chién ta yéu hon dich.
C. Hau phuong cua ta chua viing manh.
D. Tét ca céc 1y do trén.
Céu 3: Sau chién tranh thé gi6i thir hai M1 trién khai chién luoc toan cau nham muc dich gi?
A. Lam ba chu thé gi6i.
B. X6a bo CNXH trén thé gi6i.
C. Chi phdi cac nudc tu ban dong minh.
D. Pan &p phong trao giai phong dan toc.
Cau 4. Sy kién nao sau day danh d4u hoan thanh cong viéc théng nhét dat nudc vé mat nha nudce
trong giai doan 1975 — 19767
A. Dai thang mua xuan 1975.
B. Hoi nghi hi€p thuong chinh tri tai Sai Gon.
C. Tong tuyén ctr bau Quéc hoi chung dugc tién hanh trong ca nudc.
D. Két qua ctia ky hop thu nhat Qudc hoi khéa VI tai Ha Noi.
Ciu 5. Budc sang thé ky XXI xu thé chung cua thé gidi ngay nay 1a
A. cung ton tai trong hoa binh,cac bén cung co lot.
B. xu thé hoa hoan va hoa diu trong quan hé qudc té.
C. hoa binh 6n dinh va hop tac phat trién.
D. hoa nhap nhung khdong hoa tan.
Cau 6 . Su kién nao danh dau su khoi sic cua to chitc ASEAN?
A. Hoi nghi Bang coc ngiy 8-8 -1967 .
B. H6i nghi thugng dinh ASEAN thang 2 nam 1976.
C. Ho1 nghi Bangcoc Thai lan nam 1999.
D. Hoi nghi cap cao Bali thang 2 nam 1976.
Ciu 7. Nguyén nhan ndo 1 co ban nhat quyét dinh sy bung nd phong trao cach mang 1930-1931?
A. Anh hudng cua cudce khing hoang kinh té 1929-133.
B. Thuc dan Phap tién hanh khing b tring sau khai nghia Yén Bai.
C. Pang cong san Viét Nam ra doi,kip thoi lanh dao phong trao dau tranh ctia quan chung
rong khip ca nude.
D. Dia chu phong kién cdu két véi thuc dan Phap dan ap,boc 16t nhan dan.
Cau 8. Xu thé toan cau hoa tir nhitng nam 80 cua thé ky XX trén thé gisi 1a hé qua quan trong ctia
A. qua trinh thong nhét thi truong thé giéi.
B. cudc cach mang khoa hoc — cong nghé.
C.su ra doi cua cac cong ty xuyén quoc gia.
D. sy phat trién quan hé thuong mai quoc té.
Céu 9. Dau khong phai 13 y nghia thing loi cta cudc Tién cong chién lugc Pong — Xuan 1953-1954
va chién dich lich st Dién Bién Phu nim 1954 ?
A. DPap tan hoan toan ké hoach Nava cua Phap - Mi
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B. Giang don quyet dinh vao y chi xam lugc ctua Phap.
C. Lam xoay chuyén cuc dién chién tranh & Péng Duong .
D. Lam that bai hoan toan ké hoach Rove .
Cau 10. Muyc dich khai thac thudc dia lan tha hai cta Phap ¢ Viét Nam la gi?
A. Bu vao nhitng thiét cia Phap trong cudc khai thudc dia 1an thir nhat.
B. B dap nhiing thiét hai do chién tranh 1an thir nhat gay ra.
C. bé thuc déy su phat trién kinh té- x hoi & Viét Nam.
D. Pé ting cudng strc manh vé kinh té cua Phap ddi véi cac nude tu ban chi nghia.
Céu 11:Sau Cach mang thang Tam, dé giai quyét cin ban nan doi c6 tinh chét lau dai Chu tich HO
Chi Minh da kéu goi
A. thanh lap “Hui gao ciru d6i”, t6 chure “ngay ddng tam”.
B. “Tac dat tac vang”, “khong mot tac dat bo hoang”.
C. “ Tang gia san xudt ! ting gia san xuat ngay! Tang gia san xuat nita!
D. bii bo cac thir thué vo 1y ctia ché do cii, giam to 25 %.
Cau 12. Sy kién nao danh dau Nguyén Ai Quoc tim thdy con duong ctru nuédc ding dan?
A. Nguyen Ai Quoc dua yéu sach dén Hoi nghi Véc xai(18/6/1919).
B. Nguyen Ai Quoc tham gia sang lap Dang cong san Phap (25/12/1920).
C. Nguyen Ai Quoc doc so thao luan cuong cua Lé Nin vé dan toc va thudc dia(7/1920).
D. Nguyén Ai Qubc tham du Pai hoi 1an thir V Qudc té Cong san(1924).
Cau 13. Co quan ngo6n luan cua Hoi Viét Nam cach mang thanh nién la.
A. bdo Thanh nién.
B. tac pham Pudng cach ménh.
C. bao “ Nhan dao”.
D. bao “Ngudi cung kho”.
Cau 14. Tan dung thoi co Nhat Ban dau hang quan Dong Minh thang 08 nam 1945, cic nudc
Pong Nam A gianh doc lap 1a?
A.Viét Nam, Lao, Campuchia.
B.Viét Nam, Malayxia,Indonéxia.
C. Viét Nam, Lao,Indonéxia.
D. Viét Nam, Indonéxia, Thai lan.
Céu 15. Viét Nam Qudc Dan Pang 1a mot t6 chirc Dang chinh tri theo xu hudng
A. Dan chu v0 san.
C. Dan chu tu san.
B. Dan chu tiéu tu san.
D. Dan chu vo6 san va tu san.
Ciu 16. Pang cong san Viét Nam ra doi (3-2-1930) 1a sy két hop gitta
A. Chu nghia Mac- Lénin v6i phong trao cong nhan va tu tuong HO6 Chi Minh.
B. Chui nghia Mac- Lénin véi tu tuéng Ho Chi Minh va phong trao yéu nuée Viét Nam.
C. Chu nghia Mac- Lénin v&i phong trao cong nhan va phong trao yéu nudc Viét Nam.
D. Chi1 nghia Méc- Lénin v6i phong trio cong nhan va phong Tiéu tu san yéu nudc Viét

"’

Nam.
Cau 17. Nhiém vu cach mang duoc Dang ta xac dinh trong thoi ky 1936-1939 la gi?
A. Danh duoi dé quoc Phap,Pong Duong hoan toan doc lap.
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B. Tich thu ruéng dét ciia dia chu phong kién chia cho dan cay.
C. Chéng phat xit,chéng chién tranh dé quéc,chéng bon phan dong thudc ,doi ty doan
chu,com 4o, hoa binh.
D. Tt ca déu dung
Ciau 18. Chinh sach ddi ngoai ciia Lién X6 sau Chién tranh thé gi6i thir hai 1a
A.thyc hién chinh sach bao v¢ hoa binh , va gitip dé cac nudec XHCN.
B. hoa binh, ing ho phong trao giai phong dan tdc va giup do cac nudc XHCN.
C. tich cuc ngan chdn vii khi c6 nguy co huy diét loai ngudi cua Mi.
D. kién quyét chong lai cac chinh sach gy chién ctia My va luc luong thu dich.
Cau 19. Hoi nghi Ban chap hanh Trung wong Dang cong san Pong Duong (11/1939) xac dinh cach
nhi¢m vy cdch mang Pong Duong 1a gi?
A. nhiém vu giai phong dén toc va giai phong giai cap lén hang dau.
B. chong chu nghia phat xit va chdng chién tranh.
C. dit nhiém vu giai phong dan toc 1én hang dau va cip bach.
D. Tét ca cac nhiém vu trén.
Céu 20. Nam 1949 Lién X6 ché tao thanh cong bom nguyén tir da
A. pha thé doc quyen vii khi nguyén tir cia M.
B. dat thé can bang v€ vii khi nguyén tir d6i voi Mi .
C. vuon 1én hon Mi vé vii khi nguyén ti.
D. chung to khoa hoc-ky thudt ctia Lién X6 phat trién.
Céu 21. Tai hoi nghi lan thi 8 Ban chip hanh Trung uvong Pang cong san Dong Duong,Nguyén Ai
Qudc chir trwong thanh 1ap
A. Mt tran Lién Viét.
B. Mat tran Viét Minh.
C. Mat tran Déng minh.
D. Mit tran thong nhat phan dé dong Duong.
Cau 22. Y ndo sau ddy khong phai 14 ¥ nghia thang loi cua cach mang Trung Quéc?
Cham dut hon 100 nam nd dich va thong tri cua dé quoc, xoa bo tan du Phong kién.
Pua Trung Hoa budc vao ky nguyén doc 1ap tu do va tién 1én CNXH.
Tang cuong lyc lwong CNXH trén toan thé gidi, anh hudng sau sic dén phong trao cach
mang trén toa thé gioi.
Budc Tuong Gidi Thach phai chay ra Pai Loan, dua Trung Qudc thoat khoi nghéo nan,
lac hau.
Céu 23. Vi sao Hoi nghi Trung wong 8 c6 tim quan trong dic biét d6i véi cach mang thang Tam
19457

Qwp:

O

A. Chu truong givong cao ngon co gidi phong dén tde.

B. Hoan chinh chuyén huéng chi dao chién lugc cia Hoi nghi Trung uong 1an thir 6.

C. Giai quyét van dé rudng dit cho nong dén.

D. Cung c6 duoc khoi doan két toan dan.
Ciu 24. Chién thing nao cua quan dan ta & Mién Nam trong cudc khang chién chong Mi ( 1954-
1975) budc M1 tuyén bd “ Mi héa” trd lai cude chién tranh xam lugc Viét Nam ?

A. Cudc Tién cong chién luge nam 1972.

B. Cudc Tong tién cong va ndi ddy Xuan Mau Than 1968.
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C. Chién thang Van Tudng nim 1965.
D. Chién thing Ap Bac ( Mi Tho ) nim 1963
Céu 25. Chién thing nao sau ddy da dua quan doi ta gianh duoc thé chu dong trén chién truong
chinh (Bic bd) , mé ra budc phat trién méi cho cudc khang chién toan qudc chdng thie dan Phap?
A. Chién dich Viét Bic thu dong 1947.
B. Chién dich Bién Giéi thu dong 1950.
C. Cudc chién ddu & cac do thi & phia bic vi tuyén 16.
D. Chién dich Tay Béic Thu Pong 1952.
Céu 26. Tinh hinh cac nudc Pong Bic A truée Chién tranh thé gidi 1an thir hai (1939 — 1945), 1a
nhu thé nao?
A. Tt ca déu bi chii nghia thtrc dan né dich.
B. Déu bi chii nghia thuc dan nd dich ( trir Nhat Ban).
C. Cac qudc gia van gitr duoc doc 1ap tuong dbi.
D. La cac qudc gia Phong kién lac hau dung trude nguy co bi xam luoc.
Cau 27. Nguyén nhan quan trong nhit din dén su phat trién nén kinh té Nhat Ban sau chién

tranh thé gi6i thit hai 1a gi?

A. Con nguoi dugce coi 1 von qui nhat.
B.Vai tr6 1anh dao quan li cua nha nudc.
C.Ung dung thanh cong KHKT vao san xuit.
D. Chi phi quc phong thap.
Cau 28. Pai hoi dai biéu 1an thu II ciia Pang ( 2-1951 ) da quyét dinh ddi tén Dang 1a
A. Pang Cong San Viét Nam.
B. Dang Cong San BDong Duong.
C. bang Lao dong Viét Nam.
D. Dang Lao Dong .
Céu 29. Trong khi thé ctia phong trao “ Pong Khai ” thi ngay 20 thang 12 nim 1960
A. Mit tran Dan toc giai phong Mién Nam Viét Nam ra doi .
B . Mat tran Dan tdc giai phong Vi¢t Nam ra doi .
C . Mt trin giai phong Mién Nam Viét Nam ra doi .
D. Mit tran Dén toc giai phong Mién Nam ra doi .
Céu 30. Nam 1936 Pang ta dé ra chi truong thanh 14p mit tran véi tén goi 13
A. Mit tran dan toc thong nhat phan dé Pong Duong.
B. Mit nhan dan phan dé Dong Duong.
C. Mat tran dan chu Pong Duong.
D. Mat tran Viét Minh.
Ciu 31. Cudc Tong tién cong va ndi day Xuan 1975 di dién ra qua ba chién dich 16n 1a
A. Tay Nguyén, Hué - Pa Nang va chién dich H6 Chi Minh danh vao Xuan Loc.
B. Tay Nguyén, Hué - Pa Nang va chién dich H6 Chi Minh danh vao Budn Ma Thuot.
C. Tay Nguyén, Da Nang va chién dich H6 Chi Minh danh vao Sai Gon.
D. Tiy Nguyén, Hué - Da Ning va chién dich Hb Chi Minh danh vao Sai Gon.
Céu 32. Budc vao dong — xudn 1953 - 1954, Phap — Mi 4m muu gianh mot thang loi quan su quyét
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dinh nham
A. “két thuc nhanh chéng chién tranh & Viét Nam”.
B. “két thiic chién tranh trong danh dy”.
C. “nhanh chong kiém so4t tinh hinh chién truong .
D. “ gianh thé chu dong trén chién truong Dong Duong ™.
Céu 33. Phong trao nao danh dau budc phat trién ciia cach mang Mién Nam chuyén tir thé giir gin
luc luwong sang thé tién cong ?
A. Phong trao & Bén Tre.
B. Phong trao “ Pong Khai”.
C. Phong trao ¢ huyén Mo Cay.
D. Phong trao & Tra Bong.
Ciu 34. Trong cudc khang chién chéng Mi ctru nudc ( 1954-1975), nhan dan Viét Nam di cin ban
hoan thanh nhiém vu “ ddnh cho Mi cit” bang thang 1o ndo ?
A. Ky hiép dinh Gionevo ngay 21-7-1954 .
B. Ky hiép dinh Pari nam ngay 21-7-1975.
C. Ky hi¢p dinh Gionevo ngay 27-1- 1954.
D. Ky hi¢p dinh Pari nam ngay 27-1-1973.
Cau 35. Su ki¢n lich st nao buoc Mi phai tuyén bd “phi M7 hoa” chién tranh xam lugc & Viét
Nam ?
A. Chién thiang Ap Bic ( Mi Tho ) nim 1963.
B. Cudc hanh quan vao thon Van Tudng ndm 1965.
C. Chién dich tan cong vao ap Binh Gid nim 1964.
D. Cudc Tong tién cong va ndi ddy Xuan Mau Than nam 1968.
Céu 36. Noi dung nao sau day khong phai 1a quyét dinh quan trong ctia hoi nghi lanta ( thang 2-
1945) tai Lién X06?
A. Théng nhat myc tiéu chung 1a tiéu diét tan gc chi nghia Phét xit, nhanh chéng két thuc
chién tranh.
B. Thanh 1ap t6 chtrc Lién Hop Qudc nham duy tri hoa binh va an ninh thé giéi.
C. Thoéa thuan vé viéc dong quan tai cac nudc nham giai giap quan doi Phat xit, phan chia
khu vuc anh huong & Chau Au va Chau A.
D. Ting cudng doan két hon nita trong phe Péng minh, Lién X6 va My hop tac voi nhau dé
tiéu diét chu nghia Phat xit Nhat Ban.
Cau 37. Puong 16i d6i méi vé chinh tri & nudc ta duoc Dang ta dé ra trong Dai hoi VI (12-1986) 1a
ndi dung nao sau day?
A. Xay dung nha nuéc phap quyén Xa hoi chi nghia, nha nude cua dan, do dan, vi dan.
B. X4y dung nén dan cha Xa hoi chi nghia,bao dam quyén lyc thudc vé nhan dan.
C. Thuyc hién chinh sach dai doan két dan toc,chinh sach ddi ngoai hoa binh, hitu nghi, hop
tac.
D. Tét ca cac y trén.
Céau 38. Toan b6 ndi dung cua hoi nghi lanta (2-1945) va nhiing thoa thuén sau d6 cua 3 cuong
qudc da tré thanh
A. khuon khé cua trét tu thé gi61 mdi, thuong duoc goi la trat ty hai cuc lanta.
B. ban tuyén b thanh lap t6 chirc qubc té 1a Lién Hop Qudbc.
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C. co so phap li dé cac nudc phan chia quyén loi sau chién tranh.
D. trat ty thé gidi méi do Lién X6 va Mi dung dau.

Céu 39 Nguyén nhan quyét dinh thing loi 9 ndm khang chién chéng Phap va 21 nim khang chién

chéng Mi ctru nudc 1a gi ?
A. Do sy linh dao sang sudt ciia Pang, dung dau 1a Cha tich Ho6 Chi Minh.
B. Do truyén théng yéu nudc, tinh than doan két cia nhan dén ta.
C. Do tinh than doan két ctia nhan dan ba nudc Déng Duong.
D. Do su dong tinh, ting ho, gitip d& ctia cac nuéc XHCN anh em.

Cau 40. Dya vao vién trg cia Mi cudi nim 1950, Phap dé ra ké hoach D& Lat do Tatxinhi vai

mong mudén
A. két thic nhanh chién tranh.
B. Gianh lai thé chu dong chién tranh.

C. hi vong kiém so4t dugc tinh hinh & Mién Bac Viét nam.

D. két thiic chién tranh trong 12 thang.

C.PAP AN

Cau 1 2 3 4 |5 |6 7 (8 |9 |10 |11 |12 {13 (14 |15 (16 |17 |18 |19 |20
héi

bap

an B |[D A D|C|D |C|B |D|B C C A C C C C B C A
Cau 21 |22 |23 (24 [ 25 |26 |27 |28 |29 (30 [31 (32 |33 |34 |35 (36 |37 [38 |39 |40
hoi

Pap

an B D B |A|B |B|A |C|A|A|D |B|B |D D |D |D|A |[A A
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THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC

Bai thi: Khoa hoc xa h¢i; Mon: Lich sir

Thoti gian lam bai: 50 phit, khong ké thoi gian phat

Trong dong-xuin 1953-1954, thwe dan Phap khéong phai ting cuong quin co dong chién lwoc
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A. Dién Bién Phu. B. Hoa Binh. C. Xé nd. D. Playku.
Céu 2. Sau Cach mang thang Tam nim 1945, Chinh phi nuéc Viét Nam Dén chi Cong hoa phat dong
phong trao "Tuan I€ vang" nham

A. phat trién kinh t& nong nghiép. B. hd tro cudc khang chién & Nam Bo.

C. giai quyét can ban nan doi. D. giai quyét kho khan vé tai chinh.
Ciu 3. Trong dwong 16i ddi méi dat nuwérce (tir thang 12-1986), Pang Cong san Viét Nam chii trirong
xay dung

A. mot thé ché chinh tri doc lap. B. nén dan chu x4 hoi chi nghia.

C. nha nuéc dan cha kiéu méi. D. ché d6 phap quyén nhan dan.

Ciu 4. Ngay 22-12-1944, theo chi thi ciia H6 Chi Minh, lyc lwong vii trang dwoe thanh lap véi tén goi
1a

A. Trung d6i Ciru qubc quan I11. B. Poi du kich Bac Son.
C. Poi Viét Nam Tuyén truyén Giai phong quén. D. Viét Nam Giai phong quan.
Céu 5. Ban Thur Ky 1a mdt trong sau co quan chinh ciia to chirc nao duéi day?
A. Hoi ddng twong tro kinh té. B. T6 chirc thdng nhét chau Phi.
C. Lién hop qudc. D. Lién minh chau Au.
Cau 6. Qudc gia khéi dau cudc cach mang khoa hoc-ki thuit hién dai la
A. buc. B. Nhat Ban. C. Anh. D. Mi.

Cau 7. Trong dong-xuan 1965-1966, dé quéc Mi mé 5 cude hanh quin "tim diét" 16n nhiam vao hai
huéng chién lwge chinh & mién Nam Viét Nam la
A. Bong Nam Bo va Tay Nam BJ. B. Tay Nam B¢ va Chién khu D.
C. bong Nam B¢ va Lién khu V. D. Tay Nam B¢ va Tay Nguyén.
Céau 8. Trong thoi gian 1919-1930, ting thué 13 mét trong nhirng bién phap ciia thwe dan Phap nhim
A. phuc vu chinh sach tong dong vién ¢ Viét Nam.
B. thi hanh chinh sach kinh té chi huy & Viét Nam.
C. kiém soat moi hoat dong kinh té & Pong Duong.
D. tang thém ngudn thu cho ngan sach Pong Duong.
Céu 9. Mot hé qua quan trong ciia cudc cach mang khoa hoc-cong nghé 1a tir ddu nhirng nim 80 ciia
thé ki XX, trén thé giéi xuit hién xu thé
A. hop tac quoc té.  B. lién minh kinh t&. C. hop tac khu vye.  D. toan cau hoa.
Céau 10. Lién X6 phai tién hanh cong cudc khdi phuc Kinh té sau Chién tranh thé giéi thi hai vi
A. cic nudc phuong Tay cAm van. B. cac thé luc phan dong chong pha.
C. bi chién tranh tan pha nang né. D. Mi tién hanh Chién tranh lanh.
Céu 11. Sy phan héa ciia Hji Viét Nam Cach mang Thanh nién da din dén sy ra doi ciia cac to chire
cOng san nao ¢ Viét Nam (1929)?
A. An Nam Cong san dang va Pong Duong Cong san lién doan.
B. bong Duong Cong san dang va An Nam Cong san dang.
C. bong Duong Cong san lién doan va Bong Duong Cong san dang.
D. Bbong Duong Cong san dang va Tan Viét cach mang dang.

Cau 12. Nhin dan Viét Nam hing hai tham gia phong trao din chi 1936-1939 1a do doi song ciia ho
A. ¢6 phan 6n dinh. B. duoc cai thién hon.
C. kho khan, cyuc kho. D. khong qua kho khan.
Céu 13. Noi dung nao duéi day l1a chii trwong d6i méi vé kinh té ciia Pang Cong san Viét Nam (tir
thang 12-1986)?
A. Xay dun g nén dan chu XHCN
B. Thuc hién chinh sach dai doan két dan toc..
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C. Xay dung Nha nudc phap quyén XHCN .

D. X6a bo co ché quan li tap trung, quan liéu, bao cap
Cau 14. Nam 1945, nhan dan mot so nwéc Pong Nam A d3 tranh thi yéu t6 thuin loi nao dé néi day
gianh doc 1ap?

A. Quan Pdng minh giai giap quan d6i Nhat Ban.

B. Phat xit Ptic ddu hang luc lugng Pong minh.

C. Quén phiét Nhat Ban dau hang Pong minh.

D. Lién X6 danh thang quan phiét Nhat Ban.
Céau 15. Trong chién lwgc "Cam két va mé rong" (dwoe trién khai trong thap ki 90 ciia thé ki XX), Mi
coi trong viéc ting cuwong

A. tng dung khoa hoc-cong nghé dé phat trién nang luc san XUét.

B. khoi phuc, phat trién tinh ning dong va sitc manh nén kinh té Mi.

C. hop tac vé ki thuat voi cac nude ddng minh dé phat trién kinh té.

D. trg gitip cho nén kinh té cac nudc tu ban dong minh phat trién.
Cau 16. Tén goi “Poi Viét Nam Tuyén truyén Giai phéng quin” c6 nghia la

A. chi coi trong hoat dong chinh tri. B. chi chu trong hoat dong quan su.

C. chinh tri quan trong hon quan su. D. quan sy quan trong hon chinh tri.
Cau 17. Noi dung nao dudi day khong phai la Am muwu va hanh dong cia thuc dan Phap & Viét Nam
trong nim diu sau ngay Cach mang thing Tam nim 1945 thanh cong?

A. Khoéi phuc 4ch thong tri thyc dan cii & ba nuéc Pong Duong.

B. Tai 1ap ché d6 cai tri cua chu nghia thuc déan ct ¢ Viét Nam.

C. Théa hiép véi Trung Hoa Dan qubc dé chong pha cach mang.

D. Phéi hop voi quan Anh dé giai giap quan Nhat ¢ mién Nam.
Céu 18. Trong thoi ky 1954-1975, thing loi nao 1a moc danh diu buéc chuyén ciia cich mang mién
Nam Viét Nam tir thé giir gin lwc lwong sang thé tién cong?

A. Van Tuong (1965). B. “Ddng khai” (1959-1960).

C. Tay Nguyén (3-1975). D. Mau Than (1968).
Céu 19. P¢ vo vét strc ngudi, sirc ciia phuc vu chién tranh xam lwgc Viét Nam, trong ké hoach Po Lat
do Tatxinhi (1950) thuc dan Phap chu trong

A. tap trung xay dung luc lugng co dong chién lugc manh.

B. tién hanh chién tranh téng luc, binh dinh ving tam chiém.

C. xay dung phong tuyén cong su bang Xi mang ct sit.

D. dénh pha hau phuong khang chién bang biét kich, tho phi.
Cau 20. Ban "Chuwong trinh hanh dong" cta Viét Nam Quf)c dan dang (dwoc cong bd nim 1929) néu
nguyén tic tw twong 1a

A. Tu do - Binh dang - Bac ai. B. tién hanh cach mang bang st va mau.

C. Tu do - Dan chu - Com 4o - Hoa binh. D. danh dudi giac Phap, danh dd ngdi vua.
Céu 21. "Théng nhit dat nwéc vira 1a nguyén vong tha thiét ciia nhan dén ca nudc, vira 1a quy luat
khach quan ciia su phat trién cich mang Viét Nam, ciia lich st din tdc Viét Nam" 12 nhan dinh ciia

A. Hoi nghi 1an thir 15 Ban Chap hanh Trung wong Pang (1-1959).

B. Hoi nghi lan thir 24 Ban Chap hanh Trung wong Pang (9-1975).

C. Hoi nghi Hiép thuong chinh tri théng nhat dat nudc (11-1975).

D. Hoi nghi 1an thtr 21 Ban Chap hanh Trung wong Dang (7-1973).
Céu 22. Cudc khang chién chdng Mi, ciru nuéc ciia nhan dan Viét Nam (1954-1975) két thiic thing loi
da

A. ¢6 vii manh mé& phong trao dau tranh vii trang & cac nudc Pong Nam A.

B. mo ra ki nguyén dat nuée doc lap, théng nhét va di 1én chu nghia xa hoi.
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C. tao diéu kién dé ca nudc hoan thanh cach mang dan toc dan chu nhan dan.

D. chdm dut vinh vién ach thdng tri cia chii nghia thyc dan méi trén thé gidi.
Cau 23. Quyét dinh ciia Hoi nghi Ianta (2-1945) va nhirng thoéa thuin sau dé giira ba cwong qudc Lién
X6, Mi, Anh di tré thanh khudn kho ctia mét trét tu thé gioi méi vi

A. cac nude tham chién dugce huong nhidu quyén loi sau chién tranh.

B. 1am cho cuc dién hai cuc, hai phe dugc xéac 1ap trén toan thé gidi.

C. da dan t6i su giai thé cta chu nghia thuc dan ¢ cac thudc dia.

D. dd phén chia xong pham vi 4nh huéng giira cic nudc thang tran.
Cau 24. Yéu t6 nao dwéi day khong phai 1a nguyén nhin dén t6i viéc Lién X6 va Mi tuyén b chim
dirt Chién tranh lanh?

A. Su tan ri cia ché do x3 hoi cha nghia & BDong Au.

B. Kinh té Lién X6 1am vao khung hoang tri tré.

C. Sy vuon 1én manh mé& ctia Nhat Ban va Tay Au.

D. Sy suy giam vé thé va luc do chay dua vil trang.
Céu 25. Tir nim 1950 dén nim 1975, Lién X6 thwe hién nhiéu ké hoach dai han nhiam

A. phin dau dat 20% tong san lugng cong nghiép toan thé gioi.

B. hoan thanh co gio1 hoa, dién khi hoa, hoa hoc hoa nén kinh té.

C. tr¢ thanh cuong qudc cong nghi€p dung thir hai trén thé gioi.

D. tiép tuc xay dung co s& vét chat-ki thuat ctia cht nghia xa hoi.
Cau 26. Phong trao cach mang 1930-1931 ctia nhan dan Viét Nam

A. ¢6 hinh thtrc ddu tranh phong phu va quyét liét.

B. mang tinh théng nhét cao, nhung chua rong khap.

C. v6 cung quyét liét, nhung chi dién ra & ndng thon.

D. dién ra v6 cing quyét liét, nhat 1a ¢ cac thanh thi.
Céu 27. Mot trong nhirng y nghia qudc té ciia sy thanh 1ap nuée Cong hoa Nhian dan Trung Hoa (01-
10-1949) 1a

A. ¢ vii manh mé& phong trao giai phong dan toc & Pong Bic A.

B. 1am cho chu nghia xi hoi tré thanh mot hé thong trén thé gidi.

C. tao diéu kién ndi lién chu nghia xa hdi tir chau Au sang chau A.

D. lam giam tinh trang cing thang cta cuc dién Chién tranh lanh.
Céu 28. Mot trong nhirng "di chirng"” ciia Chién tranh lanh 1a

A. su bung nd xung dot do tranh chap lanh tho.

B. cudc chay dua vil trang giita cac cuong qudc.

C. kha nang danh mét ban sac van hoa dan toc.

D. tinh trang gia ting xu thé li khai ¢ nhiéu noi.
Céu 29. Trong cudc khai thac thudc dia Ian thir hai ciia thue dan Phap & Pong Duwong (1919-1929),
nén kinh té Viét N am

A. phd bién van trong tinh trang lac hau, nghéo nan.

B. co su chuyen bién rat nhanh va manh vé co ciu.

C. ¢6 sy phat trién doc 1ap v6i nén kinh té Phap.

D. ¢ di1 kha ning canh tranh véi nén kinh té Phap.
Céu 30. Mot trong nhirng nhiém vu co ban ciia ké hoach Nha nuwéc 5 nim lan thir nhat (1961-1965) &
mién Bic Viét Nam la

A. ra stic phat trién thuong nghiép. B. hoan thanh cai cach rudng dat.

C. khoi phuc va phat trién kinh té. D. tiép tuc cai tao xa hoi cha nghia.

Cau 31. Viéc chAm dirt tinh trang khiing hoang vé duwong 16i ctru nwée & Viét Nam dau thé ki XX dwoge
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danh dau bang sy kién
A. cudc khai nghia Yén Bai that bai va sy tan rd ctia Viét Nam Qudc dan dang.
B. Nguyén Ai Qudc bo phiéu tan thanh viéc gia nhap Qudc té Cong san.
C. Pang Cong san Viét Nam dugc thanh 1ap v6i Cuong linh chinh tri diing dan.
D. Nguyén Ai Quéc xac dinh con dudng ctru nude theo khuynh hudng vo san.
Céau 32. Hji nghi Ban Chap hanh Trung wong Ping Cong sian Pong Duong thing 11-1939 dit nhiém
vu nao Ién hang dau?
A. Chéng phan dong thudc dia. B. Chéng dé quc va tay sai.
C. Chdng dé quéc Phap-Nhat. D. Chdng quén phiét Nhat.
Céu 33. Trong thoi ki 1945-1954, cac chién dich ciia quan ddi va nhin din Viét Nam déu nham
A. cung cb va mo rong can cur dia khang chién Viét Bic.
B. pha 4am muu danh nhanh, thing nhanh cia giic Phép.
C. hd trg chién tranh du kich trong vung tam bi chiém.
D. ti€u diét mot bo phan sinh lyc cta thyc dan Phap.
Céu 34. Nhan dan Viét Nam thye hién mét chién lwge cach mang xa héi chii nghia trong thoi gian
A. tir ndm 1930 dén ndm 1945. B. tir ndm 1975 dén ndm 2000.
C. tir nam 1954 dén ndm 1975, D. tir ndm 1945 dén nam 1954.
Céu 35. Viéc Mi dong y véi Phap thue hién ké hoach Rove (5-1949) 1a méc mé dau cho
A. chinh sach xoay truc ctia Mi sang khu vire chau A-Théi Binh Duong.
B. thoi ki Mi trién khai chién luoc toan cau ¢ khu vuc Pong Nam A.
C. qué trinh Mi dinh liu tryc tiép vao cudc chién tranh Péng Duong.
D. sy hinh thanh lién minh quén sy gitra hai cuong qudc Phap va Mi.
Cau 36. Mot trong nhirng diém giong nhau giira cac chién hrgc chién tranh cia dé quéc Mi ¢ mién
Nam Viét Nam (1954-1975) 1a déu
A. ¢6 su két hop vé6i cude chién tranh pha hoai mién Béc trén qui mé 16n.
B. thyc hién &m muu “dung ngudi Dong Duong danh nguoi Dong Duong”.
C. sir dung quan doi Sai Gon lam lyc lugng chién dau chu yéu trén chlen truong.
D. dua vao vii khi va phuong tién chién tranh hién dai do Mi cung cap.
Céu 37. Nhén t6 hang dau dam bao thing loi ciia cudc khang chién chdng Mi, ciru nuée (1954-1975) 1a
su lanh dao ctiia Pang Cong san Viét Nam vi Pang
A. tranh thu duogc sy giup do ctua cac nudc xa hoi chu nghia.
B. c6 dudng 16i cach mang dung dan, sang tao, doc lap tu chu.
C. lanh dao xay dung mién Béc thanh hau phuong viing manh.
D. di két hop strc manh toan dan toc v6i sitc manh cta thoi dai.
Cau 38. Piém nao duwéi diy thé hién Viét Nam Qudc dan ding (1927-1930) di nhén thirc ding yéu ciu
khach quan cia lich st dan toc?
A. Chit trong tién hanh cach mang bang bao luc.
B. Phat trién co s dang & mot sé dia phuong Bic Ki.
C. Pé cao binh linh nguoi Viét trong quan doi Phap.
D. Kién quyét phat dong cudc khoi nghia Yén Bai.
Cau 39. Theo nguyen tic nhit tri giira 5 nuée Uy vién thuwong trwe, mdt quyét dinh cia Hi dong Bao
an Liénhgp quoc sé chic chin dwgc thong qua khi
A. chi ¢6 it nu6c bo phiéu chéng. B. khong c6 nude nao bo phiéu chéng.
C. khong ¢6 nudc nao bo phiéu tring. D. phén 16n cac nudc bo phiéu thuan.
Cau 40. Mot trong nhirng kho khin cia cach mang Viét Nam giai doan 1936-1939 1a
A. Chinh phii Phép cir phai vién sang diéu tra tinh hinh Péng Duong.
B. hé thdng t6 chirc ciia Pang va quan chung chwa duoc phuc hoi.
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C. chinh quyén thue dan & Déng Duong ddy manh khai thac thudc dia.
D. ¢6 nhi€u dang phai chinh tri tranh gianh anh hudéng trong quan chung.
HET

uigeli.xyz 3 . . .
THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC
PE THI THU 4 GIA NAM 2018
Bai thi: Khoa hoc x4 hgi; Mon: Lich sir
Thoi gian lam bai: 50 phut, khong ké thoi gian phat

Caul: Cho cac sy kién sau:

1. Nhat dau hang Pong minh khong diéu kién.

2. Quan Nhat vuot bién gidi Viét-Trung, tién vao mién Bic Viét Nam.
3. Nht d4o chinh 1at d6 Phap ¢ Dong Duong.

Hay sap xép cac su kién trén theo ding trinh tu thoi gian.

A, 1,3,2. B. 1,2,3. C. 3,21 D. 2,3

,1.

Cau2: Puong 16i ddi mo6i trong chii trwrong xay dwng chii nghia xi hdi mang mau sic

a
&8>
=

w

a
&8>
=

Trung Quoc cé dac diém gi?

A. LAy phat trién kinh té 1am trung tam B. LAy phat trién vin hoa lam
trong tam.

C. Lay phat trién kinh té, chinh tri 1am trong ~ D. LAy cai to chinh tri 1am trong
tam tam.
Y nghia then chét, quan trong nhét ciia cach mang khoa hoc - ki thuét lin thir
hai?

A. Tao ra mot khdi luong hang hoa d6 so

B. Thay d6i mot cach co ban cac nhan té san xuét.

C. Su giao luu quéc té ngay cang dugc mé rong

D. Dua loai nguoi chuyén sang nén vin minh tri tug.

4 : Khau hiéu nao do Pang va chinh phii néu lén trong chién dich Dién Bién Phu?

A. Téc chién, géc thing dé nhanh chéng két thuc chién dich

B. Tiéu diét hét quan dich ¢ Dién Bién Phu
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Dién Bién Phii thanh mo chon gidc Phap
Tét ca cho tién tuyén tat ca dé chién thang
“Pa dao dé qudc”, “Pa dio phong kién” 1a hai khiu hiéu ciia phong trao cich mang nao
& Viét Nam trong thoi ki 1930 — 1945?
Phong trao 1936 — 1939. B. Phong trao 1932 — 1935.
Phong trao 1930 — 1931. D. Phong trao 1940 — 1945.

“muon dugc giai phéng ,cic din toc chi co thé trong ciy vao luc lwgng ciia ban than
minh”1a bai hoc ciia Nguyén Ai Quoc riit ra sau sy Kién nao tai Phap:
Nguyen Ai Quoc doc ban “so thao 1an tha nhat nhitng luan cuong vé van dé dan toc va thudce
dia ”cua Lé Nin
Thay mit nhitng ngudi yéu nude giri ban yéu sach doi quyén loi cho nhan dan An Nam
Sau khi dug Pai Hoi Tua
Roi Phap dén Lién X6
Y nghia nao sau diy khong nim trong thang lgi cia cudc tong tién cong chién lwoc 19722
Mé ra budc ngodt ctia cudc khang chién chong M§.
Giang mot don manh vao quan nguy va quoc sach "binh dinh” cta Viét Nam hoa chién tranh.
Budc My ngimg ném bom bin pha mién béc 12 ngay dém
Budc My tuyén b6” My¥ hoéa” tré lai chién tranh xam lugc, thira nhan su that bai cta MY trong
chién luge”Viét nam hoa chién tranh”.
Két qua 16n nhit ciia phong trao “Pong khéi” la gi?
Pha vo tirng mang 16n bo may cai tri ctia dich.
Luc lugng vii trang dugc hinh thanh va phat trién, luc lugng chinh tri duoc tap hop dong ddo
Uy ban nhan dan tu quan tich thu ruéng dat cua bon dia chi chia cho dan cay nghéo
Su ra doi cia Mat tran dan tdc giai phong mién Nam Viét Nam (20 — 12 — 1960)
Hoi nghi nao da xac dinh hinh thai khéi nghia ctia cach mang thang Tam la di tir khéi
nghia tirng phan 1én tong khéi nghia?

Hoi nghi BCH trung wong Dang thang 08/1945 B. Ho6i nghi quan sy Bic ki thang
04/1945.

Hoi nghi BCH trung wong Pang thang 11/1939. D. Hoi nghi BCH trung wong Dang
thang 05/1941

Sw kién nao chirng t6 rang di dén luc chién tranh lanh bao trum ca thé gioi?
Su ra doi cua khéi quan sy NATO va T6 chuc Hi¢p udc Vac-sa-va.

Mi thong qua “Ké hoach Mac-san”.

“Ké hoach Mac-san” va su ra doi cua khdi quan su NATO.

Sy ra doi va hoat dong cua T6 chuc Hiép udc Vac-sa-va

Tir nim 1946 - 1950, Lién X6 da dat dwoc thing loi to 16m gi trong cong cudc xay
dung chi nghia xa h§i?

Hoan thanh thing loi ké hoach 5 nam khoi phuc kinh té.

Phong thanh cong vé tinh nhén tao trai dat

Xay dung co so vat chét - ki thudt cia chi nghia xi hoi

Thanh 14p Lién bang cong hoa xa hoi chu nghia X6 viét

Két qua 16n nhat ma quan dan ta dat dwoc trong chién dich Bién Giéi — thu dong 1950
1a?

Ta da gianh quyén chu dong chiéq lugc trén chién trudng chinh Bic Bb.

Noi lién can ctr dia viét Bac voi dong bang lién khu 111, IV

P4 tiéu diét nhiéu sinh luc dich.

Khai thong bién gidi Viét Trung voi chidu dai 750km..

Chwong trinh khai thac thudc dia lin 2 & Pong Dwong dién ra trong thoi gian nao sau
day:

1919 - 1928 B. 1919-1929
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Cau19:

Cau 20 :

Cau 23:

1919 - 1925 D. 1919-1924

Bién ddi tich cwe quan trong diu tién ciia cic nwée Pong Nam A sau Chién tranh

thé gi6i thir Hai la gi?

Tu cac nudce thudc dia tro thanh cac nudc ddc 1ap.

Ngay cang mé rong d6i ngoai, hop tac véi cac nuée Pong A va EU.

Nhiéu nude cé toc do phat trién kha nhanh,

Su ra doi cua khdi ASEAN

Ngay 5/9/1945 chinh phii ta da ra sic Iénh giai tan hai chinh Pang phan dong, tay sai

cuiia phat xit Nhat?

Tan Viét Pang, Viét Nam Qudc Dan Dang

Viét Nam Quoc Dan Péang, Dai Viét Quoc Dan Ping

Dang Lap Hién, Pang Thanh Nién.

Pai Viét Qudc Gia Xa Hoi Pang, Pai Viét Qudc Dan Pang..

Thang 3-1947, Tong thong To-ru-man ciia Mi chinh thirc phat dong cude “chién

tranh lanh” nham muc dich gi ?

Chéng Lién X6 va cac nudc xa hoi chi nghia

Gitr vitng nén hoa binh, an ninh thé gidi sau chién tranh

Xoa diu tinh thin dau tranh cta cong nhan & cac nude tu ban chu nghia

Chéng phong trao giai phong dan toc & Mi La - tinh.

Binh dinh mién Nam trong 18 thang, 13 ndi dung ciia ké hoach nao sau day ?

Ké hoach Do-Lat Do-tat-Xi-nhi. B. K& hoach Johnson Mac-namara.

K¢é hoach Stalay Taylo D. K¢ hoach Stalay Taylo va Johnson
Mac-Namara.

Linh vie diu tranh méi ciia Pang cong san Pong Dwong trong phong trao dan chii 1936
—19391a

d4u tranh doi tu do, dan sinh, dan chu. B. d4u tranh vii trang

dau tranh ngoai giao. D. dau tranh nghi truong va trén linh
vuc bao chi

Chién thiing nao ciia ta d3 mé dau cho cao trao “tim My ma danh, tim nguy ma diét”?

Ap Béc. B. Van Tuong. C. BinhGia D. (B}?a

Mt trin thong nhit dan chi Pong Dwong dwge ddi tén tir mit trin nao sau day:

Mat tran Viét Nam ddc lap Déng Minh B. Mait tran théng nhat nhan dan phan
dé Pong Duong

Hoi Phan dé D. Mit trdn théng nhat dan toc phan
dé Pong Duong

Nhin dinh nao sau diy vé thoi co Téng khéi nghia thang Tam khéong ding

Dan toc ta d nhanh chong chép 1y thoi co dé Tong khéi nghia gianh chinh quyén

Thoi co ciia Téng khoi nghia thang Tam 14 thoi co ngan nam c6 mot.

Sau khi Nhat dau hang Pong minh, thoi co Tong khéi nghia da chin mudi.

Sau khi Nhat dao chinh Phap, thoi co Tong khoi nghia da chin mudi.

Néi dung nao khong phai la y nghia cia sw ra doi Pang cfng sin Viét Nam?

La san phdm cuia sy két hop gitra chi nghia Mac Lénin v6i phong trao cong nhan va phong
trao yéu nudc ¢ Viét Nam trong thoi dai maoi.

La budc ngoat vi dai trong lich st cdch mang Viét Nam.

La mot xu thé khach quan cua cudc van dong giai phong déan toc theo con dudng cach mang
vO san

La sy chuan bi tat yéu dau tién c6 tinh chat quyét dinh cho nhitng budc phat trién nhay vot
moi trong lich str dan toc Viét Nam

Piém giéng nhau trong chinh dbi ngoai ciia cac doi tong thong Mi la gi?
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Cau 30:

Sow>

Cau3l:

Cau32:

Cau 33:

"Chién lugc toan cau héa”. B. Chuén bi tién hanh >>Chién
tranh tong luc”.

Xac lap mot trat tu thé gidi co loi cho Mi.  D. "Chu nghia lép chd tréng".

Luec lwgng cach mang dé danh do dé qudc va phong kién dwoc néu trong cwong linh

chinh tri diu tién ciia Ping do Nguyén Ai Qudc khéi thao la:

Cong nhén, néng dén, tu san

Cong nhéan , ndng dén, cac tang 16p tiéu TS, tri thire va trung nong

Cong nhan, néng dan, tiéu tu san, tu san va dia chi phong kién

Cong nhan va Nong dan

Piém giong nhau giira Cwong linh chinh tri diu tién ciia Pang Cong san Viét Nam do

Nguyén Ai Quéc khéi thio va Luin cuwong chinh tri do Trin Phii soan thio 1a

xac dinh hai nhiém vu ctia cach mang Dong Duong 13 chéng dé quéc, chdng phong kién.

xac dinh lyc luong cach mang la cong nhan, ndng dan va tiéu tu san

xé4c dinh nhiém vu ctia cach mang tu san dan quyén bao gdm cach mang rudng dat.

xac dinh vai tro lanh dao cua cach mang Pong Duong la Pang Cong san Viét Nam.

Cudc "cach mang xanh" trong ndng nghi¢p bit ngudn tir nwéc nao?

Mgé-hi-co. B. AnDJ. C. Mi D. Nhat.

Nim 1936, Ping di dé ra chi trwong thanh 1ap mit trin véi tén goi?

Mit tran thong nhét dan toc phan dé Pong Duong.  B. Mt tran Viét Minh.

Mit tran thong nhat nhan dan phan dé Pong D. Mit tran dan chi Pong Duong.

Duong.

V6i chién thing Phuéc Long, gitip B Chinh tri bo sung va hoan chinh ké hoach giai

phéng mién Nam nhu thé nao?

Giai phong mién Nam ngay trong nam 1975.

Tién hanh tong cong kich- tong khai nghia giai phong mién Nam trong naim1976.

Pé ra ké hoach giai phong mién Nam trong hai ndm (1975-1976), nhung nhan dinh ké ca nim

197512 thoi co va chi thi rd: “Néu thoi co dén vao dau hodc cudi nam 1975 thi lap tirc giai

phong mién Nam trong nam 1975”..

Néu thoi co dén dau hodc cubi 1975 thi lap tic giai phong mién Nam trong nam 1975.

Hai nhiém vu chién lwoc ciia Pang dé giir virng thanh qua cach mang 1945 - 1946 1a gi?

Thanh lap chinh pht chinh thic ciia nudc Viét Nam déan chu cong hoa.

Thuyc hién nén gido duc méi va giai quyét nan doi.

Quyét tam khang chién chéng Phap xam lugc va trimg tri bon ndi phan.

Cung b, bao vé chinh quyén cach mang va ra sirc xay dung ché do moi..

Sw ki¢n nio din dén sy tan v moi quan h¢ Pong minh chong phat xit giira Lién

Xo va Mi?

Sy ra doi cua "Chu nghia To-ru-man" va "chién tranh lanh" (3-1947)

Viéc Lién X6 ché tao thanh cong bom nguyén tu (1949).

Sy hinh thanh hé thdng XHCN sau Chién tranh thé giéi tht hai.

Su ra doi cua khdéi NATO (9-1949).

Tir nim 1979 dén cudi nhirng nim 80 ciia thé ki XX, quan hé giira Viét Nam véi

ASEAN nhu thé naoe?

Quan hé d6i dau do van dé Cam-pu-chia. ~ B. Quan hé ddi thoai.

Quan h¢ hop tac song phuong. D. Quan hé d6i dau do bat dong
vé quan hé kinh té.

Lién Minh cong nong dwgc hinh thanh tir phong trao cach mang:

phong trao 1932 - 1935 B. phongtrao 1930 - 1931

phong trao 1936 - 1939 D. phong trao 1939 - 1945

Nguyén nhin nao khong tao diéu kién cho nén Kkinh té Mi phat trién trong va sau
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Chién tranh thé giéi thir hai?

Tién hanh chién tranh xam lugc va nd dich cac nuée

Khong bi chién tranh tan pha

Puogc yén On san xuit va ban vii khi cho cac nuéc tham chién.

Tap trung san xuit va tu ban cao.

Noi dung co ban trong budéc 1 ciia ké hoach quan sy Nava la gi?

Phong ngu chién lugc & mién Bic, tan cong chién ~ B. Phong ngu chién lwgc & mién Nam,

luwgc & mién Nam. tan cong chién lugc o mién Béc

Tan cong chién lwoc & hai mién Nam - Bic D. Phong ngy chiém luoc & hai mién
Bic - Nam

“Quyét tir cho T6 qudc quyét sinh!” 12 101 khen ngoi ciia H6 Chi Tich d6i véi?

Vé Qubc Quan. B. Doi Clru qudc quan.

Viét Nam giai phong quan D. Trung doan Thua 6.

Tir cudi 1953 dén diu 1954, ta phan tan lrc lwong dich ra nhirng ving nao?

Dién Bién Phu, Thakhet, Play-Cu, Ludngphabang

Lai Chau, bi¢n Bién Phu, S&é N6, Ludngphabang

Pién Bién Phu, Sé N6, Pl 4y-Cu, Sam Nua

D i¢én Bién Phu, Sé N6, Play-Cu, Luéngphabang

Sau dai thing mua xun 1975, nhiém vu cip thiét hang diu cia nwéc ta la gi ?

M6 rdng quan hé giao luu véi cac nude

On dinh tinh hinh chinh trj - x hoi & mién Nam

Théng nhéat dat nude vé mit nha nudc

Khéc phuc hau qua chién tranh va khéi phuc kinh té.

Quéc té Cong san cong nhian Pang Cong San Pong Dwong 12 mdt bd phian doc 1ap, truc
thudc tir sau?

phong trao 1939-1945 B. Phong trao 1930-1931

phong trao 1932-1935 D. phong trao 1936-1939

Bai hoc vé linh dao quan chiing ciia Ping ta trong diu tranh cong khai hop phap thé
hién ro trong phong trao cach mang:

1939 - 1945 B. 1936-1939

1930 - 1931 D. 1932-1935

Sw phat trién "théin ki ciia Nhat Ban" dwgc biéu hién ré nhit & diém nao?
Tu thap nién 70 (thé ki XX), Nhat Ban tr¢  B. Tu nudc chién bai, hét stuc

thanh mot trong ba trung tam kinh té tai kho khin thiéu thon, Nhat
chinh cua thé gidi tu ban (Mi, Tay Au, Ban vuon 1én thanh siéu
Nhat Ban). cuong kinh té.

Nam 1968, tong san pham quéc dan ding  D. Trong khoang hon 20 nim
hang th{r hai trén thé giéi sau Mi (Nhat (1950 - 1973), tong san

183 ti USD, Mi 830 ti USD). pham qudc dan caa Nhat Ban

ting 20 lan.
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THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC
PE THI THU 5 GIA NAM 2018
Bai thi: Khoa hgc x4 hgi; Mon: Lich sir
Thoti gian lam bai: 50 phiit, khong ké thot gian phat
Cau 1. Véi chi’én thing ctia phong trao “Ddng Khéi”, quan va dan mién Nam da lam pha san
chién lugc cl}ién tranh nao cua Mi? )
A. “Chién tranhcucb0” B. “Chién tranh dacbiét”
C. “Viét Nam héachiéntranh” D. “Chién tranh donphuong”
Céu 2.Thanh tiru quan trong nhat ctia Lién X6 trong cong cudc xdy dung chi nghia xa hoi 1a:
A. Phong thanh cong tau vii tru bay vong quanhtraidat B. Phong thanh cong vé tinh nhantao
D. Trd thanh cudng qudc cong nghiép 16n thir haithégidi  D. Ché tao thanh cong bom nguyéntir
Cau 3.Nam 1995, thanh c6ng 16n nhit ciia ngoai giao Viét Nam 1 gia nhap:

A. ASEAN B.APEC C.WTO D. Lién HopQudc
Céu 4.Cudc Tong tién cong va ndi day Xuan 1975 di 1an luot trai qua cac chién dich nao?

A. Tay Nguyén, Hué - Da Ning, HOChiMinh B.Hué-

baNang, TayNguyén,HOChiMinh

C. Tay Nguyén, Pa Nang, HOChiMinh D. Playku, Hué - Pa Ning, Ho

ChiMinh
Ciu 5.Y nao sau day khong phai la nhiém vy cua cach mang mién Béc (1954 - 1965)?

A. Han gan vét thuongchiéntranh B. Khoi phuc kinhté

C. Pua mién Bic tién 1én chii nghiaxahoi D. Pau tranh chéng Mi —Diém
Céu 6.Nhitng nudc nio sau ddy 6 Pong Nam A da gianh dugc doc 1ap trong thang 8 nam 1945?
A. Viét Namva Lao B. Viét Namvalndonéxia C. Vi¢t NamvaCampuchia  D. Laova

Indénéxia Cau 7. Cudc khang chién cua dan toc Viét Nam chdng thuc dan Phap (1945 — 1954)
duogc két thuc bang sy kién lich stmao?

A.HiépdinhGionevonim1954véDongDuongduockikét B.ChiéndichBiéngiéithu-
dongl950 ) )
D. Céccudctiencongchiénlugcetrongdongxuian1953—-1954 D.ChiéndichbiénBiénPhunam1954

Ciu 8.Uy vién thuong truc ctia Hoi dong Bao an Lién Hop qudc gém nhimng qudc gia nao?

A. Lién X6 (Nga) — Nhat Ban — Trung Qudc — Mi -Anh

B. Dirc — Nhat Ban — Trung Qudc — Mi -Phép

C. Mi— Anh — Phap — Trung Quédc — NhatBan

D. Lién X6 (Nga) — Anh — Phap — Mi — TrungQudc
Céu 9.Trong cac bién phap giai quyét nan d6i & Viét Nam sau Cach mang thang Tam (1945),
bién phéap nao 13 quan trong nhat?

A. Lap hii gaotiétkiém B. T6 chirc ngay dongtim

C. Tang cuongsanxuat D. Chia lai ruong dét cho nongdan
Ciu 10.S3p xép theo thir ty thoi gian cac chién luge chién tranh ma Mi thuc hién ¢ Viét Nam
trong nhiing ndm 1954 - 19737
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1. “Chién tranh cuc bg” 2. “Vié‘g Nam hoa chiéntranh”

4. “Chién tranhdacbiét” 4. “Chién tranh don phuong”

A 1-2-3-4 B.1-4-2-3C.4-3-1-2 D.4-3-2-1

Cau 11.Nguyén nhan chi yéu nhit buoc Mi va Lién X6 chdm diit Chién tranh lanh 1a:
A. Su phat trién ctia khoa hoc — ki thuat va xu thé toan cauhda
B. Cudc chay dua vil trang lam cho hai nuéc tén kém, suy giam nhidu mat

C. Su 16n manh ciia Trung Quéc, An P9 va phong trao giai phong dan toc trén thégisi
D. Tay Au va Nhat Ban vuon 1én manh mé tré thanh ddi tha ciaMi
Céu 12.Dang Cong san Viét Nam ra doi (3/2/1930) 1a sy hop nhat cia cac to chirc cach mang
nao?
E. Bong Duong Cong san Dang, An Nam Cong san Bang, Dang Cong san DongDuong
F. Bong Duong Cong san Dang, An Nam Cong san Dang, Dong Duong Cong san liéndoan
G. Hoi Viét Nam Cach mang Thanh nién, Tan Vié¢t Cach mang Pang, Viét Nam Quéc danDang
H. An Nam Cong san Pang, Pong Duong Cong san Pang, Viét Nam Qubc danDang
Céu 13.Vi sao Hoi nghi Trung wong Pang 1an thir 8 (5/1941) ¢ ¥ nghia quan trong ddi véi su
thanh cong cua Cach mang thang Tam (1945)?
E. Chu trvong givong cao ngon c¢ giai phong dantde
F. HoanchinhquatrinhchuyénhuéngchidaochiénlugcdugcedératirHoinghi Trunguongthang11/1939
G. Giai quyét duoc van dé ruong dat cho néngdan
H. Cung cb khéi doan két toandan
Cau 14.Dau khong phai la ndi dung ctia hdi nghi lanta dat ra?
A. Nhanh chéng danh bai chu nghiaphatxit B. Tb chtrc lai thé gi6i sau chiéntranh
C. Phan chia thanh qua giita cdc nudcthiang tran D. Hop tac dé phat trién kinhté
Céu 15.Nhirng chién thing quan sy ndo gdp phan 1am pha san chién lwgc “Chién tranh dic biét” cua
Mi?

A. Binh Gia, Ba Gia, Pong Xoai,niThanh B. Ap Bic, Binh Gi, Van Tudng,
AnLao
C.ApBﬁc,BinhGiﬁ,AnLﬁo,BaGia,DéngXoéi D. Ap Bic, nii Thanh, Van

Tuong, DongXoaiCau 16. Tac pham tap hop nhimng bai giang ciia Nguyén Ai Qudc tai cac 16p
huan luyén chinh trj & Quang Chau (Trung Qudc) trong nhitng nam 1925 — 19271a:
A. “Chinh cuongvantat” B. “Ban an ché d6 thyc danPhap”
C. “PuongKachMénh” D. “Nhat ki trongtu”
Céu 17.Su kién nao danh ddu bude chuyén bién cta phong trao cong nhan Viét Nam tir ddu tranh
tu phat sang tu giac?
E. Bai cong cua cong nhan Sai Gon — ChoLén
F. Bii cong clia cong nhan vién chiic cac so cong thuong ctia Phap ¢ Bic Ki naim1922
G. Bai cong cua cong nhan nha may dét Nam Dinh nam1924
H. Bai cong cua cong nhan xudéng may Ba Son — Sai Gon8/1925
Céu 18.Giai cip cong nhan Viét Nam c6 ngudn gdc xuét than chu yéu la:
A. Giai cdp tu san biphasan B. Cong churc, vién chure bi sathai
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C. Tho thu cong bithétnghiép D. Nong dan bi tudc doat ru@ngdét
Cau 19.Viéc Nguyén Ai Qudc bo phiéu tan thanh gia nhap Qudc té thir ba va tham gia sang 1ap
bang Cong san Phap (12/1920) c6 y nghia gi?
E. Ching to Nguyén Ai Qubc tim dugc con dudng clru nude ding din cho cach mang ViétNam
F. Panh ddu budc chuyén bién trong tu tuong ciia Nguyén Ai Qudc, tir chién si yéu nudc tre
thanh chién si congsan
G. Céach mang Viét Nam tré thanh mot b phﬁn khing khit ciia cach mang thégidi
H. Phong trio cong nhan Viét Nam phat trién manh mé tir tw phat 1én tugiac

Cau 20.Nuéc Viét Nam ngay sau Cach mang thang Tam (1945) phai d6i pho vé6i nhitng kho khan
nao?

E. Nan d6i, nan dét, nan ngoaixam

F. Nan déi, nan dét, noi phan

G. Nan d6i, nan dét, ngan sach nha nudc tréngrong

H. Nan d6i, nan dot, ngan sach nha nudc tréng rong, ngoai xAm va ndiphan
Céu 21.Diém nodi bat ctia phong trao dau tranh gianh va bao vé doc 1ap dan toc & khu vue Mi —
latinh sau chién tranh thé giGi th hai 1a:

A. Chéng lai ché d6 doctaiBatixta B. Chéng lai ché @6 thuc dan Tay
BanNha
C. Chéng lai ché d6 thuc dan BoPaoNha D. Chéng lai ché d6 doc tai thAnMi

Cau 22.K¢ thi nguy hiém nhét ctia nude Viét Nam Déan chi Cong hoa trong nim dau sau

Céch mang thang Tam (1945) la:

A. Phatxit Nhat B. ThucdanPhép C. Trung Hoa Dan quéc

D. ThucdanAnh

Cau 23. Cau vin ndo dugc trich trong “Loi kéu goi toan quéc khdang chién” thé hién cude
khéng chien cua ta la cugc khang chién toandan?

E. “...Ching ta mudn hoa binh, ching ta phai nhén nhugng. Nhung ching ta cang nhan

nhuong, thuc dan Phap cang 1an tdi, vi chiing quyét tim cudp nude ta lannira. .
F. “...HE la ngudi Viét Nam thi phai dimg 1€n danh thyc dan Phap dé clru Toquoq
G. “. ..Khong! Chung ta tha hi sinh tat cd, chtr nhat dinh khong chiu mat nude, nhat dinh
khong chiu 1am noél¢...”

H. “...Nudc Viét Nam c6 quyén huong tu do va doc lap, va su that da trd thanh mot nude tu do,
doc lap...”
Céu 24. Hé qua quan trong cua cudc cach mang khoa hoc — cong nghé giai doan déu nhitng nim
80 cua thé ki XX dén nayla:

E. Nhimng thay ddi 16n vé co cdu dancu

F. Xu thé toan cau hoa xuithién

G. Xuét hién nhitng phat minh quan trong trong linh vuc congnghé

H. Sy ra doi ctia thé hé méy tinh diéntir
Céu 25.Thach thirc 16n nhat cta thé gidi trong thap ki dau tién cua thé ki XXI 1a gi?

A. Tinh trang 6 nhiém méi trudng ngdy cangtrimtrong B. Nguy co can ki¢t tai nguyén
thiénnhién
D. Chién tranh, xung dot & nhiéu khu vuc trénthégidi D. “Chi1 nghia khiing b6 hoanhhanh
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Cau 26.Tu tudng cdt 18i trong “Cuong linh chinh tri” dau tién ciia Pang Cong san Viét Nam 1a:

A. Tu do va dan chu B. Rudng dit cho dancay

C. Poan két voi cach mangthégidi D. Bdc 1ap va tudo
Cau 27.T6 chirc qudc té nao ra doi thang 3 nam 1919 véi muc dich thiic day su phat trién ciia phong
trao cach mang thé gii?

B. H6iQudclién B. LiénHopQuéc C. Quic téCongsan  D.HoiLiénhiépcacdantocthudedia
Cau 28.Y nao sau day khong phai 1a muc tiéu co ban trong “Chién lugc toan cau” ciia Mi?

A. Pan ap phong trao giai phong déan toc, khdng ché cac nude ddngminh

B. Ngin chin, day i va tién t6i x6a bo chii nghia xa hoi trén thégidi

C. Thiét lap sy thong tri trén toan thégidi

D. Sur dung khau hiéu “Thuc ddy dan chu” dé can thiép vao cong viéc ndi bd ciia nudekhac
Céu 29.Nhimng qudc gia va vung lanh thé nao ¢ khu vuc Pong Bic A duoc goi 1a “con rong” kinh
té chauA?

A. Nhat Ban, Han Quéc,PaiLoan B. Triéu Tién, Han Quéc, PaiLoan

C. Nhat Ban, Ma Cao,HénQuéc D. Héng Koéng, Han Quéc, Pailoan
Céu 30.Nguyén nhén c6 tinh chat quyét dinh nhat dwa dén thang loi trong cudc khang chién
chong Phap cua nhén dén ta? ) ) .

A. Nhan dan ta c6 truyén thong yéu nudc nong nan B. Sy quyét tdm dong long ctia quéan va dan ta
C.C6 su giup d& clia cac nudc xa hoi chu nghia anh em va tinh than doan két chién dau ctia nhan
dan ba nuéc Pong Duong  D. Sy lanh dao dung din ciaDang
Céu 31.Lich sir thé gidi ghi nhan nim 1960 13 “nam chau Phi”vi:

A. C6 17 nudc chau Phi duoc trao tradde lap B. Ca chéu Phi gianh dugc doc 1ap
D. ChédophanbiétchingtocdchauPhibixoabod

D.PhongtraodiutranhéBacPhiphattriénmanhCau 32. Su kién nao sau day dién ra da khién M phai
chap nhan dam phan, thuong lugng dé ban vé van dé chdm dit chién tranh & ViétNam?

A. Chién tranh pha hoai mién Béc 1an thunhat

B. Chién tranh pha hoai mién Béc lan thithai

C. Cudc tap kich chién luoc Tét Mau Than1968

D. Cudc tap kich bang may bay B52 vao Ha Noi, Hai Phong cubi naim1972
Céu 33.So voi phong trao cach mang 1930 — 1931, diém khac biét vé phuong phap diu tranh cia
thoi ki 1936 — 1939 1a sy két hop d4u tranh giita:

A. Chinh tri va dau tranhviitrang B. Nghi truong va diu tranh trén
mattran

C. Cong khai va niracongkhai D. Ngoai giao véi van dong
quanchung

Céu 34.Y nao sau day khong phan anh dung 4m muu va tha doan ctia Mi trong chién luoc “Chién
tranh cuc bd” & mién Nam?
E. Nhanh chéong tao uu thé méi vé binh luc va hoa luc ¢ thé ap dao quan ta bang cac cude
hanh quan “tim,diét”
F. Cbgianhlaithéchudongtrénchiéntruong, dytavéthéphongngu, phaiphantannhohodcritvebiéngisi
G. Mo céc cudc hanh quan “tim, diét” va “binh dinh” vao cac vung gidi phong cuata
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H. Tién hanh don dan, lap “ép chién luge” va coi day l1a “xuong séng” cua chiénlugc
CAu 35.Trude xu thé méi trong quan h¢ quéc té thé ki XXI, Viét Nam ¢6 duoc thuan loi gi?
E. Ung dung cac thanh tiru khoa hoc — ki thuét vao sanxuét
F. Néng cao trinh d tap trung von va laodong
G. C6 thém thi trudng 16n dé ting cudng xuat khau hanghoa
H. Hop tac kinh té, thu hiit vén dau tu va tng dung khoa hoc — kithuat
Cau 36.Dic diém mang tinh khach quan, quyét dinh sit m¢nh lanh dao cadch mang Viét Nam cta
giai cap congnhan?
A.Coquanhéganbotunhiénvéigiaicapnongdan B.Paidiénchophuongthticsanxuattiéntién
D. Séng tap trung & cac nha may, xi nghiép,dondién D. C6 y thirc tochire, ki luat cao
Cau 37.Chi tich HO Chi Minh truéc khi sang Phap da din do Huynh Thac Khang: “Di bét bién, img
van bién”. Theo em, céi “bat bién” cua dan tdc ta trong thoi diém nay 1a gi?
A. Hoa binh B.Doc lap C.Tydo D. Tuchu o
Cau 38.Quyén dan toc co ban cua nhan dan Viét Nam lan dau tién dugc mdt hi¢p dinh quoc t€ cong nhan
la:
A. Hiép dinhlantal945 B. Hiép dinh So bg1946
C. Hiép dinhGionevo1954 D. Hiép dinh Paris nam1973
Cau 39.Ta chu truong mo cudc Tong tién cong va ndi ddy Tét Mau Than 1968 1a xuat phat tir co s nao?
E. So sanh luc ]lrc_)'ng d?l thay’ ddi c6 loi cho ta sau hai mua kho va loi dung mau thuan & Mi
trong nam bau cu Tongthong
F. Su’thétbainaingnécﬁaquénMTVéquénd(f)iSéiGbntronghaimﬁakhé 1965-1966va1966-1967
G. Sy ung h~(f) to 16n cua cac nudce xﬁ‘ hoi chu nghTa’ do1 voi cude dau tranh chong M1 cua nhan danta
H. Mau thuan gitta M1 va chinh quyén Sai Gon xuat hién, quan d6i Sai Gon b’i colap
Cau 40.Bai hoc kinh nghiém nao trong khang chién chong Phap (1945 — 1954) tiép tuc duoc
Pang ta van dung trong khang chién chong Mi ctru nude (1954 —1975)?
E. Két hop d4u tranh chinh tri v&i ddu tranh vii trang va danvan
F. Két hop strc manh dan tdc voi stitc manh thoi dai, stcc manh trong nude véi stre manh quocté
G. Tranh tha sy ddng tinh ung ho cua du luan qudcté
H. Tiang cuong doan két trong nude va qudcté

DPAP AN THAM KHAO
11 21 D 31 A
12 22 B 32 C
13 23 B 33 C
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4 A 14 D 24 B 34 D
5 D 15 C 25 D 35 D
6 B 16 C 26 D 36 B
7 A 17 D 27 C 37 B
8 D 18 D 28 D 38 C
9 C 19 B 29 D 39 A
10 C 20 D 30 D 40 B
uigeli.xyz

THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC
Bai thi: Khoa hoc xa h¢i; Mon: Lich sir
Thoi gian lam bai: 50 phit, khong ké thoi gian phat

Cau 1: Bai hoc kinh nghiém quan trong nhit ciia Pang Cong san Viét Nam dwoc rit trong viéc
lanh dao cugc Cach mang thang Tam nam 1945 la gi?

A. Phai c¢6 chil truong va bién phap phu hop véi tinh hinh thyc tién cach mang.

B. Xay dung khdi lién minh cong — néng va mat tran dan toc thong nhat.

C. T6 chuc, 1anh dao quan chiing dau tranh bang nhiéu hinh thic.

D. Phan hoa, c6 1ap cao d6 ké thu dé thyc hién cac giai phap cu thé.
Chu 2: Noi dung nao dwéi diy trong Tuyén ngon doc 1ap khang dinh ddc 1ap chit quyén ciia din
toc ta trén phwong dién phap ly va thyc tién?

A. “M0ot dan toc da gan goc chéng ach no 1€ cua thyc dan Phép hon 80 nam... dan toc do phai dugc
tu do, dan tdc d6 phai dugc doc lap.”

B. “Nudc Viét Nam co quyén huong tu do, doc 1ap va sy that da tré thanh mot nude tu do, doc 1ap”.

C. “Toan thé dan tdc Viét Nam quyét dem tAt ca tinh than va luc lugng, tinh mang va cuia cai dé gitr
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virng quyen tu do, doc 1ap dy”.
D. “Tat ca cac dan toc sinh ra déu co quyén binh ding”.

Céu 3: Thoi co “ngan nim cé mot” cia Tong khoi nghia thing Tam 1945 dwoce Ping ta xac dinh
tir sau ngay:
A.Nhat dao chinh Phap dén trude khi quan Pong minh vao Pong Duong.
B. Nhat d¢au hang Pong minh dén truéc khi quan Péng minh vao Pong Duong.
C. Nhat vao Pong Duong dén trude ngay Nhat dao chinh Phap.
D. quan DPong minh vao Pong Duong giai giap quan Nhat.
Ciu 4: Tr cufc diu tranh ngoai giao sau Cach mang thang TAm1945 c6 thé riit ra bai hoc kinh
nghiém gi cho cudc diu tranh bao vé chit quyén To6 Qudc hién nay?
A. Luén nhan nhuong voi ke thu dé c6 dugc moi truong hoa binh.
B. Cuong quyet trong d4u tranh, cung ran vé sach lugc.
C. Lu6én mém déo trong dau tranh va trong sach lugc.
D. Mém déo vé sach luge, cuong quyét trong diu tranh.
Cau 5: Thanh thic 16n nhit Viét Nam phai déi mit trong xu thé toan ciu hoa la gi?
A. Su canh tranh quyét liét tir thi truong thé gioi.
B. Su bét binh dang trong quan hé quc té.
C. Sy chénh léch vé trinh do khi tham gia hoi nhap.
D. Str dung chua hiu qua cac ngudn von vay no.
Cau 6: Noi dung nao sau day khéng ditng véi y nghia ciia chién thing Dién Bién Phii nim 19542
A. Danh dau cudc khang chién chdng Phap ctia nhan dén ta két thic thang loi.
B. Giang don quyét dinh vao ¥ chi xam lugc ciia thuc dan Phap.
C. Tao diéu kién thuén loi cho cudc dau tranh ngoai giao cua ta gianh théng loi.
D. Pap tan hoan toan ké hoach quan sy Nava.
Cau 7: Pé quoc Phap — My thuc hién ké hoach Na — va trong 18 thang nhim muc tiéu I6m nht Ia:
A. két thiic chién tranh trong danh duy.
B. xoay chuyén cyc dién chién tranh.
C. day quan ta vao tinh thé d6i pho bi dong.
D. don dudng cho My timg budc thay thé quan Phap
Cau 8: Tir sau khi gianh dwoc doc 1ap, An P9 ludn thi hanh chinh sich dbi ngoai la:
A. nga vé phe x4 hoi cha nghia.
B. hoa binh, trung lap, tich cuc ing hd cudc d4u tranh gianh ddc lap cua cac dan toc
C. than véi cac nudc phuong Téy, 1a dong minh ciia Mi
D. hoa binh, trung 1ap, tich cuc ung hd cudc d4u tranh gianh doc 1ap cua cac nude chau A
Cau 9: Khé khiin nao de doa true tiép dén nén doc 1ap cua Viét Nam sau Cach mang thang Tam
nam 1945?
A. Céc thé lIyc dé qudc va phan dong bao vay, chéng pha
B. Hon 90% dén sb khong biét chi
C. Kinh té kiét qué va nan d6i hoanh hanh
D. Chinh quyén cich mang non tre.
Cau 10: Chii trwong " vo san héa" cia Hoi Viét Nam Cach mang thanh nién nham:
A. ting cudng cong tac van dong quan chung.
B. phat trién phong trao yéu nudc theo khuynh hudng vo san.
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C. két hop chu nghia Méc - Lénin véi phong trao cong nhén.

D. tang thém ) lugng hoi vién, mé rong td chirc.
Chu 11: Y nao sau diy phan anh ding béi canh din dén s bung nd cudc khang chién toan quoc
chdng thuc dan Phap xam lwoc?

A. Mot Hoi nghi quéc té ban vé chién tranh Viét Nam duoc t6 chirc.

B. Dé c6 hoa binh, Chinh phu ta da ki Hi¢p dinh, Tam u&c nhan nhugng cho Phép nhiéu quyén loi.

C. Phép lién tiép mé céac cudc tién cong ta & Nam B9, Nam Trung B9, dac biét 1a Ha Nai.

D. Phép rao riét chuan bj chién tranh xam luge nudce ta mot 1an nita.
Cau 12: Piém khac biét cin ban nhit ciia phong triao cach mang 1930 — 1931 so v6i phong trao yéu
nudc trede nam 1930 1a:

A. hinh thtrc d4u tranh quyét liét va triét dé hon.

B. quy mo phong trao rong 16n trén ca nudc.

C. 16i cubn dong dao quan chiing nhan dan tham gia.

D. ddy 1a phong trao cach mang dau tién do Pang Cong san ldnh dao.
Cau 13: Sy kién danh ddu bwdéc ngoit trong cudc doi hoat dong ciia Nguyén Ai Quéc la:
A. Anh hudng cia Cach mang thang Muoi Nga ndm 1917 dén tu tuong ciru nudc ciia Nguyén Ai Qudc
B. Pua yéu sach dén Hoi nghi Vécxai (18-6-1919)
C. Poc luan cuong clia Lénin vé van dé dan toc va thude dia (7-1920)
D. Bo phiéu tan thanh viéc gia nhap Qudc té I1I va tham gia sang 1ap Pang Cong san Phap (12-1920)
Céu 14: Nhirng yeu t6 nao gop phan lam cho phong trao yéu nuéc & Viét Nam sau chién tranh thé
gidi thir nhit mang mau sac mm"

A. Sy chuyén bién vé kinh té.

B. Phuong thirc san xudt tu ban chu nghia dugc du nhap vao Viét Nam.

C. Sy tac dong cua cach mang thé gidi va sy ra doi ciia cac tang 10p, giai cap moi trong x4 hoi.

D. Phap tiép tuc duy tri quan hé san xuét phong kién.
Céu 15: Chién tranh lanh chim dut di tao diéu kién dé gidi quyét nhirng van dé gi trén thé gi6i?

A.Duy tri hoa binh va an ninh & chau Au

B. Giai quyét hoa binh va cac vu tranh chap, xung dot dang dién ra ¢ nhiéu khu vuc trén thé gidi

C. Tinh trang d6i dau gitra Lién x6 va Mi

D. Tao diéu kién giai quyét cac van dé co tinh chat toan cau

Cau 16: Cudc bau cir Qudc hdi ngay 6/1/1946 ciia nwée Viét Nam dan chi Cong hoa sau Cach
mang thiang Tam da dé lai bai hoc kinh nghiém nao sau day?

A. Nhan nhuong c6 gi6i han, ¢ nguyén tic

B. Phat huy strc manh 1am chii dat nu6e ciia nhan dan.

C. Phai biét phan hoéa, c6 1ap ké thu.

D. Mém déo trong sach lugc dau tranh.
Céu 17: Buée sang giai doan 1951 — 1953, cudc chién tranh xdm hrgec Pong Dwong ciia thue din
Phap c6 chuyén bién nhu thé nao?

A. Tiép tuc giir ving quyén chii dong chién luoc trén chién truong chinh Bic Bo.

B. Chuyén sang thé phong ngy, bi dong trén chién truong chinh Bac Bo.

C. Buoc day manh nho sy giup do ctia Mi.

D. Lién tiép that bai trén cac mat tran.
Cau 18: S kién ngay 11.9 & Mi da dit ra cho cic qudc gia —dan tdc trén thé giéi hién nay la:
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A. chién tranh va xung d6t dién ra ¢ nhidu khu vyc trén thé gioi.
B. su xuat hién va hoat df)ng cua chu nghia khung bd.
C.nguy co can ki€t cac ngudn tai nguyén thién nhién.

D. tinh trang 6 nhiém moi truong ngay cang tram trong.

Céu 19: Nhirng bién phap ddu tranh v6i quian Trung Hoa Din qudc va tay sai cé tac dung nhw thé
nao?

A. kéo dai thoi gian hoa hodn dé chuan bi cho cudc khang chién lau dai.

B. lam that bai am muu ciu két gitta quan Anh, quan Phap & Mién Nam hong bop chét chinh quyén
cach mang non tré.

C. chinh quyén cach mang van giit vimg va dugc nhan dan tin tuong, ting ho.

D. han ché dén muc thap nhat cac hoat dong chéng pha ciia quan Trung Hoa Dan qudc va tay sai, lam
that bai 4am muu 1at d6 chinh quyén cach mang cta chung.
Cau 20: Phong trao dan chii 1936 — 1939 ¢ Viét Nam c6 diém gi méi so véi phong trao din toc din
chu 1930 — 1931?

A. Két hop hinh thirc dau tranh cong khai, hop phap véi bi mat bat hop phap.

B. Pang Cong san Pong Duong lanh dao d4u tranh..

C. Giai cAp cong nhan va nong dan doan két ddu tranh manh mé.

D. La cudc dién tap chuan bi cho cudc Tong khoi nghia thang Tam nam 1945,
Cau 21: Cho cac su kién sau:

1. quan Nhat vuot bién gioi Viét-Trung tién vao mién Bdc Viét Nam.

2. Nguyén Ai Quéc vé nude sau 30 nam xa T quéc.

3. Héi nghi Ban Chdp hanh Trung wong Bang lan thir VI.

4. Chién tranh thé gici thir hai biing né.

Hay sap xép cac s Kién trén theo thir tu thoi gian.

A.3,24,1. B.4,2,3,1. C.43,1,2. D.2,4,1,3.
Chu 22: “ Trong lic nay néu khong giai quyét dwoc van dé dan tdc giai phéng, khong doi dwoc doc
1ap tu do cho toan thé din tdc, thi ching nhirng toan thé qudc gia din tdc con chiu mii kiép nguwa
trau, ma quyén loi ciia b phan giai cAp dén van nim sau ciing khong doi dwoc”.

Poan vin trén dwoe Nguyén Ai Quoc trinh bay tai dau?

A. Trong thu giri ddng bao ‘toan quoc sau Hoi nghi trung wong lan thu 8.

B. Trong Hoi nghi toan qudc ctia Pang ( 8/1945).

C. Trong hoi nghi trung wong Pang lan thir 6 (11/1939).

D. Trong hdi nghi trung uwong Péang 1an thi 8 (5/1941)
Céu 23: Tinh chét co ban ciia nén kinh té Viét Nam dw6i tac dong chwong trinh khai thac thudc
dia lan thir hai cia thyc dan Phap ¢ Pong Dwong (1919 —1929) la:

A.Nén kinh té thuc dan duoc mo rong va bao trum Ién nén kinh té phong kién.

B. Co cau kinh te chuyén bién cuc bd ¢ mot 5O vung, mot 5O nganh.

C. Yéu t6 kinh té tu ban chii nghia xut hién va pho bién, thanh phan kinh té phong kién thu hep.

D. Nén kinh té nong nghiép lac hau, ngheo nan va 1¢ thudc nang né vao nén kinh té Phép.

Cau 24: Tt bai hoc sup do cia ché do xa hgi chi nghia ¢ Lién X6 va cac nwéc Pong Au, can rit ra
bai hoc gi trong cong cufc xay dung chi nghia xa hoi & Viét Nam?
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A. Xay dung nén kinh té thi truong tu ban cha nghia dé phat trién nén kinh té.

B. Duy tri su 1anh dao cua Pang C(f)ng san, khong chép nhén da nguyén chinh tri.

C. Thyc hién chinh sach " dong cura' ' nham han ché nhiing anh huong tir bén ngoai.

D. Cai to, d6i méi vé kinh té - x4 hdi trudc tién, sau d6 méi dén cai t6, d6i mai vé chinh tri.

Cau 25: Trong cudc diu tranh bao vé chi quyen bién dao hién nay, Viét Nam cin van dung triét daé
nguyén tic nao sau day caa Lién Hop Quoc?

A. Chung song hoa binh va sy nhat tri giltta nam nudce lon.

B. Binh dang chu quyén gilta cac quoc gia va quyén tu quyét dan tdc.

C. Giai quyét cac tranh chap qudc té bang bién phap hoa binh.

D. Khong can thiép vao cong viéc ndi bo ciia bat ki nudc nio.
Cau 26: Nhirng quyét dinh ciia Hoi nghi Ianta va nhiing théa thuin sau d6 da dnh hwéng nhu thé
nao dén quan hé qudc t&?
A. Thé gi6i da phan chia thanh hai phe xa ho chii nghia va tu ban chii nghia ddi 1ap nhau vé tu tuong,
ché d6 xa hoi, kinh té, ddi ngoai.
B. Dan dén cudc “Chién tranh lanh” sau chién tranh thé gidi thir hai gitra Lién X6 va Mi dén cudi nhiing
nam 80 cua thé ky XX
C. Hinh thanh khuén khé cua trat tu thé g161 mai - trat ty hai cyc lanta chi phéi moi mdi quan hé quéc
te.
D. Quan hé qudc té phat trién theo xu hudng da cuc..
Cau 27: K& hoach Nava khi méi ra doi da ham chira yéu t6 that bai vi:

A. phong trao chién tranh du kich tai Viét Nam dang phat trién.

B. khong dii quan dé tap trung binh luc xay dyung luc lugng co dong.

C. bi mét quyén chu dong chién lugc trén toan chién truong Pong Duong.

D. ra doi trong khé khan bi dong, mau thuin gitra tip trung va phan tan sau sic.
Cau 28: Nhirng sy kién thé hién sy bién do6i 16n vé chinh tri ciia khu vie Pong Bic A sau Chién
tranh thé gi6i thir hai la:

A. Mi phat dong chién tranh xam luoc Triéu Tién.

B. Trung Qudc thu hdi duge Hong Cong.

C. Nhat Ban chu truong 1ién minh chét ché véi Mi.

D. Su ra doi cua nudc Cong hoa nhan dan Trung Hoa va su thanh 1p hai Nha nudc trén ban dao
Trién Tién.
Céu 29: Cudc dam phan chinh thirc giita hai chinh phi Viét Nam va Phap dwoc to chirc tai
Phongtennobld (Phap) tir ngay 6-7-1946 khong thu dwoc két qua vi:

A. Phép 1ap chinh phu Nam Ki tu tri, am muu tdich Nam Bo khoi Viét Nam.

B. Phép c6 nhimng hanh dong khiéu khich, chuan bi chién tranh.

C. Phap déy manh xam lugc vii trang & Nam Bg Viét Nam.

D. Phap khong cong nhan nén doc 1ap va thong nhat cta Viét Nam.
Cau 30: Trong Hiép dinh So b 6/3/1946 diéu khoin nao chirng t6 ta di buéc dau gianh thing loi
trong cudc dau tranh bio vé nén ddc Iap non tré cia dan toc?

A. Phap cong nhan Viét Nam 1a mot qudc gia tu do.

B. Phap cong nhan Viét Nam c6 chinh phu, nghi vién, quan doi va tai chinh riéng nam trong khdi
Lién hiép Phap.

C. Phap cong nhan nén doc lap dan toc cua Viét Nam

D. Phéap cong nhan dia vi phép 1i cia Viét Nam
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Cau 31: Mot trong nhirng bai hoc dwgc rit ra tir cong cude cii caich-mé cira & Trung Qudc la:

A. chu trong phat trién kinh té nong nghiép.

B. x6a bo con duong xa hoi chu nghia

C. kién dinh con duong xa hd1 chu nghia.

D. chl trong viéc phat trién kinh t& cong nghiép
Cau 32: Tai sao lai kh:?lng dinh tir sau chién thz"lng Viét Bic thu — dong nam 1947 dén chién thz"lng
Bién gi¢i thu — dong nim 1950 13 mdt budc phat trién ciia cudc khang chién chong Phap?

A. do ta gianh dugc quyén chii dong trén chién truong.

B. danh bai &m muu danh nhanh thang nhanh cta thuc dan Phap.

C. cudc khang chién chdng Phéap két thuc thang loi.

D. Phap phai chuyén sang danh lau dai véi ta.
Cau 33: Su thanh lap Lién minh chiau Au (EU) mang lai loi ich chii yéu gi cho cac nuwéc thanh vién
tham gia?

A. G1ip do nhau khi gap kho khan.

B. Tang stic canh tranh, tranh sy chi phéi tir bén ngoai.

C. M¢ rong thi truong.

D. Hop tac ciing phat trién.
Cau 34: Piém giéng nhau co ban vé tinh thé cia Phap khi tién hanh ké hoach Rove, ké hoach Po
Lat do Tatxinhi va ké hoach Nava trong cudc chién tranh xam lwgc Viét Nam la gi?

A. Phép tiép tuc giit viing thé chién lugc tién cong.

B. Phap da bi that bai trong céac ké hoach quan su trudc do

C. Phap dugc Mi giup stic, luc lugng rit manh.

D. Phéap 1am vao thé bi dong, phong thil trén toan chién truong Pong Duong.
Céu 35: Noi dung quyét dinh dé Hoi nghi hop nhit cac té chirc cong san Viét Nam mang tim véc
lich sir cia mgt Dai hgi thanh 1ap Pang la:

A. ph€ phan nhimg quan diém sai 1am cuia cac to chirc cong san riéng ré&.

B. théng nhét cac t6 chic cong san thanh mét dang duy nhat 1ay tén 1a Pang Cong san Viét Nam.

C. thong qua Chinh cuong van tat, Sach luoc vén tit cua bang, néu 1én duong 16i ctia cach mang Viét
Nam.

D. biu ra Ban chip hanh Trung wong chinh thirc do Tran Phu lam Tong bi thur.
Cau 36: Viéc ki viin kién nao di danh dau sy khéi sac ciia t6 chirc ASEAN?

A. Hiép udc than thién va hop tic & Pong Nam A.

B. Tuyén b tng xir ctia cac bén & bién Dong.

C. Hién chuong ASEAN.

D. Tuyén bd nhan quyén ASEAN.
Céu 37: Nhan dinh nao ding nhit vé vai tro ciia hau phwong trong cudc khang chién chong thue
dan Phap (1946 — 1954) cua nhan dan Viét Nam?

A. Hau phuong da cung cp stic nguoi, strc cua cho quén ta mo cac chién dich quyét dinh, gianh
thang loi, thuc day cudc khang chlen di 1én.

B. Hau phuong da dem lai quyen lo1 cho nhén dén, dong vién khich 1¢ chién sT ngoai chién truong.

C. Hau phuong dap tmg nhu cau cung cép cho khang chién ngay cang 16n vé vat chat va tinh than, 1a
nhan t6 thuong xuyén quyét dinh thang loi ctia chién tranh,

D. Hau phuong viing manh 1a nén mong dé xay dung nén kinh té ctia mot nha nuéc méi,hoan thanh
nhiém vy khéang chién, kién quéc.
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Cau 38: Pic diém ciia giai cAp cong nhan Viét Nam la:

A. Ra doi trong cudc khai thac thudc dia 1an thir nhat cua thyc dan Phap

B. Song tap trung, co tinh than doan két dau tranh

C. La lyc lugng dong dao, dai dién cho phuong thirc san xuét tién bo

D. Phén 16n xuat than tir nong dén, bi dé qudc, phong kién va tu san boc 16t
Céu 39: P¢é twong xirng vo6i vi tri siéu cwong kinh té, hién nay Nhit Ban dang nd lwc vwon Ién dé
tré’ thanh siéu cuong vé:

A. khoa hoc vii tru B. quan su. C. chinh tri. D. khoa hoc-ki thuat.

Chu 40: Dic diém ndi bat cia phong trao déin tdc, dan chii & Viét Nam giai doan 1919 — 1930 la:

A. su phat trién manh mé& vé kinh té, chinh tri, xa hoi din dén su phat trién manh mé cua phong trao
d4u tranh theo khuynh huéng cach mang vo san & Viét Nam.

B. cudc d4u tranh gianh quyén lanh dao giira Khuynh hu’c’mg cach mang vo san va khuynh hudng cach
mang dan chu tu san nham thyc hién muc tiéu sb mot 1a giai phong dén toc.

C. su phat trién manh mé cua phong trao tu san, tiéu tu san va phong trao cong nhan Viét Nam.

D. cudc dau tranh gianh quyén cai tri & Viét Nam gitta thyc dan Phap va vuong triéu Nguyén dién ra
manh mé, quyét liét.

HET
Ma dé Cau bép an
132 1 A
132 2 B
132 3 B
132 4 D
132 5 A
132 6 A
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THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC
Bai thi: Khoa hoc xa h¢i; Mon: Lich sir
Thoi gian lam bai: 50 phut, khong ké thoi gian phat

Cau 1: NoOi dung nao dudi day khong co trong “Trat tu 2 cuc lanta™?

A.Trat ty thé gidi méi hinh thanh sau chién tranh.

B.Trat tu thé gi61 moi duogc hinh thanh sau hoi nghi Ianta.

C.Mi va Lién X6 chuyén tir d6i dau sang doi thoai, hop tac.

D. Sy phan chia anh huong gitta Mi va Lién X0 trong quan h¢ quoc té.
Céu 2: Nam 1949 di ghi du 4n trong lich sir Lién X6 bang su kién ndi bat nao?

A.Lién X6 ché tao thanh cong bom nguyén tir.

B.Lién X6 phong thanh cong v¢ tinh nhan tao.

C.Lién X6 thuc hién dugc nhiéu ké hoach dai han.

D.Lién X0 dap tan &m muu thuc hién cudc chién tranh lanh ctia Mi.
Ciu 3: Nhan dinh nao dudi day khéng dung vé nén kinh té Trung Qudc trong nhiing nim 80
— 90 TKXX va dau TK XXI?

A. Nén kinh té Trung Quéc dung thir 4 thé gidi.

B. Trung Quoc dat dugc sy tang truong nhanh chong vé kinh té.

C. Kinh té Trung Quoc tang truong cham, doi song nhan dan gap nhiéu kho khan.

D. Trung Qudc c6 tdc d6 ting trudng kinh té vao loai nhanh va cao nhét thé giéi.
Céu 4: Sau Chién tranh thé gi6i thtr hai, phong trao giai phong dan tdc bung nd sém nhét &
khu vuc nao?

A. bong Bac A.

B. Chau Phi.

C. Mi Latinh.

D. Pong Nam A.
Cau 5: Giai cép nao khong lanh dao cudc d4u tranh gianh ddc lap & cac nudc Dong Nam A
sau Chién tranh thé gi6i thir hai?

A. Giai cap tu san dan toc

B. Giai cdp tiéu tu san va tri thirc

C. Giai cap vo san

D. Giai cap nong dan
Céu 6: Thing loi ctia nhan dan Mddambich va Anggéla da danh diu sy sup d6 cin ban cua

A. chu nghia thue dan kiéu cii & chau Phi.

B. ché d6 phong kién bao thu, lac hau.

C. cht nghia thuc dan kiéu méi ¢ chau Phi.

D. chil nghia dé qudc va phong kién tay sai.
Cau 7: Phong trao d4u tranh gianh va bao vé doc lap dan tdc sau Chién tranh thé gidi1 thir hai
da bién Mi Latinh thanh
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A. “lyc dia méi troi day”.

B. “luc dia nui lira”.

C. “luc dia bung chay”.

D. “luc dia doéi nghé¢o”.
Ciu 8: Két qua ctia phong trao dau tranh ctia nhan dan Mi Latinh sau chién tranh thé gidi hai
la:

A. Lat d6 ché do phong kién.

B. Lat d6 chi nghia dé quéc.

C. Lat d6 chinh quyén doc tai than Mi.

D. Lat d6 ach théng tri cua phong kién va dé quéc.
Ciu 9: Y ndo dudi day giai thich khéng ding vé nguyén nhan dan dén sy phat trién nhanh
chéng vé kinh té - khoa hoc ki thuat ctia nudc Mi sau Chién tranh thé gid1 thir hai?

A. Loi dung chién tranh dé lam giau.

B. Ap dung thanh cong cudc cach mang khoa hoc — ki thuat hién dai.

C. Vai tro quan li, diéu tiét ciia bd may nha nudc.

D. Nudc Mi khong bi thuc dan phuong Tay xam lugc, cai tri.
Cau 10: “Ké& hoach Méac-san” ma cac nude Tay Au thyuc hién nim 1947 con duoc goi la

A. ké hoach khéi phuyc kinh t& Mi — Au.

B. ké hoach phuc hung chau Au.

C. ké hoach chinh phuc chau Au.

D. ké hoach phuc hung Lién minh chiu Au.
Cau 11: Trong sy phat trién “than ki” cia Nhat Ban c6 nguyén nhan nio giéng v4i nguyén
nhén phat trién kinh té cia cac nudc tu ban khac (Mi, cac nude Tay Au)?

A. Phat huy truyen thong ty lyc, tu cuong cua nhan dan Nhat Ban.

B. Loi dung von nude ngoai, tap trung dau tu cac nganh ki thuat then chét.

C. Biét tan dung va khai thac tbt nhiing thanh tyu khoa hoc — ki thuat hién dai.

D. “Len lach” xam nhép vao thi trudng cac nudc, thuc hién cac cai cach dan chu.
Céu 12: Hau qua nghiém trong nhat cho thé gi6i trong sudt thoi gian dién ra Chién tranh
lanh la

A. nhiéu cin ctr quan su duoc thiét lap trén thé gioi.

B. cac nudc ton nhiéu tién cua do ting cudng chay dua vii trang, san xuat vii khi.

C. thé gi6i ludn trong tinh trang cing thang, nguy co no ra chién tranh thé gigi mai.

D. chit luong cudc séng ctia nguoi dan cac nude bi anh huong do suy giam kinh té.
Céu 13: Noi dung 16n nhat cta phong trao yéu nudc Viét Nam tir sau Chién tranh thé gioi
thtr nhat dén dau nam 1930 1a

A. xuét hién hai xu hudng bao dong va cai cach.

B. xuét hién hai khuynh hudng phong kién va vo san.

C. xuat hién hai khuynh huéng dan chil tu san va vo san.

D. xuét hién hai khuynh hudng phong kién va dan chu tu san.
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Ciu 14: Yéu cau s6 mot ciia nguoi ndng dan Viét Nam duéi ach thong tri cua thuc dan Phap
va tay sai la gi?

A. Rudng dat.

B. Bdc 1ap dan toe.

C. Cai thién doi séng.

D. Nang cao trinh d¢ van hoa.
Cau 15: Nam 1928, H6i Viét Nam cach mang thanh nién c6 chu truong gi?

A. V0 san hoa.

B. Lap hii gao ctru doi.

C. Xo6a nan mu chir.

D. Tang gia san xuat.
Céu 16: Trong nhitng nam 20 cua thé ki XX, Nguyén Ai Qudc di xac dinh va truyén ba vao
Viét Nam li luan cach mang gi?

A. Chu nghia Mac — Lénin

B. Li luan cach mang vo san.

C. Li luan cach mang dan chu tu san

D. Li luan cach mang giai phong dan toc theo con duong cach mang vo san.
Céu 17: Sy kién nao da danh dau budc chuyén tir 1ap truong yéu nude sang 1ap trudng cong
san ciia Nguyén Ai Qubc?

A. Ngay 18/6/1919, gtri Ban yéu sach ctia nhan dan An Nam dén Hoi nghi Vécxai.

B. Thang 7/1920, doc ban So thao lan thir nhit nhitng luin cuong vé van dé dan toc va
van dé thugc dia.

C. Thang 12/1920, tham dy Pai hoi1 Tua, bo phiéu tan thanh Qudc té Cong san va tham

gia sang 1ap Pang cong san Phap.
D. Chu tri Hoi nghi hop nhét cac to chirc cong san, sang lap ra Pang cong san Viét Nam
dau nam 1930.

Cau 18: Cho cac su kién dudi day:

1. Hoi nghi thanh 18p Pang cong san Viét Nam.

2. Thanh lap Hoi Viét Nam cach mang thanh nién.

3. Thanh lap An Nam cOng san Dang.

4. Thanh lap Dong Duong cong san Dang.
Em hay sip xép lai cac sy kién trén theo dung trinh ty thoi gian dién ra.

A.1;3;2;4

B. 2, 1;3;4
C.3;4;1;2
D. 2;4; 3; 1
Cau 19: Hinh anh dudi day phan anh sy kién gi?
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B. Cong nhan Vinh — Bén Thuy bii cong.

C. Cong nhan, nong dan huyén Nam Pan d4u tranh.

D. Nong dan huyén Hung Nguyén biéu tinh.
Cau 20: Nhiém vu truc tiép, trude mat duge xac dinh trong HO1 nghi Ban chép hanh Trung
uvong Bang Cong san Pong Duong thang 7/1936 1a

A. danh d6 dé quéc va tay sai, giai phong dan toc.

B. d4nh d6 phong kién tay sai va thuc dan Phap.

C. danh d6 dé qudc chu nghia Phap va phong kién tay sai dé tu ctru 1dy minh.

D. dau tranh chong ché d6 phan dong thudc dia, chong phat xit, chong chién tranh.
Cau 21: Cho cac dir liéu dudi day:

Cot I (Thoi gian) Cot 11 (Ké thu)

1. Thang 7/1936 | a. Bé qudc Phap va tay sai.

2. Thang 11/1939 | b. Bon phan dong Phép va tay sai.

3. Thang 5/1941 c. Phat xit Nhat va tay sai.

4. Thang 3/1945 | d. Bé qudc, phat xit Nhat — Phap va tay sai.

Nb6i moc théji gian ¢ ¢t [ véi ké thu & cot 1T da duge Pang Cong san Pong Duong xac dinh
tr 7/1936 dén 3/1945.

A.1-b,2-a,3-d,4—-c
B.1-b,2-d,3-a,4—c.
C.1-b,2-c¢,3—-d,4—a.
D.1-a,2-b,3-d,4—-c
Céu 22: Hoi nghi nao da danh dau su chuyén hudng dau tranh ciia Pang trong nhitng nim

1939 — 19457
A. Hoi nghi Ban chap hanh Trung wong Pang Cong san Pong Duong thang 7/1936.
B. Hoi nghi Ban chp hanh Trung uong Pang Cong san Pong Duong thang 11/1939.
C. Hoi nghi Ban chip hanh Trung wong Pang Cong san Pong Duong thang 11/1940.
D. Hoi nghi Ban chip hanh Trung uvong Pang Cong san Pong Duong thang 5/1941.
Cau 23: Mat tran dan toc théng nhét dau tién caa Viét Nam la Mt tran nao?
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A. Mat tran Viét Minh.

B. Mat tran Lién Viét.

C. Mat tran dan chu Bong Duong.

D. Mit trin phan dé Pong Duong.
Cau 24: Luyc luong vil trang chinh quy d4u tién ciia nudc ta duoc ra doi tir

A. d6i du kich Bic Son.

B. d6i du kich Ba To.

C. d6i du kich Au Co.

D. déi vii trang tu vé Cao Béng.
Céu 25: Khu giai phong Viét Bic gdbm nhirng tinh nao?

A. Cao Bing, Lao Cai, Yén Bai, Ha Giang, Tuyén Quang, Thai Nguyén

B. Cao Bang, Lang Son, Phti Tho, Tuyén Quang, Ha Giang, Thai Nguyén

C. Cao Bang, Bic Giang, Lang Son, Thai Nguyén, Tuyén Quang, Ha Giang

D. Cao Bang, Bac Can, Lang Son, Thai Nguyén, Tuyén Quang, Ha Giang.
Cau 26: “Cudc ddao chinh dd tao nén sw khing hodng chinh tri sdu sdc, song nhitng diéu
kién téng khoi nghia chwa chin mudi. Phat xit Nhdt tré thanh ké thi chinh cia nhédn dén
Dong Duong... ”

Doan trich trén duoc trich tir van kién nao?

A. Quéan 1énh sb 1.

B. Loi kéu goi toan qudc khang chién.

C. Chi thi toan dan khang chién.

D. Chi thi “Nhat — Phap ban nhau va hanh dong ctia chiing ta”.
Céu 27: Thoi co “ngan ndm c6 mot” ctia Tong khoi nghia thang Tam 1945 duoc Dang ta xac
dinh tir sau ngay

A. quan Pdng minh viao Pong Duong giai giap quan Nhat.

B. Nhat vao Pong Duong dén trude ngay Nhat ddo chinh Phap.

C. Nhat dao chinh Phap dén trudc khi quan Pong minh vao Pong Duong.

D. Nhat dau hang Pong minh dén trude khi quan Péng minh vao Péng Duong.
Ciu 28: Tong khai nghia thang Tam nam 1945 & nudce ta gianh thang loi nhanh chong va it
d6 méau 14 do

A. in may, dién tra trong diéu kién tréng Vang quyén lyc.

B. Nhat Ban di dau hang dong minh khong diéu kién.

C. c6 su gitip d& cua cac nude Pong minh.

D. Nhat Ban dau hang Pong minh va ca dan toc ta di sin sang tong khoi nghia.
Céu 29: Thé lyc ngoai xdm nao khong c6 mit & nudc ta sau ngdy 2/9/1945 dén trude
19/12/1946 ?

A. Anh

B. Phap

C. Trung Hoa dan qudc

D. Mi
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Ciu 30: Sach luoc ciia Pang ta dbi v6i thyc dan Phap tir 6/3/1946 dén trude 19/12/1946 1a
A. dénh Phép.
B. hoa dé tién.
C. luc danh, luc hoa.
D. nhan nhuong, tranh xung dot.
Ciu 31: Puong 16i khang chién chong thuc dan Phap ctua Pang dugc xay dung dua trén co
s& nhitng van ki¢n nao?
A. Chi thi “Toan dan khang chién”, “Loi kéu goi toan dan di bo phiéu” va tic pham
“Khang chién nhat dinh thing loi”
B. Chi thi “Toan dan khang chién”, “Loi kéu goi toan dan di bd phiéu” va tac phém
“Puong kach ménh”
C. Chi thi “Toan dan khang chién”, “Ldi kéu goi toan quéc khang chién” va tac pham
“Khang chién nhat dinh thang lgi”
D. Chi thi “Toan dan khang chién”, “Loi kéu goi toan qudc khang chién” va tac pham
“Vén dé dan cay”
Cau 32: Sy kién nao duoc chu tich H6 Chi Minh goi 1a “mot cot méc lich st béng vang”?
A. Hiép dinh So bo (6/3/1946)
B. Chién thang Bién giéi thu — dong (1950)
C. Chién thang Dién Bién Phu (1954)
D. Hiép dinh Gionevo (21/7/1954)
Céu 33: Vi tri va vai trd cia mién Bic nude ta trong cudc khang chién chdng Mi, ctru nude
la
A. hiu phuong, c6 vai trd quyét dinh truc tiép ddi v6i su phat trién cach mang cua ca
nuoc.
B.tién tuyén, co vai tro quyét dinh truc tiép dbi v6i su phat trién cach mang cua ca
nuoce
C.tién tuyén, co vai tro quyét dinh nhat dbi véi su phat trlen cach mang cua ca nudc.
D.hau phuong, c6 vai trd quyét dinh nhat dbi v6i su phat trién cach mang cua ca nudc.
Cau 34: “La hinh thirc chién tranh xém luoc thue dan mdi, dwoc tién hanh bang quan doi
tay sai, dwdi sw chi huy ciia hé thong “cé van” M, dia vao vii khi, trang bi ki’ thudt, phirong
tién chién tranh cia Mi nham chéng lai lyc luong cdach mang va nhdn dan ta” 1a chién luoc
chién tranh nao ma Mi d tién hanh & mién Nam Viét Nam?
A. Chién lugc chién tranh don phuong.
B. Chién lugc chién tranh dic biét.
C. Chién lugc chién tranh cyc b9.
D. Chién lugc Viét Nam hoa chién tranh.
Ciu 35: Trong cudc khang chién chéng Mi, ctru nude (1954 - 1975), nhan dan Viét Nam da
can ban hoan thanh nhiém vu “danh cho Mi cut” béng théng 101 nao?
A. Cudc Tong tién cong va ndi day Xuan 1968.
B. Cudc tién cong chién lugc nim 1972.
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C. Tran Dién Bién Phﬁ Trén khong cudi nam 1972.
D. Hi¢p gTinh Pari (déu’ném 1973).
Cau 36: Thang loi 16n nhat ma ta da dat duoc thong qua Hiép dinh So Bo

uigeli.xyz . < A P
THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC
Bai thi: Khoa hoc xa h¢i; Mon: Lich sir
Thoi gian lam bai: 50 phiit, khong ké thoi gian phat

Cau 1: Hinh thirc mat tran trong phong trao dan chu 1936-1939 ¢ Viét Nam c6 tén goi la gi?
A. Mit tran Thong nhit dan chu Péng Duong.
B. Mat tran Viét Minh.
C. Mit tran Thong nhit dan toc phan d¢é Dong Duong.
D. Mat tran Lién Viét.
Cau 2: To bao xuat ban nam 1922 tai Pari do Nguyén Ai Qudc 1am chi nhiém kiém cha bt 1a:
A. bao Thanh nién. B. bao Nguoi cung kho.
C. b4o Nhan dao. D. bao Doi séng cong nhan.
Cau 3: T chirc nao sau day khong do Nguyén Ai Qudc thanh 1ap?
A. H6i Hung Nam.
B. Hoi Lién hiép thudc dia.
C. Ho6i Viét Nam cach mang thanh nién.
D. Hoi Lién hiép cac dan toc bi ap bic & A Pong.
Céu 4: Sy kién nao danh déu Nguyén Ai Qudc di tim ra con dudng ctru nudc dung din cho dan toc Viét
Nam?
A. Nguyén Ai Quéc tham gia sang lap Hoi Lién hiép thudc dia & Pari (1921)
B. Nguyén Ai Qudc doc ban So thao lan thir nhat nhimng luin cuong vé van dé dan tdc va van dé thudc
dia cua Lé - nin (1920).
C. Nguyén Ai Quéc tham gia sang 1ap Pang Cong san Phap (1920).
D. Nguyén Ai Quéc giri Ban yéu sach ctia nhan dan An Nam dén Hoi nghi Vecxai (1919).
Céu 5: Vai tro trong yéu cia Hoi dong Bao an Lién hop quéc 1a
A. giai quyét thoa dang cac van dé vé kinh té - xa hoi.
B. tdng cuong quan hé hop tac gilta cac nude.
C. giai quyét moi cong viéc ctia Pai hoi dong.
D. chiu trach nhiém chinh vé& duy tri hoa binh va an ninh thé gi6i.
CAu 6: Chi ra diém han ché cua Luan cuong chinh tri do Tran Pht soan thao thang 10/1930:
A. Chua thay duoc vai tro 1anh dao ciia Pang Cong san.

B. Chua thay dugc mau thuan co ban nhat ctia xa hoi Dong Duong, ning vé d4u tranh giai cap.
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C. Chua thay dugc vai tro to 16n ciia giai cAp cong nhan va ndng dan.

D. Chua thiy duoc mdi quan hé giira cach mang Pong Duong véi cach mang thé gidi.
Cau 7: Yéu t6 quan trong nhét dwa dén thang loi cia Cach mang thang Tam nam 1945 ¢ Viét Nam la:

A. diéu kién khach quan thuan loi.

B. truyén thdng yéu nudc ciia nhan dan.

C. cong tac chuin bi cua Dang ta chu ddo.

D. duong 16i 1anh dao dung dén, sang sudt ciia Pang.
Cau 8: Cudc “Chién tranh lanh” do M1 phat dong chu yéu nham muc dich gi?

A. Khang dinh vi tri siéu cuong cta M.

B. Can thiép vii trang vao nhiéu noi trén thé giGi.

C. Chéng lai Lién X6 va cac nudc x3 hoi cha nghia.

D. Pua My tré thanh ba chu thé gidi.
Cau 9: Sy kién nao danh ddu budc tién moi ciia phong trao cong nhan Viét Nam sau Chién tranh thé gisi
thtr nhat?
A. Nam 1928: Hgi Viét Nam Céach mang thanh nién thuc hi¢n phong trao “v6 san hoa”.
B. Nam 1929: ba t6 chtrc cong san ¢ Viét Nam ra doi.
C. Nam 1925: cong nhan xudong Ba Son (Sai Gon) bai cong.
D. Nam 1920: thanh 1ap Cong hoi.
Céu 10: Y ndo sau ddy phan anh khong dung y nghia thang loi ctia cudc cach mang dan toc dan chu ¢ Trung
Qudc dan ti sy ra doi ctia nude Cong hoa Nhan dan Trung Hoa?

A. Panh du cudc cach mang dan toc dan chu ¢ Trung Qudc hoan thanh, dua Trung Quédc bude vao ky
nguyén doc 1ap tu do va tién 1én CNXH.

B. Cham dut hon 100 nam nd dich va théng tri cta dé qudc, xda bo tan du phong kién.

C. Két thiic sy tranh gianh quyén lyc giita cac luc lwong dbi 1ap trong Quédc dan dang.

D. Ting cuong luc luong cho CNXH, anh huong sau sic dén phong trao cach mang thé giéi.
Céu 11. Y nghia quan trong nhét cua viéc Pang ta thuc hién ddi sach hoa hoan véi quan Trung Hoa Dan
qudc tir sau ngay 2/9/1945 dén trude ngay 6/3/1946 1a gi?

A. Lam thét bai &m muu chng phé cta ké thu.

B. Chinh quyén cach mang dugc gii viing.

C. Nhan dan cang tin tudng vao vai tro lanh dao cua Pang.

D. Han ché d&én murc thip nhét cac hoat dong pha hoai va 1am that bai am muu 13t d6 chinh quyén cach
mang ctia quan Trung Hoa Dén quéc.
Céu 12. Yéu td ndo sau day khién ban do chinh trj thé gidi co su thay d6i to 16n va sau sic sau Chién tranh
thé gi6i thir hai?

A. Thing loi ctia cac nude A, Phi, My La tinh trong cudc ddu tranh giai phong dan toc.

B. Cac qudc gia doc 1ap ngay cang tich cuc tham gia vao doi séng chinh trj thé gidi.
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C. Nhing thanh tyu to 16n trong cong cudc xay dung dit nudc cta nhidu qubc gia trén thé gidi.

D. Tac dong cua cudc cach mang khoa hoc - ky thuét.
Cau 13: Y nghia ctia cudc “cach mang chat xam” & An D¢ trong cong cudc xay dung dit nude sau khi gianh
doc lap la gi?

A. An Do tu tac dugc luong thuc.

B. An D6 tré thanh nude xuét khau gao ding thir ba thé gisi.

C. An D¢ tré thanh mot trong nhitng cudng qudc san xuat phan mém 16n nhat thé giGi.

D. An P 13 nuée dimg thir muoi trong nhitng nude san xuat cong nghiép 16n nhét thé gioi.
Céu 14: Thang loi cia nhan dan Médambich va Anggéla ndm 1975 trong cudc ddu tranh chdng thuc dan B6
Dao Nha ¢ y nghia quan trong nhu thé nao?

A. Panh du su tan rd hé théng thudc dia ctia chu nghia thuc dan kiéu méi & chau Phi.

B. Panh diu thing loi hoan toan ctia nhan dan chau Phi trong cudc du tranh chdng chil nghia thyc dan
kiéu méi.

C. Panh diu sy tan rd hé thong thudc dia cia chi nghia thyc dan kiéu cii ¢ chau Phi.

D. Danh diu thing loi hoan toan ctia nhan dan chau Phi trong cudc d4u tranh chdng chi nghia thyc dan
kiéu cil.
Cau 15: Ngudn gdc ciia cudce cach mang khoa hoc - cong nghé nira sau thé ky XX la:

A. do nhitng doi hoi cua cudc sdng, ciia san xuit nham dap Gmg nhu cdu con ngudi.

B. do can khéi phuc nén kinh té thé gidi bi chién tranh tan pha nghiém trong.

C. do can khéc phuc su lac hdu vé ky thuat trong san XUét.

D. do thé gi6i hinh thanh 2 cuc, 2 phe nén ting cuong dau tu phat trién khoa hoc - k¥ thuat.
Cau 16: Tir sau ngay 2/9/1945 dén trudc ngay 6/3/1946, Dang ta chii truong hoa hodn véi quan Trung Hoa
Dan qudc vi:

A. quan Trung Hoa Dan qudc c6 thién chi véi ta.

B. ta cin thoi gian chuan bi tong tuyén cir.

C. ta can tranh xung dot v6i nhiéu ké thi, phai tap trung luc luong danh Phap & Nam B9.

D. quan Trung Hoa Dan qudc tim cach chéng pha ta.
Céu 17: Y ndo sau day khong phai 1a ¥ nghia cta cudc tong tuyén cir bau Qudc hoi ngay 6/1/1946 ¢ nudc ta
sau cach mang thang Tam nam 1945?

A. Pha tan Xiéng xich no 1€ cua thuc dan, phat xit.

B. Giang mot don manh vao 4m muu 1at d6, chia ré& cia ké thu.

C. Thé hién strc manh doan két dan toc.

D. Nang cao uy tin cia Dang va Nha nudc ta trén truong qudc té
Cau 18: Nén tang cin ban trong chinh sach d6i ngoai ctia Nhat Ban sau Chién tranh thé gioi thir hai 1a gi?

A. Mo rong quan hé véi cac nude chau A.

B. Lién minh chat ché vdi Mi.
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C. Chu trong phat trién quan hé véi cac nudc Pong Nam A.
D. Coi trong quan hé véi Tay Au.
Cau 19: Hoi nghi Ban chap hanh Trung wong Pang Cong san Dong Duong thang 11/1939 chu truong dua
nhiém vu giai phong dan toc 1én vi tri hang dau 1a do:
A. méu thun gifra tu san dan toc voi vo san gay gat.
B. mau thufn gitta dia chu v&i nong dan gay git.
C. mau thuln giita toan thé dan toc ta v6i phat xit gay git.
D. mau thuén giita nhan dan ta voi dé qudc va tay sai gay git.
Céu 20: Phap tiéu hanh chuong trinh khai thac thudc dja 1an thir 2 & Viét Nam trong khoang thoi gian nao?
A. Tu 1897-1914  B.Tu 1914-1918 C. Tur 1919-1929 D. Tu 1914-1929
Céu 21: Nhiing giai cap nao xuat hién do tic dong cta chuong trinh khai thac thudc dia ctia Phap & Viét
Nam tir cudi thé ky XIX dén nhiing thap nién dau thé ky XX?
A. Cong nhan, nong dan, tu san. B. Cong nhan, tu san, tiéu tu san.
C. Cong nhan, tu san, dia chi phong kién.  D. Cong nhan, ndng dén, tiéu tu san.
Cau 22: S6 vbn Phap dau tu trong churong trinh khai thac thudc dia lan 2 ¢ Viét Nam chu yéu tap trung &
nganh nao?
A. Cong nghi¢p nhe  B. Thuong nghi¢p  C. Cong nghiép ning D. Nong nghiép
Céu 23: So v6i chién luoc kinh té hudng noi, chién luoc kinh té huéng ngoai cua cic nudce tham gia sang
lap ASEAN c6 gi khac?
A. Phat trién cic nganh san xuit hang tiéu dung ndi dia thay hang nhap khau.
B. Chu trong san xudt hang noi dia va xuat khau.
C. Lay thi trudng trong nuéc lam chd duya.
D. Léy xuét khau 1am cha dao, mé ctra nén kinh té, thu hut von dau tu.
CAu 24: Van dé nao sau day khong dugc cac nude tham du hoi nghi lanta thang 2/1945 dé cap dén?
A. Khic phuc hau qua chién tranh.
B. T6 chic lai thé gidi sau chién tranh.
C. Danh bai chu nghia phat xit.
D. Phan chia thanh qua giita cac nudc thang tran.
Cau 25: Muc tiéu ndo khong ndm trong chién lugc toan cau ciia Mi giai doan 1945 - 1973?
A. Thanh lap cac khdi quan sy nhiéu noi trén thé gi6i.
B. Ngin chin, tién t6i xo4 bo chii nghia xa hoi trén thé gidi.
C. Khong ché, chi phéi cac nudc tur ban dong minh.
D. Pan ap phong trao cach mang thé giéi.
Cau 26: Lién X6 da phong con tau vii tru dwa nha du hanh vii try I. Gagarin bay vong quanh Trai Dat, mé
dau ki nguyén chinh phuc vil tru cta loai nguoi vao nim nao?
A. 1957 B. 1961 C. 1949 D. 1973
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Cau 27: So v6i1 Hoi nghi BCH Trung wong Dang thang 11/1939, Hoi nghi BCH Trung wong Bang Cong san
DPong Duong thang 5/1941 hoan chinh hon & diém nao vé cach thic gianh chinh quyén?

A. Thanh 13p mat tran théng nhat dan tdc rong rai.

B. Xéc dinh hinh thai ctia cudc khoi nghia 13 di tir khai nghia ting phan tién 1én tong khoi nghia.

C. Tam gac khéu hiéu cach mang rudng dét, thuc hién giam to, giam turc.

D. Xac dinh nhiém vu chu yéu, trudc mat 1a danh dé quéc tay sai, giai phong dén toc.
Céu 28: Tru sé cua Lién hop qudc dat & dau?

A. Xan Phranxixco - My. B. Niu Ooc - My.

C. Osinton -My. D. Chicago - My.
Cau 29: Sy kién truc tiép dua dén quyét dinh Tong khoi nghia gianh chinh quyén ciia Dang ta la:

A. phat xit Nhat nhay vao Pong Duong ngay 22/9/1940.

B. phat xit Nhat dao chinh 14t &6 Phap & Pong Duong ngay 9/3/1945.

C. phat xit Nhat ddu hang ddng minh ngay 15/8/1945.

D. phat xit Ptrc dau hang dong minh ngay 9/5/1945.
Cau 30: Néu khong giai quyét dugc van dé dan toc giai phong, khong doi duoc doc 1ap tu do cho toan thé
dan toc thi chang nhitng quéc gia dan toc con chiu mai kiép ngua trdu ma quyén loi ctia bo phan giai cip dén
van ndm ciling khong doi lai dugc...”. Noi dung trén duoc trich trong van kién cua Hoi nghi nao dudi day?

A. Hoi nghi thanh 1ap Pang Cong san Vi¢t Nam (thang 2/1930).

B. Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uvong Pang Cong san Pong Duong (thang 7/1936).

C. Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Pong Duong (thang 11/1939).

D. Hoi nghi 1an thir 8 Ban Chap hanh Trung wong Pang Cong san Pong Duong (thang 5/1941).
Cau 31: Viét Nam gia nhap Lién hop qudc vao thoi gian nao?

A. Thang 9-1987 B. Thang 9-1967 C. Thang 9-1977 D. Thang 9-1997
Cau 32: So voi hoat dong cua giai cép tu san Viét Nam, hoat dong cua giai cép tiéu tu san sau Chién tranh
thé gidi thir nhat co diém gi khac?

A. S6i ndi, thu hit dong dao cac tang 16p nhan dan tham gia.

B. Quy md nho.

C. Hinh thirc dau tranh chu yéu 1a thuong luong voi chinh quyén Phap.

D. Muc tiéu d4u tranh cha yéu 1 doi quyén loi vé kinh té.
Céu 33: Yéu t6 co ban nao gitp nén kinh té Tay Au dén nam 1950 phuc hdi va dat muc true Chién tranh
thé gidi thir hai?

A. Tién bd khoa hoc - ki thuat.

B. Ngudn tai nguyén vo vét tir cac nude thudce dia.

C. Su lién két kinh té giira cac nudc Tay Au.

D. Vién trg cua Mi tir “Ké hoach Macsan”.

Céu 34: Diém gidng nhau giita Cuong linh chinh trj diu tién ciia Pang do Nguyén Ai Qudc soan thao véi
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Luén cuong chinh tri do Tran Pht soan thao vé phuong hudng phat trién cta cach mang Viét Nam la gi?
A. Thiy dugc nhan t6 quyét dinh thing loi ctia cach mang Viét Nam 1a Pang Cong san Pong Duong.
B. Chi ra cach mang Viét Nam trai qua 2 giai doan: cach mang tu san dan quyén va cach mang x hoi
chu nghia.
C. Xac dinh lyc lugng cach mang la lién minh cong nong.
D. Néu nhiém vu chu yéu cua cach mang Vi¢t Nam la danh dé quéc.
Céu 35: Lién bang Nga c6 vai trd nhu thé nio sau khi Lién X6 tan ra?
A. Ké thira dia vi phap 1y ciia Lién X6 tai Hoi ddng Bao an Lién hop qudc va cac co quan ngoai giao
cua Lién X0 ¢ nudc ngoai.
B. Di dau trong viéc giai quyét cac xung dot, tranh chap qudc té.
C. La trung gian hoa giai cac tranh chap quéc té.
D. La tru cot ciia hoa binh thé gidi.
Cau 36: Puong 16i cai cach - mo ctra ctia Trung Qudc tir nam 1978 do ai khoi xudng?
A. T6n Trung Son. B. Mao Trach Bong.
C. Khang Hitu Vi. D. Ding Tiéu Binh.
Cau 37: Cudc bau ctr Qubc hoi ngay 6/1/1946 cia nude Viét Nam Dan chi Cong hoa sau Cach mang thang
Tam da dé lai bai hoc kinh nghiém nao sau day?
A. Phai biét phan hod, c6 lap ké thu.
B. Phat huy strc manh lam chu dat nudc clia nhan dan.
C. Mém déo trong sach lugc dau tranh.
D. Nhan nhuong c6 giéi han, c6 nguyén tic.
Cau 38: Yéu td quan trong nhat quyét dinh sy phat trién ciia nén kinh té Nhat Ban sau Chién tranh thé giéi
thtr hai la:
A. su phat trién cia khoa hoc - ky thuat. B. vai tro 1anh dao, quan ly ciia Nha nudc.
C. su nang dong cua cic cong ty Nhat. D. yéu té con ngudi.
Cau 39: Tai sao nam 1960 duoc goi la “Nam chau Phi”?
A. Vi chu nghia Apacthai bi x04 bo.
B. Vihé théng thudc dia ctia chu nghia thuc dan bi tan ra.
C. Vi co6 17 nuée & chau Phi gianh dugce ddc lap.
D. Vi phong trao d4u tranh vii trang dién ra manh m& ¢ chau Phi.
Céu 40: Y nghia cta viéc cac nuéc ASEAN ky Hiép udc Ball thang 2/1976 1a
A. ASEAN cai thién quan hé vdi cac nudc Dong Duong.
B. ASEAN bit dau c6 su chuyén bién manh mé trong quan hé hop tac.
C. ASEAN tr¢ thanh mot td chirc hung manh.
D. ASEAN khang dinh vi thé trén truong qudc té.

uigeli.xyz Trang 47/184


https://uigeli.xyz/

DAP AN

1.A 2.B 3.A 4.B 5.D 6.B 7.D 8.C
9.C 10.C 11.D 12.A 13.C 14.C 15.A 16.C
17.A 18.B 19.D 20.C 21.B 22.D 23.D 24 A
25.A 26.B 27.B 28.B 29.C 30.D 31.C 32.A
33.D 34B 35A 36.D 37.B 38.D 39.C 40.B
HET
sigellayz THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC
PE THI THU 9 GIA NAM 2018
Bai thi: Khoa hoc xa hoi; Mﬁq: Lich st
Thoti gian lam bai: 50 phiit, khong ké thot gian phat
Cau 1: Noi dung nao dudi day gan lién voi Hoi nghi thanh 1ap Dang?
A. Ctr ra Ban chdp hanh trung wong chinh thtrc
B. Thong qua chinh cuong, sach lugc van tit va chi dinh Ban Chip hanh Trung wong 1am thoi
C. Quyét dinh lay tén Pang la Pang Cong san Pong Duong
D. Thong qua Luén cuong chinh tri cia Pang
Cau 2: Nam 1949 da ghi déu 4n vao lich str Lién X0 béng su kién ndi bat nao?
A. Lién X0 phong thanh cong tau vii tru
B. Lién X6 hoan thanh thing lgi ké hoach 5 nam khoi phuc kinh té
C. Lién X6 ché tao thanh cong bom nguyén tir.
D. Lién X6 phong thanh cong v¢ tinh nhan tao
Cau 3: Phuong phéap dau tranh co ban trong Cach mang thang Tam 1945 la:
A. Pau tranh ngoai giao B. Déu tranh chinh tri
C. Dau tranh nghj trudng D. Dau tranh vil trang
Céu 4: Hoi nghi lan tht Tam Ban Chép hanh trung wong Dang (5/1941) dién ra tai dia diém nao:
A. Ba Diém (Hoc Mén - Gia Dinh) B. Pac Po (Ha Giang - Cao Bing)
C. Ciru Long (Huong Cang - Trung Quéc)  D. Pinh Béang (Tir Son - Bic Ninh)
Céu 5: Tac pham nao da trang bi 1i luan cho can bo ctiia Hoi Viét Nam cach mang Thanh nién?
A. Tac pham DPuong Cach ménh
B. Bao Nguoi cung khd
C. Bao Thanh nién va tac pham Puong Cach ménh
D. Bao Thanh nién
Cau 6: Hoi Viét Nam cach mang Thanh nién ra doi vao thoi gian nao?
A. 9/1925 B. 8/1925 C. 6/1925 D. 7/1925
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Cau 7: Phong trao cach mang dAu tién ¢ Viét Nam dién ra dudi su lanh dao cua bang Cong san Viét Nam
la:
A. Khoi nghia Yén Béi (1930) B. Khoi nghia Bic Son (9/1940)
C. Phong trao dan chu 1936 — 1939 D. Phong trao cach mang 1930 - 1931
Cau 8: O Viét Nam, phong trao dau tranh dau tién do giai cap tu san dan toc khoi xudng, d6 1a phong trao
nao:
A. Chdng ddc quyén san xuét lua gao & Nam Ki
B. Thanh 1ap Pang Lap hién dé tap hop luong
C. Chéng ddc quyén cang Sai Gon
D. Phong trao “Chan hung noi hoa”, “Bai trir ngoai hoa”
Céu 9: Trong khoang thoi gian tir sau Chién tranh thé gi6i thir hai ¢én dau nhitng nam 70, thé gidi da xuat
hién trung tdm kinh té - tai chinh nao?
A. Trung tdm kinh té - tai chinh Mi, Nhat Ban
B. Trung tdm kinh té - tai chinh Mi, Tay Au, Nhat Ban.
C. Trung tim kinh té - tai chinh Mi, Tay Au.
D. Mi 1a trung tdm kinh té - tai chinh duy nhat cta thé giéi
Cau 10: Trong cudc khai thac thudc dia 14n tha hai thuc dan Phap dau tu von nhiéu nhit vao cac nganh nao?
A. Giao thong van tai. B. Cong nghiép nang
C. Nong nghi¢p va khai thac md D. Thuong nghiép
Cau 11: Nhiing giai cép nao ra doi do hé qua cta cac cudc khai thac thude dia cua Thuc dan Phap ¢ Viét
Nam:
A. Cong nhan, néng dan, dia chi phong kién, tiéu tu san, tu san dan toc
B. Cong nhan, tiéu tu san, tu san dan toc
C. Nong dan, dia chu phong kién.
D. Cong nhén, tu san dan tdc, dia chi phong kién.
Cau 12: Trong Téng khoi nghia thang Tam 1945, nhiing tinh nao gianh chinh quyén thang loi & tinh 1i sém
nhét trong ca nudc?
A. Bic Giang, Hai Duong, Cao Bang, Bic Can
B. Bic Giang, Hai Duong, Cao Bing, Bic Can, Tuyén Quang
C. Cao Bang, Bic Can, Ha Giang, Tuyén Quang, Thai Nguyén
D. Bic Giang, Hai Duong, Ha Tinh, Quang Nam.
Cau 13: Mat trdn Viét Minh ra doi vao thoi gian nao?
A. 19/5/1941 B. 19/8/1945 C. 3/2/1930 D. 28/1/1941
Cau 14: Nguyén nhan chung ctia su phat trién kinh té Mi, Nhat Ban sau Chién tranh thé gi6i th hai 1a gi?
A. Nho lanh thd rong 16n
B. Nho vién trg kinh té tir nuée ngoai
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C. Nho ¢6 ngudn tai nguyén thién nhién doi dao
D. Ap dung khoa hoc - ki thuat vao san xuat; biét thim nhap vao thi truong cac nudc, nhd quan su hoa
nén kinh té
Céu 15: Cudc khing hoang kinh té 1923 - 1933 di anh hudng trude tién dén nganh san xuit nao & Viét
Nam?
A. Cong nghiép B. Thu cong nghi¢p C. Thuong nghiép D. Nong nghiép
Céu 16: Nhiém vu tryc tiép, truéc mit ctia cach mang Pong Duong trong thoi ki 1936 - 1939 1a gi?
A. Chdng dé qudc va turr san phan bdi quyén loi dan toc
B. Chdng bon phan dong va tay sai ctia Phap
C. Chéng phat xit, chéng chién tranh dé quéc, chéng bon phan dong thudc dia, doi tu do, dan chu, com
40, hoa binh
D. Chéng dé qudc va phong kién
Cau 17: Sy kién nao da giap Nguyén Ai Quéc khéng dinh con duong gianh ddc 1ap tu do cho nhan dan Viét
Nam?
A. Thang 6/1919, Nguyén Ai Qudc giri dén hoi nghi Vecxai “Ban yéu sach ctia nhan dan An Nam”
B. Thang 6/1923, Nguyén Ai Qudc dén Lién X6 du hoi nghi qudc té nong dan
C. Thang 12/1920, Nguyén Ai Qubc tham dy dai hoi Tua (Phap)
D. Nguyén Ai Quéc doc ban So thao 1an thir nhat nhitng luan cuwong vé van dé dan toc va van dé thudc
dia cua Lé - nin (1920).
Cau 18: Ngudn gdc sau xa dan dén sy bung nd cudc cach mang khoa hoc ki thuat ngay nay 1a:
A. Do chuén bi cho mdt cudc chién tranh hat nhén.
B. Do bung n6 dén s6
C. Nhim dap Gng nhu cdu vat chit va tinh than ngay cang cao clia con ngudi.
D. Do tinh trang 6 nhiém mai trudng toan cau
Cau 19: Vi sao thuc dan Phap lai tién hanh cudc khai thac thudc dia 1an tht hai & Viét Nam?
A. Bé thiic day sy phat trién kinh té - xa hoi ¢ Viét Nam
B. Dé khai hoa van minh cho Viét Nam
C. Dé bu dép nhiing thiét hai do cudc chién tranh thé gidi 1an thir nhat gay ra
D. Pé xoa dju mau thuin gilra toan thé dan toc Viét Nam véi thuc dan Phap
Céu 20: Nam 1929, ¢ Viét Nam xuét hién 3 t6 chirc Cong san Pang do6 la:
A. Tan Viét cach mang Pang, Viét Nam qudc dan Pang, Pong Duong cong san Dang
B. bong Duong cong san Dang, An Nam cdng san Dang, Dong Duong cong san lién doan
C. bong Duong cong san Dang, An Nam cong san Dang, Tan Vi€t cich mang dang
D. Pong Duong cong san Dang, Tan Viét cach mang dang, Viét Nam qubc dan dang.
Céu 21: Con dudng tim chan Iy ctru nude cua Nguyén Ai Qudc khac véi con duong di ctia nhirng ngudi di
trude 1a?
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A. DPi sang phuong Tay tim duong ctiru nude.

B. i sang chau Phi tim dudng ctru nudce.

C. Di sang chau My tim duong ctru nudce.

D. bi sang phuong Dong tim duong ctru nudce.
CAu 22: Dé nhanh chong két thuc chién tranh & chau Au va Chau A - Thai Binh Duong, tai Hoi nghi lanta
ba cuong qudc Lién X6 - My - Anh da théng nhat muc dich gi?

A. Tiéu diét tan gbc chii nghia phat xit Ptrc va chii nghia quan phiét Nhat

B. St dung bom nguyén tir dé tidu diét phat xit Nhat

C. Hong quan Lién X6 nhanh chdng tin cong vao sao huyét cta phat xit Dirc & Béclin

D. Quén ddi dong minh kéo vao Chau A
Céu 23: Cach mang thang Tam 1945 c6 anh hudng truc tiép va to 16n dén cac nudce nao:

A. Campuchia, Lao B. Mianma, Lao

C. Lao, Indonexia D. Trung Quéc, An Do
Cau 24: Hién chuong Lién hop qudc va quyét dinh chunh thirc thanh lap Lién hop qubc dugc thong qua tai
héi nghi nao?

A. Hoi nghi Xanpanxixco (tir ngay 25/4 dén ngay 26/6/1945)

B. Hoi nghi Pét-xdam (Dtc) (7/8/1945)

C. Hoi nghi Ianta (Lién X6) (tir ngay 4 dén ngay 11/2/1945)

D. Hoi ngj Ianta va Pot - xdam
CAu 25: Nam 1942, tinh nao duoc coi 1a thi diém cta cudc van dong xay dung cac ho Chru quéc trong mat
tran Viét Minh?

A. Cao Bang B. Ha Giang C. Bic Can D. Tuyén Quang
Cau 26: Lién X6 va Mi tro thanh hai thé lyc d6i dau nhau rdi di dén “chién tranh lanh” vao thoi diém nao?
A. Sau Chién tranh thé gi6i th hai. B. Trong Chién tranh thé gi6i tht hai.

C. Trong va sau Chién tranh thé gi6i thir hai. D. Trudc Chién tranh thé giGi tha hai.
Cau 27: Ai duoc bau lam Téng bi thu dau tién Ban chap hanh Trung wong Pang cong san Viét Nam?
A. Ha Huy Tap B. H6 Chi Minh C. Tran Pha D. b6 Mudi
Céu 28: Su kién nao dugc danh gia 1a tiéu biéu nhat va 13 14 co ddu trong phong trao giai phong dan toc &
Mi La tinh sau chién tranh thé gi6i thir hai?
A. Thing loi ctia cach mang Mé-hi-co
B. Thing loi cia cdch mang Cuba
C. Thing loi ctia phong trao dau tranh vii trang & Colombia
D. Thang loi ctia cac qudc dao ving Caribe
Cau 29: Cong cudc cai cach - mé cira ciia Trung Qudc (tir ndm 1978) do ai khoi xudng?
A. Tap Can Binh B. bang Tiéu Binh  C. Mao Trach bong D. On Gia Bao
Cau 30: Vi sao phong trao dan cha 1936 - 1939 duoc xem 1a cudc dién tap thir hai chuan bi cho Tong khai
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nghia Thang Tam 1945?
A. Qua phong trao, quan chung duoc giac ngd vé chinh tri, tham gia vao mit tran thong nhat va tré
thanh lyc lugng chinh tri hung hau cua cach mang, ddi ngli cdn by, Pang vién dugc rén luyén va ngay cang
truong thanh
B. Pang Cong san Dong Duong di tich lity dugc nhiéu kinh nghiém quy bau
C. Phong trao d4u tranh 1an nay c6 ¥ nghia la cudc khoi nghia ting phan, chuan bi cho Tong khoi nghia
Thang Tam 1945
D. Phong trao di 1at d6 chinh quyén thyc dan, phong kién & nhiéu thon xa.
Céu 31: Tong thong dau tién cua Lién Bang Nga 13 ai?

A. Pu-tin B. En-xin C. Giooc-ba-chdp D. Bré-gio-nép
Cau 32: Do chinh sach boc 16t tan bao cua Nhat - Phap, cudi nam 1944 dau nam 1945, & nudc ta cb sb
lwong nguoi chét déi la:

A. Gan 2 triéu nguoi B. Gan 4 triéu nguoi

C. Gan 3 triéu nguoi D. Gan 1 triéu ngudi
Cau 33: Hoi nghi 1an thir nhat Ban chép hanh trung wong 1am thoi Pang Cong san Viét Nam (thang
10/1930) dién ra & dau:

A. Ha Noi B. Huong Cang (Trung Quéc)

C. Hué D. Thanh phé H5 Chi Minh
Céu 34: Nam nudc nao § Pong Nam A duge goi 13 nhom sang 1ap khéi ASEAN?

A. Mianma, Xingapo, Philippin, Thai Lan, Brunay

B. Viét Nam, Malayxia, Xingapo, Philippin , Thai Lan

C. Indonéxia, Malayxia, Xingapo, Philippin, Thap Lan

D. Indonéxia, Malayxia, Xingapo, Campuchia, Thai Lan
Cau 35: Nguoi soan thdo cuong linh chinh tri dau tién cua bang Cong san Viét Nam 1a ai?

A. Nguyén Ai Quéc B. H6 Tung Mau

C. Tran Phu D. V5 Nguyén Giap
Cau 36: Dang Cong san viét Nam ra doi 4 san pham két hop giita cac yéu td nao:

A. Chu nghia Mac - Lénin voi phong trao yéu nudc

B. Chi1 nghia Mac - Lénin véi tu tuong H5 Chi Minh

C. Chu nghia Mac - Lénin véi phong trao cong nhan

D. Chu nghia Méc - Lénin véi phong trao yéu nudce va phong trao cong nhan
Cau 37: Sau cudc khai thac thudc dia lan thir hai ctia thuc dan Phép, giai cap cong nhan Viét Nam ngay
cang phat trién va sém tiép thu anh hudng cua trao luu cach mang nao?

A. Trao luu cach mang tu san

B. Trao luu cach mang dan chu tu san kiéu mai

C. Trao luu cach mang dan chu tu san ki€u cii
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D. Trao luu cach mang vo san
Céu 38: Nhiém vu chién luoc clia cach mang tu san dan quyén & Pong Duong trong thoi ky 1936 - 1939 1a
gi?

A. Tich thu rudng dit cua dia chii phong kién chia cho dan cay

B. Chdng dé qubc va phong kién

C. Chéng phat xit, chéng chién tranh dé quéc, chéng bon phan dong thudc dia, doi tu do, dan chu, com
40, hoa binh

D. Chdng dé qudc va tur san phan bdi quyén loi dan toc.
Cau 39: Vi sao nam 1960 da di vao lich st v6i tén goi 1a “Nam chau Phi”?

A. Céc nuéc thudc dia con lai & Chau Phi hoanh thanh cudc dau tranh danh d6 nén théng tri thuc dan cii.

B. Chau phi 13 chau luc c¢6 phong trao giai phong dan tdc phat trién sém nhat, manh nhat

C. Vi co 17 nudc ¢ chau Phi dugc trao tra doc 1ap.

D. Cong hoa Nam Phi chinh thic xo04 bo ché d phan biét chung toc (Apacthai)
Céu 40: Tinh chit cach mang triét dé ctia phong trao cach mang 1930 - 1931 duoc thé hién nhu thé nao?

A. Phong trao di giang don quyét liét vao bon thyc dan, phong kién

B. Phong trao d4u tranh trén pham vi rong khap tir Bic vao Nam

C. Phong trao thuc hién sy lién minh céng - nong vimng chéc

D. Phong trao di str dung hinh thirc vii trang khoi nghia, dd gianh duoc chinh quyén ¢ mot s dia

phuong thudc Nghé - Tinh va thanh 1ap chinh quyén cach mang X6 viét Nghé Tinh
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uigeli.xyz . R n i
THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC

Bai thi: Khoa hoc xa h¢i; Mon: Lich sir
Thoti gian lam bai: 50 phiit, khong ké thoi gian phat

Céu 1. Nhan té chu yéu chi phdi quan hé qudc té trong phan 16n nira sau thé ky XX 1a?

A. Xu thé toan cau hoa. B. Cuc dién “Chién tranh lanh”.

C. Sy ra doi cac khdi quan su ddi 1ap. D. Sy hinh thanh céc lién minh kinh té.
Céu 2. Noi dung quyét dinh dé Hoi nghi hop nhit cac to chirc cong san Viét Nam mang tdm voc lich sir ciia
mot Dai hdi thanh 1dp Pang 1a:

A. Théng nhit céc t6 chirc cong san thanh mot dang duy nhét 14y tén 1a Pang Cong san Viét Nam.

B. Phé phan nhiing quan diém sai lam cua cac t6 chirc cong san riéng ré.

C. Bau ra Ban chip hanh Trung wong chinh thirc do Tran Phu lam Tong bi thu.

D. Thong qua Chinh cuong vén tit, Sach lugc van tat cia Pang, néu 1én dudng 16i ciia cach mang Viét
Nam.
Cau 3. Xét vé ban chat, toan cau hod 1a:

A. Xu thé khéach quan, la mdt thuc té khong thé dao nguoc dugce, lam cho moi mat doi séng cda con
nguoi kém an toan hon.

B. Két qua cuia qua trinh ting tién manh mé cua luc lwong san xuat, nham ting cuong kha ning canh
tranh trén thi trudng trong va ngoai nudc.

C. Qua4 trinh tang 1€én manh me& nhiing mbi lién hé, nhiing anh hudng tac dong 1an nhau, phu thudc 1an
nhau cua tit ca cac khu vue, cac qudc gia, dan toc trén thé gioi.

D. Su phat trién nhanh chong cac mbi quan hé thuong mai, 1 su phu thudc 1an nhau trén pham vi toan
cau.
Cau 4. Hoi nghi Tanta dién ra vao thoi gian nao? O dau?

A. TUr ngay 4 dén ngay 11/2/1945, tai Lién X0.

B. Tir ngay 4 dén ngay 12/2/1945, tai Lién X.
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C.
D.
Cau 5.

Tir ngay 4 dén ngay 11/2/1945, tai Xan Phranxixcd (Mi).
Tir ngay 4 dén ngay 11/2/1945, tai Phap.

Nhiing ndm dau sau Chién tranh thé gidi thr nhét, luc luong nao dugc coi la nhay bén véi tinh hinh

chinh tri va c6 tinh than cach mang?

A.
C.
Cau 6.
- Mi?
A.
Cau 7.
A.
B.
C.

=)

Cau 8.

SO w

Cau 9.
A.
C.

Giai cap tu san dan tdc. B. Giai cap cong nhan.
Ti€u tu san tri thuc. D. Giai cap dia chu.

Trong thoi ky Chién tranh lanh, nuéc nao & Chau Au dugc xem 1a tam diém ddi dau giira hai cuc X6

Phap. B. Dtc. C. Anh. D. Lién Xo.
Nhiing su kién nao dudi day da danh dau su xac lap cuc dién hai cuc, hai phe?
Su ra doi cua td chie NATO va Vacsava.

Su ra doi ctia to chirc ASEAN va Lién minh Chau Au (EU)

Su ra do1 cua khoi SEV va t6 chiac Hiép udc Vacsava.

. Su ra doi cua to chirc Lién hop qudc.

Muc dich bao quat nhat ctia “Chién tranh lanh” do Mi phat dong 1a:

. Ngan chan va tién téi ti€u di€t cac nudc xa hodi chu nghia.
. Thyc hién “chién lugc toan cau” lam ba chu thé gidi cua Mi.
. Bat cac nudc BDong minh 1€ thudc vao Mi.

. Ban ap phong trao cach mang va phong trao giai phong dan tdc trén thé gidi.

T6 chirc Pong Duong Cong san lién doan di gia nhap Pang Cong san Viét Nam vao thoi gian nao?
Ngay 3/2/1930. B. Ngay 24/2/1930.
Thang 10/1930. D. Ngay 8/2/1030.

Céu 10. Xu thé toan cau hoa 13 mot hé qua quan trong cua:

A.
B.
C.
D.

Chién tranh lanh.
Cong nghé thong tin phat trién manh mé.
Sy ra doi cua céac to chire lién két thuong mai, tai chinh quéc té va khu vuc.

Cudc cach mang khoa hoc - cong nghé.

Céu 11. Noi dung quan trong nhit cua Hoi nghi Trung wong Pang thang 11/1939 1a:

A.
B.
C.
D.

Xac dinh ké thu cha yéu 1a phat xit Nhat.
Xac dinh nhiém vu chu yéu la cach mang rudng dat.
Xéc dinh nhiém vu chi yéu 14 cach mang rudng dat va giai phong dan toc.

Pua van dé giai phong dan toc 1én hang dau.

Cau 12. Sy kién nao chung té6 Phan Boi Chau da c6 cam tinh véi nude Nga X6 Viét?

A.
B.
C.

Dich ra chit Han cudn Diéu tra chan tuéng Nga La Tu ctia mot tac gia Nhat Ban,
Thanh lap Duy tan héi (1904).
Thanh 13p Viét Nam Quang phuc hoi (1912).
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D. Viét That diéu thu.
Céu 13. “Ban do gen nguoi” duoc giai ma hoan chinh vao thoi gian nao?
A. Thang 3 - 1997. B. Thang 4 - 2003.
C. Thang 4- 2000. D. Thang 6- 2000.
Cau 14. Tir ndm 1994, nuéc Nga chuyén sang chinh sach ddi ngoai 1a
A. “DPinh huéng Au - A”.
B. “Dinh huéng Pai Tay Duong”
C. Hoa binh, trung 1ap.
D. Ung ho sy nghiép dau tranh giai phong dan toc vi doc 1ap dan chi va tién bo x4 hoi.
CAu 15. Cudi nam 1929, can bd lanh dao va hoi vién tién tién trong Téng bd, Ky bd cua Hoi Viét Nam cach
mang thanh nién & Nam Ky dd quyét dinh thanh 14p.
A. Tan Viét cach mang dang. B. An Nam cdng san dang.
C. bong Duong cdng san lién doan. D. bong Duong cong san dang.
Céu 16. C6t 16i ctia cudc Cach mang khoa hoc - ki thuat hién dai 1a
A. Cugc cach mang cong nghiép. B. Cach mang Sinh hoc.
C. Céch mang cong ngh¢. D. Cach mang ki thuat.
Cau 17. Su kién nao danh dau giai cap cong nhan Viét Nam di chuyén tir ty phat 1én tu giac hoan toan?
A. Cudc bai cong cua cong nhan & Ba Son (8/1925)
B. Khai nghia Yén Bai that bai ( 2/1930).
C. Hoi nghi 1an thi nhat Ban chap hanh Trung wong 1dm thoi Dang Cong san Viét Nam (1930).
D. Bang Cong san Viét Nam ra doi (1930)
Cau 18. ASEAN la m¢t 1ién minh cta khu vuc Déng Nam A trén linh vuc nao?
A. Chinh tri. B. Kinh té.
C. Quan sy. D. Chinh tri, kinh té.
Cau 19. Cudc khai thac thudc dia 14n tht hai cua thuc dan Phap ¢ Bong Duong dugc tién hanh trong thoi
gian nao?
A. Tir ndm 1924 dén nam 1929.
B. Tir ndm 1919 &n trude khung hoang kinh t€ 1929 - 1933.
C. Tir nam 1914 dén 1918.
D. Tir ndm 1897 dén nam 1914,
Céu 20. Pai hoi dai biéu 1an thir nhat Pang Cong san Pong Duong hop vao thoi gian nao, & dau?
A. Thang 3/1935 tai Ma Cao (Trung Qudc).
B. Thang 7 nim 1937 tai Thuong Hai (Trung Qudc).
C. Thang 10/1930 tai Hrong Cang (Trung Quéc).
D. Thang 7/1935 tai Matxcova (Lién X0).
Céu 21. Nhiing yéu t6 ndo gbp phan lam cho phong trao yéu nudc & Viét Nam sau chién tranh thé giéi thir
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nhat mang mau sic méi?

A. Phuong thirc san xuat tu ban chii nghia dugce du nhap vao Viét Nam.

B. Su chuyén bién vé kinh té.

C. Phap tiép tuc duy tri quan hé san xuat phong kién.

D. Su tic dong cua cach mang thé gidi va sy ra doi ctia cac tang 10p, giai cAp mdi trong xa hoi.
Céu 22. Sau Hoi nghi Trung wong Dang thang 11/1939, sy kién nao dd mé du cho phong trao dau tranh vii
trang giai phong dan tdc ¢ Viét Nam?

A. Khéi nghia Yén Bai. B. Khoi nghia Bac Son.
C. Binh bién D6 Luong. D. Khéi nghia Nam Ki.
Cau 23. Cudc cach mang khoa hoc - k¥ thuat hién dai duoc bit dau vao khoang thoi gian nao?
A. Tir nhirng nam 40 cua thé ky XX. B. Nhirng nim dau thé ky XX.
C. Sau chién tranh thé gidi thir hai. D. Sau chién tranh thé gi6i thir nhét.
Céu 24. Tu tudng cbt 16i ctia Cuong linh chinh tri do Nguyén Ai Quéc khoi thao 1a gi?
A. Cach mang dan chu tu san. B. Dan chu.
C. boc lap va Tu do. D. Dan tdc va nguoi cay co rudng.

Céau 25. Sy kién nao da danh diu Trung Qudc tré thanh qudc gia thir ba trén thé gidi c¢6 tau cing con ngudi
bay vao vii tru?

A. Thang 11/2011, phong tau “ Than Chau 8” bay vao vii tru.

B. Thang 10/2003, phong tau “Than Chau 5 bay vao vil try.

C. Thang 3/2003, phong tau “Than Chau” bay vao vii try.

D. Thang 6/2013, phong tau “Than Chau 10” bay vao vii tru.
Cau 26. T6 chirc SEV duoc thanh 1dp nim 1949 nham:

A. Hop tac vé khoa hoc - ki thuét giira cac nudc xa hoi chu nghia.

B. Hop tac kinh té giita cac nudc xa hoi chu nghia.

C. Hop téac kinh té, khoa hoc - ki thuét gitra cac nudce xa hoi chu nghia.

D. Hop tac chinh tri, quan sy gitra cac nude xa hoi chu nghia.
Cau 27. Tai sao cudc bii cong ciia cong nhan Ba Son (8/1925) duoc coi 1a mdc quan trong trén con dudng
phat trién ciia phong trao cong nhan Viét Nam?

A. Vi no danh diu budc tién mai ciia phong trao cong nhan Viét Nam, tir ddy cong nhan Viét Nam bat
dau budc vao dau tranh tir giac.

B. Vi d3 ngidn can dugc tau chién cua Phép cho linh sang dan 4p phong trao du tranh cach mang cia
nhan dan va thiy thi Trung Qudc.

C. Vi n6 danh dau giai cp cong nhan Viét Nam d tiép thu duogc tu tuong cia cach mang thang Muoi
Nga.

D. Vi sau cudc bai cong ndy c6 rat nhiéu cudc bii cong cua cong nhan trong ca nude di dién ra.
Cau 28. Tong bi thu Pang cong san Pong Duong theo thi ty thoi gian tir nim 1930 dén nam 1940 13
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A. Tran Pha, Lé Hong Phong, Nguyén Van Cir, Ha Huy Tap, Truong Chinh.

B. Tran Pha, Lé Hong Phong, Ha Huy Tép, Truong Chinh.

C. Tran Phii, Lé Hong Phong, Ha Huy T4p, Nguyén Vin Cir.

D. Tran Phu, Lé Hong Phong, Nguyén Vin Ctr, Ha Huy Tap.
Cau 29. Dic trung ndi bat cua Trat tu thé gi6i hai cuc lanta 1a gi?

A. Thé gidi chia thanh hai phe: tu ban chii nghia va xi hoi chii nghia do Mi va Lién X6 démg dau mdi
phe.

B. Nhiéu khu vyuc di dién ra noi chién va xung dot.

C. Quan h¢ quéc té duoc mo rong va da dang.

D. Hé théng tu ban chi nghia di c6 nhiing bién chuyén quan trong, trd thanh nhiing nudc co tiém luc
kinh té - tai chinh va quan sy vuot troi.
Cau 30. Nguyén nhan co ban nhét thiic day kinh té Mi phat trién nhanh chong sau chién tranh thé gi6i thi
hai la

A. Mi thu duoc loi nhuan tir viéc budn ban vil khi cho cic nudc tham chién trong chién tranh thé giéi
thir hai.

B. Trinh d6 tap trung tu ban va san xuat & M rat cao.

C. Mi c6 nhiéu tai nguyén thién nhién.

D. Mi d3 dat duoc nhiéu thanh tuu lén trong cudc cach mang khoa hoc - ki thuat hién dai.
Céu 31. Cudc dau tranh ciia cac nude Mi Latinh sau chién tranh thé gidi tha hai nham giai quyét nhiém vu

gi?

A. Dan chu. B. Chdng phan biét chiing tc.
C. Dan toc. D. Dan toc, dan chua.
Cau 32. B4o Thanh nién ctia H1 Viét Nam Cach mang Thanh nién ra s6 bao dau tién vao
A. ngay 21/6/1925. B. ngay 9/7/1925.
C. ngay 14/7/1925. D. ngay 25/12/1927.

Céu 33. Nguyén tic co ban ciia dudng 16i cai cach ma Trung uwong Pang cong san Trung Qudc di vach ra tir
nam 1978 la:

A. Kién tri nén chuyén chinh dén chu.

B. Tién hanh cai cich va mo cira, xdy dung nén kinh té thi truong xa hoi chu nghia.

C. Kién tri con duong chu nghia xa hoi.

D. Kién tri con dudng xa hoi chu nghia, chuyén chinh dan chti nhan dan, sy 1anh dao cia Pang Cong
san Trung Qudc, chi nghia Méc - Lénin, tu tudng Mao Trach Déong.
Cau 34. buong 16i chién luge cta cach mang Viét Nam dugc xac dinh trong Cuong linh chinh tri déu tién
do Nguyén Ai Quéc khai thao 1a:

A. Tién hanh cudc “tu san dan quyén cach mang va thd dia cach mang dé di t6i xa hoi cong san”.

B. Panh d6 phong kién, 1am cach mang thd dia sau d6 lam cach mang dan tdc.

uigeli.xyz Trang 58/184


https://uigeli.xyz/

C. Thuc hién cidch mang ruong dat.

D. Tich thu hét san nghiép cua bon dé quéc.
Cau 35. Ai la nguoi vach ra ké hoach khai thac thudc dia 1an tha hai cua thuc dan Phap ¢ Bong Duong?

A. Nestor Roume. B. Paul Beau. C. P6n Bu-me. D. An be - Xa r6.
Cau 36. Ngay 1/10/1949, nudc Cong hoa Nhan dan Trung Hoa thanh 1ap danh diu Trung Qudc:

A. Chuén bi hoan thanh cudc cach mang dan tdc, dan chi nhan dan.

B. Hoan thanh cudc cach mang dan chu tu san.

C. Hoan thanh cudc cach mang xa hdi chu nghia.

D. Hoan thanh cudc cach mang dan toc dan chu, tién 1én xay dung chii nghia xi hoi.
CAu 37. Su kién nao danh diu méc sup d6 vé can ban chu nghia thyc dan cii, cung hé théng thudc dia cili cua
n6 ¢ Chau Phi?

A. Nam 1960, 17 nudc ¢ Chau Phi da gianh dugc ddc 1ap.

B. Nam 1994, Nen xon Mandela tr¢ thanh thong théng da den dau tién.

C. Nam 1975, thang loi ctia nhan dan Modambich va Anggéla trong cudc du tranh chéng thuc dan Tay
Ban Nha.

D. Chi nghia Apacthai bi x04 bé sau ba thé ky ton tai & Nam Phi.
Cau 38. Tai sao thyc dan Phap lai ddy manh khai thac thudc dia Viét Nam ngay sau khi chién tranh thé gioi
thtr nhét két thuc?

A. Phap 1 nudc thing tran nén c6 du sitc manh dé tién hanh khai thac ngay.

B. D¢ han gin va khoi phuc nén kinh té sau chién tranh.

C. Dé doc chiém thi truong Viét Nam.

D. Do Viét Nam ¢ nhiéu cao su va than da 1a hai mat hang ma thi truong Phap va thé gii c6 nhu cau
16n.
Cau 39. Thang 3 - 1929, tai s6 nha 5D - phé Ham Long (Ha Noi) d4 dién ra su kién gi?

A. Thanh 13p BDong Duong Cong san dang.

B. Dai hoi 1an thir nhat caa Hoi Viét Nam Cach mang Thanh nién

C. Chi by Cong san dau tién ¢ Viét Nam duoc thanh lap.

D. Hoi nghi thanh 13p Dang.
CAu 40. Mt tran Phan dé bong Duong dugce thanh 1ap vao thoi gian nao?

A. Thang 7/ 1936. B. Thang 10/1930.

C. Thang 11/1939. D. Thang 11/1940.

Thi sinh khong dugc sir dung tai liéu. Can bd coi thi khong giai thich gi thémDAP AN

1.B 2.D 3.C 4A 5.C 6.B 7.A 8.A

9.B 10.D 11.D 12.A 13.B 14.A 15.B 16.C

17.D 18.D 19.B 20.A 21D 22.B 23.A 24.C
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25.B 26.C 27 A 28.C 29.A 30.D 31.C 32.A
33.D 34.A 35.D 36.D 37.C 38.B 39.C 40.C
HUONG DAN CHI TIET
Cau 4:

* Hoan canh lich su:

- Pau 1945, chién tranh thé gi6i II & vao giai doan cubi, nhiéu van dé cap bach dugc dit ra can phai giai
quyét: nhanh chong két thuc chién tranh; t6 chtc lai thé gidi sau chién tranh; phan chia thanh qua chién
thang gitra cac nudc thang tran.

- TUr 4 - 11/2/1945, Hoi nghi qudc t& duogc triéu tap tai lanta (Lién X0) voi sy tham dy cia nguyén thu ba
cuong qudc Anh, My, Lién X0.

* Nhitng quyét dinh quan trong

- Nhanh chéng tiéu diét tan gdc CNPX Biic va chii nghia quéan phiét Nhat, két thiic chién tranh.

- Thanh 14p t6 chuc Lién hop qubc

- Phan chia pham vi anh hudng gitra 3 cuong qudc & Chau Au va chau A

* HE qua:

Nhitng quyét dinh ctia hoi nghi Ianta cing nhiing thoa thuan sau d6 cta 3 cudng qudc trd thanh khuén
kho cua trat tu thé gidi moi - Trat tu 2 cuc lanta.

Cau 6

Sau khi Chién tranh thé gidi thtr hai chdm dut, nuée Puc bi chia thanh bdn vung chiém dong theo Hoi
nghi Yalta, do cac nudc Pong Minh (M, Lién X6, Anh va Phap) kiém soat va quan 1y. Berlin timg 1a thu d6
cua buc Quéc x4, cling bi chia l[am bdn khu vue tuong ty nhu nude Puc. Cung lac do cudc Chién tranh
Lanh giita Dong va Tay ciing dd bat dau trén nhiéu phuong dién khac nhau. Berlin tro thanh trung tim cua
cudc chién giira cac co quan tinh bao ctia ca hai phe. Trong nim 1948 Cudc phong toa Berlin ctia Lién bang
X6 Viét 1a mot trong nhimg cudc khiing hoang 16n dau tién trong Chién tranh Lanh.

Hai hoi nghi hoa binh ciia phe dong minh tai Yalta va Potsdam quyét dinh s6 phan cta nhiing ving lanh
thd Duc. Ho chia nudc bai tran thanh 4 "ving cai quan ciia dong minh". Phan phia dong ciia dat nude thude
vé Lién X0, trong khi phan phan tay thuéc vé My, Anh va Phap.

Du Berlin ndm hoan toan trong vung Lién X6 kiém soat (cach ranh gidi giita cac ving cai quan dong va
tay hon 160 km), cac hiép dinh Yalta va Potsdam chia thanh phd thanh nhitng phan tuong tu. Lién X6 cai
quan nira phia déng, con cac ddng minh khac kiém soat phan phia tdy. Viéc chiém dong 4 bén & Berlin bat
dau vao thang 6/1945.

Trong nim 1949, khi nuéc Cong hoa Lién bang Ptic (Tay Pirc) dugc thanh lap trong ba ving chiém
dong ¢ phia tay va ngay sau d6 la nudc Cong hoa Dan chu Bic (Pong Buc) duge thanh 1ap trong ving
chiém déng cta Lién bang X6 Viét, bién gi6i bt dau duoc ca hai bén ting cudng cung cb va canh phong.
Hai qudc gia dugc thanh 1ap da tao nén tang cho viéc chia cit nudc Ptic vé chinh tri. Pau tién, chi c6 canh

sat bién phong va luc lugng quan ddi bién phong dugc giao nhiém vu canh gac gitrta Pong Buc va Tay buc,
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sau d6 Dong Dirc bt dau xay dung nhiéu rao chén.

Vio ngay 13/8/1961, chinh pha Cong hoa Dan chii e (GDR hay Pong Pirc) bat dau dung hang rao
day thép gai va "burc tuong chong phéat xi" gitta Dong va Tay Berlin. Muc dich chinh thic ciia Birc tudng
Berlin nay 14 nham ngin cai goi 1a "nhiing ké phat xit" phuwong Ty vao Dong Pirc, nhung né ciing nham
ngin viéc di tan quy md 16n tir Dong sang Tay. Birc tudng Berlin van ding sing sing cho téi ngay
9/11/1989, khi lanh dao dang Coéng nhan xi hoi théng nhat cAm quyén thong bao cong dan ctia GDR c6 thé
vuot qua bién gidi bat ky khi nao ho mudn.

Ngay 9/11/1989, Buc tuong Berlin sup d6 sau 28 nim duoc xdy dung, chim dut su chia cit nude Pic.
Su sup d6 ciia n6 din dén thdng nhat nuéc Pirc va danh mot ddu mbe quan trong trong lich str thé gidi hién
dai.

Cau 12:

Phan Bgi Chau va nhiing hoat dong yéu nudce, cach mang cia ngudi Viét Nam ¢ Trung Quéc.

Ttr gitra nam 1913 dén dau nam 1917, Phan Boi Chau bi bon phan biét Trung Qudc bét giam. Cudi nim
1917, sau khi thoat khéi nha tu, Phan Boi Chau du dinh tr& vé nuée, phat dong vii trang khoi nghia danh
dudi gisic Phap. Nhung duoc tin Phép thiang Ptc & chdu Au, Phan Boi Chau hoang mang dao dong. Trong
hoan canh 4y, lai bj mot s6 tén phan boi, tay sai ctia gisc Phap lira gat, ong da viét “Viét - Phap dé hué chinh
kién thu” (1918).

Nhung 1a mdt nguodi yéu nude chan thanh, Phan Boi1 Chau da kién quyét moi su mua chudc, du db cta ké
thu, khong dau hang, hop tac véi gidc Phap. Cudi nim 1920, Phan Boi Chau dich ra chit Han cudn “Diéu tra
chan twong Nga la tw" cia mot tac gia nguoi Nhat, roi tiép xuc voi dai sit Nga X6 viét tai Bic Kinh, ban bac
ngd y mudn giri thanh nién Viét Nam sang du hoc & Nga. Cudi nam 1924, 6ng gip Nguyén Ai Qudc va theo
g6p v cua Nguyén Ai Qudc, di giai thé Viét Nam Quang phuc hoi, 14p ra Viét Nam Qudc dan Pang phong
theo Qudc dan Pang ctia Ton Trung Son.

Phan B6i Chau c6 tinh cam va danh gia cao vai tro cuia Cach mang thang mudoi Nga va chu nghia xa hoi.
Trong Truyén Pham Hong Thai (1924), 6ng cho rang, Cach mang thang Mudi 1a mot cude cach mang mau
muc, triét dé, chan chinh, nhan dan Viét Nam can noi theo, ong bét dau thay vai tro quyét dinh thang loi cua
cach mang 13 cong nong. Nhung su kién trén ching t6 trong tu tudng, dudng 161 ctru nudc ciia Phan Boi
Chau céchuyén bién méi theo xu hudng cach mang vo san.

Nhung ndm 1925, dng bi thuc dan Phép bt dem vé giam 10ng & Bén Ngu (Hué) nén khong thé thuc hién
nhirng du dinh mé1 cua minh.

Sau chién tranh thé gi¢i thi nhét, c6 nhiéu ngudi Viét Nam yéu nudc sang Trung Qudc tim dudng ciru
nudc.

Gigo su Nguyén Dinh Chu thi cho biét Phan Boi Chau don nhan hoc thuyét Marx tir tur cich nha vin hoa
hon 1a nha chinh tri. Phan Bi Chau vira ca ngoi Marx, Lenin, vira ca nggi Khé)ng, Manh, Ton Trung Son,
Gandhi, Rousseau, Montesquieu. Phan Boi Chéu ting viét quyén sach hon 50 trang Xa hoi chil nghia trong
thoi gian 1928-1934 dé gi6i thidu chi nghia Marx, gidi thiéu ndi dung chii yéu ctia hoc thuyét Marxist nhur:
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thang du gia tri, giai cép dAu tranh, lao dong chuyén chinh, kinh té hoc, phuong phép xa hdi cach mang, tu
ban luan. Phan Boi Chau di két luan: "O trong cac nha xi hoi hoc, 6ng (Marx) that dang la mot vi tién su, s¢
di chiing ta nghién ciru x4 hoi chii nghia, chi can nghién ctru Ma Khac T (Marx) cht nghia la xong 16i”.
Phan B6i Chau con viét "Luoc truyén Liét Ninh, vi nhan cta nudc Nga do" viét in trén Binh su tap chi,
Hang Chéu, Trung Qudc ndm 1921,
Cau 13:

Théang 6 - 2000, sau 10 nam hop tac cac nudc Anh, Phap, Mi, Puc, Nhat Ban, Trung Quéc da cong bd
ban d6 gen nguoi. Pén thang 4 nam 2003, ban d gen ngudi duge giai ma hoan chinh.
Cau 17

Ba son la 1 cai mbc quan trong vi:

- N6 di két hop ca d4u tranh kinh té v6i dau tranh chinh tri, vi tinh thdn qudc té ctru ban hon ctru minh.

- Ba son 1a cai mdc chuyén phong trao dau tranh ctia cong nhan Viét Nam tir tw phét sang tu giac (cai
mdc quan trong). N6 déanh dau su phat trién ctia phong trao cong nhan.
Cau 22

Khoi nghia Bic Son (27/9/1940):

- Ngay 22/9/1940, Nhat d¢anh vao Lang Son, Phap thua va it lui qua Chau Bac Son. Nhan co hoi do,
Dang bd dia phuong di lanh dao nhan dan Bac Son khéi nghia.

Cudc khoi nghia tuy that bai nhung da dé lai nhiéu bai hoc vé khdi nghia vii trang cho Pang. Pic biét,
trong cudc khoi nghia, di du kich Bac Son duoc thanh lap - Day 1a luc lwong vil trang cach mang dau tién
ctia ta. Ciing 13 sy kién dd mé dau cho phong trao d4u tranh vii trang giai phong dan toc ¢ Viét Nam.

Cau 28
Téng bi thy Pang cong san Dong Duong theo thir ty thoi gian tir ndm 1930 dén nam 1940 La:

1. Déng chi Tran Pha: Pau nim 1927, déng chi dugc cur sang hoc tai truong Pai hoc Phuong Pong, Lién
X6. Thang 04-1930, dong chi Tran Pha vé nude duge bd sung vao Ban chip hanh Trung wong Péang va dugc
giao trach nhiém khéi thdo ban Luén cuong chinh tri cua Dang. Ban ludn cuong nay dugc Hoi nghi trung
wong lan thtr nhat hop & Huong Cang (Trung Qudc) thang 10-1930 thong qua. Ciing tai Hoi nghi nay dong
chi Tran Phu duoc ctr 1am Tong Bi thu cua Pang cong san Pong Duong.

2. Lé Hong Phong: Thang 03-1935, Dai hoi dai biéu toan qudc 1an thr I cua Pang dién ra tai Ma Cao
(Trung Quéc), ddng clu Lé Hong Phong duoc bau 1am Tong Bi thu ciia Pang. Thang 07 - 1935, dong chi di
du Pai hoi Quéc té cong san lan thit VII va duoc cir 1am uy vién du khuyét Ban chép hanh Quéc té cong san.

3. Ha Huy Tap: Thang 07-1936, dong chi Ha Huy Tép cung véi dong chi Lé Hong Phong triéu tap Hoi
nghi Ban chip hanh Trung wong Pang & Thuong Hai (Trung Qudc) dé bd sung nghi quyét cia trung uvong
trude tinh hinh mai. Tai hoi nghi ndy, dong chi Ha Huy Tap duoc bau lam Tong Bi thu thay dong chi Lé
Hoéng Phong. Sau d6, ddng chi tré vé Sai Gon cliing co quan Trung wong Pang truc tiép chi dao phong trao
cach mang trong ca nudc.

4. Nguyén Vian Cir: Thang 03-1938, Ban chip hanh Trung wong Dang hop quyét dinh thanh lap Mt tran
thdng nhat dan chu. Ciing tai Hoi nghi nay, dong chi Nguyén Vian Cir dugc bau lam Tong Bi thu thay dong
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chi Ha Huy Tap. Sau do, déng chi vao hoat dong tai Sai Gon. Phong trao cach mang Ién cao, dich theo doi
ddng chi rat sat, roi chiing truc xuat dong chi ra khoi Nam Bo. Tré ra Ha Noi, dong chi chu trong viée thanh
lap Mt tran thong nhat dan chi Dong Duong, tryc tiép chi dao béo chi cong khai ciia Dang.
Cau 35

- Cudc khai thac thudc dia lan hai do toan quyén Anbe Xa ro dé ra duge thuc hién tir sau chién tranh thé
gidi thir nhat (1919 - 1929).

- So véi cudc khai thac thude dia 1an I thi & cude khai thac thudc dia 1an thtr hai, thuc dan Phap da dau tu
vé6i tbe d6 nhanh, quy mé 16n vao cac nganh kinh té Viét Nam. Chi trong vong 6 nam (tir 1924-1929), s6

vbn dau tu vao Pong Duong, chi yéu 12 Viét Nam 1én dén 4 ti phring.
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THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC

PE THI THU 11 GIA NAM 2018
Bai thi: Khoa hgc x4 hgi; Mon: Lich sir
Thoi gian lam bai: 50 phut, khong ké thoi gian phat

Cau 1: Muyc dich khai thac thudc dja 1an thir hai & Viét Nam la gi? ‘

A. Bé bu dip nhiing thiét hai do cudc chién tranh thé gidi lan thir nhat gay ra

B. Bu dép nhitng thiét hai trong cudc khai thac thudc dia lan tht nhét

C. bé tang cuong stc manh kinh té caa Phap ddi véi cac nude tu ban

D. Dé thuc day sy phat trién kinh té - xd hoi & Viét Nam
Céu 2: Sy kién L. Gagarin bay vong quanh Trai dit c6 ¥ nghia nhu thé nao?
. M6 ra nganh du lich vii tai
. M dau ki nguyén chinh phyc vii tru ctia loai nguoi
. Thuc day khoa hoc ki thuat bung no
. Tao thé can bang v6i Mi
: Vi sao Phép chu trong dén viéc khai thac mo than & Viét Nam?
. Bé phuc vu cho nhu ciu c6ng nghiép cta chinh qudc ma Viét Nam lai ¢6 trit luong than 16n
. Vi than dem lai nguén loi 16n nhét
. Vi than 13 nguyén liéu chu yéu
. Vi d khai thac
Céu 4: Lyc lugng nao hing hai va dong dao nhit cua Cach mang Viét Nam sau chién tranh thé gi6i thir
nhat?

®
CAE P> oo AB >

A. Cong nhan B. Tu san dan toc C. Tiéu tu san D. Nong dan
Céu 5: Ving Mian Chau, Dai Loan va quan ddo Banh Ho sau chién tranh thé gidi thi hai duoc giai quyét thé
nao?

A. Thudc vé Lién X6 B. Thudc vé Nhat Ban

C. Thudc vé Trung Qudc D. Thudc vé Mi

Cau 6: Nha tho Ché Lan Vién viét:
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“Bac reo 1én mot minh nhu néi cung dan tde
Hanh phuc 1a day com 4o day roi”
Cau tho trén néi vé cam xuc cua Béc khi:
A. Bac Hb doc so thao luan cuong cua L€ - nin
B. Bac H) doc tuyén ngon doc 1ap
C. Bac Ho ra di tim duong ciru nudce
D. Bic Ho dua yéu sach dén hoi nghi Vecxai

CAu 7: Trurde khi tré thanh “san sau” ciia Mi hau hét cac nuéc Mi La tinh tung 1a thudc dia cua:

A.Bb Pao Nha B. Phap
C. Tay Ban Nha va B6 Pao Nha D. Anh
Céu 8: Trude khi thu hdi chu quyén vé Trung Qudc, Ma Cao 1a thudc dia ctia nuwdc nao?
A. B6 Pao Nha B. Lién X6 C. Phap D. Anh
Cau 9: Sau chién tranh thé gidi tha hai, M1 La tinh dugc ménh danh la:
A. "Luc dia méi trdi day". B. "Luc dia thtrc tinh".
C. "Luc dia giai phong". D. "Luc dia bung chay".

Cau 10: Hoi nghi Ianta dién ra tai:
A. Mi B. Phap C. Anh D. Lién X6
Cau 11: Pau khong phai 13 nguyén nhén tan rd cia CNXH ¢ Lién X6 va Pong Au?
A. Puong 16i 1anh dao chu quan, duy ¥ chi, cing co ché quan liéu bao cap 1am cho san xudt tri tré
B. Khong bét kip sy phat trién cta khoa hoc - ki thuat
C. Chay dua vii trang qua tén kém
D. Su chng pha ciia chu nghia tu ban
Céu 12: “Cong nghiép hoa 1ay xuit khau lam chu dao® dugc 5 nudc sang 1ap ASEAN thuce hién vao:

A. Nhitng nam 50-60 B. Nhiing nam 60-70 tr¢ di
C. Nhitng nam 80 tr¢ di D. Nhitng ndm 50 tré di
Céu 13: Xu thé chu dao cia tinh hinh thé gidi sau chién tranh lanh:
A. Tép trung vio xdy dung dat nudc B. Hoa binh va 6n dinh
C. Xu thé toan cu hoa D. Chiéu huéng ddi ngoai
Cau 14: Cudi thap ki 90 cua thé ki XX, t6 chtrc lién két kinh té - chinh tri 16n nhét hanh tinh 1a:
A. Lién hop qubc B. ASEAN
C. Lién minh chau Au (EU) D. SEV

Cau 15: Dau nhitng nam 70 ciia thé ki XX. Hai siéu cudng X6 - Mi di ki két nhiéu vin kién nhung trong
tam la nhitng thoa thudn:

A. V& khoa hoc - ki thuét B. Vé vii tru

C. Vé kinh té D. Vé cit giam vii khi

Cau 16: Sy phat trién nhanh chong cta quan hé thuong mai quéc té 13 biéu hién cia:
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A. Chién lugc phat trién kinh té cua cac nudc

B. Chién lugc toan cau

C. Xu thé phat trién cua thé gidi

D. Xu thé toan cau hoa
Cau 17: Giai doan nao Tay Au va Nhat Ban trd thanh trung tam kinh té tai chinh canh tranh khoc liét vi
Mi?

A. 1945 - 1954 B. 1950- 1973 C. 1991 dén nay D. 1973- 1991
Cau 18: Nam 1949, nguoi gitt cuong vi chu tich nuge Cong hoa nhan dan Trung Hoa la:
A.Mao Trach Pong B.Luu Thiéu Ky  C.Dang Tiéu Binh D. Chu An Lai
Cau 19: Trong cudc khai thac thudc dia lan tha hai thuc dan Phap dau tu von nhiéu nhat vao cac nganh nao?
A. Nong nghiép va khai thac mo B. Nong nghi¢p va thuong nghiép
C. Giao thong van tai D. Cong nghiép ché bién

Cau 20: Giai doan 1979 - 1991 & Campuchia la thoi ki:
A. Noi chién
B. Chéng lai su théng tri cia tdp doan Kho - me dé
C. Chdng lai chinh quyén tay sai ctia Mi
D. Xay dung chu nghia xa hoi
Céu 21: T6 chirc hiép udc Vacsava mang tinh chat:
A. T6 chirc kinh té ctia cac nudc XHCN ¢ Chau Au
B. Lién minh phong tha vé chinh tri va quan sy ctia cac nude XHCN ¢ Chau Au
C. Lién minh phong thii vé& quén sy ctia cac nuéc XHCN & Chau Au
D. Lién minh chinh tri cia CNXH
Céu 22: Diém nao khong nam trong dudng 16i cai cach naim 1978 cia Trung Qubc?
A. Tép trung phat trién kinh té
B. Chuyén sang nén kinh té thi truong xa hoi cht nghia
C. Dan chu hoa lao dong
D. Tién hanh cai cach mé cira
Céu 23: T6 chirc Lién Hop qudc dugc tuyén b thanh 1ap & hoi nghi:
A. Pbt-dam B. Pari C. Xan Phranxixco D. lanta
Cau 24: Theo phuong an “Maobatton* nam 1947 thuc dan Anh da:
A. Trao quyén tu tri cho An Do
B. Dip tit cac phong trao dau tranh & An Do
C. Cong nhan nén doc lap & An Do
D. Xoa diu cac cudc d4u tranh & An Do
Céu 25: Trung Qudc d3 binh thuong hoa quan hé ngoai giao véi Lién X6 vao thoi gian nao?
A. Thap nién 80 cuia thé ki XX B. Thép nién 70 cua thé ki XX
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C. Thép nién 90 cua thé ki XX D. Thap nién 60 cua thé ki XX
Céu 26: Dau khong phai nguyén tic hoat dong cua Lién hop quéc

A. Binh ding chul quyén giita cac qubc gia va quyén tu quyét giita cac dan toc

B. Khong st dung vii lyc hodc de doa béng vl Iyc vo1 nhau

C. Giai quyét cac tranh chip quc té bang bién phap hoa binh

D. Ton trong toan ven lanh thd va doc 1ap chinh tri cua tat ca cac nude
Céu 27: To bao tién bd nao duoc viét bang tiéng Phap?

A. Nguoi nha qué B. Tiéng dan

C. DBong Thap thoi bao D. Thuc nghi¢p dan bao
Cau 28: Thang 7 - 1953, hi¢p dinh dinh chién gitta Cong hoa dan chu nhan dan Triéu Tién va Pai Han dan
quéc duoc ki két tai:

A.BanMoén Piém  B. Han Khéu C. Thuong Hai D. Seun
Céu 29: ASEAN di phat trién 1én dén 10 nuéc thanh vién vao:

A. Nam 1999 B. Nam 1997 C. Nam 1995 D. Nam 1996
Cau 30: “Hiép udc an ninh M7 - Nhat* duogc hai nudc ki két nam 1951 ¢o gia tri:

A. Vinh vién B. 15 ndm C. 10 nam D. 20 nam

Cau 31: T6 chirc hiép wéc Bic Dai Tay Duong ra doi nham muc dich:

A. Chdng Lién X6 va cac nuéc XHCN & Pong Au

B. Thyc hién tham vong bé chil thé gidi cia Mi

C. Chéng lai phong trio d4u tranh giai phong dan toc va chi nghia xa hoi & Lién X6

D. Lién minh quéan sy gitra cac nudc tu ban chu nghia
Cau 32: Co quan giita vai trd trong yéu trong viéc duy tri hoa binh va an ninh thé gi6i cua Lién Hop qubc
la:

A. Ban thu ki B. Hoi dong bao an  C. Toda an quc té D. Dai hoi dong
Cau 33: Thang 12-1920, Nguyén Ai Qudc da tham dy Pai hoi ¢ thanh phé Tua cua Phap dé:

A. Nguoi di tim thdy dugc con dudng giai phong dan toc

B. Tuyén truyén duong 16i cach mang

C. Nguoi tham gia Qudc té Cong san va sang 1ap Pang cong san Phap

D. Tiép can gi6i tu ban Phap
Céu 34: Trung Qudc thiét 1ap quan hé ngoai giao véi Viét Nam vao:

A. Nam 1949 B. Nam 1959 C. Nam 1950 D. Nam 1991
Cau 35: Hiép dinh nao gop phan giam cing thang & Chau Au:

A. Hi¢p dinh hoa binh Xan Phranxixco

B. Hiép dinh vé nhiing co s& ctia quan hé giita Pong Dtc va Tay Duc

C. Hiép udc Henxinki

D. Hiép dinh dinh chién
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CAu 36: Sau chién tranh thé gidi tha hai, cude dAu tranh chéng thuc dan Anh & An Do duéi sy 13nh dao cua:

A. Pang Béo thu B. Pang Quéc Pai

C. Dang Dan chu tu san D. bang Cong san
Céu 37: Nhitng nam cudi thé ki XX dau thé ki XXI, nudc cé toe do ting truong nhanh va cao nhat thé giéi
la:

A. Mi B. Nhat Ban C. Trung Quéc D. Han Quédc
Céu 38: Trong nhitng nam 70, cong nghiép Lién X6 dimg dau thé gidi trong nhitng linh vuc nao?

A. Cong nghiép vii try, di€n hat nhan B. Dau mo, than thép

C. Cong nghiép dan dung D. Cong nghi¢p 6 t6

Cau 39: Sy kién danh dau budc tién ctia phong trao cong nhan Viét Nam dau thé ki XX:
A. Cudc bai cong cua cong nhan xuong Ba Son (8/1925)
B. Thanh lap t6 chirc Cong hoi & Sai Gon - Chg Lon
C. Tham gia tich cuc vao phong trao dau tranh
D. Tang nhanh vé s6 lugng

Cau 40: Nguyén nhan quan trong gitip Nhat Ban phat trién “than ki”

A. Con nguoi Nhat Ban B. Chi phi qudc phong cao
C. Khoa hoc ki thuat D. Vai tro quan li ctia nha nudc
DAP AN
1.A 2.B 3.A 4.D 5.C 6.A 7.C 8.A
9.D 10.D 11.C 12.B 13.B 14.C 15.D 16.D
17.B I8 A 19.A 20.A 21.B 22.C 23.C 24 A
25 A 26.B 27 A 28.A 29 A 30.C 31.A 32.B
33.C 34.C 35.B 36.B 37.C 38.A 39.A 40.A
HUONG DAN CHI TIET
Cau 2:

Ngay 12/4/1961, vio luc 6 gio 7 phiit (gir Greenwich), con tau vii tru dwoc con ngudi didu khién 1an dau
tién da dugc phong Ién vii tru. Yuri Alekseievich Gagarin, nguyén la phi cong lai may bay tiém kich da duoc
chinh phu S6 Viét (Nga) tin tudng giao trach nhiém diéu khién con tau vil tru mang tén Phuong Dong bay
mot vong xung quanh Trai Dat. Toan bo chuyén bay kéo dai 1 gior 48 phiit.

Khi thyc hién chuyén bay lich str danh ddu mét mdc quan trong trong viéc tim hiéu va kham pha vii tru
nay, Yuri Gagarin méi chi ¢6 27 tudi. Va sy kién nay ¢a mé dau cho ki nguyén chinh phuc vii try cua loai
nguoi
Cau 12:

Tt nhitng nam 60 - 70 tré di, dugc thuc hién nham khic phuc han ché cua chién luoc hudng ndi. Nhém

5 nuéc ASEAN di thay d6i chién luoc d6 1a: cong nghiép hoa liy xuat khau lam chu dao; tién hanh md cira
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nén kinh té thu hat vén dau tu va k¥ thuat caa nudce ngoai, tap trung cho xuat khau va phat trién ngoai
thuong.
Cau 28:

Ban M6n Piém 1a mot ngdi lang & tinh Gyeonggi, 1a gidi tuyén phan cach Bac Triéu Tién va Nam Triéu
Tién. Tai day, vao ndm 1953, Hiép dinh ngliing Chién tranh Triéu Tién duoc ky két. Toa nha noi Hi¢p dinh
duoc ky két van con ton tai dén ngay nay, mic di n6é nim & phia bic gi6i tuyén, nam gitta Khu phi quan su
Triéu Tién. Ngoai ra, tda nha nay con duoc xem 1a mot trong nhitng di tich cudi cting ctia Chién tranh lanh.
Cau 30:

“Hi¢p udc an ninh Mi - Nhat“ dugc hai nuée ki két nam 1951 ¢6 gia tri 10 ndm. Dén 4/1996 hai nuée
tuyén bd khéng dinh lai viéc kéo dai vinh vién “Hi€p udc an ninh M7 - Nhat”

Céu 39: Ba son 1a 1 c4i mdc quan trong vi:

- N6 d3 két hop ca d4u tranh kinh t& v&i dau tranh chinh tri, vi tinh than quéc té ctru ban hon ctru minh.

- Ba son 1a cai mbc chuyén phong trao d4u tranh ctia cong nhan Viét Nam tir ty phat sang tu giac (cai
mdc quan trong). N6 danh dau su phat trién ctia phong trao cong nhan

HET

uigeli.xyz . . .
THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC

PE THI THU 12 GIA NAM 2018
Bai thi: Khoa hgc xa hgi; Mén: Lich sir
Thoi gian lam bai: 50 phut, khong ké thoi gian phat
Céu 1. Quan hé quéc té bit ddu chuyén déan tir d6i dau sang dbi thoai trong thoi gian nao?
A. T nira sau nhitng nim 70 cta thé ki XX.
B. Tir nira dau nhirg nam 70 cua thé ki XX.

C. Tu nira diu nhimg nim 80 cia thé ki XX.

D. Tir nira sau nhitng nam 80 cua thé ki XX.
Céu 2. Sy kién nao danh diu phong trao cong nhan hoan toan tré thanh phong trao ty giac?
A. Nam 1928, thuc hién phong trao "vo san hod".

B. Pau nam 1930, bang Cong san Viét Nam ra doi voi cuong linh chinh tri ding dén, sang tao.
C. Thang 8 - 1925, tho may xudng Ba Son bai cong.
D. Nam 1920, thanh 1ap Cong hoi.

Cau 3. Cho cac su kién sau:
1. Thanh 1ap T6 chirc Hiép udc Bic Pai Tay Duong (NATO)
2. Thanh 1ap Hoi ddng tuwong trg kinh t& (SEV)
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3. Thanh 1ap t6 chuc Hiép udc Vacsava
Hay sip xép cac sy kién trén theo diing trinh ty thoi gian.
A 1,32, B.123. C.2,13. D.321.
Cau 4. Su kién danh dau théng lgi quan trong nhét vé mat chinh trj ma ta dat duoc trong nam 1951 la:
A. Hoi Lién Viét mé rong co sé trong quan chung.
B. Dai hoi Pang toan qudc lan thu I1.
C. Hoi nghi dai biéu thanh 1ap Lién minh nhan dan Vié¢t - Mién - Lao.
D. Pai hoi thong nhat Hoi Lién Viét va Mit tran Viét Minh.
Céu 5. Chuong trinh hanh dong cua Viét Nam Qudc dan dang da xac dinh nhiém vu cta thoi ki cudi cling
la:
A. danh dubi giac Phap, danh db ngoi vua, 1ap nén nudc Viét Nam ddc lap.
B. danh dudi thyc dan Phap, x6a b ché do phong kién.
C. danh dudi thuc dan Phap, gianh lai doc lap dan tdc.
D. danh dudi gidc Phap, danh d6 ngdi vua, thiét 1ap dan quyén.
Cau 6. Mat tran théng nhét dan tdc dau tién cia riéng Viét Nam la:
A. Mit tran Viét Nam doc 1ap dong minh.
B. Mit tran Théng nhat nhan dan phan dé Péng Duong.
C. Mat tran Théng nhat dan tdc phan dé Pong Duong.
D. Mt tran Dan chu Bong Duong.
Cau 7. Chién dich nao dudi ddy ¢ mé ra budc phat trién méi ciia cudc khang chién chdng thuc dan Phap
(1945 - 1954)?
A. Chién dich Dién Bién Phu nam 1954.
B. Chién dich Viét Bic - thu déng nam 1947.
C. Chién dich Bién gi6i thu dong nim 1950,
D. Chién dich Trung Lao nam 1953.
Céu 8. Sy kién danh dau chil nghia thuc dan cii & chau Phi cung hé thong thudc dia ctia né co ban bi tan ra
la:
A. nam 1994, Nenxon Mandéla tro thanh tong thong da den dau tién ctia Cong hoa Nam Phi.

B. nam 1975, cudc diu tranh ctia nhan dan Mdambich va Anggdla thang loi.

C. nam 1990, Namibia tuyén b doc 1ap.

D. nam 1960, 17 nude duoc trao tra ddc lap.
Cau 9. Dic diém cia phong trao cong nhan Viét Nam giai doan 1919 - 1925 1a
A. phong trao thé hién y thic chinh tri.
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B. phong trao két hop doi quyén loi vé kinh té va chinh tri, mang tinh tu giac.
C. phong trao cha yéu doi quyén lgi vé chinh tri.
D. phong trio chi yéu doi quyén loi vé kinh té, mang tinh ty phat.
Cau 10. Bai hoc kinh nghiém rtt ra cho Viét Nam tir sy sup dd cua chu nghia xa hdi ¢ Lién X0 1a
A. kién dinh con duong xa hoi chu nghia, gilt viing vai tro lanh dao ciia Pang cong san.
B. tap trung cai cach hé théng chinh tri va d6i méi tu tudng.
C. kién dinh con duong tu ban chu nghia, gitr virng vai tro 1anh dao cua Pang.
D. thira nhan ché do da nguyén da dang.
Céu 11. Khéau hiéu nao duoc Pang ta van dung trong phong trao cach mang 1930 - 19312
A. "Chdng dé qudc", "Chdng phat xit, chdng chién tranh".
B. "Doc 1ap dan tdc", "Rudng dét cho dan cay".
C. "Giai phong dan tdc", "Tich thu rudng dat cua dé qudc, Viét gian".
D. "Tu do dan chi", "Com 4o hoa binh".
Ciau 12. Cudc dau tranh cia nhan dan ta doi dé tang Phan Chau Trinh (1926) do giai cAp nio dudi day lanh
dao?

A. Nong dan B. Tu san C. Tiéu tu san D. Cong nhan
Cau 13. Luan cuong chinh trj cia Pang (10- 1930) c6 han ché nao dudi day?
A. chua néu r hinh thirc va phuong phéap déu tranh.
B. chua xac dinh dugc mau thuin cha yéu cia xa hoi Pong Duong.
C. chuaxic dinh dting tinh chat va dudng 16i chién lugc clia cich mang.
D. chua thiy vai tro lanh dao cia Pang.
Cau 14. K¢ thu chinh ciia nhan dan chau Phi sau chién tranh thé gidi thir hai 1a
A. ché do phan biét chung tdc. B. chu nghia thyc dan kiéu cii.
C. ché do doc tai than Mi. D. chii nghia thyc dan kiéu méi.
Céau 15. Myc tiéu bao trim trong chinh sach d6i ngoai ciia Mi sau Chién tranh thé gidi thi hai 1a:
A. xam lugc cac nudc ¢ khu vuc chau A.
B. 16i kéo cac nudc Tay Au vao khdi quan sy NATO.
C. bao vay, ti€u diét Lién X6 va cac nudc xa hoi chi nghia.
D. thuc hién chién luge toan cau voi tham vong lam ba chu thé gidi.
Cau 16. Trong giai doan sau ctuia cudc cach mang khoa hoc - ki thuat hién dai, cudc cach mang chu yéu dién

ra v€ linh vyc nao?
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A. Nang luong. B. Tin hoc. C. Cong nghé. D. Sinh hoc.

Céu 17. Chién dich phan cong 16n dau tién cta b doi chu luc ta trong cudc khang chién chong thuc dan
Phap (1946 - 1954) 1a chién dich nao?
A. Chién dich Bién giéi (1950). B. Chién dich Dién Bién Phu (1954).

C. Chién dich Pong Xuan 1953 = 1954.  D. Chién dich Viét Béc (1947).

Céu 18. Trong xu thé hoa hodn Péng - Ty, vao thang 8 - 1975 & chau Au di dién ra sy kién

A. 33 nudc chiau Au cung Mi va Canada ki két dinh wdc Henxinki.

B. hai si€u cuong Lién X6 va Mi thoa thudn vé viéc han ché vii khi chién luge va ki Hiép udc han ché
hé théng phong chéng tén lira (ABM).

C. hai nuoc Cong hoa Dan chi Pt va Cong hoa Lién bang Ptrc ki Hiép dinh vé nhiing co sé cia
quan h¢ gitta Bong Buc va Tay Buc

D. M. Goocbachdp va G.Buso gip nhau tai dao Manta.
Cau 19. Trét tu thé gi6i hinh thanh sau Chién tranh thé gi6i thir hai ¢én ndm 1991 ¢6 déc trung ndi bat nhat
la

A. cac cudc chién tranh cuc bo xay ra ¢ nhiéu khu vuc.

B. chién tranh bao tram thé gidi.

C. chay dua vii trang.

D. hinh thanh hai phe - tur ban chi nghia va x4 hoi chii nghia do Mi va Lién X6 dung dau.
Cau 20. Mot h¢ qua quan trong ctia cudc cach mang khoa hoc - ki thuat hién dai 1a

A. xu thé hoa hodn Pong - Tay xuit hién.  B. xu thé toan ciu hoa.

C. hoa binh dugc cling cd. D. xu thé da cuc.

Cau 21. K¢ thu chinh cua Viét Nam sau Cach mang thang Tam nam 1945 1a

A. thyc dan Anh. B. thuc dan Phap. C. Trung Hoa Dén qudc. D. phat xit Nhat.
Céu 22. Giai doan kinh t& Nhat Ban phat trién "than ki" 1a

A. tir nim 1945 dén nam 1973. B. tir ndm 1952 dén nam 1973.

C. tirnam 1960 dén nam 1973. D. tir ndm 1952 dén nam 1960.

Céu 23. Nguyén nhan co ban nhat quyét dinh sy sup d6 ctia ché do xa hoi chu nghia & Lién X6 va Pong Au
(1989 - 1991) 1a

A. khong bat kip budc phat trién cta khoa hoc - ki thuat tién tién.

B. nhiing sai 1am vé chinh trj va tha hoa vé pham chat dao dirc ctia mot s6 ngudi lanh dao Pang va Nha

nudc.
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C. su chdng pha cua cac thé luc thu dich.

D. duong 16i 1anh dao mang tinh chu quan, duy ¥ chi cling véi co ché tap trung quan liéu bao cép.
Cau 24. Nam 1940, can cur dia cach mang dugc xay dung theo chu truong ctia Dang la:

A. cin cr dja Cao Bang. B. can ctr dia Lang Son.

C. can ctr dia Bac Son - V5 Nhai. D. cin ctt dja Cao - Bic - Lang.
Céu 25. Hoi nghi ndo cua Dang ta dudi ddy di quyét dinh d6i tén Pang Cong san Viét Nam thanh Pang
Cong san Bong Duong va thong qua Luan cuong chinh tri cua Bang?

A. Hbi nghi lan thtr nhat Ban Chap hanh Trung wong Dang Cong san Dong Duong.

B. Hoi nghi 1an thir nhat Ban Chap hanh Trung wong Pang Cong san Viét Nam.

C. Hoi nghi 14n tht nhét Ban Chép hanh Trung vong lam thoi Pang Cong san Viét Nam.

D. Hoi nghi lan thtr nhat Ban Chap hanh Trung wong 1am thoi Pang Cong san Pong Duong.
Cau 26. Hoi nghi nao ciia Pang Cong san Dong Duong dd danh dau bude chuyén hudng quan trong - dit
nhiém vu giai phong dan tdc 1én hang dau?

A. Hoi nghi thanh 1ap Pang Cong san Viét Nam (dau nam 1930).

B. Hoi nghi lan thir 8 Ban Chap hanh Trung wong Dang Cong san Dong Duong (5 - 1941).

C. Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong Pang Cong san Pong Duong (11 - 1939).

D. Hoi nghi Ban Chép hanh Trung wong Pang Cong san Dong Duong (7 - 1936).
Céu 27. Chinh sach ddi ngoai chul dao ctia Trung Qudc tir nhitng nim 80 cua thé ki XX 1a

A. thyc hién duong 16i d6i ngoai bat 1oi cho cach mang Trung Qudc.

B. bit tay véi Mi chdng lai Lién X6 va cac nudce xa hoi chi nghia.

C. mo rong sy hop tac v6i nhiéu nudce trén thé gioi.

D. giy chién tranh xdm luoc bién gidi phia Bic Viét Nam.
Céu 28. Trong cudc dau tranh chéng chi nghia thyc dan kiéu méi sau Chién tranh thé gi6i thir hai, khu vuc
Mi Latinh dugc ménh danh la:

A. "Luc dia bung chay". B. "Luc dia méi trdi day".

C. "Pai luc moi troi day". D. "Luc dia ngu ki".

Cau 29. Nam 1936, bang chu truong thanh 1ap mat tran nao dudi day?
A. Mit tran Thong nhit dan toc phan dé Pong Duong.
B. Mat tran Viét Nam ddc lap déng minh.

C. Mit tran Dan cha Pong Duong.

D. Mit tran Thong nhat nhan dan phan dé Pong Duong.

uigeli.xyz Trang 72/184


https://uigeli.xyz/

Cau 30. Céc to chuc cong san ra doi tai Viét Nam nam 1929 la:
A. Pong Duong Cong san dang, An Nam Cong san dang, Viét Nam Qudc dan dang.
B. bong Duong Cong san dang, An Nam Cong san dang, Dang Cong san Dong Duong.

C. bong Duong Cong san dang, An Nam Cong san dang, Dong Duong Cong san lién doan.

D. bong Duong Cong san dang, Tan Viét Cach mang dang, Pong Duong Cong san lién doan.
Céu 31. Tir nam 1954 dén dau ndm 1970, Chinh pht Campuchia thuc hién chinh sach ngoai giao nhu thé
nao?

A. Hoa binh, trung lap.

B. Lién minh chat ché vdi Mi.

C. Poan két véi Lao va Viét Nam trong mit tran chung chéng dé quoc M.

D. Méu thuln gay git v6i cac nude trong khu vuc Dong Nam A.
Cau 32. Luc lugng cach mang dugc néu ra trong Luan cuong chinh tri (10 - 1930) 1a

A. cong nhan, ndng dan, tiéu tu san, tu san, trung va tiéu dia chu.

B. cong nhén, nong dan.

C. cong nhan, noéng dén, tiéu tu san.

D. cong nhan, ndong dan, tri thuec.
Cau 33. Hiép udc Bali (1976) duoc ki két tai Hoi nghi cip cao 1an thtr nhit cua to chitc ASEAN 14 tén viét
tat cla:

A. hiép uéc hop tac phat trién. B. hi¢p udc than thién va hop tac.

C. hiép udc hoa binh va hop tac. D. hiép udc binh ddng va than thién.
Céu 34. Cudc dau tranh chong doc quyén cang Sai Gon va ddc quyén xuét cang lta gao tai Nam Ki cua tu
ban Phap (1923) do giai cip nao dudi day t6 chirc va lanh dao?

A. Tiéu tur san. B. Nong dan. C. Cong nhan. D. Tu san.
CAu 35. Dic diém ndi bat nhit cia nén kinh t& M tir sau Chién tranh thé gidi thir hai dén nam 1973 la:

A. kinh té phat trién nhanh.

B. kinh té phat trién cham chap.

C. kinh t khung hoang, suy thoai.

D. kinh té phét trién nhanh nhung khong 6n dinh.
Cau 36. Co quan ngdn luan ctia t6 chirc An Nam Cong san Dang la:
A. bao Bo B. bdo An Nam tré.

C. bao Bua liém. D. bao Tiéng chudng re.
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Cau 37. Cong lao to 16n dau tién ciia Nguyén Ai Qudc ddi v6i cach mang Viét Nam tir ndm 1920 dén nam
1930 la:

A. tryc tiép sang lap ra Dang Cong san Viét Nam.

B. chuén bi vé tu tudng, chinh tri va td chire cho sy thanh 1ap Pang Cong san Viét Nam

C. dé ra Cuong linh chinh tri - Puong 16i co ban ciia cach mang Viét Nam.

D. xac dinh dung dén con duong ctru nude cho dan toc Viét Nam.
Ciu 38. "Phuong an Maobétton" cta thuc dan Anh c6 nodi dung chia dat nudc An Do thanh hai quéc gia nao
trén co s& ton gido?

A. An D6 ctia nguoi theo An Do giao, Apganixtan ciia nguoi theo Hodi gido.

B. An D6 cua nguoi theo An bo giao, Pakistan cuia nguoi theo Hoi giao.

C. An D¢ ciia nguoi theo Hoi giao, Pakistan ctia nguoi theo An D¢ gido.

D. An Do cta nguoi theo Hdi giao, Apganixtan cia ngudi theo Hin du gido.
Cau 39. Chu tich Ho Chi Minh di dé ra chi truong gi dé giai quyét nan dot sau Cach mang thang Tam nam
19457

A. Thanh 1ap h¢ thong truong hoc céc cap.

B. Kéu goi nhan dan ca nude tham gia xoa nan mu chir.
C. Ra Séc 16nh thanh 1ap Nha Bink dan hoc vu.

D. Nhanh chéng mé khai giang cac truong hoc cip pho thong.
Ciu 40. Nhitng van dé quan trong va cap bach can giai quyét budc phe Pong minh phai triéu tap Hoi nghi
Ianta (2 - 1945) la:

A. t0 chtrc lai thé gidi sau chién tranh, phéan chia thanh qua chién thing giita cdc nudc thing tran.

B. nhanh chéng danh bai hoan toan cac nudc phat xit, to chuc lai thé gidi sau chién tranh, phan chia

thanh qua chién thing giira cac nudc thing tran.
C. nhanh chéng dénh bai hoan toan cac nudc phat xit, to chtrc lai thé gidi sau chién tranh.

D. phan chia thanh qua chién thing giita cac nudc thang tran.
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DAP AN

1.B 2.B 3.C 4.B 5.D 6.A 7.C 8.B
9.D 10.A 11.B 12.C 13.B 14.B 15.D 16.C
17.D 18.A 19.D 20.B 21.B 22.C 23.D 24.C

25.C 26.C 27.C 28.A 29.D 30.C 31.A 32.B

33.B 34.D 35.A 36.A 37.D 38.B 39.C 40.B

HUONG DAN CHI TIET
Cau 4:

Pai hoi Pang Cong san Viét Nam II hay Dai hoi dai biéu 1an II cua Pang dién ra tir ngay 11 dén ngay
19-2-1951 ¢ xa Vinh Quang, huyén Chiém Ho4, tinh Tuyén Quang. Tham dy dai héi co6 tat ca la 158 dai
biéu chinh thtrc va 53 dai biéu du khuyét, thay mit cho 766.349 dang vién ca nudc

Dai hoi dai biéu lan II cua Pang dugc xem nhu 1a mbc danh dau budc phat trién méi trong qua trinh lanh
dao va truong thanh cua Bang Cong san Vi¢t Nam. Dai hoi da dua Pang Cong san Viét Nam tir viéc hoat
dong bi mat ra hoat dong cong khai tr¢ lai dudi tén goi moi 1a Pang Lao dong Viét Nam.

HET

uigeli.xyz . n i
THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC

PE THI THU 13 GIA NAM 2018
Bai thi: Khoa hoc xa hoi; Mon: Lich sir
Thoti gian lam bai: 50 phiit, khong ké thot gian phat

Cau 1: Co quan ngon luan cia td chirc Hoi Lién hiép thudc dia la:
A. Béo Lao dong B. Bao Nhan dan
C. Bao Nguoi cung khd  D. Bao Thanh nién
Cau 2: Theo thoa thuan cua cac nudc cudng qubc tai Hoi nghi Tanta (2/1945), cac nuée Dong Nam A thude pham vi
anh hudng cua
A. Nhit Ban B. Céac nudc phuong Tay
C. Lién X0 D. Mi
Cau 3: Piém khac nhau giira ban Luan cuong chinh tri do Tran Phu soan thao v&i ban Cuong linh chinh tri do Nguyén
Ai Quéc soan thao 1a
A. Xac dinh cdch mang Viét Nam trdi qua hai giai doan: cach mang tu san dan quyén va cach mang xa hoi chu nghia.
B. Xac dinh nhiém vu chién lugc ctia cach mang Viét Nam 1a danh d6 phong kién va déanh d6 dé quéc.
C. Xac dinh giai cap cong nhan 1a giai cap lanh dao cich mang Viét Nam.
D. Xéac dinh cach mang Viét Nam 1a mot bo phan khang khit ciia cach mang thé gioi.
Céu 4: Phuong phéap dau tranh co ban trong Cach mang thang Tam nam 1945 1a
A. Dau tranh vil trang B. Diu tranh chinh trj
C. Pau tranh ngoai giao D. Piu tranh vii trang va d4u tranh chinh trj
Cau 5: Chinh dang cua giai cip tu san dan toc Viét Nam 1a
A. Tan Viét Cach mang dang. B. Pang lap hién.
C. Viét Nam Quéc dan dang. D. H6i Viét Nam Cach mang Thanh nién.
CAu 6: T6 chirc Hoi Viét Nam Céch mang Thanh nién ra doi khi nao? O dau?
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A. Thang 6/1925, tai Quang Chau (Trung Qudc).
B. Thang 5/1926, tai Quang Chau (Trung Qudc).
C. Thang 5/1926, tai Quang Déng (Trung Qudc).
D. Thang 6/1925, tai Quang Pong (Trung Qudc).
Cau 7: Tong Bi thu diu tién cia Pang Cong san Viét Nam la
A. Trinh Pinh Ciru B. Ha Huy Téap C. Lé Hong Phong D. Tran Pha
Cau 8: Sy kién danh dau giai cip cong nhan Viét Nam di vao déu tranh ty giac 1a
A. Cudc tong bii cong cua cong nhan Béc Ki (1922).
B. Cudc bai cong cua 1000 cong nhan nha may soi Nam Dinh (1926).
C. T chtc Cong hoi dugce thanh 1ap (1920).
D. Cudc bai cong ctia cong nhan xudng may Ba Son (8/1925).
Céu 9: Hinh thirc dau tranh gianh doc 1ap chu yéu ciia nhan dan cac nudce Mi Latinh sau Chién tranh thé gi6i thtr hai
la
A. Dau tranh vil trang B. Diu tranh trén linh vuc béo chi
C. Péu tranh chinh tri D. Dau tranh nghj truong
Cau 10: Noi dung nao sau ddy khong nim trong dién bién cta Chién tranh lanh?
A. Chién tranh Viét Nam (1954 — 1975).
B. Chién tranh Nam — Béc Triéu Tién (1950 — 1953).
C. Cugc khung hoang Caribé (1962).
D. Cach mang Cuba (1953 — 1959).
Cau 11: Nguyén nhén sau xa cta cudc cach mang khoa hoc — cong nghé ngay nay 1a do
A. Yéu ciu cua viéc chay dua vii trang trong thoi ki “Chién tranh lanh”.
B. Nhu cdu doi séng vat chit va tinh than ngdy cang cao ciia con ngudi.
C. Ké thira nhitng thanh tyu cua cudc cach mang khoa hoc ki thuat thé ki XVIII — XIX.
D. Bung nd dan sd, can kiét tai nguyén.
Céu 12: Trong phong trao cdch mang 1930 — 1931, Nghé - Tinh 1a noi ¢ phong trao cach mang manh nhét 14 vi
A. La noi bi thyc dan Phap khung bd di man nhét.
B. La noi c6 truyén théng dau tranh chong ngoai xam va cac chi b bang hoat dong manh.
C.La quen huong cua lanh ty Nguyen Ai Qubc.
D. La noi c6 ddi ngil can bd dang vién Pang Cong san Viét Nam dong nhit.
Cau 13: Doi Viét Nam tuyén truyén Giai phong quéin dugc thanh 1ap vao thoi gian nao?
A. 22/12/1944 B. 22/12/1943 C. 22/12/1942 D. 22/12/1941
Cau 14: Nguyén nhan co ban nao dudi day dua nén kinh té M1 phat trién nhanh sau Chién tranh thé giGi thir hai?
A. Mi lgi dung chién tranh dé 1am giau, thu 1gi nhuan tr budén ban vii khi va phuong tién chién tranh.
B. Nho ap dung nhiing thanh tyu ctia cudc cach mang khoa hoc — ki thuat vao san Xudt.
C. Nho trinh d6 tap trung san xudt va tip trung tu ban cao.
D. Lanh tho Mi rong, tai nguyén thién nhién phong ph.
Cau 15: Nguyén nhan co ban nhét, quyét dinh syr bung nd cuia phong trao cich mang 1930 — 1931 la:
A. Thyc dén Phap tang cuong dan ap, khung b sau cugc khoi nghia Yén Bai.
B. Doi séng nhan dan cuc khd, mau thuin x3 hoi gay git.
C. Dang Cong san Viét Nam ra doi.
D. Kinh té nuéc ta roi vao khing hoang, suy thoai.
Cau 16: Pang Cong san Viét Nam ra doi 1a sy két hop cua cac nhan t6
A. Chu nghia Mac — Lénin, phong trao cong nhan va phong trao yéu nudc Viét Nam.
B. Chti nghia Mac — Lénin va phong trao yéu nudc Viét Nam.
C. Phong trao cong nhén va phong trao yéu nudc Viét Nam.
D. Chu nghia Méc — Lénin va phong trao cdng nhan Viét Nam
Cau 17: Cong lao 16n nhét ctia Nguyén Ai Qubc ddi voi cach mang Viét Nam 1a
A. Lanh dao cudc Tong khoi nghia thang Tam nam 1945,
B. Soan thédo ra ban Tuyén ngdn ddc 1ap, khai sinh ra nuéc Viét Nam Dan chi Cong hoa.
C. Tim ra con duong ctru nude dung dan cho dén toc.
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D. Séang lap ra bang Cong san Viét Nam.
Cau 18: Sy phat trién “than ki” ctia nén kinh té Nhat Ban dién ra trong thoi gian

A. 1952 - 1960 B. 1945 - 1952 C. 1960 - 1973 D. 1973 — 1991
Cau 19: Nguyén nhan chinh khién Mi phat dong cudc Chién tranh lanh chéng Lién X6 la:

A. Do Mt lo s¢ truge anh huong ngay cang to 16n cua Lién X6.

B. Do sy dbi 1ap vé& muc tiéu va chién luoc giita Mi va Lién X0.

C. Do Mi lo s¢ sy mo rong cua hé thong chu nghia xa hdi trén thé gidi.

D. Do Mi tir cho minh ¢6 quyén lanh dao thé giéi.
Cau 20: H6i Viét Nam Cach mang Thanh nién la:

A. Mot chi bd ctia Qudc t& Cong san.

B. Té chirc cach mang cua Viét kidu tai Quang Chau — Trung Qudc.

C. T6 chirc chinh tri qua do dé tién t&i thanh 1ap Pang Cong san Viét Nam.

D. Chinh dang v6 san dau tién & Viét Nam.
Céu 21: Sy kién déanh ddu budc ngoit trong cudc doi hoat dong cach mang cua Nguyén Ai Qudc 1a:

A. Dua yéu sach 1én Hoi nghi Véc-xai (1919).

B. Thanh 1ap ra Hoi Viét Nam Cach mang Thanh nién (1925).

C. Doc ban luan cuong cua Lénin (1920), tim ra con dudng ctru nudc cho dan toc.

D. Tham gia sang ldp Pang Cong san Phap (1920), tr¢ thanh dang vién cdng san.
Cau 22: Ban Hién chuong Lién hop qudc c6 hiéu luc tir ngay nao?

A. 24/11/1945 B. 24/9/1945 C. 24/10/1945 D. 24/12/1945
Cau 23: Cach mang thang Tam nam 1945 khong mang y nghia nao sau day?

A. N6 da 1at nhao ngai vang phong kién ngu tri ngét chuc thé ki & nudc ta.

B. N6 di pha tan xiéng xich nd 18 cua thuc dan Phap va ach théng tri ciia phat xit Nhat.

C. N6 di dua ca nudce bude vao thoi ki tién 1én xay dung chil nghia xa hoi.

D. N6 da lap nén nha nudc do nhan dan lao dong lam chu.
Céu 24: Nguyén tic co ban nhét dé chi dao hoat dong cua Lién hop qudc 1a

A. Ton trong toan ven lanh thd va doc 1ap chinh tri cua tat ca cac nudc.

B. Giai quyet cac tranh chap quéc té bang bién phap hoa binh.

C. Binh dang cht quyén giita cac qudc gla va quyén ty quyét cua cac déan toc.

D. Chung sdng hoa binh va sy nhat tri gitta ndm nudc 16n (Lién X6, Mi, Anh, Phap va Trung Qudc).
Cau 25: Bon tinh gianh duoc chinh quyén & tinh 1i sém nhat trong ca nudc 1a

A. Bic Giang, Hai Duong, Ha Noi, Hué.

B. Hai Duong, Ha Tinh, Hué, Quang Nam.

C. Bic Giang, Ha Noi, Hué, Quang Nam.

D. Bic Giang, Hai Duong, Ha Tinh, Quang Nam.
Cau 26: Thanh cong 16n nhét cua Mi trong viéc thuc hién chién luoc toan cau la:

A. Gop phén dua dén su sup dd cua ché d6 chu nghia xa hoi & Lién X0.

B. Lap duoc nhiéu t6 chirc quan su trén thé gidi.

C. ban ap cdc phong trao cach mang thé gioi.

D. Lbi kéo va chi phdi duoc cac nudc tur ban ddng minh mét thoi.
Cau 27: Giuong cao ca hai khéu hiéu “Poc 1ap dan toc” va “Rudng dét dan cay” la muyc tiéu d4u tranh cua cach mang
Viét Nam trong thoi ki

A. 19301931 B. 1932 - 1935 C. 1936 -1939 D. 1939 — 1945
Céu 28: Mdc danh déu chu nghia thuc dan kiéu cii sup d6 & chau Phi la:

A. Nam 1960, 17 nudc chau Phi dugc trao tra doc lap.

B. Nam 1993, ché d6 phan biét chung toc (Apacthai) chinh thirc bi x6a bo.

C. Nam 1994, Nen-xon Man-dé-la tro thanh Tong thong nguoi da den dau tién.

D. Nam 1975, nhan dan Ang-go-la va Md-dam-bich danh thang lgi trong cudc d4u tranh chdng thye dan B Dao Nha.
Cau 29: Nudc Cong hoa Nhan dan Trung Hoa ra doi khi nao?

A. 1/11/1949 B. 1/10/1949 C. 1/9/1949 D. 1/12/1949
Cau 30: Tu tudng cdt 161 cua ban Cuong linh chinh tri du tién ciia Dang do Nguyén Ai Qudc soan thao 1a:
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A. Pdc lap va ty do. B. Doc ldp va dan chu.

C. Tu do va dan chu. D. Doc 1ap dan toc va chu nghia xa hai.
Cau 31: Qudc gia nao dd mé dau ki nguyén chinh phuc vii tru cta loai ngudi?
A. Lién X0 B. Anh C. Mi D. Trung Qudc
Cau 32: Pia phuong dugc chon lam noi thi diém cudc van dong xay dung cac Hoi clru quéc trong Mit tran Viét Minh
la
A. Lang Son B. Thai Nguyén C. Bic Kan D. Cao Bing
Cau 33: Pang Cong san Viét Nam doi tén thanh Pang Cong san Dong Duong vao thoi gian nao?
A. Thang 2/1930 B. Thang 3/1935 C. Thang 7/1936 D. Thang 10/1930

Cau 34: Bién doi quan trong nhit ciia cic nudc Pong Nam A sau Chién tranh thé gidi thir hai 1a
A. Cac nudc Dong Nam A déu da gia nhap t6 chirc ASEAN.
B. Cac nudc Pong Nam A d3 dat duoc nhiing thanh tyu kinh té to 16n.
C. Cac nudc Pong Nam A di tro thanh cac qubc gia doc 1ap.
D. Cac nudc Pong Nam A da tro thanh trung tam kinh té tai chinh thé gioi.
Cau 35: Mau thuin co ban ctia xd hoi Viét Nam trong cudc khai thac thudc dia lan thir hai 1a
A. Mau thuén giita néng dan véi dia cha phong kién.
B. Mau thuan gitta nhan dan Viét Nam véi thuc dan Phap.
C. Mau thuan giita cong nhan véi tu san.
D. Mau thuan giita tu san Viét Nam véi thuc dan Phap.
Cau 36: Tham gia Hoi nghi thanh lap Dang Cong san Viét Nam gdm dai biéu ctia nhiing t6 chirc cong san
A. Pong Duong Cong san Pang va An Nam Cdng san dang
B. An Nam Cdng san dang va An Nam Cong san lién doan.
C. bong Duong Cong sadn Dang va An Nam Cdng san lién doan.
D. bong Duong Cong san Pang, An Nam Cong san dang va An Nam Cong san lién doan.
Cau 37: Trong cudc khai thac thudc dia 1an thir hai & Péng Dwong, thuc dan Phap dau tu von nhiéu nhat vao nganh:
A. Nong nghiép trong cao su. B. Giao thong van tai.
C. Cong nghiép khai mo. D. Tai chinh — ngan hang.
Cau 38: Hinh thirc mit tran dugc Dang chu truong thanh 1ap tai Hoi Nghi Ban Chap hanh Trung wong thang 11/1939
la:
A. Mit tran Théng nhit dan chi Péng Duong
B. Mit trdn Thong nhét nhan dan phan dé Pong Duong
C. Mit tran Théng nhit dan toc phan dé Pong Duong
D. Mat tran Viét Nam doc lap déng minh
CAu 39: Cudc dau tranh gianh ddc 1ap ctia nhan dan An b6 do giai céip nao lanh dao?
A. Giai cap v6 san lién minh véi giai cap tu san
B. Giai cip vo san
C. Giai cap nong dan
D. Giai cip tu san
Cau 40: Y nghia quan trong nhét ctia phong trao dan chu 1936 — 1939 la:
A. Uy tin cia Mat tran Dan chi Pong Duong dugc nang cao.
B. Quén chung nhan dan duoc giac ngg, tro thanh lyc lugng chinh tri hung hau cua cach mang.
C. Chinh quyén thuc dan phai nhuong bd quin chiing nhan dan mét sé yéu sach vé dan sinh, dan chi.
D. Ddi ngli can bd ciia Pang duoc rén luyén, trudng thanh.
Pap an

1-C 2-B 3-B 4-D 5-C 6-A 7-D 8-D 9-A 10-D

11-B 12-B 13-A 14-B 15-C 16-A 17-C 18-C 19-B 20-C

21-D 22-C 23-C 24-C 25-D 26-A 27-A 28-D 29-B 30-A

31-A 32-D 33-D 34-C 35-B 36-A 37-A 38-C 39-D 40-C

LOI GIAI CHI TIET
Cau 1: Pap an C
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Thang 7/1921, Hoi Lién hiép Thudc dia duoc thanh 1ap. Hoi da ra to bao Le Paria (Nguoi cung khé) 1am co
quan ngo6n ludn cua HoOi voi 101 kéu goi: “Trong lich str phong trao quan chung ban xt & cac thudc dia cia Phap, chua
bao gio c6 mot to bao dugc 1ap ra dé noéi 1én ndi dau kho va tinh trang cung khén cua ho, bat ké 1a ho thudce dat nuoe
va gidng ndi nao... Le Paria t6 cao nhitng su lam quyén vé chinh tri, 16i cai tri doc doan, tinh trang bi boc 16t vé kinh té
ma nhan dan cac vung lanh thd rong 16n & hai ngoai dang la nan nhan. Bao kéu goi ho doan két lai, ddu tranh cho tién
bo vé vat chét va tinh than cua chinh ho. Béo kéu goi ho, td chirc ho, nham muc dich giai phong nhiing nguoi bi ap biic
khoi cac luc lwong thdng tri, thuc hién tinh yéu thuong va bac 4i”.

Cau 13: Pap an A

Viét Nam Tuyén truyén Giai phong quén 1a tén ciia doi quan chu lyc cia Mit tran Viét Minh tir thang 12 nim
1944 dén thang 5 nam 1945. Pay 1a t6 chirc quan sy duoc xem 1a tién than cia Quan doi Nhan dan Viét Nam. Ngay
thanh lap Viét Nam Tuyén truyén Giai phong quan 1422 thang 12, sau nay da duoc chon lam ngdy truyén thong cia
Quan d6i Nhan dan Viét Nam.
Cau 14: Pap an B

M 14 nuée khéi dau cude cach mang khoa hoc - ki thuat sau Chién tranh thé gidi thtr hai. Day chinh la nguyén
nhan chinh gitp kinh t& nudc Mi phét trién manh mé sau chién tranh thé gigi tht 2. Bé 20 ndm sau chién tranh thé gioi
thir 2 Mi tro thanh trung tim kinh té - tai chinh 16n nhat thé gidi.

Cau 31: Pap an A

Ngay 12/4/1961, vao luc 6 gio 7 phut (gio Greenwich), con tau vil try dugce con ngudi diéu khién 1an dau tién
da duogc phong 1én vii tru. Yuri Alekseievich Gagarin, nguyén la phi cong 1ai may bay ti€m kich da dugc chinh phu So6
Viét (Nga) tin tudng giao trach nhiém diéu khién con tau vii try mang tén Phuong Pong bay mot vong xung quanh
Trai Dat. Toan b chuyén bay kéo dai 1 gid 48 phit.

Khi thyc hién chuyén bay lich sir danh ddu mot mdc quan trong trong viéc tim hiéu va kham phé vil tru nay,
Yuri Gagarin méi chi ¢6 27 tudi. Va sy kién nay dd mé du cho ki nguyén chinh phuyc vii try ctia loai nguoi
Cau33: Pap anD

Tai Hoi nghi Ban chap hanh Trung wong, hop Hoi nghi lan thir nhat tai Hong Kong tir ngay 14 dén 31 ‘thang
10 nam 1930, tén cua dang duoc d6i thanh Pang Cong san Dong Duong theo yéu cau cua Quéc té thir ba (Qudc té
Cong san) va Tran Pha duoc bau 1am Tong Bi thu dau tién
Cau 36: Pap an A

uigeli.xyz
THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC

PE THI THU 14 GIA NAM 2018
Bai thi: Khoa hoc xa hgi; Mon: Lich sir
Thoi gian lam bai: 50 phut, khong ké thoi gian phat

Céau 1: Kho khin 16n nhat cia nude Viét Nam Dan chii Cong hoa sau Cach mang thang Tam 1 gi
A. Ngan quy nha nuéce tréng rdng.
B. Nan d6i anh hudng nghiém trong dén doi song nhan dan.
C. Hon 90% dén s6 khong biét chir.
D. Quan doi cac nude Pdng minh kéo vao nudc ta.
Cau 2: Qudc gia d4u tién phong thanh cong vé tinh nhan tao la:
A. Trung Qubc B. An Bo C.Mi D. Lién X6
Cau 3: Sy kién nao danh diu cudc khéang chién chéng thuc dan Phap két thac?
A. K& hoach Na —va pha san.
B. Hiép dinh Gio- ne- vo vé Péng Duong duoc ki két.
C. Quén Phap rat khoi mién Bic.
D. Quan Phép rat khéi mién Nam.
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Cau 4: Tir sau chién dich nio ta bat dau gianh thé chi dong trén chién truong chinh Bic B¢ trong cudc khang chién
chéng thuc dan Phap?

A. Chién dich Viét Béc thu dong nam 1947.

B. Chién dich Bién gi6i thu dong nam 1950.

C. Chién dich Hoa Binh dong xuan 1951- 1952.

D. Chién dich T4y Béc thu dong nim 1952.
Cau 5: N6i dung nao sau day khéng niam trong Nghi quyét Hoi nghi Trung wong Dang thang 11/1939?

A. Tam géc nhiém vy rudng dat.

B. Xac dinh phat xit Nhat 1a ké thu chii yéu.

C. Dua van dé giai phong dan toc 1én hang dau.

D. Dung bao lyc cach mang dé gianh chinh quyén.
Céu 6: Muc tiéu du tranh chi yéu cta cong nhan va néng dan Viét Nam trong thoi gian tir thang 2 dén thang 4-/1930
la:

A. Doi cai thién doi séng. B. Giam suu, giam thué.
C. Thanh lap chinh quyén X6 Viét. D. Tha ti chinh tri.
Cau 7: Lyc lugng nao tao diéu kién cho thuc dan Phap quay tr¢ lai xam lugc nudce ta 1an tht hai?
A. Quéan Nhat, B. Quan Trung Hoa Dén qudc.
C. Cac lyc luong cach mang trong nudc. D. Quén Anh.
Cau 8: Méu thuin chi yéu trong xa hoi Viét Nam sau chién tranh thé gi6i thi nhat 1a mau thuan giita
A. Tu san dan toc- thyc dan Phap. B. V6 san — tu san.
C. Dan tdc Viét Nam — thuc dan Phap. D. Noéng déan — dia chu phong kién

Cau 9: Diém chung trong nguyén nhén ciia sy phat trién kinh té Mi va Ty Au sau chién tranh thé gioi thi hai 1a gi?
A. Tai nguyén thién nhién phong phu.
B. Buon ban vii khi va phurong tién chién tranh.
C. Ap dung thanh tuu ciia cudc cach mang khoa hoc — ki thuit.
D. T4n dung co hoi t6t tir bén ngoai.
Cau 10: Noi dung nao sau ddy phan 4nh khéng ding tinh hinh kinh té Viét Nam dudi tac dong cua cude khai thac
thudc dia lan th hai cua thyc dan Phap?
A. Nén kinh té Viét Nam c6 budc phat trién nhanh chong.
B. Co céu kinh t& Viét Nam phat trién mat can doi.
C. Viét Nam tr¢ thanh thi truong doc chiém cuia tu ban Phap.
D. Kinh té Viét Nam ngéo nan, lac hau va bi ¢t chat vao kinh té Phap.
Cau 11: Chi bd cong san diu tién ¢ Viét Nam duoge thanh 1ap tai
A. Quang Chau (Trung Qudc). B. S6 nha 312, phd Kham Thién (Ha Noi).
C. S6 nha 5D, phé Ham Long (Ha Noi). D. Huong Cang (Trung Qudc).
Cau 12: Piém chung trong ké hoach Rove nam 1949, ké hoach D& Lat do Tatxinhi ndm 1950 va ké hoach Nava nim
1953 cta thuc dan Phap la
A. mudn xoay chuyén cuc dién chién tranh. B. mudn két thic chién tranh trong danh dy.
C. tiép tuc thong tri 1au dai Viét Nam. D. ph6 truong thanh thé, tiém Iyc, strc manh.
Cau 13: Noi dung nao 1a chii truong cua ta trong cudc tién cong chién luge Pong Xuan 1953- 19542
A. Ti€u diét lyc lugng dich, giai phong Tay Bic.
B. Tép trung lyc lugng m¢ nhirng cude tién cong vao nhitng hudng quan trong vé chién luge ma dich tuong ddi yéu.
C. Phong ngu chién luge & Béac BO, tién cong chién lugc & Trung Bo.
D. Tién cong chién luoc, gianh thing loi quyét dinh.
Cau 14: Yéu t6 quyét dinh sy phét trién than ki cia Nhat Ban sau chién tranh thé gidi thi hai 14 gi?
A. Sy quan li hi¢u qua ctia Nha nudec.
B. Tan dung tdt cac nguén vién trg cua Mi.
C. Ap dung thanh tyu khoa hoc- ki thuat hién dai.
D. Nguén nhan lyc chét luong tbt, can kiém, ki luat.
Cau 15: Hiép dinh So bd 6/3/1946 cong nhan nude Viét Nam Dan chu Cong hoa 1a mot quéc gia
A. tu tri. B. tu chu. C. tu do. D. doc lap.
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Cau 16: Theo Hié€p dinh Gio- ne-vo ¢ Viét Nam gidi tuyén quén sy tam thoi 1a
A. Vi tuyén 20. B. vi tuyén 16. C. vi tuyén 38. D. vi tuyén 17.
Céu 17: Trong nhiing t& chirc yéu nude va cach mang dwoc thanh 1ap tai Trung Qubc dudi ddy, td chirc nao khong
phai do Nguyén Ai Qudc sang lap?
A. Tam tam xa.
B. Hoi Lién hiép cac dan toc bi ap bic & A Pong.
C. Hoi Viét Nam Cach mang Thanh nién.
D. Cong san doan
Cau 18: Qudc gia nao cua Dong Nam A tré thanh mét trong bon “con rong” kinh té ctia Chau A nira sau thé ki XX?
A. Thai Lan. B. Singapo. C. Indonexia. D. Brunay.
Cau 19: Linh vyc kinh té nao dugce Phap dau tu nhiéu nhat trong chuong trinh khai théc thugc dia 1an thir hai & Dong
Duong?

A. Nong nghi¢p va cong nghiép. B. Nong nghiép va khai mo.
C. Cong nghi¢p va thuong nghiép. D. Nong nghiép va giao thong vén tai.
Cau 20: bang Cong san Dong Duong chu truong chuyén hudng chi dao cdch mang trong nhling nam 1936- 1939 1a

do
A. Chinh phu Mat tran Nhan dan Phap thi hanh mot sé chinh sach tién bd & thudc dia.
B. Mau thuan trong xa hoi Viét Nam ngay cang gay git.
C. Su chi dao ciia Quéc té cong san.
D. Tinh hinh thé giéi va trong nudc c6 nhidu thay doi.
Cau 21: Piém méi cin ban giita Hoi nghi thang 5/1941 so voi Hoi nghi thang 11,1939 ciia BCH Trung wong Dang
Cong san Dong Duong la
A. Giai quyét vin dé dan toc trong khudn kho timg nuée & Pong Duong.
B. Tam giac khau hi¢u cach mang rudng dat, thuc hién giam 6, giam turc.
C. Dé cao nhién vy giai phong dan tgc, chéng dé quoc va phong kién
D. Thanh lap mit tran thong nhat dan toc rong rai chong dé qudc
Cau 22: Tru s6 cta Lién hop qubc duoc dit & dau?
A. Gionevo (Thuy S7). B. Niu O6c (Mi).
C. Luan Don (Anh). D. Pari (Phép).
Cau 23: Nam 1936, Pang Cong san Déng Duong di dé ra chu trrong thanh 1ap mat tran dé tap hop dong déo quin
chung nhan dan véi tén goi
A. Mit tran dan toc thong nhét phan dé Pong Duong.
B. Mat tran dan chu BDéng Duong.
C. Mat tran Viét Minh.
D. Mit tran thong nhat nhan dan phan d¢é Dong Duong
Céu 24: Viét Nam trd thanh thanh vién cta to chirc Lién hop qudc vao thoi gian nao?
A. Thang 9/ 1977. B. Thang 8/1970. C. Thang 7/1995. D. Thang 9/1985.
Cau 25: Nguyén nhan quyét dinh nhat d6i véi théng loi ctia cudc khang chién chdng thuc dan Phap 1a gi?
A. Sy dong tinh, ing ho cua Lién X0, Trung Qudc va cac nude xa hoi chi nghia.
B. Mat tran dan toc thong nhit duoc cung ¢ va md rong.
C. Tinh thin doan két chién dau ctia nhan dan ba nudc Bong Duong.
D. Su lanh dao dung dan, sang sudt cia Pang.
Cau 26: Bién d01 quan trong nhit ctia cac nudc Dong Nam A sau chién tranh thé gi6i th hai 1a
A. Phat trién kinh té. B. Gia nhap ASEAN.
C. Gianh dc 1ap dan toc.D. Chong chii nghia thuc dan Au —
Cau 27: N6i dung nao sau day khong ding véi ndi dung Hiép dinh So bd 6/3/1946?
A. Chinh pha Viét Nam Dan chi cong hoa tiép tuc nhuong Phap mot s6 quyén loi vé kinh té- van hoa.
B. Hai bén nguing moi cudc xung dot phia Nam.
C. Phap cong nhan Viét Nam 1a qudc gia tur do ndm trong khdi Lién hiép Phap.
D. 15000 quan Phap ra mién Bic 1am nhiém vu giai giap quan Nhat.
Cau 28: Noi dung nao 1 kho khin 16n nhét cia Lién minh chiau Au (EU) hién nay?
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A. Lan song di cu khong thé kiém soat tir Trung Dong va Chau Phi.
B. Viéc duy tri dong tién chung.
C. Thach thirc tir sy gia hoa dan sb.
D. Sy gia tang cta xu hudng li khai.
Cau 29: Nam 1960 duogc lich sir ghi nhan la “Nam chau Phi” vi
A. Chinh thirc x6a bo ché do phan biét chung tdc.
B. 17 nudc chau Phi dugc trao tra doc lap.
C. Tét ca cac nude chau Phi duoc trao tra doc 1ap.
D. Phong trao d4u tranh chdng chil nghia thuc dan gianh nhiéu thing loi.
Cau 30: Muyc ti€u quan trong nhat cta thuc dan Phap khi thyc hién ké hoach tin cong can cu dia Viét Bic thang
3/1947 1a gi?
A. M6 rong dja ban chiém dong.
B. Nhanh chéng két thiic chién tranh.
C. Ti€u diét luc lugng khang chién.
D. Panh tip co quan dau nio khang chién cua ta.
Cau 31: T nim 1950 dén nira dau nhitng nam 1970, Lién x6 di dau thé gidi trong cic nganh cong nghiép
A. luyén kim va co khi. B. hoa chét va diu mo.
C. vil tru va dién nguyén tu. D. co khi va dau mo.
Cau 32: Budc vao ndm 1950, sy kién nao mo ra thuan lgi to 16n ctia nudc ta trong cudc khang chién chéng Phap?
A. Phap sa léy 6 chau Phi.
B. Sau chién tranh thé giéi thir hai, chu nghia dé qudc suy yéu.
C. Phong trdo cach mang thé gidi phat trién.
D. Cac nudce xa hoi chu nghia cong nhén va dat quan hé ngoai giao voi ching ta.
Cau 33: Bién phap quan trong nhét dé giai quyét nan d6i ¢ Viét Nam sau Cach mang thang Tam nim 1945 1a gi?
A. Ting gia san xuat. B. T4 chic ¢ ‘Ngay dong tam”.
C. Chia lai ruéng dat cho néng dan. D. Lap hii gao tiét kiém.
Céu 34: Sy phat trién manh m& cua phong trao giai phong dan toc & My Latinh trong thap ki 60- 70 khién khu vuc
nay dugc ménh danh la
A. “ Luc dia tr6i day”. B. “ Luc dia nui Itra”.
C. “Luc dia bung chay”. D. “Luc dia bao tap”.
Cau 35: Chi thi “ Nhat — Phép bdn nhau va hanh dong ctia chung ta dd x4c dinh ké thu duy nhit va trudc mét ciia nhan
dan Viét Nam la:
A. Quan Phap. B. Quan My.
C. Trung Hoa Dan qudc. D. Phat xit Nhat.
Cau 36: Tai Hoi nghi Trung uvong Pang lan thir 8 (5/1941), Nguyén Ai Qudc chu trwrong thanh 1ap mit tran nao?
A. Mit tran Viét Minh.
B. Mit tran dan chu BDong Duong.
C. Mat tran Lién Viét.
D. Mit trén dan toc thong nhat phan dé Pong Duong.
Céu 37: Nguyén nhan co ban gitip ngan sach Péng Duong do Phéap thu duoc nam 1930 ting gép ba lan so véi nim
1912 la:
A. ting thué va cho vay li.
B. m¢ rong trao d6i budn ban.
C. khai thac md.
D. ap dung thanh tyu khoa hoc- ki thuét vao san xuét.
Cau 38: Su kién nao chung t6 sau nam 1945, nhan dan ta thuc sy trd thanh ngudi l[am cha dat nuge?
A. Nhan dan duoc tham gia 16p “Binh dan hoc vu”.
B. Nhan dén dugc chia ruéng dat.
C. Nhan dan di bo phiéu bau cir Quéc hoi.
D. Nhan dan dugc bai bo thué than va cac thir thué vo 1y khéc.
Cau 39: Su khac biét co ban giira chién tranh lanh véi nhiing cudc chién tranh thé gi6i da trai qua 1a gi?
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A. Chién tranh lanh lam cho thé gi6i ludn trong tinh trang cing thing.
B. Chién tranh lanh dién ra trén moi linh vyc nhung khong bung phat xung dot truc tiép bang quan su.
C. Chién tranh lanh c¢6 pham vi bao trum thé giéi.
D. Chién tranh lanh chi yéu dién ra giita hai nudc Lién X6 va M.
Cau 40: Trong tam u6c 14/9/1946 ta nhan nhuong cho thuc dan Phap quyén lgi nao?
A. Mot s6 quyén loi vé chinh tri- quan sy.
B. Cho 15000 quan Phap ra Bic.
C. Mot sb quyén loi vé kinh té - vin hoa.
D. Cung cép luong thuc, thuc phém, phuong tién giao thong van tai.

Pap an

1-D 2-D 3-B 4-B 5-B 6-A 7-D 8-C 9-C 10-A

11-C 12-A 13-B 14-D 15-C 16-D 17-A 18-B 19-B 20-D

21-A 22-B 23-D 24-A 25-D 26-C 27-A 28-A 29-B 30-B

31-C 32-D 33-A 34-C 35-D 36-A 37-A 38-C 39-B 40-C

LOI GIAI CHI TIET
Cau 15:

Ngay 6/3/1946, Chu tich H6 Chi Minh thay mat Chinh phu ky véi dai dién Chinh phu Phap ban Hiép dinh So
bo tai Ha Noi voi ndi dung:

+ Phép cong nhan nudc ta 1a mot qudc gia tw do, co Chinh phi, Nghi vién, quan doi va Tai chinh riéng 1a
thanh vién cua Lién bang Pong Duong nam trong khéi Lién Hiép Phap.

+ Chinh phii Viét Nam thoa thuén cho 15.000 quan Phap ra mién Bic thayquéan Trung Hoa Dan Qudc giai
giap quan Nhat , va s6 quan nay s& rat dan trong thdi han 5 nam.

+ Hai bén ngurng xung dot & mién Nam, tao thuan loi di dén dam phan chinh thire
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THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC

DPE THI THU 15 GIA NAM 2018
Bai thi: Khoa hoc xa h¢i; Mon: Lich sir

Thoi gian lam bai: 50 phut, khong ké thoi gian phat
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. Nam 1960 duoc lich st ghi nhan 1a “Nam chau Phi” béi vi nam nay
mé dau cudc dau tranh cua nhan dan chau Phi.
¢6 17 nuéce & chau Phi tuyén b doc 1ap.
chu nghia thyc dan cli ¢ chau Phi cuing hé théng thudc dia ctia no bi tan ra.
cham dut cha nghia phan biét chung toc & chau Phi.

@
&>
N

. Cac nudc uy vién thuong truc Hoi ddng bao an Lién hop qudc 1a
Anh, Phéap, Mi, Nhat, Duc. B. Mi, Anh, Phép, Lién X0, Trung Quéc.
Mi, Anh, Phap, Duc, Lién X0. D. Lién X6, Mi, Anh, Trung Quéc, Nhat Ban.
. Nuéc Cong hoa nhan dan Trung Hoa duoc thanh 1ap (1949) 1a két qua cua
cudc ndi chién giita Qudc dan dang va Pang Cong san.
cudc khang chién chdng phat xit Nhat.
cudc d4u tranh chong ché do phong kién.
cudc dau tranh chong chii nghia thuc dan phuong Tay.
. Nhitng nuéc nao sau ddy tham gia sang 1ap t6 chic ASEAN?
Thai Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Xingapo.
Indonéxia, Thai Lan, Philippin, Malaixia, Xingapo.
Théi Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Indonéxia.
. Indonéxia, Thai Lan, Philippin, Malaixia, Brundy.
Ciu 5. Noi dung nao sau ddy khong phai 12 nguyén nhan phat trién kinh t& My sau chién tranh thé gi6i
thtr hai?
A. Lanh tho rong; tai nguyén phong pht; nguén nhan luc doi dao, chat lugng cao, nang dong.
B. Ap dung cac thanh tyu khoa hoc k¥ thuét hién dai, tang nang suét, ha gia thanh san pham.
C. Tién hanh céac cudc chién tranh cuc bd & cac khu vue, ddy manh lién két kinh té.
D. Cac chinh sach, bién phap diéu tiét cua nha nudc kip thoi, ¢6 hiéu qua.
Ciu 6. T6 chtc lién két kinh chinh tri - kinh té 16n nhat hanh tinh 1a
A. Lién minh chau Au (EU). B. Lién hop qudc.
C. Dién dan hop tac A — Au (ASEM). D. Tb chtrc thuong mai thé gigi (WTO).
Cau 7. Su kién khoi dau cho Chién tranh lanh la
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A. thong di¢p cua j:éng théng Truman (3/1947).
B. sura doi cua ké hoach Mac san (6/1947).
C. sy ra doi t6 chuc hi€ép udc Bac Dai Tay Duong (4/1949).
D. sura doi cua Hi dong tuong tro kinh t€ SEV (1/1949).
Ciu 8. Lién X0 1a nudc di mé dau ki nguyén
A. ché tao vii khi hat nhan. B. san xuét than va dau mo.
C. chinh phuc vy tru. D. hoa binh, phat trién.

Ciu 9. Pé giai quyét nan doi truéc mit ngay sau Cach mang thang Tam thanh cong, Chu tich Ho Chi
Minh da

A. kéu goi nhan dan ca nudc "nhuong com sé 40".

uigeli.xyz Trang 84/184


https://uigeli.xyz/
https://uigeli.xyz/

B. chu truong tich thu gao cuia ngudi giau chia cho ngudi ngheo.

C. kéu goi su clru tro ctia nhan déan thé gidi.

D. giam suu thué, chia lai rudng dat cong, tang gia san XUAt.
Ciu 10. Muyc tiéu ba chuong trinh kinh té&: Luong thuc - thuc pham; hang tiéu dung; hang xuat khau duoc
dé ra tir Pai hoi nao cua bang?

A. Dai hoi III. B. Pai héi V. C. bai hoi VL D. Pai hoi VII.
Cau 11. T6 chirc chinh tri “tién than” ctia Pang Cong san Viét Nam 1a

A. Tam tam xa. B. Viét Nam Qudc dan dang.

C. bang Thanh nién. D. Héi Viét Nam Céach mang thanh nién.
Ciu 12. Nhiém vu quan trong duoc dé ra tai Hoi nghi lan thr 24 Ban Chdp hanh Trung uong Déang
(9/1975) 1a

A. thdng nhét dat nude vé mat Nha nudc.

B. han gin vét thuong chién tranh, phét trién kinh té - xa hoi.

C. 6n dinh tinh hinh hai mién Nam — Bic.

D. dua cd nudc di lén xa hdi chu nghia.
Cau 13. Trong thoi ki 1954 — 1975, vai tro cua mién Béc dugc thé hién nhu thé nao d6i véi cach mang ca
nude?

A. C6 vai trod to 16n ddi v6i su phat trién cua cach mang ca nudc.

B. C¢ vai tro quyét dinh truc tiép ddi voi cude khang chién chéng Mi va tay sai.

C. Cévai tro quyet dinh ddi v6i cong cude xay dung chu nghia x& hoi ¢ mién Bic.

D. C6 vai tro quyét dinh nhat ddi véi su phat trién cach mang ca nudc.
Ciu 14. Chién thing da tic dong dén Hoi nghi Bo Chinh tri (18/12/1974 09/01/ 1975) dé Hoi nghi quyét
dinh giai phong hoan toan mién Nam trong nam 1975 Ia

A. chién thang Quang Tri. B. chién thiang Tay Nguyén.

C. chién thang Phuéc Long. D. chién thiang Pa Néng.
Cau 15. Am muu co ban cua chién lugc “Chién tranh dic biét” cuia Mi ¢ mién Nam Viét Nam 1a

A. tién hanh d6n, dan 1ap “4p chién luoc”. ,
B. thyc hi¢én chién thuat “tryc thang van”, “thiét xa van”.
C. “dung nguoi Viét danh nguoi Viét”.
D. thyc hién chuong trinh “binh dinh” mién Nam.
Céu 16. Khi cudc khang chién chong Phap két thiic (1954), mién Bic co ban dd hoan thanh nhiém vu
A. cai cach ruong dat. B. 4ch mang xa hoi chu nghia.
C. cach mang dan toc dan chi nhan dan. D. tap thé hoa nong nghiép.

Cau 17. Sy kién danh dau cach mang mién Nam chuyén tir thé giir gin Iyc lugng sang thé tan cong 1a
A. phong trao “Déng khdi” (1960).
B. chién thang Ap Bic (1963).
C. chlen thang Van Tuong (1965).
D. tong tin cong va ndi ddy Xuan Mau Than (1968).
Ciu 18: Dic diém 16n nhat cua cudc cach mang khoa hoc — cong nghé tir nhitng nam 40 thé ky XX 1a
A. chuyén tir lao dong thu cong sang lao dong may moc, co khi.
B. nod ra véi quy mo 16n.
C. khoa hoc tré thanh luc lugng san xuét truc tiép.
D. dién ra trén nhiéu linh vuc.
Céu 19. Vi sao cudc dau tranh chéng ché do phan biét ching toc & Nam Phi dugc xép vao phong trao dau
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tranh giai phong dan toc?
A. Ché d6 phan biét chung toc 1a hinh thai cia chu nghia thye dén.
B. La phong trao tiép ndi phong trao giai phong dan toc ¢ chau Phi.
C. bat dudi sy lanh dao Nenxon Mandéla.
D. Ché do phan biét chung toc 13 su ap buec, ki thi ctia ngudi da tring d6i véi nguoi da den.
Céu 20. Nguyén nhén co tinh chit quyét dinh dua cudc khang chién chdng Mi dén thing lgi hoan toan 14
A. nhan dén ta c6 truyén théng yeu nudc ndng nan.

B. su lanh dao dung dan, sang sudt cua Pang.

C. héu phuong mién Bic ngay cang vimg manh.

D. su giup dd to 16n cua cac nude xa hoi chi nghia.
Céu 21. Vi thang loi cia chién dich nao trong cudc khang chién chéng Phap, quan dan ta da gianh duoc
quyén chil dong chién lugc trén chién truong chinh Bic Bo?

A. Chién dich Viét Bic thu - dong nam 1947.

B. Chién dich Hoa Binh nim 1952.

C. Chién dich Quang Trung nim 1951.

D. Chién dich Bién giéi thu - dong nam 1950.
Cau 22. Piém chung giira ba ké hoach quan su: Bo Lat do Tatxinhi, Rove, Nava la

A. gianh thé chu dong trén chién trudng.

B. gianh thing loi quyét dinh dé nhanh chong két thiic chién tranh.

C. budc ta phai dam phéan theo nhimng diéu kién co loi cho Phap.

D. két thuc chién tranh trong danh du.
Cau 23. Thang loi ndo cua quin va dan mién Nam da budc M phai tuyén bd "phi Mi hoa" chién tranh
xam lugc va chap nhan dén ban dam phan & Pari?

A. Chién thang Van Tuong (1965).

B. Cudc Tong tién cong va ndi dy Xuan Méu Than ( 1968).

C. Cudc Tién cong chién lugc (1972).

D. Chién thing Pién Bién Phu trén khong ( 12/1972).
Ciu 24. Pang cong san Viét Nam ra doi 1a san pham cta sy két hop giita

A. chu nghia Mac-L¢ nin v6i phong trao cong nhan va phong trao dan chu.

B. chu nghia Méc-Lé nin v6i phong trao gidi phong dan toc.

C. chii nghia Méac-Lé nin véi tu tuéng Ho Chi Minh.

D. chu nghia Méc-Lé nin vdi phong trao cong nhan va phong trao yéu nudc.
Cau 25. Ké tht nguy hiém nhét ciia nhan déan ta sau cach mang thang Tam nim 1945 thanh cong 1a

A. quan Anh. B. quan Phap.

C. quan Trung hoa Dan quéc. D. bon Viét Qubc, Viét Cach.
Céu 26. Nguyén nhan quan trong nhét din t6i phong tra o cach mang phat trién manh nht trong th oi
ky 1930 - 1931 ¢ Ngh¢ Tinh la do

A. noi day tap trung dong dao giai C?ip cong nhan.
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B. noi day thanh lap chinh quyén X6 viét sém nht.

C. noi day c6 truyén thong anh diing dan toc chdng gidc ngoai xam.

D. noi day cd chi by dang ra doi sém, doi ngii can bg, dang vién dong.

Céu 27. Yéu cau s6 mot ciia ngudi néng dan Viét Nam dudi ach thdng tri ciia thuc dan Phép va tay sai 1a
A. rudng dat. B. giam t0, thué. C. hoa binh, tu do. D. doc lap dan toc.

Cau 28. Su kién nio sau ddy phan anh mot xu thé khach quan cta cudc van dong giai phong dan toc &

Vi¢t Nam theo con duong cach mang vo san?

A. Sura doi cta td chirc Hoi Viét Nam Céach mang Thanh nién nam 1925.

B. Sura doi cua ba td chirc cong san nam 1929.

C. Sura doi cua Bang Cong san Viét Nam nam 1930.

D. Su sup d6 caa Viét Nam Qudc dan dang nam 1930.

Ciau 29. Nguyén nhéan co ban nhét quyét dinh sy thang loi ciia Cach mang thang Tam (1945) & nudc ta la

A. nho qua trinh tap duot cia quan chung. B. nho chép dugc thoi co “ngan nam cé mot”.

C. nho sy chuén bi dﬁy du cua cach mang. D. nho su 1anh dao sang sudt, tai tinh cua Dang ta.
Ciu 30. Nguyén nhan chinh dan t&i su that bai cua phong trao yéu nude dan chi cong khai & Viét Nam
nhiing ndm 1919 - 1925) la do

A. hé tu tudong dan chu tu san da trd nén 16i thoi, lac hau, khong phu hop véi tinh hinh Viét Nam.

B. thyc dan Phap con manh, du strc dan ap phong trao yéu nudce, cach mang ¢ nudc ta lic bay gio.

C. tu twong Mac — Lénin chua dugc truyén b sau rong vao Viét Nam, chua hinh thanh céac t6 chuc

bang cua giai cap vo san.

D. giai cap tu san Viét Nam yeu kém vé kinh t&, won hén vé chinh tri; giai cdp tiéu tu san do diéu kién

kinh té bip bénh khong thé lanh dao phong trio.
Céu 31. Tac dung 16n nhét trong qua trinh hoat dong cia Nguyén Ai Qudc tir ndm 1919 dén 1925 1a

A. thanh 1ap Hoi Viét Nam Cach mang thanh nién — tién than cta Pang.

B. chuan bi vé tu tuong, chinh tri, t6 chirc cho sy thanh 1ap Pang.

C. su ra doi cia ba to chirc cong san, hudng t6i hop nhat thanh mot Pang.

D. lam thét bai khuynh huéng dan chii tur san & Viét Nam dau thé ky XX.

Céu 32. Trong xu thé phat trién cia thé gidi ngay nay, nudc ta s& dimg trude nguy co tut hau, néu nhu
A. b0 16 co hoi, khong c6 su thich ing, hoa nhadp vao nén kinh té thé gidi va tiép thu tién bd khoa hoc
— ki thuat.

B. khong diy nhanh tdc do phat trién kinh té, tiép thu va phat trién nén vin héa dam da ban sic

dan toc.

C. kh(:)ng phat minh, cai tién khoa hoc- ki thuat, déy manh san xudt hang tiéu dung va hang Xuét

khau.

D. tu tin vao chinh minh, phat trién nén kinh té v6i thé manh nong nghié¢p vbn cb, tao loi thé canh

tranh.
Céu 33. Trong nhiing nam 1953 - 1954, tinh doan két chién ddu chéng Phap cta quan, dan hai nudc Lao
va Viét Nam dugc thé hién qua hanh dong

A. quan dan hai nuéc phdi hop mo nhiéu chién dich, gianh dugc thang lgi to 16n.

B. Viét Nam 1a hau phuong, dong vai tro cung cdp nhan, vat, luc cho Lao.

C. Lao la hau phuong, dong vai tro cung cép, nhan, vat, luc cho Viét Nam.

D. Viét Nam dua quén tinh nguyén sang gitp nhan Lao khang chién chéng Phap.

Cau 34. Sy kién nao danh diu phong trio cong nhan chuyén hoan toan tir tw phét sang tu giac?

A. Bai cong cua cong nhan dong tau Ba Son (8-1925).

B. Thanh 1ap Hoi Viét Nam Cach mang Thanh nién.
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C. Thanh lap ba td chure cong san.
D. Pang Cong san Viét nam ra doi. i
Cau 35. Trong cac nguyén nhan sau ddy , nguyén nhan nao la co ban nhat quyét dinh sy bu ng ndé phong
trao cach mang 1930 - 19317 )
A. Anh huéng ctua cudc khing hoang kinh té 1929 — 1933.
B. Thu  dan Phdp tién hanh khu ng b8 tring sau kho i nghid Yén Bdi.
c
C. Dbang cong san Viét Nam ra do i, kip thoi lanh dao cach mang.
D. Pi chy phong kién ciu két v6 i Phdp boc 16t t& ndng dén.
2 tham
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CAu 36. Pau tranh trén mat tran ngoai giao nam 1954 théng loi chua triét dé 1a do
A. cach mang Viét Nam chua danh bai hoan toan thyc dan Phap.
B. chua c6 ,,,,qua dim thép” trén mat trdn quan su.
C. cach mang Viét Nam déanh bai hoan toan thyc dan Phap nhung chua danh bai can thiép
Mi.
D. chwa c6 dudng 16i dau tranh ngoai giao phu hop.
Céu 37. Yéu t6 ndo sau day quyét dinh su phat trién ctia phong trao giai phong dan toc & cac
nude chau A sau Chién tranh thé giéi thir hai?
A. Su suy yéu cta chi nghia dé qubc thue dan.
B. Y thic doc 1ap va su 16n manh cua céc lyc luong dan tdc.
C. Thing loi phe dong minh trong chién tranh chdng phat xit.
D. Hé thong xa hoi chi nghia hinh thanh va ngay cang phat trién.
Cau 38. Bai hoc kinh nghi¢m lén nhét, xuyén sudt cua cach mang Viét Nam tir nam 1930
dén nam 2000 1a
A. khong ngimg cing cb, ting cudng doan két toan Dang, toan dan.
B. su nghi¢p cach mang 1a cua nhan dan, do nhan dan va vi nhan dan.
C. nam viing duoc ngon c& doc 1ap dan toc va chu nghia xa hoi.
D. sir dung bao lyc cach mang ctia quan chiing.
Cau 39. Phong trao cach mang 1936 — 1939 1a phong trio mang tinh chét
A. dan chu. B. dan toc.
C. dan chu cong khai. D. chdng phat xit, chéng chién tranh.
Cau 40. Tu tuong yéu chudng hoa binh cua dan toc Viét Nam dugc thé hién 16 nhat thoi ky
tir 8/1945 dén 12/1946 @6 1a
hoa véi Trung hoa dan qudc & mién Béc, danh Phap ¢ mién Nam.
nhan nhuong véi Trung Hoa Dan qude, yéu cau Phap chap hanh Hiép dinh Gio ne vo.
khong chip nhén t4i hau thu ciia Phap, quyét tim bao vé doc 1ap dan toc.
hoa véi Trung hoa dan qudc, ky véi Phap Hiép dinh So bo 06/3 va Tam udc 14/9,
nhuong bd Phap nhiéu quyén loi vé kinh té, chinh tri.

oowp

9-A 10-C 11-D 12-A 13-D 14-C 15-C 16 -C

17-A 18-C 19-A 20-B | 21-D 22-B 23-B | 24-D

25-B 26-D 27-D | 28-C 29-D 30-D 31-B 32-A

33-A | 34-D| 35-C 36-A 37-B | 38-C 39-B 40-D
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THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC

PE THI THU 16 GIA NAM 2018
Bai thi: Khoa hoc xa héi; Mén: Lich sir

Thoi gian lam bai: 50 phit, khéng ké thoi gian phat

Céu 1: Sau Cach mang thang Tam nam 1945, su kién thé hién quyén lam chi ciia nhan
dan Viét Nam la.

A. hién phap dau tién cia nudc ta duge thong qua.

B. phat hanh tién Viét Nam.

C. thanh 1ap Quén ddi qudc gia Viét Nam.

D. cudc Tong tuyén cir bau Qubc hoi dau tién.

uigeli.xyz Trang 89/184


https://uigeli.xyz/
https://uigeli.xyz/

Cau 2: Vi sao Hoi nghi trung wong Pang lan thr 8 thang 5/1941 c6 y nghia quan trong
d6i véi su thanh cong clia cach mang thang Tam?
A. Chu truong guong cao ngon co giai phong dan toc
B. Giai quyét van dé ruong dat cho nong dan
C. Cung ¢ duge khdi dai doan két toan dan
D. X4c dinh khoi nghia timg phan tién 1én tong khoi nghia
Céu 3: Trong Cach mang thang Tam nam 1945, khéi nghia tai cac do thi thing loi c6 y
nghia quyét dinh nhét vi day 1a noi.
A. c6 nhiéu thyc dan dé qudc
B. dit co quan dau ndo chi huy cua lyc luong cach mang
C. tap trung cac trung tdm chinh tri, kinh té cta ké thu
D. c¢6 déng dao quan chung nhan dan dugc gidc ngd.
Céu 4: Sip xép cac sy kién theo trinh ty thoi gian:
1. Cao trao khang Nhat ctru nudc
2. Nhat xam lugc Pong Duong.
3. Mat tran Viét Minh ra doi.
4. Nhat dao chinh Phép.
A.3-4-2-1 B.4-1-3-2 C.1-3-2-4
D.2-3-4-1
Céu 5: Thach thirc 16n nhét cua thé gi6i trong thap ky dau tién cua thé ky XXI 1a gi?
A. Chién tranh xung d6t & nhiéu noi.
B. Nguy co can kiét vé tai nguyén thién nhién.
C. Chi nghia khiing bd hoanh hanh.
D. Tinh trang 6 nhiém mdi trudng nghiém trong.
Ciu 6: Nhimng bién phap dau tranh v6i quan Trung Hoa Dan qudc va tay sai c6 tic dung
nhu thé nao?
A. 1am that bai am muu cdu két véi quan Anh, quan Phap & Mién Nam hong
bop chét chinh quyén cach mang non tré.
B. kéo dai thoi gian hoa hodn dé chuan bi cho cudc khang chién lau dai.
C. chinh quyén cach mang van giit viing va duoc nhan dén tin tudng, ting ho.
D. han ché dén muc thip nhét cac hoat dong chéng pha cua quan Trung hoa
Dan qudc va tay sai, 1am that bai Am muu 14t d6 chinh quyén cta ching.
Céu 7: Noi dung nao sau day 13 y nghia phong trao dong khai 1959-1960?
A. Tiéu diét & qudc Mi va tay sai Ngo Dinh Diém.
B. M¢ ra mot thoi ky mai trong lich st dan toc: doc 1ap dan toc gén lién véi
chu nghia xa hoi.
C. Chuyén cach mang mién nam tir thé giit gin luc luong sang thé tin cong.
D. Théng loi dau tién trong tho1 dai moi1 cua mot dan tdc nhuoc tiéu da tu
giai phong khoi ach dé qudc thyc dan.
Céu 8: Qudc gia nao & khu vuc Ty Au ludn ludn lién minh chit ché véi Mi sau chién
tranh thé g6i thi hai.
A. Anh. B. I-ta-li-a. C. btic D. Phap
Cau 9: Vi sao Nhat dao chinh Phép ngay 9-3-1945 ¢ Bong Duong?
A. Thét bai gin ké ctia phe phat xit néi chung va ctia Nhat néi riéng
B. Nhat Ban tién hanh theo ké hoach chung cua phe phat xit
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C. Mau thuin Nhat- Phép tro 1én gay git
D. Phong trao cach mang ding cao gay cho Nhat nhiéu kho khin
Cau 10: Sy ra doi cua 3 t6 chtc cong san 1.
A. do phong trao cong nhan thé gi6i va trong nudc phat trién.
B. do phong trao d4u tranh ctia nhan déan.
C. phan anh khach quan cudc van dong giai phong bang con duong cach
mang vO san.
D. do con dudng cach mang tu san that bai.
Céu 11: Viét Nam ky Hiép dinh Gio ne vo nim 1954 vé Dong Duong 1a do.
A. cin cir vao tuong quan lyc luong giita ta va Phap, ta khong thé danh bai
Phép vé quan su.
B. cin ctr vao twong quan lyc lugng gitta ta va Phap trong chién tranh va xu
thé ctia thé gidi 1a giai quyét cac van dé chién tranh bang thuong lugng
C. su chi phéi cua Trung Quéc, mudn bién Viét Nam 1a bude dém chéng lai
su anh huéng ciia Mi & khu vuc Dong Nam A.
D. sy chi phdi cua Lién X6 dbi véi cudc khang chién chdng Phap ciia nhan
dan ta.
Céu 12: Tai sao Dang lai thay d6i chua truong dau tranh trong phong trao dan chu 1936-
1939?
A. Do thuc dan Phép dan ap.
B. Sy xuét hién ctia Chii Nghia Phat xit va nguy co chién tranh.
C. Do Pang phai di vao hoat dong bi mat.
D. Do chinh sach ctia mat trdn nhan dan Phap.
Céu 13: DPang cua giai cap tu san Viét Nam trong nhitg nam 1919-1923 1a

A. Pang 1ap hién B. Nam phong.

C. Trung bic tan van. D. Hoi phuc vién
Cau 14: Tai sao ndi Bang cong san Viét Nam ra doi la budc ngodt lich sir voi Cach
Mang Vi¢t Nam?

A. D6 1a khuynh hudng cua nudc méi.
B. M6 ra thoi ky ddc 1ap tu do cho cach mang Vi¢t Nam.
C. Cham dut sy khing hoang vé duong 11 va giai cip lanh dao.
D. Cham dut vai tro 1inh dao cia giai cp tur san.
Céu 15: Nam 1989, Mi va Lién X6 di cung tuyén bd chinh thirc chdm dat chién tranh
lanh 1a do.
A. cudc "chién tranh lanh" ma Mi va Lién X6 tham gia bi thé gi6i 1én an.
B. Lién X6 khong du tiém lyc tai chinh dé tiép tuc chay dua vii trang.
C. Mi va Lién X6 mudn co thoi gian hoa hoan dé cung c¢d luc luong, chuan
bi cho cudc chién tranh méi
D. Mi va Lién X6 déu suy giam thé manh trudc su vuon 1én cta trung tim
Tay Au va Nhat Ban.
Ciu 16: Ly do HO Chi Minh ra 10i kéu goi toan qudc khang chién vao ngay
19/12/1945?
A. quan Phap ban stng, ném lyu dan nhiéu noi & Ha Noi
B. Phap gui toi hau thu doi Chinh phu ta phai giai tan lyc luong tu vé giao
quyén kiém soat thi d6 cho chiing.
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C. tan cong Nam B9 va Nam Trung Bo

D. khiéu khich tién cong ta &@ Lang Son, Hai Phong
Cau 17: Thing loi trong chién cudc Pong- Xuan 1953-1954 cua ta da danh dau ké
hoach Nava budc dau bi phé san la do

A. M1 vién trg giap Phap khong kip thoi

B. dich phai phan tan lyc lugng dé doi phé véi ta

C. ta gianh quyén chu dong lién tiép trén chién truong

D. do hau phuong cua Phép & xa
Céu 18: Tai sao sau chién tranh thé gi¢i thi hai Mi va Lién X6 tir ddng minh chuyén
sang d6i dau?

A. Déi lap kinh té. B. Ddi 1ap quan su.

C. Pbi 1ap muc tiéu, chién luoc. D. béi 1ap chinh tri.
Céu 19: Thoi co “ngan nim c6 mot” cua Tong khoi nghia thang Tam nim 1945 duoc
DPang Cong san Pong Duong va HO Chi Minh xac dinh tir sau sy kién.

A. Chién tranh thé gi6i thir hai bung n6 dén khi quan Péng minh vao Pong

Duong.
B. Nhat ddu hang Pong minh dén truéc khi quan Pong minh vao Pong
Duong.

C. Nhat dao chinh Phap dén trudc khi quan Pong minh vao Pong Duong.

D. Nhat vao Péng Duong dén trude ngay Nhat dao chinh Phép.
Céu 20: Tir ndm 1919-1930 cong lao to 16n dau tién cia Nguyén Ai Qudc d6i voi cach
mang Viét Nam la cong lao nao?

A. Tim ra con duong gidi phong dan toc theo khuynh huéng vo san.

B. Thanh 13ap Pang cong san Vi¢t Nam

C. Truyén ba cht nghia Mac- Lénin vio trong nudc

D. Tim ra con duong gidi phong dan tdc theo khuynh hudng tu san.
Cau 21: Chu truong "v6 san héa" cua Hoi Viét Nam Cach mang thanh nién da gop
phan

A. thuc déy su phan hoa cia Hj1 Viét Nam Cach mang thanh nién

B. 161 kéo tay sai va quan doi Phap di theo cach mang.

C. thuc ddy phong trao cong nhan Viét Nam chuyén tir tu phat sang tu giac

D. thiic day su phan hoa ciia Viét Nam qudc dan Pang.
Céu 22: Su thit bai ctia khoi nghia Yén Bai da chimng t6 diéu gi?

A. Muc tiéu khoi nghia khong phu hop véi nhan dan

B. Giai cdp tu san Viét Nam chua théng nhat chu truong khoi nghia.

C. Su thit bai hoan toan cta khuynh hudng cich mang dan chu tu san

D. Cudc khéi nghia nd ra chua dung thoi co.
Céu 23: Dau 1a nguyén nhin co ban nhat khién phap ting cudng qui mé va tée do khai
thac 1an hai?

A. Vo vét nguyén nhién li¢u.

B. Phap tham gia chién tranh va bi thiét hai nang né.

C. Khai thac ngudn nhan cong.

D. Khai thac thi truong.
Céu 24: Trung Qudc tién hanh cai cach mo cira vao thoi gian.
A. Néam 1982 B. Nam 1985 C. Nam 1986 D. Nam 1978
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Cau 25: Tong thu ky Lién Hop Quoc tir nim 2017 1 ngudi nude nao?

A. Tay ban Nha. B. Han Qudc C. Ca Na ba.

D. B6 Dao Nha.

Céu 26: Pau khong phai 12 van dé quan trong, cap bach voi cac nude dong minh tai hoi
nghi lanta?

A. T6 chire lai trat tu thé gidi sau chién tranh.

B. Pan 4p phong trao giai phong dan tde.

C. Nhanh chong danh bai hoan toan cac nudc phat xit.

D. Phan chia thanh qua giira cac nudc thing tran.
Cau 27: Vi sao ta quyét dinh mé chién dich lich st Dién Bién Phu?

A. Phap xay dung tap doan ctr diém manh nhét ¢ DPién Bién Phi.

B. C6 y nghia chinh tri va quén su quan trong.

C. C6 vi tri chién lugc then chét & Pong Duong va Pong Nam A.

D. Phap va Mi coi ddy 13" mot phao dai bat kha xAm pham".
Céu 28: Qudc gia dau tién ¢ khu vuc Pong Nam A gianh duoc doc 1ap.

A. In-d6-né-xi-a B. Lao C. Cam-pu-chia.

D. Viét Nam.

Céu 29: “Ngudi Viét Nam ta giit vimg trong tim 161 thé. Mudi chin thang Tam ché
quén 1a ngay khoi nghia. Hanh phtic sang t6 non song Viét Nam”.Nhitng cau hat sau
ctia nhac si Xuan Oanh néi vé su kién gi?

A. Giai phong thu dé.

B. Bac Ho doc Tuyén ngdn doc 1ap.

C. Tong khéi nghia gianh chinh quyén ¢ Ha Noi thanh cong.

D. Nhan dan Ha Noi danh tan cudc tap kich bang may bay B52 ctia Mi.
Céu 30: Dé tranh d6i phé voi nhiéu ké thu cing mot luc, tinh tir vi tuyén 16 trd ra Béc,
Pang, Chinh phu va Chi tich H6 Chi Minh d4 thuc hién chii truong.

A. tam thoi hoa hoan, tranh xung dét voi quan Trung Hoa Dan quéc

B. kién quyét cam sung chong Phap xam lugc

C. chu dong dam phan voi Phap

D. mugn tay Phap dudi quan Trung Hoa Déan quéc
Céu 31: Ban chét cia méi quan hé ASEAN va 3 nuéc Dong Duong tir ndim 1967 dén
1979.

A. Chuyén tir dbi dau sang d6i thoai.

B. Hop tac trén linh vuc kinh té, van hoa, khoa hoc.

C. Giup d& nhan dan 3 nuéc Pong Duong chdng Mi

D. Béi d4u cing thang.
Céu 32: Thing loi nao danh diu su pha san hoan toan cua ké hoach "danh nhanh, thing
nhanh" cta thuc dan Phap?

A. Bién gi6i thu dong 1950. B. Di¢n Bién Phu ndm 1954.

C. Cudc chién dau & cac d6 thi 1946. D. Viét Bic- thu dong 1947.
Céu 33: Qudc gia ndo 1a qudc gia khai ddu cho Cach Mang khoa hoc k¥ thuat l1an thi
hai?

A. Mi. B. Phap. C. buc. D. Anh.
Céu 34: Piém chung trong ké hoach Rove nim 1949, ké hoach D¢ 14t do Tatxinhi nim
1950 va ké hoach Nava nam 1953 1a.
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A. tiép tuc théng tri Viét Nam lau dai
B. mudn xoay ddi cuc dién chién tranh
C. két thuc chién tranh trong danh dy
D. pho truong thanh thé, tiém luc, strc manh.
Cau 35: Y nghia quan trong nhit cia phong trao cach mang 1930-1931?
A. Xay dung khéi lién minh va mat tran thong nhat.
B. V& cong tac tu tudng.
C. Cudc tap duot dau tién cia Pang cho tong khéi nghia.
D. T6 chuc lanh dao quan chung d4u tranh.
Cau 36: Sau bao nhiéu nam tir 1975 M1 chinh thure binh thudng quan hé ngoai giao véi
Viét Nam.
A.20nam  B. 30 ndm C. 10 nam D. 40 nam
Cau 37: “Danh an chéc, tién an chic, néu chic thang thi kién quyét cho danh con khong
chéc thing thi kién quyét khong cho danh”. D6 14 noi dung cua:
A. Chién dich Viét Bic thu dong 1947. B. Chién cudc Pong Xuan 1953-
1954.
C. Chién dich bién gi6i thu dong 1950. D. Chién dich Pién Bién Phu
nam 1954.
Ciu 38: Dau khong phai 1a mot tinh chat trong phong trao cach mang 1930-1931?
A.Rong 16n  B. Quyét liét. C. Triét de. D. Dan chil
Cau 39: Muyc tiéu bao quat nhat ctia Mi sau chién tranh lanh 1a gi?
A. St dung khau hiéu dan chi. B. Khoi phuc nén kinh té Mi.

C. Chi phéi, lanh dao thé gidi. D. Bao dam an ninh, sin sang chién dau.
Céu 40: Tu tudng cbt 16i trong cuong linh chinh tri do Nguyén Ai Quéc soan thao 1a.
A. DPoc lap, tu do. B. Rudng dat, dan cay.
C. Ty do, dan chu. D. Dan sinh, hanh phuc.
----------- 5] 24 E—
DAP AN
1 D 11 B 21 C 31 D
2 A 12 B 22 C 32 D
3 B 13 A 23 B 33 A
4 D 14 C 24 D 34 B
5 C 15 D 25 D 35 C
6 D 16 B 26 B 36 A
7 C 17 B 27 B 37 D
8 A 18 C 28 A 38 D
9 A 19 B 29 C 39 C
10 C 20 A 30 A 40 A
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THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC

PE THI THU 17 GIA NAM 2018
Bai thi: Khoa hgc xa hgi; Mon: Lich sw
Thoi gian lam bai: 50 phut, khong ké thoi gian phat

Cau 1: Luan diém nao ding?
A. Toan ciu hoa vira 13 thoi co, vira 1a thach thie cho cac nudc dang phat
trién, doi hoi cac nudc phai cai cach kinh té- xa hoi.
B. Toan cau hoa 1 kho khin va thach thirc 16n cho tat ca cac nudc trén thé
gidi. Thé gidi ngay cang tut hau.
C. Toan cau hoa mang lai nhiéu loi ich, kich thich su phat trién ctia cac nudc
dang phat trién.
D. Toan ciu hoa vira 1a thdi co va tao diéu kién thuan loi cho tit ca cac nude
trén thé gidi cung phat trién.
Cau 2: Cudi thap ki 90 cua thé ki XX, EU chiém hon % GDP ciia thé gidi va da trd thanh
A. T6 chire lién két chinh tri - kinh té 16n nhat hanh tinh.
B. T6 chitc chinh trj - kinh té 16n nhét chau Au
C. T4 chirc kinh té 16n nhit Dong Nam A
D. T6 chire chinh tri 16n nhat chau Au.
CAu 3: Sau chién tranh thé gidi thir hai, chau Phi dugc ménh danh 1a “Luc dia tréi day” vi
A. Thuong xuyén bi dong dat
B. X6a bo ché do phan biét chung toc
C. Phong trao giai phong dén toc phat trién manh mé.
D. 17 nuéc gianh duoc doc lap.
Céu 4: Nét ndi bat nhét trong phong trao ddu tranh cua giai cip cong nhan thg may xuéng Ba Son
thang 8/1925 voi phong trao cong nhan trude do la:
A. Phong trao d4u tranh c6 t6 chirc, ¢6 tinh than qudc té vo san cao ca.
B. Phong trao dau tranh mang tinh ty phat
C. Phong trao da doi quyén loi cho giai cap cong nhan Viét Nam.
D. Phong trao d4u tranh doi quyén loi kinh té.
Céu 5: Hé qua quan trong cua cudc cach mang khoa hoc- cong nghé 13 tir dau nhitng nam 80 cua thé ki
XX thé gi6i da
A. dat nhiéu thanh tuu ¢ trén cac linh vyec.
B. ning cao muc song, chat luong cude séng cho con ngudi.
C. tang nang sudt san xuat
D. dién ra xu thé toan cau hoa
Ciu 6: Diém gidng nhau trong myc tiéu ra doi cua to chirc ASEAN va Lién minh chau Au (EU) la
A. Cung nhau phat trién vé kinh té, chinh tri, d6i ngoai va an ninh chung.
B. Cuing nhau phat trién vé kinh té.
C. Cung nhau phat trién vé kinh té va van hoa.
D. Cung nhau phat trién vé kinh té, chinh tri.
Céu 7: Quyét dinh chinh thirc thanh 1ap té chic Lién hop quéc duoc thong qua & dau?
A. Pétxdam(Pirc) B. Xan Phanxixc6(M7)
C. Ianta (Lién X0) D. Vecxai (Phap)
Cau 8: Bao Thanh nién va tac pham Puong Kach ménh trang bi cho giai cdp cong nhan va cac tang 16p
nhan dan Viét Nam ndi dung vé:
A. Khuynh huéng dan chu tu san. B. Chu nghia quén phiét
hiéu chién.
C. Li luan cach mang giai phong dan tdc. D. Kién thirc van hoa, gido
duc.
Céu 9: Nhan xét dung vé quy mo phong trao dan toc dan chu ¢ Viét Nam trong nhitng nim 1919- 1925
A. phong trao rong l6n, khong chi trong nuéc ma ca ¢ nude ngoai.
B. phong trio dién ra & Bic Ki
C. phong trao b6 hep 6 Nam Ki
D. phong trao tap trung ¢ Trung Ki.
Cau 10: Thing loi 16n nhét ciia cac hinh thirc ddu tranh & Mi Latinh tir cac thap ki 50-90 ctia thé ki XX
la:
A. chinh quyén ddc tai & nhidu nuéc Mi Latinh da bi 1at do, cac chinh phu dan
toc, dan chu duoc thiét 1ap
B. cac nudc Mi Latinh vion 1én phat trién nhanh chong va trg thanh cac nude
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cong nghiép.
C. nhiéu nudc Mi Latinh gianh dugc doc 1ap, thoat khoi ach théng tri cua thuc
dan Tay Ban Nha.
D. cac nudc Mi Latinh bi phu thudc tré thanh “sén sau” cta dé quéc Mi.
Cau 11: Nuée khai dau cude cach mang khoa hoc- ki thut l4n tht hai 1a
A. Phap B. Anh C.Mi D. Nhat
Céu 12: Tir nim 1946 dén nam 1950, Lién X6 dat dugc thing loi to 16n trong cong cude xay dung chi
nghia xa hoi, d6 la
A. Hoan thanh thing loi ké hoach 5 nam khéi phuc kinh té.
B. Phong thanh cong vé tinh nhan tao dau tién cua trai dat.
C. X4y dung co so vat chit ciia chii nghia x3 hoi.
D. Tré thanh cudng qudc cong nghiép ding thir hai trén thé gidi.
Cau 13: H6i Viét Nam cach mang thanh nién thanh 1ap vao:
A. Thang 6/1925 B. Thang 7/1924 C. Thang 7/1925 D. Thang
6/1924
Céu 14: Nam 1921 tai Phap, Nguyén Ai Québc cung mét sé nguoi yéu nudce cia Angieri, Mardc,
Tuynidi...l1ap ra
A. H6i Hung Nam
B. H6i Phuc Viét
C. Hoi Lién hiép thudc dia
D. Hoi Lién hiép cac dan toc bi ap birc & A Dong
Céu 15: Qudc gia nao dwoc ménh danh 13 “Ld co ddu trong phong trao gidi phong dan téc & Mi
Latinh”?
A. Achentina B. M¢éhico C. Braxin D. Cuba
CAu 16: M 1a noi khéi dau cua cach mang khoa hoc- ki thudn lan thir hai 1a do
A. Mi 13 trung tAm kinh té - tai chinh 16n nhat thé gigi.
B. Mi ¢6 nhiéu nhan tai
C. Mi c6 chinh sach thu hit cac nha khoa hoc dén lam viée
D. Mi ¢6 ngudn tai nguyén thién nhién phong phu
Céu 17: Thang 8/1967, Hiép hoi cac nudc Pong Nam A (ASEAN) duoc thanh 1ap ¢
A. Giacacta (Indonéxia) B. Manila (Philipin)

C. Ha Noi (Viét Nam) D. Bing Céc (Thai Lan)
Cau 18: Lién minh quan sy nao khéng phai do M1 1ap nén?
A.NATO B. SEATO C. VACSAVA D.

CENTO
Cau 19: Sau cudc khai thac thudc dia lan thr hai cta thuc dan Phap, kinh té Viét Nam nhu thé nao?
A. Kinh té x4 hoi chu nghia.
B. Lac hau, nghéo nan, 1¢ thugc vao kinh té Phap.
C. Phat trién theo con dudng tu ban chi nghia.
D. Sanh ngang véi kinh té Phép.
Cau 20: Trong cudc khai thac thude dia 1an thi hai cua thuc dan Phap ¢ Viét Nam, Phap da dau tu vén
nhiéu nhit vao nganh nao
A. Cong nghiép B. Giao thong van tdi  C. Thuong nghié¢p
D. Nong nghiép
Cau 21: Mi phat dong “Chién tranh lanh” chéng Lién X6 va cic nudc xi hoi chi nghia vao thoi gian
nao?

A. Thang 11/1945 B. Thang 3/1946 C. Thang 3/1947 D. Thang
2/1947
Cau 22: Hoi Viét Nam Cach mang thanh nién da xdy dung 6 chirc co s¢ ciia minh & déu?
A. Khip ca nuéc B. Bic Ki. C. Trung Ki D. Nam
Ki

Cau 23: Sau chién tranh lanh, hiu nhu cac qudc gia déu diéu chinh chién lugc phat trlen tap trung vao
A. Phat trlen kinh té dé Xay dung strc manh thyc sy cua mdi quoc gia.
B. Phat trién vin hoa dé giit gin ban sic dan toc.
C. Phat trién chinh tri & 6n dinh dat nuée.
D. Phat trién gido duc dé nang cao trinh d¢ dan tri.
Céu 24: Bai hoc kinh nghiém Viét Nam rut ra tir cdng cudc cai cach- mé cira ciia Trung Qudc 1a gi?
A. Ciing cd, kién toan bo may nha nudc. B. Phat trién vin hoa giao
duc.
C. Pau tu phat trién khoa hoc — ki thut. D. Lay phat trién kinh té
lam trung tam.
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Cau 25: Chinh sach d6i ngoai ctia Lién bang Nga tir nim 1991 dén nim 2000 nga vé phuong Tay khoi
phuc va phat trién quan hé véi:

A. cac nuéc ASEAN.  B. cic nudc chau A C. Nhat Ban D. Trung

Qudc.

Céu 26: Thanh phan tham dy Hoi nghi thanh 13p Dang Cong san Viét Nam gom:

A. dai biéu cua DBong Duong Cong san li€n doan va An Nam cong san dang.

B. dai biéu cua ba t6 chirc cOng san.

C. dai biéu ciia Pong Duong Cong san dang va An Nam Cong san dang.

D. dai biéu cua Pong Duong Cong san dang va Péng Duong Cong san lién

doan.

Cau 27: Muyc tiéu xuyén sudt trong chinh sach d6i ngoai ctia Mi tir sau nam 1945 dén nam 2000 1a:

A. Chién tranh lanh véi Lién X0.

B. Tham vong ba chu thé gidi.

C. Ngin chin va tién téi x6a bé chi nghia xa hoi.

D. Chién luoc toan cau.
Céu 28: Soi chi d6 xuyén sudt trong chinh sach d6i ngoai ciia Nhat Ban tir sau Chién tranh thé gi6i thu
hai dén nam 2000 la:

A. Hudng vé cac nudc chau A

B. Ting cudng quan hé voi cac nude Pong Nam A.

C. Lién minh chat ché véi Mi.

D. Coi trong quan hé vé6i Tay Au.
Céu 29: Bé nhanh chong két thic Chién tranh thé giéi thir hai, ba cuong qubc Lién X6, Mi, Anh da
quyét dinh

A. két thuc chién tranh & chau A.

B. s dung bom nguyén tir dé tiéu diét phat xit Nhat.

C. tiéu diét tan goc chu nghia phat xit Buc va chu nghia quan phiét Nhat Ban.

D. dé Hong quéan Lién X6 tan cong vao sao huyét cta phat xit Dic ¢ Béclin
Cau 30: Ai la nguoi khoi xudng cho cai cach- md cira ¢ Trung Qudc thang 12 nam 1978?

A. Ping Tiéu Binh B. Mao Trach Pong C. Ton Trung Son

D. Cao Au Lac
Cau 31: Theo quyét dinh ciia Hoi nghi Ianta ving Dong Dirc, Dong Au, mién Bic Triéu Tién thudc
pham vi anh hudng cua

A. Mi B. Lién X0 C. Phap D. Anh
Cau 32: Nudc cong hoa nhan dan Trung Hoa dugc thanh 14p thoi gian nao?
A. 1/1/1949 B. 11/10/1949 C.1/10/1949  D.

10/10/1949
Cau 33: Chi bo cong san déu tién cia Viét Nam duoc thanh lap & dau?
A. S6 nha 38, ph6 Hang Ngang (Ha Noi).
B. S6 nha 48, phd Hang Ngang (Ha Noi).
C. S6 nha 312, phd Kham Thién (Ha Noi).
D. S6 nha 5D, phé Ham Long (Ha Noi).
Céu 34: Pau la nguyén nhan quan trong nhat thuc day nén kinh t& Mi phat trién nhanh chéng sau chién
tranh thé gioi thi hai?
A. Ap dung cic thanh tyu cua cudc cach mang khoa hoc- ki thuat hién dai
B. Tai nguyén thién nhién phong phu
C. Con ngudi 14 nhan t6 hang dau
D. Mi giau 1én nhd budn ban vii khi cho cac nudc tham chién.
Cau 35: Dic diém 16n nhét ctia cudc cach mang khoa hoc- ki thuat ngay nay la
A. Khoa hoc tr¢ thanh lyc lugng san xuét tryc tiép.
B. Khoa hoc gan lién véi ki thuat
C. moi phat minh ki thuat déu bét nguén ttr khoa hoc
D. khoa hoc di tham gia vao san xuét.
Céu 36: Co quan ngdn luan cia t6 chirc Pong Duong Cong san dang 1a:
A. Béo Bua Liém B. Bdo Sy that C.Bao Do D. Béo
Thanh nién
Céu 37: Trong khoang 20 nam sau Chién tranh thé giéi thir hai, trung tim kinh té- tai chinh 16n nhat
ctia thé gidi 1a
A. Mi. B. Nhat Ban C. Tay Au. D. Trung
Quéc
Céu 38: Bién doi tich cuc quan trong dau tién cia cac nude Pong Nam A sau chién tranh thé gi6i thi
hai l1a
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Cau 40: Cau ndi “khong thanh cong cling thanh nhan

A. Surra doi ctia to chitc ASEAN.
B. Ttr cac nudce thudce dia tré thanh cac nude dde 1ap.

C. Ngay cang mo rong doi ngoai voi cac nudc phuong Tay.

D. Nhiéu nudc c6 tdc do phat trién khac nhau.
Cau 39: Viét Nam hoc dugc tir Nhat Ban bai hoc kinh nghi€ém nao trong viéc xay dung nén kinh te?

A. Ap dung va day manh hon nira thanh tyu khoa hoc — ki thuét.
B. Tang cuong giao luu, thiét 1ap hon nita quan h¢ da phuong.

C. Tén dung cac y€u to bén ngoai.
D. Con ngudi dugc coi 1a von quy, 1a nhan t6 quyéet dinh hang dau.

A

trong cudc khdi nghia Yén Bai cta to chiic cach

mang nao?
A. Viét Nam Quéc dan dang B. Tan Viét Cach mang
dang
C. Hoi Viét Nam Cach mang thanh nién. D. Tam tam xa
Dap an
1-A 2-A 3-C 4-A 5-D 6-C 7-B 8-C 9-A 10-A
11-C 12-A 13-A 14-C 15-D 16-C 17-D 18-C 19-B 20-D
21-C 22-A 23-A 24-D 25-B 26-C 27-B 28-C 29-C 30-A
31-B 32-C 33-D 34-A 35-A 36-A 37-A 38-B 39-D 40-A
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LOI GIAI CHI TIET
Cau 4: Pap an A
Giai doan 1919 — 1925 phong trao cong nhan tuy da phat trién nhung con trong thoi ki mang tinh “tyr
phat”, chua té 16 dugc 1a mét luc lwong chinh tri doc 1ap, chua c6 y thuce 16 rét vé st ménh lich st cta
giai cAp minh. Cudc bai cong ciia cong nhan xudng Ba Son thang 8/1925 14 diu mébc danh dau giai cip
cong nhan nudc ta tir ddy bwéc dau di vao dau tranh ty giac.
Cau 1l1: Pap an C

Mi 14 nuée khéi ddu cude cach mang khoa hoc - ki thuat sau Chién tranh thé gidi thir hai. Bay chinh la
nguyén nhan chinh gitp kinh té nudc Mi phat trién manh mé sau chién tranh thé gioi thir 2. D& 20 nam
sau chién tranh thé gidi thir 2 Mi trd thanh trung tim kinh té - tai chinh 16n nhét thé gidi.

Cau 21: Pap an C

Hoc thuyét Truman 1a mot chinh sach cta chinh quyén My duéi thoi Tong théng Harry S. Truman duoc
thong qua vao thang 3 nim 1947 véi muc dich hd trg Hy Lap va Tho Nhi Ky bang vién tro quan sy va
kinh té nham ngan hai qudc gia nay roi vao vong kiém soat ciia cac luc lugng cong san. Hoc thuyét nay
d3 chinh thirc danh déu sy chuyén huéng chinh sach cia M tir hoa hodn sang ngin chin dbi véi Lién
X6, trd thanh mot nén tang quan trong clia chinh sach d6i ngoai My thoi ky Chién tranh Lanh.

Cau 22: Pap an A

Nam 1927, Hoi da xay dung co s¢ khip ca nude: cic ky bo Trung, Bac, Nam. Nam 1928 Hoi co gan
300 hoi vién, dén 1929 c6 khoang 1700 hoi vién va cé co so trong Viét kiéu & Xiém (Thai Lan).

Cau 26: Pap an C

Khi thanh 1ap Pang Cong san Viét Nam (1930), Tan Viét vira méi chuyén thanh cong san, khong kip ctr
dai dién di du dai hoi gia nhap Pang Cong san Viét Nam. Ngay 24 thang 2 nam 1930, dugc sy déng y
ctia Nguyén Ai Qubc, Chau Vin Liém, Nguyén Thiéu thay mit dai biéu quoc t&, Pham Hiru Lau, Hoang
Qudc Viét thay mat Ban chap hanh trung wong 1am thoi cing véi Ngo Gia Ty, Bi thu 1am thoi chép uy
ctia Pang bo Nam Ky da hop va quyét dinh chap nhan Péng Duong Cong san Lién doan gia nhap Pang
Cong san Viét Nam.

uigeli.xyz . n .
THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC

PE THI THU 18 GIA NAM 2018
Bai thi: Khoa hoc xa héi; Mén: Lich sir

Thoi gian lam bai: 50 phut, khong ké thoi gian phat

Ciu 1: Pai hji quéc té cong sin lan VII hop vao thoi gian nao? O diu?

Thang 6 nim 1934 tai Ma Cao (Trung Qudc)
Thang 3 nim 1935 tai Ma Cao (Trung Qudc)
Thang 7 nam 1935 tai Matxcova (Lién X0)
Thang 7 nam 1935 tai Ianta (Lién X0)

Ciu 2: Nguyén nhén co ban quyét dinh sw phdt trién ciia nén kinh té Nhit Bin
sau chién tranh thé giéi thir hai:

Tac dung cua nhirng cai cach dan chua

Truyén thong “tw lyc tw cwong”

Biét xAm nhap vao thi truwong thé gisi

Ap dung thanh tuu khoa hoc - ki thuat
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Ciu 3: Trong khodng hai thip nién dau sau Chién tranh thé gidgi thir hai, da
xudt hién trung tam kinh té, tai chinh nao?

Mi - Nhit Ban

Mi

Mi, Tay Au, Nhat Ban.

Mi, Tay Au

Ciu 4: Sau chién tranh thé giéi thir nhét, mau thudn nao tré thanh mau thuéin
co bdn, cdp bich hang diu ciia cdch mang Vigt Nam?

Giira tu san Viét Nam vaoi Phap

Giira nong dan véi dia chu

Giira cong nhan véi tw san

Giira nhan dan Viét Nam véi thuc dan Phap

Ciu 5: Sau nam 1945, Nhit dong ¥ cho Mi déng qudn va xdy dwng cin ci
quan sw trén linh thé vi:
Nhit la con ng ciia Mi
Quan ddi va nganh céng nghiép quin sw ciia Nhit bi giai thé
Nhat mudn lién minh véi Mi dé tan cong cac nudée trong khu vire Chau A
- Thai Binh Dwong
Nhat mudn lgi dung Mi dé khéong ton kinh phi qudc phong, tip trung
phat trién kinh té

Ciu 6: Nguyén nhén co ban quyét dinh sw phdt trién nhay vot ciia nén kinh té
MG sau chién tranh thé giéi thir hai:
Quan su hoa nén kinh té dé budn ban vii khi, phwong tién chién tranh
Dua vao thanh twu cudc cach mang khoa hoc - Ki thuit, diéu chinh hop li
co’ cdu sin xudt, cai tién ki thuit ning cao ning suit lao dong
Piéu kién tw nhién va diéu kién xi hdi thuin loi
TAp trung san xuat va tip trung tw bin cao
Cau 7: Nhiém vu cach mang dwoc Dang ta xdc dinh trong thoi ki 1936 -1939 la
gi?
Tich thu rudng dit ciia dia chi phong kién chia cho déin cay nghéo
Panh d6 dé quoc Phap 1am cho Pong Duwong hoan toan ddc lap
Panh d6 phong Kién
Chong phat xit, chdng chién tranh dé qudc, chéng phan déng thudc dia
doi tu do dan chu, com a0, hoa binh.

Ciu 8: Poan vin sau ddy diwoc Nguyén Ai Quéc trinh bay ¢ diu?

“Néu khong giai quyét dugc cac van dé dan toc giai phong, khong doi duge doc 1ap tu do cho
toan thé dan tdc, thi chang nhiing toan thé qudc gia dan tdc con chiu mai kiép ngua trau ma
quyén loi ctia bo phén giai cap dén van nam ciing khong doi dugc*

uigeli.xyz Trang 100/184


https://uigeli.xyz/

Trong dai hoi Pang toan quoéc lan thir hai
Héi nghi Trung wong lan 8 (5/1941)
Trong 101 kéu goi toan qudc khang chién
Hoi nghi trung wong thang 11 ndm 1939

Caiu 9: Hpi nghi cdp cao ciia ba cwong quéc Lién X6 - Mi - Anh tiv ngay 4 dén
ngay 11 -2- 1945 dién ra tai dau?

Ianta (Lién X0)
P6t-dam (Dirc)
Luan Don (Anh)
Oasinhton (M)

Ciu 10: Ciu nao sau ddy la y nghia ciia sw thanh ldp ba té chirc Pdang nim
1929:

Phian anh xu thé khach quan cia cudc vin dong giai phéng dan tdc theo
con dwong ciach mang vé san, chuin bi trwe tiép cho viéc thanh lap
Pang Cong san

Cham dirt thoi ki khiing hoing vé dwong 16i cach mang Viét Nam

Mé ra buée ngoat 16n trong lich st cich mang Viét Nam

La su két hop chiit nghia Mic - Lénin véi phong trao cong nhan va phong
trao yéu nudc

Ciu 11: Nhin dinh nao sau ddy khong diing vé Lién Bang Nga?
Nuée Nga phai doi mit véi thach thire 16m 1a tinh trang khong 6n dinh do
si tranh chip ciia cac dang phat va nhirng xung dét sic tdc
Vi thé ciia Nga ngay cang dwoc ning cao trén trudng quoc té
Lién Bang Nga dang xay dung XHCN
Lién Bang Nga la qudc gia ké tuc Lién X6

Ciu 12: Nhitng cong trinh ma Lién Xo di gitip do Viét Nam dén bdy gio vin
con gid tri trong qud trinh cong nghiép hoa, hi¢n dai hoa la nhitng cong trinh
nao:

Nha may thuiy dién Son La

Ciu Thing Long, nha may thiy dién Hoa Binh

Nha may thiy dién Pa Nhim

Nha may thuy dién Thac Ba

Ciu 13: “Sau chién tranh lanh“ dwéi tic dpng ciia cudc cach mang khoa hoc -
ki thudt, cdc nwéc ra sive diéu chinh chién lwoc véi viée:

LAy chinh tri 1am trong diém

LAy kinh té 1am trong diém

LAy quan sy lam trong diém

LAy vin hoéa - giao duc 1am trong diém
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Cau 14:
khai ture:

Cau 15:

Chwong trinh khai thdc thudc dia lan 2 ciia thwe din Phdp dwoc trién

Sau khiing hoang kinh té (1929 - 1933)
Trwéc chién tranh thé giéi thir nhat
Sau chién tranh thé giéi thir nhat
Nam 1914

Trong dwong 10i cdi cach mo cira 6 Trung Quoc ngi dung dwoc lay

lam trong tam la:

Cau 16:

Cau l7:
la:

Cau 18:

Thure hién chinh sach dbi ngoai hop tac than thién
XAy dung vin héa mang ban sic dan toc

Cii cach hé thong chinh tri & Trung Qudc

Phat trién kinh té, xdy dwng nha nuéc Trung Qudc

Vi sao Nguyén Ai Quéc bé phiéu tan thanh quoc té cong sin thiv IIT1?
Quoc té nay chii trrong thanh lap mét tran giai phorig din tdc Viét Nam
Quoc té nay bénh vue quyén lgi cho cac dan tdc thudc dia

Quoc té nay dé ra dwong 16i cho cach mang Viét Nam

Qudc té nay giup nhin dan ta ddu tranh chong thwe dan Phap

Nhitng nguyén thu cua Lién Xo, Mi, Anh da tham gia hoi nghi lanta
Do Gon, Socsin, Toruman
Xtalin, Mao Trach Pong, Toruman

Xtalin, S¢'csin, Toruman
Séesin, Xtalin, Rudoven

H¢i nghi cép cao ciia cic nwéc Pong Nam A hop tai Bali (2/1976) la

sw kién co y nghia:

Cau 19:

Mé rong viéc két nap thanh vién

Panh diu sw khéi sic ciia t6 chirce ASEAN

Pua ra tuyén bd vé viéc thiét 1ap quan hé ngoai giao giira cic nwéc Pong
Nam A

Danh d4u méc ra doi cita to chirc ASEAN

Trong thang 9/1930, nong din Nghé An, Ha Tinh da sw dung hinh

thire diu tranh cao nhit la:

Tuin hanh

Biéu tinh c6 vii trang
Mit tinh

Biéu tinh
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Ciu 20: Piém giong nhau trong chinh sach doi ngoai ciia cdc nwéc Tay Au tir
nim 1945 dén 1950 la:

Lién minh chat ché véi Mi

Chong Lién X6

Xam lwge thugc dia

Chéng nhirng nguoi cong sin

Cau 21: Cho cac sw kién sau:

1. Nhat diu hang ddng minh khong diéu kién

2. Quan Nhat vuot bién giéi Viét - Trung vao mién Bic Viét Nam

3. Nhat dao chinh Phap ¢ Bong Duong.

Hay sap xép cac su kién theo dung trinh tu thoi gian:

1,3,2
1,2,3
2,3,1
3,2,1

Céu 22: Nhin dinh nao sau ddy khong diing vé Lién X6 sau Chién tranh thé
gidi thir hai dén niva dau nhitng nam 70:
Lién X6 1a nuéc chiu ton thit ning né nhat trong chién tranh thé giéi thir
hai
Lién X6 tré thanh thanh tri ciia phong trao cach mang thé giéi.
V& d6i ngoai, Lién X6 nga vé phwong Tay véi hi vong nhan duwoc sy iing
ho vé chinh tri va vién tro vé kinh té
Lién X6 di dau trong cong nghip vii tru, cong nghiép di¢n hat nhin

Céu 23: Tran Dén Tién viét “Viéc do tuy nhé nhung né bdo hiéu bdt dau thoi
dai diu tranh din tc nhw chim én nhé bdo hiéu miia xuan“ vé sw kién nao:
Phong trao dé tang Phan Chau Trinh (1926)
Cudc dau tranh doi nha cAm quyén Phap tha Phan Béi Chau (1925)
Tiéng bom Pham Hong Thai tai Sa Dién - Quang Chau (6/1924)
Phong trao diu tranh ciia cong nhan Ba Son.

Ciu 24: Hpi nghi lanta dd tic dong dén Viét Nam nhw thé nao?

Sau hiép dinh Gio-ne-vo Viét Nam bij chia cit 1am hai mién Nam Bic
Cich mang thiang Tam bung né nim 1945

Viét Nam thing Phap & Di¢n Bién Phii 1954

Chién tranh lanh kéo dai

Ciu 25: Ngay 22/3/1955, ghi diu dn vao lich siv Lao bing sw kién noi bit nao?

Ping nhan dian cach mang Lao dwgce thanh lap
Quan gidi phong Lao dwgc thanh 13p
Pai hdi toan qudc khang chién Lao dwoc triéu tip
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Cau 26:

Cau 27:

Mi théng qua chinh sich vién tro kinh té véi Lao

Giai cdp cong nhan Vigt Nam xudt thian chii yéu tiv dau?
Tho thii cong bi that nghiép

Giai cap tw san bi phan hoa

Tang 16p tiéu tw sin bi chén ep

Giai cAp nong dan bi twéc doat rudng dit

Thé nao la chién tranh lanh do Mi phdt dpng theo phwong thivc ddy

di nhét:

Cau 28:

Dung strc manh quan sy dé de doa ddi phwong

Chua giy chién tranh nhung dung chinh sach vién tro dé khong ché cac

nuoc

Thue té chwa giy chién tranh nhung chay dua vii trang 1am cho nhén loai
“ludn trong tinh trang chién tranh“ thyc hién chinh sich “Pu dwa bén

miéng chién tranh“
Chuan bi gay ra mgt cugc chién tranh méi

Ba trung tdm kinh té - tai chinh I6n ciia thé gidi hinh thanh vao thip

nién 70 ciia thé ki XX la:

Cau 29:

Céu 30:
nwoc?

Cau 31:
tién?

Mi - Pirc — Nhit Ban
Mi - Anh - Phap

Mi - Tay Au - Nhat Béan
Mi - Lién X6 - Nhat Bin

Sau chién tranh thé gidi thir hai chii nghia tw bin con goi la gi?
Chii nghia tw ban ddc quyén

Chu nghia tw ban liing doan nha nudc

Chu nghia tu ban tu do canh tranh

Chu nghia tu ban hién dai

Nim 1973, thé gidi cé sw bién gi cé anh hwéng rit l6n doi véi cdc

Khung hoang chinh tri

Khiing hoéng kinh té

Khiing hoéng kinh té - chinh tri
Khiing hoing nang lugng

Sw kién dinh diu Nguyén Ai Quéc tré thanh ngwoi cong sin diu
Tan thanh gia nhap Qudc té cong san thir ba
Viét bai cho bao Nhin dan

Viét “Ban an ché d9 thue dan Phap*
D dai hoi V ciia Qudc té cong sin
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Ciu 32: Noi thi diem xdy dung cdc hji ciru quéc ciia mdt trign Viét Minh la:
Lang Son
Cao Bing
Ha Giang
Bic Can

Céu 33: To chirc hi¢p wéc Vacsava tré thanh doi trong véi khéi quin sw nao
cua Mi?

Khéi CENTO

Khoi Macsan

Khoi NATO

Khéi SEATO

Ciu 34: Nhit Bin cé toc dé ting truwéng 10,8% trong giai dogn:
1952-1973
1945-1952

1960-1969
1970-1973

Ciu 35: Thanh twu quan trong nhit ma Lién Xé dat dwoc vé kinh té sau Chién
tranh thé giéi thir hai la:
Lién X6 dwa nha du hanh vii tru Gagarin bay vong quanh Trai Dat
Lién X6 tré thanh cwong qudc cong nghiép 16m thir hai trén thé giéi (sau
Mi)
Lién X6 12 nwée dau tién phong thanh cong vé tinh nhin dao cia Trai Pat
Lién X6 ché tao thanh cong bom nguyén tir
Ciu 36: Muc dich tdi cao ciia to chire Lién Hop Quéc la:
Ngin chiin tinh trang 6 nhiém méi truong
Duy tri hoa binh va an ninh thé giéi
Trirng tri cic hoat dong giy chién tranh
Thiic diy quan hé thwong mai tu do
Ciu 37: Dia danh nao dwoc chon dé dit tru sé ciia Lién Hop Quoc:
Caliphoocnia
Niu Oéc
Xanpanxixco
QOasinhton

Ciu 38: Loai cong cu nao do cujc cdch mang khoa hoc - ki thudt lan thir hai
tao nén di dwoc xem nhw la “trung tam than kinh* ki thugt, thay con nguwoi
trong qud trinh sin xudt lién tuc:

May tu dong
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Nguwdi may (R6 bot)
Hé théng may tw dong
May tinh dién tir

Ciu 39: Xu thé hoa hodan Péng - Tdy xudt hién tir:
Nira sau nhitng nim 80 ciia thé ki XX
Tir diu nhirng nim 70 caa thé ki XX
Cudi nhirng nim 70 ciia thé ki XX
Cudi nhirng nim 80 ciia thé ki XX

Ciu 40: Sw kién nao dén dén sw tan vé méi quan hé Pong minh chong phat xit
giita Lién X6 va Mi?

Sw ra doi ciia “Chi nghia Toruman® va “Chién tranh lanh“

Viéc Lién X6 ché tao thanh cong bom nguyén tir

Sw ra doi ciia khoi NATO

Sw hinh thanh ciia hé thong xa hdi chii nghia sau chién tranh thé giéi thi

hai.
PAP AN
1.C 2.B 3.B 4.D 5D 6.B 7B 8.B
9.A 10.A 11.C 12.B 13.B 14.C 15.D 16.B
17.D 18.B 19.B 20 A 21.C 22.C 23.C 24.A
25.A 26.D 27.C 28.C 29.D 30.D 31.A 32.B
33.C 34.C 35.B 36.B 37.B 38.D 39.B 40.A
HUONG DAN CHI TIET

Cau 12:

- Cau Thing Long: bac qua song Hong tai vi ni huyén Déng Anh véi quan Béc
Tir Liém cua Ha Noi, thu do cua Viét Nam. Cau dugc xem la cong trinh thé ki cua tinh
hiru nghi Viét-Xo.

Cau duoc khoi cong xdy dung nam 1974 va chinh thirc khanh thanh vao ngay 9
thang 5 nam 1985. Pay 14 cdy cau duy nhét cia Ha Noi c6 thoi gian thi cong 1au nhat
(11 nam, ban dau do Trung Quéc giup xay dung, tuy nhién dén nim 1978, Trung Qudc
da cit vién trg va rat hét cac chuyén gia vé nude khién cho cong trinh bi b do va sau
do6 Lién X6 tiép quan).

- Nha may Thuy dién Hoa Binh duoc xay dung tai hd Hoa Binh, tinh Hoa Binh,
trén dong song Da.

Nha may do Lién X6 gitp dd xay dung va van hanh. Cong trinh khdi cong xay
dung ngay 6 thang 11 nam 1979, khénh thanh ngay 20 thang 12 nam 1994

Cau 18:

Trong giai doan dau (1967 - 1975). ASEAN 1a mot t6 chtrc non tré, sy hop tac giita
cac nude con 1ong 1éo, chua cé vi tri trén truong quéc té. Su khdi sic trong hoat dong
cua t6 chitc ASEAN duoc danh déu tir hoi nghi cép cao 1an thir nhat hop tai Bali
(Indonexia) thang 2 nam 1976, véi viéc ki Hi€p udc than thién va hop tac & Pong Nam
A (goi tit 1a Hiép wéc Ba Li)

Cau 21:
1. Nhat dau hang ddng minh khong diéu kién (14/8/1945)
2. Quan Nhat vuot bién gidi Viét - Trung vao mién Bic Viét Nam (9/1940)
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3. Nhat dao chinh Phap & Bong Duong (9/3/1945)
= Dap an: C: 2; 3; 1
Cau 29:
CNTB hién dai 1a mot giai doan phat trién méi trong lich sir phat trién cia
CNTB. b6 1a CNTB doc quyén nha nudc v6i nhidu dic trung méi dugce thé hién rd nét
tir sau chién tranh thé giGi thir hai va ngay cang phét trién.

uigeli.xyz R R n B
THI THU TRUNG HOQC PHO THONG QUOC

PE THI THU 19 GIA NAM 2018
Bai thi: Khoa hgc xa hgi; Mén: Lich sir

Thoi gian lam bai: 50 phit, khéng ké thoi gian phat

Ciu 1. Chinh sdch doi ngogi ciia Lién Xé sau Chién tranh thé gidi thir hai la?
Hoa binh, trung lap
Hoéa binh, tich cuc iing hd cich mang thé gi6i
Tich cuc ngan chan vii khi cé nguy co huy diét loai nguoi
Kién quyét chong lai cac chinh sach gay chién cia My

Céu 2. Chinh sdch déi ngogi ciia Lién bang Nga tiv 1991 dén nay la

Nghiéng vé phwong Tay va cac nuwée chiu A
Nghiéng vé chau Phi va chau A

Nghiéng vé phwong Tay va chiu Phi
Nghiéng vé chau A

Céu 3. Ngi dung gdy nhiéu tranh cdi nhdt giiva ba cuwong quéc Lién Xé, My,
Anh tgi Hpi nghi lanta (Lién Xo) la gi?

Két thiic chién tranh thé gi6i thir hai dé tiéu diét tin géc chii nghia phat
xit Pirc va chi nghia quan phiét Nhat.

Thanh 1ap t6 chirc quoc té - Lién Hop Quaoc.

Phin chia khu vire chiém déng va pham vi dnh hwéng ciia cic cuwdong qudc
thing trin,

Giai quyét cac hiau qua chién tranh, phin chia chién lgi pham.

Ciu 4. Thanh twu noi bt nhit ciia cdc nuwée Pong Nam A tiv giiva thé ky XX dén
nay) la gi?
Tré thanh cac nwéc doc 1ap, thoat khéi ach thugc dia va phu thufc vao
cac thé luc @é quoc,
Tré thanh khu viee niing dong va phat trién nhat trén thé gioi,
Tré thanh mgt khu vuce hoa binh, hgp tac, hiru nghi.
C6 nhiéu thanh twu to 16n trong cong cudc xay dung dit nwée va phat
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trién kinh té.

Ciu 5. Vi sao Chdu Phi dwoc goi la "Luc dia mdi tréi day"?

Sau Chién tranh thé gi6i thi hai, chiu Phi tré thanh 14 co diu trong cude
diu tranh chdng dé qudc Phap va My.

Sau Chién tranh thé giéi thir hai, phong trao giai phong din toc phat
trién manh va hau hét cac nwéc ¢ chau Phi da gianh dwoc doc lap.

Sau Chién tranh thé giéi thir hai, con bio tap cach mang giii phéng din
toc bung né ¢ chau Phi trong cudc diu tranh chong chii nghia dé quéc,
chu nghia thwe dan,

Phong trao gidi phong dan toc & chau Phi dd lam rung chuyén hé thong
thudc dia ctia chi nghia thyc dan é chau luc nay.

Ciu 6. Nguyén nhdn co ban nao quyét dinh sw phdt trién nhdy vot ciia nén kinh
té M7 sau chién tranh thé gici thir hai?

Piéu kién tw nhién va xi hoi thuin lgi va thanh tuu cich mang khoa hoc -
ki thuat,

TAap trung san xuit va tip trung tw bin cao, quin sy hoa nén kinh té

Quan su hoa nén kinh té dé budn ban vii khi, phwong tién chién tranh

Duya vao thanh twu cich mang khoa hoc - Ki thuit, diéu chinh hop 1y co
cau san xuit, cai tién ki thuit ning cao ning suit lao dong

Céu 7. Vi sao sau chién tranh thé gidi thir hai, Mi La tinh dwoc ménh danh la
"Dai luc bung chay'"?

O day thwong xuyén xiy ra chay rirng .

O day nhan dan di ding 1én chong dé qudc Mi.

O day c6 cudc cach ndi tiéng nd ra va thing loi & Cuba .

Cic nuée dé quoc dung Mi la tinh 1am ban dap tin cong vao nuéc M.

Ciu 8. Hiu qud néng né, nghiém trong nhdt mang lai cho thé gidi trong suot
thoi gian cudc chién tranh lanh 1a?

Cac nwéc rao riét, ting cwong chay dua vii trang .

Thé giéi ludn & trong tinh trang cing thang, dbi dau, nguy co bung nd
chién tranh thé giéi.

Hang ngan cin cit quin sw dwoc thiét 1ap trén toan ciu .

Céc nuwéc phai chi mét khdi lwong khong 16 vé tién ciia va stec ngudi dé
san xuit cac loai vii khi hiy diét.

Ciu 9. Nguyén nhin co ban quyét dinh sw phdt trién ciia nén kinh té Nhét Bin
sau chién tranh thir hai la gi?

Biét xAm nhap thi truong thé gioi
Tac dung cua nhirng cai cach dan chua
Nhin t6 con ngudi véi truyén thong “Tuw hre tw cwdng”

uigeli.xyz Trang 108/184


https://uigeli.xyz/

Ap dung nhirng thanh tuu khoa hoc - ki thuat

Céu 10. Ba trung tém kinh té tai chinh lon nhdt cia thé giéi hinh thanh vao
thip nién 70 ciia thé ki XX la

Mi - Anh - Phap.

Mi - Lién X6 - Nhat Ban.

Mi - Tay Au - Nhat Ban.

Mi - Pirc - Nhit Ban.

Ciu 11. Y nghia nao then chot, quan trong nhit ciia cuéc cich mang khoa hoc -
ki thudt lan thir hai?

Tao ra khoi lwgng hang héa do s.

Pua con ngudi sang nén viin minh tri tug.

Thay d6i mét cach co ban cac nhén t6 san xuit.

Mé ra xu thé toan cu hoa.

Céu 12. Sau khi “Chién tranh lanh” chim diet, Mi muén thiét lap mét trit tw thé
giGi nhw thé nao?

Da cuc

Don cuc

M6t cwe nhiéu trung tAm

Pa cuc nhiéu trung tim

Ciu 13. Vi sao Phdp tién hanh khai thdc thugc dia lan thiv hai 6 VN?
Bu vao thiét hai trong 1in khai thac thi nhit
Pé bu dip thiét hai do chién tranh thé gi6i thi nhit gy ra
Pé thic day sy phat trién kinh té - xa hi & VN
Khéi phuc nén kinh té Viét Nam

Ciu 14. Tdc déng ciia chwong trinh khai thic thudc dia lan II ciia phdp dén
kinh té VN la
Nén kinh té VN phat trién déc lap tw chi
Nén kinh té VN phat trién thém mét bwéc nhuwng bi kim him va 18 thude
kinh té Phap
Nén kinh té VN lac hau, phu thudc viao Phap
Viét Nam tré thanh thi truong doc chiém cia Phap

Ciu 15. Con dwong tim chadn ly ciru nwéc ciia Nguyén Ai Quéc khdc véi con
dwong di cua nhiing ngwoi di truoc la?
Di sang phwong Tay tim dwong ciru nudc.
Pi tir chii nghia yéu nwéc dén véi chii nghia cong san.
Pi tir chii nghia yéu nuéc dén voi chii nghia Mac - Lénin, két hop dwong
16i d4n tdc véi chii nghia xa hoi.
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Di tir chui nghia yéu nwéc dén véi chu nghia vo san.

Ciu 16. Cong lao to I6n ddu tién nhdt ciia Nguyén Ai Quoc trong nhitng nim
1919 - 1930 la gi?

Tim ra con dwdng ciru nwée ding din.

Thanh 13p hoi Viét Nam Cach Mang Thanh Nién,
Hop nhit ba t6 chirc cdng san.

Khéi thao cwong linh Chinh tri diu tién cia Dang.

Ciu 17. Con dwong cach mang Viét Nam dwoc xdc dinh trong Cuwong linh
chinh tri dau tién do dong chi Nguyén Ai Quéc khéi théo, do la:
Lam ciach mang tu sian dan quyén va cich mang rudng dat dé di téi xa hoi
cOng san.
Thue hién cach mang rudng dit cho triét dé sau dé 1am cach mang din
toc.
Panh dé dia chii phong kién, tich thu hét san nghiép ciia bon dé qudc.
Panh d6 dia chi phong kién, 1am cich mang thd dia sau dé lam cach
mang dan toc.

Ciu 18. Trong cdc nguyén nhin sau ddy, nguyén nhén nao la co ban nhit,
quyét dinh sw bing né phong trao cich mang 1930 - 1931?

Anh hwéng ciia cude khiing hoang kinh té 1929 - 1933.

Thue din Phap tién hanh khiing b tring sau khéi nghiaYén Bai.

Pang cfng sin Viét Nam ra doi kip thoi linh dao cach mang va nong dan
dirng 1én chong dé qudc va phong kién.

Dia chii phong kién ciu két véi thue dan Phap dan ap, béc 10t tham té ddi
v6i nong dan.

Ciu 19. Ké thii cu thé trwéc mdt ciia nhin dan Pong Dwong dwoc xdc dinh
trong thoi ki 1936 - 1939?

Cic quan lai ciia triéu dinh Hué va thue dan Phap néi chung.

Pia chii phong kién, bon phan dong thudc dia.

Bon phan dong thugc dia va tay sai khong chiu thi hanh chinh sach cia
chinh phi Mat tran nhian dan Phap.

Cic quan lai ciia tridu dinh Hué va tay sai ciia dé qudc.

Ciu 20. Nét noi bit nhit ciia cudc vin dong din chii 1936 - 1939 la gi?

Uy tin va dnh hwéng ciia Pang dwoc mé rong va in siu trong quan chiing
nhéan dan.

Tu twéng va chii trwong ciia Pang dwoe phd bién, trinh dd chinh tri va
cong tac cia Pang vién dwgc nang cao.

Tap hop duwgc mot lyc lwgng cong - nong hung manh.

Pang da tap hop dwoc mét lwe lwgng chinh tri ciia quén ching dong dio
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va sir dung hinh thirc, phwong phap dau tranh phong phu.

Céu 21. Dang ta xdac dinh ké thu trong giai doan cach mang 1939 - 1945 la ai?

Bon phan dong thudc dia va tay sai cia ching
Bon dé qudc va phat xit

Bon thuc dan phong Kién

Bon phat xit Nhat

Ciu 22. Vi sao Hpi nghi Trung wong Pding lin thir 8 ¢6 tam quan trong diic biét
doi véi Cach mang thang Tdm 1945?

Chi trwong giwong cao ngon co gidi phong dan toc.

Hoan chinh viéc chuyén hwéng chi dao chién lwoe ciia Hoi nghi Trung
wong lan thit 6.

Giai quyét dwoc van dé rudng dit cho ndng din.

Ciing cd duwgce khoi doan két toan dan.

Ciu 23. Cuéc chién déu ¢ cdc do thi ciia quan dén ta dé phd tan dwoc am muwu
nao cua thwc dan Phap ?

Panh nhanh, thing nhanh

Nguwoi Viét tri nguoi Viét

Panh ap

LAy chién tranh nuéi chién tranh

Ciu 24. Dia danh tiéu biéu cho cd nwéc trong nhitng ngay dau toan quéc khing

chiéen

Sai Gon - Chg Lon.
Nam Dinh,

Hai Phong.

Thu do Ha Noi

Ciu 25. Thing lgi ciia ta trong chién dich Viét Bic - thu dong 1947 cé y nghia

gi?

Lam thay doi cuc dién chién tranh, ta nim quyén chit déng chién lwoc
trén chién truong.

Budc dich co cum vé thé phong ngw bi dong..

Lam thit bai chién lwgc "d4anh nhanh thing nhanh” ciia Phap, bao vé
virng chic cin cir dia Viét Bic

Lam lung lay y chi xdm lwgc ctia thue dan Phap

Ciu 26. Ta chii déng mé chién dich Bién Giéi nam 1950 nham muc dich gi?

Panh tan quin Phap ¢ mién Bic, tiéu diét sinh lwc dich.

Tiéu diét sinh lwc dich, khai thong bién gié¢i Viét - Trung.

Ph4 tan cudc tin cong mua dong caa giic Phap, bao vé thi do Ha Noi.
Bdo vé thu d6 Ha N¢i, khai thong bién gi¢i Viét - Trung.
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Ciu 27. Khau hiéu nao do Ding va chinh phii néu lén trong chién dich Dién
Bién Phu?

Téc chién, tdc thing dé nhanh chéng két thic chién dich.

Tat ca cho tién tuyén, tat ca dé chién thing.

Tiéu diét hét quan dich ¢ Pién Bién Phi.

Pién Bién Phii thanh mé chon gisic Phap.
Ciu 28. Hay cho biét cdu néi sau day ciia ai: “Lan ddu tién trong lich sit, mét
nuwéc thuc dia nhé yéu da danh thing mét nwéc thue dén hing manh . ..” ?

Vo Nguyén Giap.

Trwong Chinh.

Chii Tich H6 Chi Minh.

Pham Viin Pong.

Ciu 29. N9i dung nao sau day khong thugc Hiép dinh so by 6/3/1946?
Chinh phii Phap cong nhin Viét Nam 1a mét qudc gia tw do, c6 chinh phi,
nghi vién, quan ddi va tai chinh riéng nam trong khoi Lién Hiép Phap.
Ta dong y cho 15000 quin Phap ra mién Bic thay thé cho quan Tuwéng,
Nhuong cho Phap mét sé quyén lgi kinh té, viin hoa ¢ Viét Nam
Hai bén cung ngirng bin & Nam Bo.

Ciu 30. Ngwoi viét ciia tdc pham “Khdng chién nhdt dinh théing loi” la ai?
Ho Chi Minh.
Vo Nguyén Giap.
Pham Vin Pong.
Trwong Chinh.

Ciu 31. Ddu thdng 3 nam 1951, Mit trgn Vit Minh va Lién Viét hop nhit
thanh to chirc nao?

Mat tran Lién Viét.

Mt trian qudc dan Viét Nam.

Hoi Lién hi¢p qudc dan Vigt Nam.

Mt tran Lién hiép quoc dan Viét Nam.
Ciu 32. Trdn chién diu dc liét nhit trong Chién dich Bién gi6i thu-dong 1950
la trgn nao?

That Khé B. Cao Bang C.Pong Khé D. Pinh Lap
Ciu 33. Vi thing lgi ciia chién dich nao trong cujc khédng chién chong Phdp,
quan dan ta di gianh dwoc quyén chii dpng chién lwoc trén chién truwong chinh
Bic Bj?

Chién dich Viét Bic 1947
Chién dich Bién Giéi 1950
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Chién dich Quang Trung 1951
Chién dich Hoa Binh 1952

Ciu 34. Chién dich nao ciia ta trong cuéc khdng chién chong Phdp lam phd sin
hoan toan ké hoach Nava?

Chién dich bién gi6i thu dong 1950.

Chién dich bién gioi Pong Xuin 1953-1954.

Chién dich Hoa Binh,TAy Bic ,Thwong Lao (1951-1953).
Chién dich Pién Bién Phu 1954.

Ciu 35. Trong cdc néi dung sau, ngi dung nao khéng nam trong hiép dinh Gio-
ne-vc nam 1954?
Cic nuée tham dy hdi nghi cam két ton trong cic quyén dén tdc co ban la
doc 1ap thong nhit chii quyén va toan ven linh thé cia nhin din Viét
Nam, Lao, Campuchia.
Viét Nam sé thwe hién thong nhét bang cudc tong tuyén cir tw do vao
thang 7/1956.
Trach nhiém thi hanh hiép dinh thudc vé nhirng ngwoi da ky két va
nhig ngudi ké tuc nhiém vu cia ho.
Hai bén ngirng bin ¢ Nam B dé gidi quyét van dé Pong Dwong bang con
dwong hoa binh.

Ciu 36. Nguyén nhan co ban nhét din dén phong trao “Pong khoi” 1959 -1960
la

My - Diém pha hoai Hiép dinh Gionevo, thuc hién chinh sach “to cong”,
“diét cong”.

Thong qua nghi quyét Hdi nghi 1an thir XV cia Pang vé dwong 16i cach
mang mién Nam.

Do chinh séch cai tri cia My - Diém 1am cho cich mang mién Nam bi ton
that ning.

My Diém pha hoai hiép dinh, thuc hién chién dich to cong diét cong, thi
hanh luat 10-59 1¢ may chém di khip mién Nam lam cho cich mang
mién Nam bi ton thii ning né.

Ciu 37. Y nghia I6n nhdt ciia cudc tong cong kich, tong néi diy tét Mau Thén
1968 la:

Lam lung lay ¥ chi xdm lwgc ciia quin vién chinh, budc My phai tuyén bd
“phi My héa” chién tranh xam luoc.

Budc My phai chim dirt khong diéu kién chién tranh pha hoai mién Bic.

My phai dén Hoi nghi Pari dé dam phan voi ta

Mé ra buéc ngoit trong cudc khang chién chong My.
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Ciu 38. Chién thing Phwéc Long, gitip B Chinh tri bé sung va hoan chinh ké
hoach gidi phéng mién Nam nhw thé nao?

Tién hanh tong cong Kich- tong khoi nghia, giai phéng mién Nam ngay
trong nam 1975.

Néu thoi co dén dau hodc cudi 1975 thi lap tirc giai phéng mién Nam
trong nam 1975.

Tién hanh tong cong kich- tong khéi nghia giai phong mién Nam ngay
trong nam 1976.

Peé ra ké hoach giai phéng mién Nam trong hai nim (1975-1976), nhung
nhan dinh ké ca nim 1975 1a thoi co va chi thi ré: “Néu thoi co dén
vao dau hoidc cudi nim 1975 thi lap tirc gidi phong mién Nam trong
nam 1975”..

Ciu 39. Chii trwong “Thén toc, tao bao, bt ngo, chic thing”, dé la tinh than va
khi thé ciia ta trong Chién dich nao sau diy?

Chién dich TAy Nguyén.

Chién dich Hué - Pa Ning.

Chién dich H6 Chi Minh.

Chién dich Hué - Pa Ning va chién dich H6 Chi Minh.

Ciu 40. Chii trwong déi méi ciia Péang dwoc dé ra tai Pai hji dai biéu toan quic
lan thir VI (12/1986) la:

U'u tién phat trién cong nghiép ning mdt cich hop Iy trén co sé phat trién
nong nghiép va cong nghiép nhe.

Thue hién cong nghiép hoéa, hién dai héa dit nuéc, theo co ché thi truomg

Thure hién cong nghiép hoéa, phat trién nén Kkinh té theo co ché thi truong

Phat trién kinh té hang héa nhiéu thanh phin, vin dong theo co ché thi
trwong co6 sw quan li cua nha nude.

PAP AN
1.B 2.A 3.C 4.A 5.B 6.D 7.B 8.B
9.C 10.B 11.C 12.B 13.B 14.B 15.C 16.A
17.A 18.C 19.C 20.D 21.B 22.B 23.C 24.D
25.C 26.B 27.B 28.C 29.D 30.D 3LA 32.C
33.B 34.D 35.D 36.B 37A 38.D 39.C 40.D

Vi du:

HUONG DAN GIAI CHI TIET

- Luu y: D¢ bai nay c6 rat nhiéu cau dé gdy nham lan va chua duoc ro rang.
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Ciu 15. Con dwong tim chén Iy ciru nuwéc ciia Nguyén Ai Quoc khdc véi con
dwong di cua nhirng ngwoi di trudc la?

Di sang phwong Tay tim duwong ciru nwéc.
Pi tir chii nghia yéu nwéc dén véi chit nghia cong san.
Pi tir chii nghia yéu nwée dén véi chii nghia Mac - Lénin, két hop dwong
16i dan tdc voi chii nghia xa hoi.
Pi tir chii nghia yéu nwéc dén véi chit nghia vé san. (Pap an C)
S& d& nham 14n voi dép an A. Pi sang phuong Tay tim duong ctu nudce. Vi ddy
cling 1a mot diém khéc trong con dudng ctru nude cia Ngudi. Tuy nhién, & ddy ching
ta tim diém khac 16n nhét.

Ciu 23: Cugc chién diu 6 cdc do thi ciia quéin din ta da phd tan dwoc am muu
nac cua thyc dan Phap ?

Panh nhanh, thiing nhanh

Nguwoi Viét tri nguoi Viét

Panh up

LAy chién tranh nuéi chién tranh

Khi theo ddi SGK 12 trang 132 chung ta s& thay c6 cau: “Cudc chién dau &

cdc do thi phia Bdc vi tuyén 16 di tao diéu kién cho ca nude di vao cudc khang chién
ldu dai”. Tc 1a voi cude khang chién cua cac d6 thi phia Bic méi chi bude dau lam
pha san 4am muu danh nhanh thing nhanh cta thuc dan Phap. Phai dén thit bai & chién
dich Viét Bic thi thuc dan Phap méi budc phai chuyén tir “danh nhanh thing nhanh”
sang “déanh lau dai”, thyc hién chinh sach “dung nguoi Viét danh nguoi Viét, léy chién

tranh nudi chién tranh”

Ciu 36. Nguyén nhan co bin nhdt din dén phong trao “Péng khéi” 1959 -1960

la

My - Diém pha hoai Hiép dinh Gionevo, thuc hién chinh sach “to cong”,
“diét cong”.

Théng qua nghi quyét Hoi nghi 1an thit XV ciia Pang vé dwong 16i cach
mang mién Nam.

Do chinh sach cai tri cia My - Diém 1am cho cich mang mién Nam bi ton
thét niing.

My Diém pha hoai hi¢p dinh, thuc hién chién dich to6 cong diét cong, thi
hanh luit 10-59 1&¢ may chém di khip mién Nam lam cho cich mang
mién Nam bi ton thét ning né.

Céac em cht ¥ dén cau hoi 14 : “Nguyén nhéan co ban”. Cau hoi mudn hoi ¢ day
1a hoi vé nguyén nhan tryc tiép 1a thong qua nghi quyét Hoi nghi 1an thir XV ciia Pang
vé dudng 16i cach mang mién Nam, tir ddy nhan dan bat dau ndi day.

O cau nay sé d& nham voi dap an D. My Diém pha hoai hi€p dinh, thyuc hi¢n
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chién dich td cong dié€t cong, thi hanh luat 10-59 1€ méay chém di khép mién Nam 1am
cho cach mang mién Nam bi ton thit ning né. Pay 1a nguyén nhan siu xa dan dén

phong trao “Pong Khai”

S¢ di de c6 sy nham lan trong dé 1a do cach ra cau hoi va cau tra 1oi trong de.

Vi dé nay cac em can suy nghi va phan tich that can than tranh sai sot khong dang

uigeli.xyz
THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC

Bai thi: Khoa hoc x4 hi; Mén: Lich s
Thoi gian lam bai: 50 phit, khong ké thoi gian phat

Ai 1a ngwoi dai di€én cho Lién X6 tham dy Hoi nghi Ianta?

Yelsin. B. Lénin. C. Putin. D. Xtalin.
Noi dung nio khong phai 1a biéu hién ciia xu thé toan ciu h6a?

Su ra doi va hoat dong c6 hiéu qua cua t6 chirc lién minh EU.

Su phat trién va Val tro ngay cang to 1on cla cac cong ty xuyen quoc gia.

Sy ra doi cua cac t6 chirc kinh té, thwong mai, tai chinh quéc té va khu vue.

Sy phat trién nhanh chong cta thuong mai thé gidi.

Méu thufin co ban trong xi hdi Viét Nam trong thoi ky khiing hoang kinh té (1929-1933) la:
Mau thuan gilta nhan dan Viét Nam voi thyc dan Phap, vo san véi tu san.

Mau thuan giira vo san véi tu san.

Mau thuin gitra dan toc Viét Nam véi thyc dan Phap, nong dan véi dia chu phong kién.

Mau thuin giira v6 san voi tu san, néng dan voi dia cha phong kién.

Sach liwrge ddi ngoai ciia Pang ta trong thoi gian tir thang 9/1945 dén thang 2/1946 la:

Hoa Tudng, dudi Phép. B. Hoa Phap, dudi Tudng.
Hoa hoan véi Phap va Tuong. D. Hoa Tudng, danh Phap.
Xu thé hoa hoin Pong — Ty xuit hién tir khi nao?

Cubi nhirng nam 70. B. Cudi nhitng nam 80.
Dau nhimng nam 70. D. Dau nhimg nim 80.

Sw khac nhau co bén giira hai giai doan ciia cudc cach mang khoa hoc-ky thuit la gi?

Giai doan 2, cudc cach mang khoa hoc — k¥ thuat dién ra theo chiéu sau, tap trung trén linh vuc cong ng
Trong giai doan 1, moi phat minh k¥ thuat déu bat ngudn tir nhimng cai tién k¥ thuat.

Tir giai doan 2, khoa hoc di di trude, mé dudng cho k¥ thuét phat trién.

Trong giai doan 1, tap trung phat trién vé cac khoa hoc co ban.

Quyét dinh nao sau diy khong phai 1a quyét dinh ciia Hoi nghi Ianta?

Thoéa thuan vé khu vuc dong quan & cac nude phat xit va phan chia pham vi anh hudng & chau Au va ch
Tiéu diét tin gdc chu nghia phét xit Ptrc va chi nghia quan phiét Nhat.

Thanh 13p t6 chirc Lién Hiép qudc nham duy tri hoa binh, an ninh thé gidi.

M¥ va Lién X6 tuyén bd cham dirt chién tranh lanh.

Chién tranh lanh dwoc danh diu bang s kién:

Chién tranh thé gi6i thir hai két thuc (1945).

Sau khi cac Pong Au tuyén b hoan thanh cach mang dan cha nhan dan va tién hanh xay duyng CNXH |
Khi Tong théng Truman doc dién vin trude Qudc hoi My, kéu goi ddy manh hoat dong chong Lién X6
nudc XHCN (3/1947).

My dua ra “Ké hoach Mac-san”, dugc cac nudce tu ban phuong Tay chip thudn (6/1947).

Muc tiéu chung ciia caich mang hai mién sau Hiép dinh Gio ne vo 1a gi?

Khang chién chong My, giai phong hoan toan mién Nam.

Hoan thanh cudc cach mang dan toc dan chu nhan dan trong pham vi ca nudc, thyc hién hoa binh, théng
dat nudc.

Khéng chién chong My & mién Nam, xay dung CNXH & mién Bic.

Khang chién chéng My & mién Nam, thuc hién cach mang rudng dit & mién Bic.

Pic diém ciia quan hé quoc té sau Chién tranh thé giéi thir hai la:

C6 su phan tuyén triét dé, mau thuin sau sic gitta cac nudc TBCN.
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Céc nudc tu ban théng tran dang xac 1ap vai tro lanh dao thé gi6i, no dich cac nudc bai tran.

C6 sy ddi dau cang thang, mau thuan sau sic gitra hai phe TBCN va XHCN.

Dién ra su dbi dau quyét liét gitra cac nude dé qudc 16n nham gianh thi truong va pham vi anh huong.
Buéc vao mia kh thir hai (dong-xuin 1966-1967), My da tién hanh bao nhiéu cudc hanh quén ch
lwge?

890 cudc hanh quan chién luoc. B. 895 cudc hanh quan chién luoc.

980 cudc hanh quan chién luoc. D. 450 cudc hanh quan chién luoc.

Nhém cac nuée sang 1ap ASEAN di tién hanh cong nghiép héa thay thé xuit khau véi muc tiéu g
Xoa bo ngheo nan, lac hdu, xay dung nén kinh té tu chu.

Xo6a bo nghéo nan, lac hau, xay dung nén kinh té xa hoi chu nghia.

Tén dung nguyén liu co nhiéu & nudc minh va nguon nhan lyc doi dao.

Tap trung dau tu vao cac nganh cong nghiép then chét dé tao tién dé cat canh.

Cach mang khoa hoc-cong nghé bt diu tir khi nao?

Nhitng nim 70 ciia thé ky XX. B. Nhimng nam 60 cua thé ky XX.

Nhitng nim 40 ciia thé ky XX. D. Nhiing nim 50 ciia thé ky XX.

Vén dé quan trong va cAp bach dwoc dit ra cho cac nwéc Pong minh khi thé chién IT di bude vao
doan két thiic la:

Nhanh chéng danh bai cac nudc phat xit, to chire lai thé gidi sau chién tranh, phan chia chién phi gitra ¢
nude thang tran.

Nhanh chéng danh bai cac nude phat xit, to chire lai thé gisi sau khi Dirc diu hang, phan chia thanh qus
thing giira cic nudc thang tran.

Nhanh chéng danh bai cac nudc cong san, td chire lai thé gidi sau chién tranh, phan chia thanh qua chié
thang gitta cac nudc thang tran.

Nhanh chéng danh bai cac nudc phat xit, to chire lai thé gidi sau chién tranh, phéan chia thanh qué chién
gilta cac nude théng tran.

Tong thong nao ciia nwéc My da quyét dinh ap dung chién lwge “Chién tranh cuc bd” & mién Nar
Nam?

Téng thong Ken no di. B. Tong thong Gion xon.

Téng thong Aixenhao. D. Tdng thong Nich xon.

Chién dich Bién gi6i thu-dong nim 1950 c6 diém gi khac so v6i chién dich Viét Bic thu-déng nim
1947?

La chién dich c6 su phdi hop gitra chién truong chinh va cac chién trudng ca nude.

La chién dich phong thii c6 quy mé cua quan doi ta.

La chién dich c6 quy mé 16n dau tién cta quan déi ta.

La chién dich c6 quy mé 16n dau tién do quan ta chi dong mo.

Phong trao cach mang 1936-1939 cé gi khac so véi phong trao cach mang 1930-1931?

Phong trao tap trung du tranh doi giam t6, giam tirc, x6a ng cho nong dan.

Phong trao tap trung vao nhiém vu phan dé.

Phong trao tap trung dAu tranh doi cai thién doi séng, tu do dan chu, hoa binh.

Phong trao tap trung ddu tranh doi Dong Duong tu tri.

Chién tranh lanh KHONG tao ra:

Nhirng xung dot quyét liét trén linh vuc chinh tri giita Lién X6 va Tay Au.

Nhirng d6i 1ap, mau thuan giita cac nudc thudc phe XHCN va TBCN trén linh virc vin hoa.

Nhirng cudc xung dot truc tiép bang quan su giita Lién X6 va My.

Nhirng mau thuin sau sic trén linh vuc kinh té gitra Lién X6 va Tay Au.

Y nghia ciia nhirng thing loi trén mit trin quén sy trong dong-xuin 1964-1965 la:

Théng loi quan sy 16m, danh dau su sup d6 hoan toan cua chién lugc “Chién tranh dic biét” & mién Nan
Nam.

Théng loi danh déu su sup dd co ban cua chién lugc “Chién tranh dic biét”.

Théng loi quan su 16n, ching t6 quan dan mién Nam c6 thé danh bai chién lugc chién tranh xam lugc th
dan mai cia My.

Thang lo1 quén sy 16n danh dau sy sup d6 hoan toan ciia qudc sach “ap chién lugc” cua dich.

Nguon goc ciia cude cach mang cong nghiép & thé ky XVIII-XIX va cudc cach mang khoa hoc — ci
nghé 1a do:

Nhirng doi héi ctia cude séng nham dap timg nhu cau vat chit va tinh thin cta con nguoi.

Nhirng doi héi ctia san xuat nham dap Gng nhu cau vét chat va tinh than ciia con ngudi.

Chay dua vii trang giita cac cudng qudc 16n trén thé giodi.

Ca A va B dung.

Nhiing tinh nao dwéi diy gianh chinh quyén thing lgi & tinh li sém nhit trong ca nuéc?

Bic Ninh, Hai Duong, Quang Nam, Ha Tinh. B. Bic Giang, Hai Duong, Quang Nam, Nam E
Bic Giang, Hai Duong, Quang Nam, Ha Tinh. D. Bic Giang, Hai Duong, Quang Nam, Ha No
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Y nao sau day khong phai 1a nhirng nguyén tic co ban trong hoat dong ciia ASEAN?

Hop tac trong linh vuc kinh té, tien té, chinh tri, d6i ngoai va an ninh chung.

Hop tac phat trién c6 hiéu qua trong cac linh vyc kinh té, vin héa va xa hoi.

Tén throng chi quyén va toan ven lanh thd ctia mdi nudc, khong can thiép vao cong viéc noi bo ciia md
nudc.

Khéng sir dung vii lyc hodc de doa bang vii luc, giai quyét cac tranh chap bang bién phap hoa binh.

X6 — My tuyén bé chAm dirt Chién tranh lanh trong bdi cinh nao?

Céch mang giai phong déan toc & chau Phi dang gianh dugc nhitng thing lgi to 16n: trong 1 ndm c6 17 m
chau Phi gianh doc lap.

Ca hai déu bi “suy giam” thé manh trén nhiéu mat, trong khi Nhat Ban, Ty Au dang vuon 1én manh mé
Céc nuéc Pong Au da gianh duoc nhing thing loi quan trong trong cong cudc xay dung dat nudc.

Tat ca cac y trén.

Pang ta nhin dinh nhw thé nao vé tic dong ciia xu hwéng toan ciu hoa ddi véi Viét Nam?

Xu hudng toan cAu hoa 1a co hoi déng thoi 1a mot thach thie 16n ddi voi su phat trién cta dan toc.

Xu hudng toan cau hoa 1a mot thach thirc 16n dbi véi cac nudc kém phat trién trong d6 co Viét Nam.
Xu huéng toan cau héa la mot co hoi 16n dé Viét Nam vuon 1én, hién dai hoa dat nudc.

Xu hudng toan cau hoa 1a khoéng cé anh huéng gi d6i v6i cong cude xdy dung cha nghia xa hoi ¢ Viét N
Poi twong dau tranh chi yéu ciia cach mang Viét Nam la:

Dé quéc, dia chu. B. Dé qudc, tay sai.
bia chu, tu san. D. Tu san, dé quéc.
Hi nghi thanh 13p ASEAN dién ra ¢ dau?

Béng Céc, Thai Lan. B. Giacacta, Indonéxia.
Ha Noi, Viét Nam. D. Xingapo.

Chién thing nao khing dinh quin din mién Nam c6 thé danh bai quan chii lre My trong “Chién
cuc b§”?

Chién thang Nui Thanh. B. Chién thang mua kho 1965-1966.
Chién thang mua kh6 1966-1967. . D. Chién thang Van Tuong.

Phong trao “Pong khéi” da dién ra dau tién ¢ dau?

Bm}i Binh, Ninh B. BIHP Binh, Quang C. BénTre. D. Tay Ninh.
Thuan Ngai.

Cugc Tong tién cong chién lwge Pong-Xuin 1953-1954, ta di budc dich phai phan tan binh lye tri
chién trwong & nhirng dia diém nao theo trinh tu thoi gian?

Dbién Bién Phii > Muong Sai = Xé n6 - Playku.

bién Bién Phu - Ludng Phabang - X& nd > Playku.

bién Bién Phu = Xé né - Playku - Luong Phabang, Muong Sai.

bién Bién Phu > Xé né6 - Ludng Phabang, Muong Sai > Playku.

Pi¢n Bién Phii dwge to chire thanh miy phan khu, c6 bao nhiéu cir diém?

2 phan khu, 45 cr diém. B. 2 phén khu, 49 cir diém.

3 phan khu, 59 ctr diém. D. 3 phan khu, 49 ctr diém.

Vién dé rudng dit cho dan cay da dwoc khing dinh 1in du tién trong vin kién nao ciia Pang?
Nghi quyét Pai hoi Pang toan qudc lan thi L. B. Cuong linh chinh trj dau tién.

Nghi quyét Hoi nghi Ban Chap hanh Trung wong D. Luéan cuong chinh tri.

bang thang 10/1930. ) .

Trong nam 1945, nhan dén cac nwéc Pong Nam A da tan dung thoi co gi dé ding 1€n gianh djc 12
dén toc?

Nhat dau hang Déng minh. ) B. Dirc dau hang Pong minh. o
Thé gidi bung nd cude khung hoang kinh te. D. Phe phat xit dang thé thang, cdc nudc d€ qud
dang rt lui.

Van Tuwong la vang dat thudc tinh:

Quang Nam. B. Quang Ngai. C. PhuYén. D. Binh Dinh.
Muc tiéu ciia ké hoach Gionxon — Mac Namara la gi?

Hoan thanh binh dinh mién Nam trong vong 18 thang.

Hoan thanh binh dinh c6 trong diém mién Nam trong vong 2 nam.

Hoan thanh binh dinh mién Nam trong vong 16 thang.

Hoan thanh binh dinh mién Nam trong vong 24 thang.

Phong trao Pong Dwong dai hdi di van dung hinh thirc d4u tranh nao?

Bit hop phép. B. Cong khai, bat hop phap.
Cong khai, hop phap. D. Ban cong khai, ban hop phap.
Y nao sau diy khong phai 1a muc dich cia Lién hop qudc?

Phat trién mdi quan hé hiru nghi gitra cac dan toc.

Duy tri hoa binh va an ninh thé gi6i.
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DAP AN:

Tién hanh hop tac quoc té gilta cac nudc trén co sé ton trong nguyén tic binh dang va quyén tu quyét ct
dan toc.

Giam, mién thué quan cho cac nudc thanh vién.

Khi quin Trung Hoa Din quéc tién vao nwéc ta, ching da c6 nhirng hanh dong:

Str dung mot bo phan quan doi Nhat cho giai giap, danh Gp tru so chinh quyén cach mang.

Ngam giup d, trang bi vii khi cho quan Phap, ung hd cac hanh dong khiéu khich quan sy cia Phap.
Can tré vé mat ngoai giao, van dong cac nudc 16n khong cong nhan nuéc VNDCCH.

Séach nhidu chinh quyén cach mang, doi cai to Chinh phi, thay d6i qudc ky, HO Chi Minh phai tir chuc.
Chii trwong “Vo sian héa” do to chirc nao phat dong?

Viét Nam Cach mang dang. B. Viét Nam Qudc dan dang.

Hoi Viét Nam Cach mang Thanh nién. D. Tan Viét caich mang dang.

Cudc khai thac thudc dia Viét Nam lan thi hai ciia thwe dan Phap dién ra trong hoan canh nao?
Thuc dan Phap dang gip nhiéu khé khan, trong khi cudc chién tranh thé gi6i dang budc vao giai doan q
dinh.

Chién tranh da dé lai nhitng hau qua rit ning né, nén kinh té Phap dang gip kho khan; Phap mat thi true
Nga va tr¢ thanh con n¢ cua My.

Kinh té Phap suy giam, phong trao phan ddi chién trah, doi cai thién diéu kién sdng ciia cong nhan va nl
dan lao dong Phap Ién cao.

Phap dang lam vao cu¢c khung hoang kinh té nang né nhét trong lich st “khung hoang thura™.

Chon tir ngir diing nhit dién vao chd tréng ciia ciu néi sau: “Duong 16i chién lwoc cdch mang ciia

ta la tién hanh tw sin dén quyén cdch mang va ....... cdch mang dé di téi xi hgi....... .
V0 san, cong san. B. Tho dia, chi nghia.
Tho dia, cong san. D. Vo san, chu nghia.

Cau Pap an Cau Pép an
1 D 21 C
2 A 22 A
3 C 23 B
4 D 24 A
5 C 25 B
6 A 26 A
7 D 27 B
8 C 28 A
9 B 29 D
10 C 30 D
11 B 31 B
12 A 32 A
13 A 33 B
14 D 34 B
15 B 35 C
16 D 36 D
17 C 37 D
18 C 38 C
19 B 39 B
20 D 40 C
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Bai thi: Khoa hoc xa hgi; Mon: Lich st

Thoi gian lam bai: 50 phiit, khong ké thoi gian phat

Ciu 1: Hi nghi Ianta (2/1945) dién ra véi sw tham dw ciia nguyén thii ba
cuong quoc

Lién X0, Mi, Anh.

Mi, Anh, Phap,

Lién X6, Anh, Phap

Lién X6, Mi, Trung Qudc.

Céu 2: Nguyén nhén chung thiic ddy kinh té Mi, Tay Au va Nhdt Bén phdt trién
manh mé sau chién tranh thé giéi thir hai la

Péu c6 lanh tho rong 16m va tai nguyén thién nhién phong phu.

Péu coi gido duc 13 nhén t6 chia khoéa cho su phat trién.

Vai tro quan li va diéu tiét hop li, c6 hiéu qua ciia nha nwée.

Piu lgi dung chién tranh dé 1am giau.

Ciu 3: Thang 12/1993, Hién phdp Lién bang Nga dwoc ban hanh, quy dinh
nwéc Nga theo ché dp nao?

Déan chi dai nghi.

Thé ché quin chii chuyén ché.

Thé ché quén chi Lap Hién.

Thé ché Tong Thong Lién Bang.

Céu 4: Tir nam 1991 dén nim 2000, chinh sich doi ngoai ciia lién bang Nga
nhuw thé nao?
Chinh sich hai mit: nga vé phwong tiy; khéi phuc va phat trién mdi
quan hé vé6i cac nuée chiu A.
Mudn lam ban véi tat ca cac nuwéc,
Chi quan hé¢ véi cac nuwéce 1on.
Ca 3 dap an trén.

Ciu 5: Quyét dinh thanh lip té chive Lién Hop Quéc dwoce dwa ra trong hji
nghi nao?

Hoi nghi San Phranxixco (Mi).

Hoi nghi Ianta ( Lién X6 ).

Ho6i nghi Vecxai - Oasinhton ( Mi).

H6i nghi Potxdam ( Dirc).
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Ciu 6: Vigt Nam cé thé rit ra kinh nghiém gi tir sy phat trién kinh té ciia cdc nwéc tw bin
sau chién tranh thé gidi thir hai dé diy manh sw nghiép cong nghiép héa, hi¢n dai héa dit
nwoc?

Khai thac va sir dung hop li ngudn tai nguyén thién nhién.
Ting cuong phat trién cong nghé thong tin.

Nang cao trinh d§ nguoi lao dong.

irng dung cac thanh tuu khoa hoc - ki thuat.

Ciu 7: N§i dung chinh ciia chién lwgc kinh té hwéng ngoai ciia nhém 5 nwéc
sang lap ASEAN la

Tién hanh cong nghiép héa thay thé nhap khau.

LAy thi truong trong nwéc 1am chd dwa dé phat trién san xuit,

Tién hanh cong nghiép hoa liy xuit khau 1am cha dao.

Pay manh phat trién cac nganh cong nghiép san xuit hang tiéu ding.

Ciu 8: Muc dich ra doi ciia Lién minh chiu Au (EU) la

Thit chit an ninh chung & chiau Au.

Hop tic lién minh trong linh vy Kinh té, tién té, chinh tri, ddi ngoai va an
ninh chung,

Duy tri hoa binh, hgp tic hiru nghi giira cic nwéc & chiu Au.

Hop tac trong linh vuec kinh té, tién té.

Céu 9: Niim 1949 dd ghi ddu én vao lich sir Lién Xé bang sw ki¢n néi bit nao?
Lién X6 thuc hién dugc nhiéu ké hoach dai han.
Lién x6 phong thanh cong vé tinh nhin dao.
Lién X ché tao thanh cong bom nguyén tir.
Lién x6 dip tan Am mwu thwe hién cudc chién tranh lanh cia Mi.

Ciu 10: Mt trong nhitng biéu hién ciia xu thé todn cau héa?

Sw phat trién va tac dong to 16n ciia cic cong ty xuyén quoc gia.

Hop tic manh mé trén cac linh vue chinh tri, van héa va xa hgi.

Piy manh qua trinh phat trién kinh té trén co sé duy tri hoa binh va an
ninh thé giéi.

Qua trinh ting 1én manh mé cia lue lwgng sin xuat.

Céu 11: Nam 1973 dién ra sw kién gi cé anh hwéng rit lon doi véi cdc nwée?

Khiing hodng kinh té.
Khiing hoing nang lugng,
Khiing hoang chinh tri.
Tét ca cac sy kién trén.
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Cau 12: Lién x6 dwa vao thudn loi nao chii yéu dé xdy dung dat nwoc sau chién
tranh?

Sw iing hd ciia phong trao cich mang thé gioi.

Lanh tho 16m va tai nguyén phong phu.

Nhirng thanh tyu tir cong cudc xay dung CNXH truéce chién tranh.

Tinh wu viét cia CNXH va nhiét tinh ciia nhan din sau ngay chién thing.

Céu 13: Muc dich chinh ciia to chirc Lién Hop Quéc la

Duy tri hoa binh va an ninh thé giéi.

Hop tac phat trién cé hi¢u qua trong cac linh vure kinh té, vin héa va xi
hoi.

Khéng can thiép vao cong viéc ndi bd ciia bit ki nwée nao.

Khéng st dung vii lc hodic de doa bing vii lwc v6i nhau.

Céu 14: Sw ki¢n nao ddanh diu chién tranh lanh hoan toan chim diet?
X6 - Mi ki Hiép wéc vé han ché phong chéng tén lira.
X6 - Mi ki Hiép wée vé viéc han ché vii khi chién lworc,
Cudc gap gt X0 - Mi tai dio Manta ( Pia Trung Hai) ( 12/1989).
Pinh wéc Henxinki dworc ki két.

Ciu 15: Hoc thuyét nao ciia Nhit dinh diu Nhit Ban vin coi trong quan hé véi
Tay Au?

1978, hiép wéc hoa binh va hiru nghi Trung - Nhat.

1991, hoc thuyét Kai - phu.

Hoc thuyét Hasimoto (1/1997).

4/1996, hiép wéc an ninh Mi — Nhat kéo dai vinh vién.

Ciu 16: Sw ki¢n nao ddanh dau chién tranh lanh bao trivm thé giGi?
Mi vién tro kinh té cho cic nwée Tay Au.
B Théng diép ciia Tong thong Mi Truman
Sw ra doi ciia H§i dong twong trg kinh té SEV.
Sw ra doi cia Nato va Hi€p wéc Vacsava.

Ciu 17: Nhitng quoc gia Pong Nam A tuyén bé déc lap trong nam 1945 la

Viét Nam, Lao, Campuchia.
Indonexia, Viét Nam, Lao.

Viét Nam, Lao, Malaixia.

Viét Nam, Indonexia, Philippin.

Ciu 18: Chinh sdch doi ngoai ciia Lién X6 tir nam 1945 dén nira dau nhiing
néim 70 thé ki XX la gi?

Mudn lam ban véi tat ca cac nuéec.
Chi lam ban véi cac nwéec XHCN.
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Thue hi¢n chinh sich bio vé hoa binh thé giéi, iing ho phong trao giii
phong dan toc va giup dé cac nwée xa hoi chi nghia.
Chi quan h¢ véi cac nwéce lon.

Céu 19: Yéu té nao sau ddy quyét dinh sw phdt trién ciia phong trao gidi phéng
din téc 6 cdc nwéc chau A sau chién tranh thé giéi thir hai?

Sw suy yéu ciia cac nuée dé quoc thue dan.

Thing lgi ciia phe Pong minh trong chién tranh chéng phat xit.

Y thirc ddc 1ap va sw 16n manh ciia cac lue lwgng dan toc.

H¢ thong xi hdi chii nghia hinh thanh va ngay cang phat trién.

Ciu 20: Trong cdc nguyén nhin din dén CNXH ¢ Lién X va Pong Au sup do,
nguyén nhan nao la nguyén nhan khach quan?
Do dwong 16i linh dao manh tinh chi quan duy ¥ tri, cing véi co' ché
quan 1y quan liéu bao cép.
Sw chdng pha ciia cac thé lyc thu dich é trong va ngoai nuwéc.
Khi tién hanh cai to lai pham phai sai JAm vé nhiéu mit, 1am cho khiing
hoing trim trong.
Khong bit kip buéc phat trién cia KHKT tién tién,

Ciu 21: Budc vao thé ki XXI xu thé chung ciia thé gidi ngay nay la gi?
Xu thé hoa hoin va hoa diu trong quan hé qudc té.
Cung ton tai trong hoa binh, cac bén cing c6 lgi.
Hoa nhap nhung khong hoa tan.
Hoa binh 6n dinh va hep tac phat trién.

Céu 22: Mt trong nhitng quyét dinh ciia Hji nghj Ianta la
Tén trong ddc 1ap chii quyén va quyén tw quyét ciia cac din toc.
Pam bao su nhét tri cia 5 nuwéc 16m ( Anh, Phap, Lién X6, Trung Qu("ic,
Mi).
Thong nhét muc tiéu chung 1a tiéu diét tin goc chit nghia phat xit Pirc va
chi nghia quan phiét Nhat Ban.
Giii quyét cac tranh chap quoc té bang bi¢n phap hoa binh.

Ciu 23: Piém chinh trong chinh sdch déi ngoai ciia Mi tiv nam 1945 - 1973 la
gi?
Trién khai chién lwgc toan ciu véi tham vong 1am ba chi thé gi6i.
Xoay chuyén chinh sach ddi ngoai chuyén trong tim vao chiu A.
Lién minh chat ché véi phwong Tay.
Bién Mi La Tinh thanh sin sau ciia minh.
Céu 24: Xu thé “ Toan cdu héa” la do

Trat tu hai cwe Ianta da tan ra.
HeE qua cta cudc cach mang khoa hoc - ki thuat.

uigeli.xyz Trang 123/184


https://uigeli.xyz/

Cic nréc mudn hop tac, giao wu va phat trién kinh té.
Céc nwéc mudn tip trung phat trién kinh té dé xy dung sitc manh thue
si ciia mdi quoc gia.

Ciu 25: Trwéc nhitng bién déi ciia tinh hinh thé gidi trong nhitng nam 70,
nhirng nha lanh dao Dang, nha nwoc Lién Xo da lam gi?

Chuyén d6i co cau kinh té cho phu hop véi tinh hinh thé giéi.

wng dung thanh tyu KHKT vao sin xuit,

Giao luu, hop tac voi cac nudc.

Cham thich @ng, chim sira doi.

Ciu 26: Y nghia then chét, quan trong nhit ciia cach mang khoa hoc - ki thudt
ldn thir hai la gi?

Sw giao luvu qudc té ngay cang dwoc mé rong.

Thay d6i mét cach co ban cac nhén té san xuét,

Pura loai nguwoi chuyén sang nén vin minh tri tué.

Tao ra mét khdi lwong hang héa do sé.

Céu 27: Viét Nam di van dung nguyén tic nao sau day ciia Lién Hop Quéc dé
gidi quyét vin dé Bién Péong?
Giai quyét cac tranh chip qudc té bang bién phap hoa binh.
Chung séng hoa binh va sy nhit tri giira 5 nwée 16n (Lién X6, Mi, Anh,
Phap, Trung Quéc).
Tén trong toan ven linh tho va ddc 1ap chinh tri ciia tat ca cac nuéc.
Binh ding chu quyén giira cic qudc gia va quyén tw quyét ciia ciac dan
toc.

Ciu 28: Cho cac sw kién sau:
1. Thong diép ciia Tong thong Truman trude Qudc hoi Mi.
2. T6 chuc Hiép udc Bic Pai Tay Duong (Nato).
3. K& hoach Macsan.
Hay sap xép cac su kién trén theo dung trinh ty thoi gian.

A.1,2,3. B. 1,3,2. C.23,1. D.3,2, 1.

Ciu 29: Bién doi to I6n nhit ciia cdc nwéc Pong Nam A sau chién tranh thé
gioi thur hai la
Chii nghia thwe din Au Mi quay tré lai xAm lwoc.
Cac nwéc Pong Nam A tap trung phat trién kinh té.
Hau hét cac nwée khu vee Pong Nam A déu gianh dwoc doc lap cia
minh.
Cac nwéc Pong Nam A thanh 1ap té chirc cho khu vwe minh.
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Cau 30: Tir nidm 1946 - 1950, Lién X6 da dat dwoc thing loi to lon gi trong cong
cupc khéi phuc kinh té sau chién tranh:

Thanh 1ap Lién bang cong hoa xa hdi chit nghia X6 viét.

X4y dung co s¢ vt chit ki thuit ciia chii nghia xa hoi.

Phong thanh cong vé tinh nhan dao ciia trai dat.

Hoan thanh thing loi ké hoach 5 nim (1946 - 1950).

Ciu 31: Trit tw thé gidi hai cwc Ianta sup d6, trit tw thé gidi méi dwoc hinh
thanh theo xu huwong nao?

Da cue.

Mot Cure.

Mot cwre nhiéu trung tim.
Pa cuc nhiéu trung tim.

Céu 32: Chii trwong ciia Mi sau khi thé “ hai cwe Ianta” bi phd vé la gi?

Thiét 1ap mot trat tw thé giéi méi da cue.

Bién Lién X6 thanh dong minh dic lye ciia minh.

Lién két chit ché véi cac nwée phwong TAy, Nhat Ban.
Thiét 1ap thé gi6i don cwe dé dé bé chi phdi thong tri.

Céu 33: Sau “chién tranh lanh”, dudi tic dong ciia cdch mang khoa hoc ki
thudt cac nwdoc ra sirc diéu chinh chién lwoc voi viéc

LAy kinh té 1am trong diém.

LAy chinh tri 1am trong diém.

LAy quén sw 1am trong diém.

LAy vin hoéa, gido duc 1am trong diém.

Céu 34: Nhén té chii yéu chi phoi quan hé quéc té trong phan lén niva sau thé
ki XX la

Sw hinh thanh céc lién minh Kinh té.

Cuc dién “ Chién tranh lanh”,

Xu thé Toan ciu héa.

Sw ra doi cac khoi quan sw doi lap.

Ciu 35: Déc diém I6n nhit ciia cudc cich mang khoa hoc - ki thudt sau chién
tranh thé gidi thir hai la

Ki thuét tré' thanh lwe lwong san xudt try tiép.

Sw bung né ciia cac linh vue khoa hoc - cong nghé,

Moi phat minh ki thuat déu bt ngudn tir sin xuat.

Khoa hoc tré thanh lwe lwong sin xuit trwc tiép.
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Ciu 36: Thing 2/1976, ASEAN tién hanh Hpi nghi cap cao lan thir nhat tai Bali
(Indénéxia) di ki két hiép woc

Hiép wéc thiét 1ap quan hé ngoai giao giira cac nwée Pong Nam A.

Giai quyét van dé campuchia bang bién phap hoa binh,

Hiép wée than thién va hop tic & Pong Nam A.

Ton trong chii quyén va phat trién kinh té, vin héa, xa hdi.

Ciu 37: Sw ki¢n lich siv nao danh déu Phdp chinh thirc rit khéi Péong Duong?

Ky hiép dinh Gionevo (7/1954).
Ky hiép dinh Pari.

K¢ hoach Nava ciia Phap hoan toan that bai.
Chién thing lich sit Pién Bién Phi.

Ciu 38: Nhitng quoc gia Pong Nam A tham gia sdng lip ASEAN la
Thai Lan, Philippin, Mianma, Indonexia, Malaixia.
Xingapo, Thai Lan, Malaixia, Mianma, Philippin.
Indonexia, Maliaixia, Brunay, Thai Lan, Xingapo.

Malaixia, Thai Lan, Xingapo, Philippin, Indonexia.

Céu 39: Vigt Nam la thanh vién thir 149 ciia Lién Hop Qudc vao thoi gian nao?

Thang 8/1977. B. Thang 9/1977.
A. Thang 7/1977. D. Thang 10/1977.

Ciu 40: Nam 1961 la nam dién ra sw kién gi thé hién viéc chinh phuc vii tru ciua
Lién Xo0?

Phéng con tau dwa ngudi diu tién bay vao vii tru.

Puwa con nguoi lén sao Héa.

Pua con ngudi len mat trang.
Phong thanh cong vé tinh nhan dao ciia trai dat.

PAP AN VA LOI GIAI
1.A 2.C 3.D 4.A 5.B 6.D 7.C 8.B
9.C 10.A 11.B 12.D 13.A 14.C 15.C 16.D
17.B 18.C 19.C 20.B 21.D 22.C 23.A 24.B
25.D 26.B 27.A 28.B 29.C 30.D 31.A 32.D
33.A 34.B 35.D 36.C 37.A 38.D 39.B 40.A
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THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC

GIA NAM 2018
Bai thi: Khoa hoc xa hi; Mon: Lich sir
Thoi gian lam bai: 50 phut, khong ké thoi gian phat

PE THI THU 22

Cau 1: Vi sao Phap tién hanh khai thac thudc dia 1an thtr hai ¢ Viét Nam?
A. D¢ thiic day su phat trién kinh té- xa hdi ¢ Viét Nam.
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B. Dé bu dép thiét hai do chién tranh thé gidi thir nhat giy ra.
C. Bu vao thiét hai trong lan khai thac thi nhat.
D. Dé tang cudng sitc manh kinh t& cta Phap d6i v6i cac nude tu ban chi
nghia.
Céu 2: Thoi gian thanh lap Hiép hoi cac nudc Dong Nam A 1a
A. Ngay 8/8/1977 B. Ngay 8/8/1997. C. Ngay 8/8/1967.
D. Ngay 8/8/1987.
Ciu 3: Sau chién tranh thé giéi I, mau thuén nao tré thianh mau thuin co ban, cap bach hang dau cua
Céch mang Viét Nam?
A. Nong dan va dia chu. B. Nhan dan Viét Nam voi thuc dan Phap.
C. Cong nhan va tu san. D. Dia cha va tu san.
Cau 4: Giai cép nao tré thanh tay sai, lam chd dua cho thuc dan Phép tang cudng chiém doat, boc 16t
kinh té, dan 4p chinh tri d6i v6i nguoi nong dan sau chién tranh thé giéi thir nhat?
A. Tang 16p tu san mai ban. B. Tang 16p dai dia chu.
) C. Giai cap tu san dan toc. D. Giai cép dia chu phong
kién.
Céu 5: Khoi nghia Yén Bai thit bai 1a do nguyén nhan khach quan nao?
A. Giai cép tu san dan toc 1anh dao.
B. T6 chirc Viét Nam qudc dan dang con non yéu.
C. Khoi nghia nd ra hoan toan bi dong.
D. Bé qudc Phap con manh.
Cau 6: Van kién nao ctua Dang ta dat nhiém vu chéng dé quéc 1én hang dau?
A. Luan cuong chinh tri thang 10/1930.
B. Thu cta Trung wong giri cho cac cap dang bo (1930).
C. Chinh cuong vian tit, Sach lugc van tit do Hoi nghi thanh lap Dang thong
qua.
D. Nghi quyét Pai hoi 1an thi nhét cua Dang (1935).
Cau 7: Hoi Viét Nam Cach mang Thanh nién thanh 14p vao thoi gian nao? O dau?
A. Thang 6/1925 & Huong Cang (TQ). B. Thang 6/1925 ¢ Quang
Chau (TQ).
C. Thang 5/1925 ¢ Quang Chau (TQ). D. Thang 7/1925 ¢ Quang
Chau (TQ).
Ciu 8: Con dudng cach mang Viét Nam duoc xac dinh trong Cuong linh chinh tri dau tién do Nguyén
Ai Quéc khoi thao, do 1a
A. danh d6 dia chu phong kién, 1am cach mang thd dia sau d6 1am cach mang

dan toc.

B. tich thu hét san nghiép cua bon dé qudc.

C. thuc hién cach mang rudng dit cho triét dé.

D. lam cach mang tu san dan quyén va cach mang rudng dat dé di t6i xa hoi
cong san.

Cau 9: Tac dong ciia chuong trinh khai thac 1an II dén kinh té Viét Nam 1a

A. Nén kinh té Viét Nam phat trién thém mot budce nhung bi kim ham va 1&

thudc kinh té Phap.

B. Nén kinh t& Viét Nam lac hau, phu thudc vao Phap.

C. Nén kinh t& Viét Nam phat trién doc 1ap ty chu.

D. Viét Nam tr¢ thanh thi truong doc chiém cua Phap.
Cau 10: Tai hoi nghi hop nhét ba td chirc cOng san, co sy tham gia cua cac t6 chirc cOng san nao?

A. Pong Duong cong san dang, An Nam cong san dang.

B. An Nam cfng san dang, Pong Duong cdng sén lién doan.

C. bong Duong cong san dang, Dong Duong cong san lién doan.

D. Bbong Duong cong san dang, An Nam cong san dang, Pong Duong cong

san lién doan

Céu 11: Trong céac diém sau, diém khac nhau giita Cuong linh chinh tri dau tién ciia Dang va Luén
cuong chinh tri thang 10-1930 la:

A. Phuong phéap cach mang.

B. Vai tro lanh dao cach mang.

C. Chu truong tap hop luc lugng cach mang.

D. Phuong huéng chién luoc cta cach mang.
Cau 12: Tir ngay 06- 01- 1930 dén ngay 8/2/1930, hoi nghi hop nhét ba t6 chirc cong san Viét Nam hop
o dau?

A. Quang Chau (Trung Qudc). B. Huong Cang (Trung
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Quodc).
C. Ma Cao (Trung Qudc). D. Ctu Long- Huong Cang
(Trung Qudc).
Cau 13: Chinh sach d6i ngoai ctia Trung Qudc tir nhitng nam 80 ciia thé ki XX dén nam 2000
A. Bit tay véi Mi chdng lai Lién Xo.
B. Thuc hién duong 16i d6i ngoai bat loi cho cach mang Trung Quéc.
C. M6 rong quan hé hitu nghi, hop tac véi cac nudc trén thé gidi.
D. Gay chién tranh xdm luoc bién gidi phia bic Viét Nam
Céu 14: Vi tri cong nghiép ctia Lién X0 trén thé giéi trong nhitng nam 50, 60 nira dau nhitng nam 70
cua thé ki XX 1a

A. dung thir nhat trén thé gi6i. B. dimg thi ba trén thé
gioi.
C. dmg thi hai trén thé gioi. D. dimg thi tu trén thé
giobi.
Cau 15: Co quan ngdn luan cia BPong Duong cong sén dang la
A. Béo Btia Liém. B. Bao Nhanh Liia.

C. Bao Nguoi Nha Qué. D. Bao Tiéng Chudng Re.
Cau16: Y nghia then chdt, quan trong nhét cta cudc cach mang khoa hoc — ki thuat lan tht hai la:
A. Pua con ngudi budc sang nén van minh cong nghiép.
B. Pua con ngudi sang nén vin minh tri tué.
C. Thay d6i mot cach co ban cac nhan tt san xuét.
D. Tao ra khéi lugng hang hoa dd so.
Céu 17: Nudc khoi dau cude cach mang khoa hoc — céng nghé sau Chién tranh thé gidi thi hai 1a
A. Phap B. Anh C.Nhat D. Mi
Cau 18: Hau qua ning né, nghiém trong nhat mang lai cho thé gidi trong sudt thoi gian cudc chién
tranh lanh la
A. Thé gi6i lubn & trong tinh trang cang thing, d6i diu, nguy co bung n chién
tranh thé giGi.
B. Céc nudc phai chi mot khdi lwong khong 16 vé tién cua va sirc ngudi dé san
xudt cac loai vii khi huy diét.
C. Cac nudc réo riét, ting cuong chay dua vii trang.
D. Hang ngan cin ctr quan sy duoc thiét 1ap trén toan cau.
Céu 19: Nudc duge ménh danh 1a “La c& dau trong phong trao giai phong dan toc & Mi Latinh”
A. Chi le. B. Cuba. C. Achentina.  D.
Nicanagoa.
Céu 20: Trong cac nguyén nhan sau ddy, nguyén nhan nao 1a co ban nhat quyét dinh sy bung nd phong
trao cach mang 1930- 1931?
A. Pia chi phong kién ciu két véi thuc dan Phap dan ap, boc 10t tham t& dbi
v6i nong dan.
B. Dang cong san Viét Nam ra doi kip thoi lanh dao cach mang va nong dan
dang 1én.
C. Thyc dan Phap tién hanh khung bd tring sau khoi nghia Yén Bi.
D. Anh huong ciia cude khung hoang kinh té 1929- 1933.
Céu 21: Cong lao dau tién, to 16n nhat cua Nguyén Ai Qudc trong nhitng nim 1919- 1930 1a gi?
A. Tir cht nghia yéu nudc dén véi Chi nghia Mac- Leenin, tim ra con duong
ctru nuGe dung dan.
B. Khdi thao cuong linh Chinh tri dau tién ctua Dang.
C. Thanh Iap hoi Viét Nam Cach Mang Thanh nién.
D. Hop nhat ba to chirc cong san
Céu 22: Phuong phap dau tranh cach mang thoi ki 1936- 1939 1a gi?
A. Piu tranh cong khai.
B. Két hop kha nang hop phap va nira hgp phap, cong khai va nira cong khai.
C. Két hop dau tranh chinh tri va d4u tranh vil trang.
D. Két hop kha ning bi mat, bat hop phap.
Céu 23: Sy kién nao déanh diu Nguyén Ai Qudc budc du tim thiy con duong ctru nude dung dan?
A. Nguyén Ai Quéc doc dugc luan cuong cua Leenin vé van dé dan toc va
thudc dia.
B. Nguyen Ai Quoc tham gia sang 1ap Pang cong san Phap.
C. Nguyén Ai Quoc tham gia sang lap Hoi lién hiép thudc dia ¢ Pari.
D. Pua yéu sach dén hoi nghi Vecxay.
Ciu 24: Vi sao Nguyén Ai Qudc bo phiéu tan thanh Qudc té thir I11?
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A. Quoc te nay giip nhén dén ta dau tranh chong Phap.
B. Quoc te nay dé ra duong 16i cho Cach mang Viét Nam.
C. Quoc te ndy chu truong thanh 18p mat trén giai phong dan toc Viét Nam.
D. Qudc té nay bénh vuc cho quyén lgi cac nudc thude dia.
Céu 25: Vi sao trong qua trinh khai thac thudc dia lan thir hai, tw san Phap han ché phat trién cong
nghiép nang ¢ Viét Nam?
A. Bién Viét Nam thanh thi truong tiéu thy hang hoa do Phép san Xuét.
B. Bién Viét Nam thanh thi truong cung cap nguyén liéu cho Phap.
C. Cot chat nén kinh té Viét Nam 1é thudc vao nén kinh té Phép.
D. Bién Viét Nam thanh cin cr quan sy va chinh tri ctia Phap.
Cau 26: Sy kién nao danh dau giai cip cong nhan Viét Nam budc dau di vao dau tranh tyr giac?
A. Bai cong cua thg may xudng Ba Son ¢ Cang Sai Gon ngan tau Phap dan ap
Céach mang Trung Qudc.
B. Bai cong cua thg nhuém & Chg Lon.
C. Cong hoi (bi mat) Sai Gon Chg Lon do Tén Pirc Thang dung dau.
D. Bai cong ctia cong nhan & Nam Dinh, Ha N6i, Hai Phong.
Céu 27: Thoi gian Viét Nam gia nhap Lién Hop quéc.
A. Thang 9/1957. B. Thang 9/1987. C. Thang 9/1977.
D. Thang 9/1967.
Céu 28: C6 tinh than dan toc dan chi, chdng dé qudc, phong kién nhung thai d6 khong kién dinh, dé
thoa hiép do 1a dic diém cua giai gép nao?

A. Tang 16p tu san mai ban. B. Giai cép tu san

C. Giai cip dia chu phong kién. D. Giai cép tu san dan toc.
Cau 29: Mi phat dong cudc chién tranh lanh chong Lién X6 va cac nudec XHCN vao thoi gian nao?

A. Ngay 12/3/1947. B. Ngay 4/4/1947. C. Thang 7/1947.

D. Thang 2/1947.
Cau 30: Co quan ngdn luan cta hoi Viét Nam Cach mang Thanh nién la
A. Béo Thanh nién. B. Bao Nguoi cing kho.
C. Tac pham “Pudng Kach Ménh”. D. Ban an ché d6 tu ban
Phap
Céu 31: Noi dung gy nhiéu tranh cii nhat giita ba cuong qubc Lién X6, Mi, Anh tai Hoi nghi Ianta
(Lién X0).
A. Phan chia khu vuc chiém dong va pham vi anh hudng cua cac cudong qudc
thing tran.
B. Thanh lap t6 chirc qudc té- Lién Hop Qudc.
C. Két thuc chién tranh thé gidi thi hai dé tiéu diét tan gbc chii nghia phat xit
Btrc va chu nghia quan phiét Nhat.
D. Giai quyét cac hau qua chién tranh, phan chia chién loi pham.
Cau 32: Lyc lugng cach mang dé danh d6 dé qudc va phong kién dugc néu trong Cuong linh chinh tri
déu tién cua Pang 1a luc luong nao?
A. Cong nhan va nong dan.
B. Cong nhan, néng dén, tiéu tu san, tu san va dia chi phong kién.
C. Cdng nhan, nong dan, tu san mai ban.
D. Cong nhan, nong dan va cac téng 16p tu san, tiéu tu san, trung, tiéu tu san.
Cau 33: Trong céac dic diém sau day, dic diém nao la co ban nhat cua giai cép cong nhan Viét Nam?
A. C6 quan hé ty nhién gin bo véi giai cip nong dan.
B. S6m chju anh hudng cua trao luu cach mang vo san trén thé gidi.
C. Ké thira truyén thong yéu nudc anh hing va bt khuat cua dan toc.
D. Bi ba ting 4p buc boc 16t ciia d& qudc, phong kién, tu san.
Cau 34: Lich st ghi nhan nam 1960 14 ndm cua chau Phi vi sao?
A. Hé théng thudc dia cuia dé quéc 14n luot tan ra.
B. Tét ca cac nu6e chau Phi gianh dugc doc lap.
C. C6 17 nudce ¢ chau Phi gianh dugce ddc lap.
D. Chi nghia thue dan sup d6 & chau Phi.
CAu 35: Sau chién tranh thé gidi thir nhét, luc lugng hang hai va dong dao nhét cua Cach mang Viét
Nam 1a lyc luwong nao?
A. Tu san dan toc. B. Nong dan. C. Cong nhan.  D. Tiéu
tu san.
Céu 36: Con duong tim chan 1y ctru nude ctia Nguyén Ai Qudc khac véi con dudng di ciia nhitng nguoi
di trude la
A. Di tir cht nghia yéu nudc dén véi chi nghia vo san.
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B. Di tir cht nghia yéu nudc dén véi chii nghia Méac- Leenin, két hgp duong
16i dan toc véi chu nghia xa hoi.
C. bi sang phuong Tay tim duong ctru nudc.
D. Di tir chii nghia yéu nuéc dén véi chii nghia cong san.
Céu 37: Ban chap hanh Trung wong 1am thoi ciia Pang cong san Viét Nam da hop Hoi nghi 1an thi
nhit vao thoi gian nao? O dau?
A. 10/1930 tai Hurong Cang (Trung Qudc).
B. 10/1930 tai Ma Cao (Trung Qudc).
C. 9/1930 tai Huong Cang (Trung Qudc).
D. 10/1930 tai Quang Chéu (Trung Qubc).
Cau 38: Trong cudc khai thac thude dia lan 11, Phap dau tu von nhiéu nhat vao nganh nao?
A. Nong nghiép va thuong nghiép. B. Giao thong van tai.
C. Cong nghiép ché bién. D. Nong nghiép va khai thac mo.
Cau 39: Ba trung tam kinh té tai chinh 16n ctia thé gidi hinh thanh vao thap nién 70 ciia thé ki XX 1a
A. Mi- Dirc- Nhat Ban. B. Mi- Tay Au- Nhat Ban.
C. Mi- Anh — Phéap. D. Mi- Lién X6- Nhat Ban.
Cau 40: S6 nha 5D phd Ham Long (Ha Ni) 14 noi dién ra sy kién
A. Hoi nghi thanh 1ap Pang Cong san Viét Nam.
B. Dai hoi lan thir nhét cua Viét Nam céach mang Thanh nién.
C. Thanh lap Béng Duong cong san dang.
D. Chi bd cong san dau tién & Viét Nam ra doi.
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Pap an

1-B 2-C 3-B 4-C 5-D 6-C 7-B 8-D 9-A 10-A

11-C 12-D 13-C 14-C 15-A 16-C 17-D 18-A 19-B 20-B

21-A 22-B 23-A 24-D 25-C 26-A 27-C 28-D 29-A 30-A

31-A 32-D 33-B 34-C 35-B 36-C 37-A 38-D 39-B 40-D

LOI GIAI CHI TIET
Cau 1:

— Sau chién tranh TG1, Phép tuy thing tréan, nhung phai chiu nhiéu tén that v& kinh té-tai chlnh Chién
tranh pha huy nhiéu nha may, dudng sa, ciu cdng, lang mac cua Phap; nhidu ‘nganh san xudt cong
nghiép bi dinh tré; thuong mai giam sut; nuwdc Phap trd thanh con no 16n, nhét 1a ctia Mi, nam 1920 ng
300 ti Pho-rang. Chién tranh tiéu huy hang tridéu Pho-ring dau tu cia Phap & nudc ngoai, dién hinh cude
Céach mang thang Mudi Nga da lam mét thi truong ddu tu 16n nhét ctia Phép tai chau Au. Céac van dé
lam phat, ting gia va doi song kho khin cia cac tang 16p lao dong da 1am trdi ddy cc phong trao déu
tranh chdng chinh phu.

— Trong hoan canh trén, dé nhanh chong han gian vét thwong chién tranh, khoi phuc nén kinh té, chinh
pht Phap mot mat ra strc khéi phuc kinh té trong nude, mot mat tang cuong dau tu, khai thac thudc dia,
trude hét va chu yéu tai Dong Duong va chau Phi

Cau 10:

Khi thanh 1ap Pang Cong san Viét Nam (1930), Tan Viét vira méi chuyén thanh cong san, khong kip ctr
dai dién di du dai hoi gia nhap Pang Cong san Viét Nam. Ngay 24 thang 2 nam 1930, dugc su déng y
ctia Nguyén Ai Qudc, Chau Vin Liém, Nguyén Thiéu thay mit dai biéu qudc té, Pham Hitu Lau, Hoang
Qudc Viét thay mat Ban chap hanh trung wong 1am thoi cing véi Ngo Gia Ty, Bi thu 1am thoi chip uy
ciia Pang bo Nam Ky da hop va quyét dinh chap nhan Pong Duong Cong san Lién doan gia nhap Dang
Cong san Viét Nam.

Cau 17:

M 14 nuc khéi dhu cude cach mang khoa hoc - ki thudt sau Chién tranh thé gidi thir hai. DAy chinh 1a
nguyén nhan chinh gitip kinh té nudc Mi phat trién manh mé sau chién tranh thé gii thir 2. Bé 20 nim
sau chién tranh thé gidi thir 2 Mi tro thanh trung tdm kinh té - tai chinh 16n nhat thé gi6i

Cau 26:

Giai doan 1919 — 1925 phong trao cong nhan tuy da phat trién nhung con trong thoi ki mang tinh “tyr
phat”, chua t6 16 dugc la mét lyc lugong chinh tri ddc lap, chua cé y thire 10 rét vé st ménh lich sir cia
giai cAp minh. Cudc bai cong cia cong nhan xudng Ba Son thang 8/1925 1a diu mébc danh du giai cip
cong nhan nudc ta tir ddy budc dau di vao dau tranh tu giac.

Ba son 13 1 cai mbc quan trong vi:

- N6 d3 két hop ca dau tranh kinh té v6i ddu tranh chinh tri, vi tinh thin qudc té ctru ban hon ctru minh.
- Ba son 1a cai mbc chuyén phong trao dau tranh ctia cong nhan Viét Nam tir ty phat sang tu giac (cai
méc quan trong). N6 danh déu sy phat trién ctia phong trao céng nhan

uigeli.xyz
THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC

PE THI THU 23 GIA NAM 2018
Bai thi: Khoa hoc xa hgi; Mon: Lich st

Thoi gian lam bai: 50 phiit, khong ké thoi gian phat
Ciu 1: Truwéc Chién tranh thé gidi thir hai Chdu M7 La tinh la thuc dia kiéu
moi, la “sdn sau” cua nwoc nao?
TAy BanNha Anh BoDPaoNha My
Ciu 2: Trong khodng hai thdp nién ddu sau Chién tranh thé gii thir hai, da
xudt hi¢n trung tam kinh té, tai chinh nao?
Trung tim kinh té - tai chinh Mi, Tay Au.

Trung tim kinh té - tai chinh Mi, Nhét Ban
Trung tim kinh té - tai chinh Mi, Tay Au, Nhat Ban.
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Mi 1a trung tim kinh té - tai chinh duy nhit cia thé gioi.

Céu 3: Sw kién lich sit nao mé ddu cho cich mang Cu-ba?

Cudc tin cong vao trai linh Mon-Ca-da (26-7-1953).

Cudc d6 bd ciia tau "Gran-ma" 1én dat Cu-ba (1956).

Nghia quan Cu-ba mé cude tin cong (1958).

Nghia quin Cu-ba chiém linh thi dé La-ha-ba-na (1-1-1959).

Ciu 4: Chién lugc “Cam két va mo rong” do ai dé ra?

Tong thong Nichxon
Téng thong Truman
Tong thong Bill Clinton
Téng théng Rudoven

Ciu 5: Nhitng nwéc nao 6 khu viwee Pong Bic A da tré thanh “con rong kinh té
Chiu A”

Nhit Bén, Trung Qudc, Han Quéc
Nhit Ban, Han Qudc, Sinhgapo
Han Quéc, Hong Kong, Pai Loan
Nhat Ban, Trung Qudc, Pai Loan

Ciu 6: Giai doan thir nhit ciia cich mang khoa hoc - ki thudt lin thiv hai dién
ra trong khodng thoi gian nao?

Tur nhirng nim 40 dén nhirng nim 70 caa thé ki XX.
Tir nhitng nim 30 dén nhirng nim 70 cia thé ki XX.
Tir nhirng nim 40 dén nhirng nim 80 ciia thé ki XX.
Tir nhirng nim 60 dén nhirng nim 70 ciia thé ki XX.

Ciu 7: Han ché co bin nhit ciia cdch mang khoa hoc - ki thudt lin 2 la gi?

Pi ché tao nhiéu vii khi hién dai, diy nhén loai ding truwéc nguy co
CTTG II11.

Nan khiing b6 pho bién, tinh hinh thé gi¢i cing thing.

Nguy co bung no chién tranh hat nhan hiy diét loai nguoi.

Ché tao cac loai vii khi phwong tién chién tranh cé tinh chét hiy diét, gay
ra nan 6 nhiém méi truong, tai nan, bénh tit méi.

Ciu 8: Chinh sdch doi ngoai ciia Lién X6 sau Chién tranh thé gidi thiv hai la:
Hoa binh, trung lap
Kién quyét chdng lai cac chinh sich gy chién cia My
Tich cwe ngan chan vii khi ¢6 nguy co hiiy diét loai ngwoi
Bao vé hoa binh thé gi6i, ing hd phong trao giai phéng dén tdc va givp do
cac nué¢c XHCN.
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Ciu 9: Nguyén nhéin nao dwdi diy la co bin nhat dwa nén kinh té ciia Mi phdt
trién manh mé sau Chién tranh thé giéi thir hai?

Ap dung cac thanh tuu ciia cudc cich mang khoa hoc- ki thuét.
Cic chinh sach, bién Phap diéu tiét ciia nha nuéc

Khéng bi chién tranh tan pha" ma con lam giau tir chién tranh.
Lanh tho rong 16m, tai nguyén thién nhién phong phu.

Ciu 10: Hiép hoi cic nwoc Pong Nam A (ASEAN) dwoc thanh lap vao thoi gian
nao? Tai diu?

Thang 8-1967. Tai Gia-cac-ta (In-d6-né-xi-a).
Thang 9-1968. Tai Bing Coc (Thai Lan),
Thang 6-1967. Tai Ba-li (In-d6-né-xi-a).
Thang 8-1967. Tai Bing Coc (Thai Lan).

Ciu 11: Cudc cdch mang khoa hoc - ki thudt thé ki XX c6 diém nao khdc nhau
co ban vdi cach mang khoa hoc - ki thudt truoc day?

N6 da dat dwoc nhirng thanh twu rit cao.

N6 da c6 sw két hop chit ché giira khoa hoc va Ki thuit,
N6 di c6 nhirng phat minh, sang ché méi.

N6 da dwa loai nguwoi bwée vao nén vin minh cong nghiép.

Céu 12: Chinh sdch doi ngoai ciia An Pé sau khi danh dwoc déc lap la:

Lu6n thwe hién chinh sach hoa binh, trung lap tich cue.
iing hd phong trao giai phéng din toc thé gioi,

Khéi xwéng phong trao khong lién két.

Ci A, B, C déu diing

Céiu 13: Puong 16i doi mdi trong chii trwong xdy dwng chii nghia xa héi mang
mau sic Trung Quéc cé dic diém gi?

LAy cai to chinh tri 1am trong tam.

LAy phat trién kinh té 1am trong tam.

LAy phat trién kinh t, chinh trj 1am trong tam.
LAy phat trién viin hoa lam trong tim.

Ciu 14: Bién doi tich cwe quan trong dau tién ciia cdc nwéc Pong Nam A sau
Chién tranh thé gii thir hai la gi?

Nhiéu nuéc cé toc dd phat trién kha nhanh

Ngay cang mé rong doi ngoai, hop tac véi cic nwée Pong A va EU.

T cac nwée thuge dia tré thanh cac nuwde doc 1ap.

Sw ra doi ciia khoi ASEAN.
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Cau 15: Ai la ngwoi khéi xudéng cong cudce cdi cach va mé civa Trung Quéc tie
nam 19782

Mao Trach Dong
Ping Tiéu Binh
Téap Céan Binh
Chu An Lai

Céu 16: Cugc chién tranh lanh két thiic danh déu bang sw kién:

Hiép dinh vé mdt giai Phap toan dién cho van dé Campuchia (10 1991)

Hiép wéc vé han ché hé thong phong chong tén lira (ABM) niam 1972.

Dinh wéc Henxinki nam 1975.

Cudc gip khong chinh thirc giira tong thong Buso va Goocbachdp tai dio
Manta (12 1989)

Ciu 17: Mdy tinh di¢n tir dau tién ra doi vao nim:

1946
1942
1945
1940

Ciu 18: Ngwoi di lanh dgo nwéc Nga vwot qua khiing hodng, gitip kinh té hoi
phuc va phat trién, vi thé qué té ciia Nga dwoc ning cao sau khi CNXH sup do
o Lién xé la ai?

Putin

Enxin.
Xtalin.
Lénin.

Céu 19: Sau Chién tranh thé gidi thir hai, Nhit Béin da gdp khé khan gi lon

nhat?

Bi mat hét thudc dia, kinh té bi tan pha ning né.
Bi quan ddi Mi chiém déng theo ché dd quin quan,
Nan that nghiép, thiéu hrong thue, thue pham.

Bi cac nuée dé qudc bao vay Kinh té.

Céu 20: Quéc gia gianh dc lap sém nhit ¢ Chdu Phi sau chién tranh thé gii
thir hai la:

Ai Cap
Angieéri
Etiopia
Tuynidi
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Céu 21: Lich sw ghi nhdn nam 1960 la nam cua chau Phi. Vi sao?

TAt ci cac nwée chiu Phi déu gianh dwoc doc 1ap .
Hé thong thudc dia ciia dé qudc len lwot tan ra .
C6 17 nuwéc 6 chau Phi gianh dwoc déc lap .

Chii nghia thye din sup d6 ¢ chiu Phi.

Ciu 22: Sw kién nao dwoi ddy gan vadi tén tudi cia Nenxon Mandéla?

Lanh tu ciia phong trao giai phong déan toc & Angdla.

Lanh tu ciia phong trao dau tranh chong ché @9 phan biét chiing toc &
Nam Phi

Chién si noi tiéng chong ach théng tri ciia bon thwe dan.

Lanh tu cia phong trao giai phong dan toc & Angiéri.

Ciu 23: Y nghia sw thanh lip nha nwéc Cong hoa nhin din Trung Hoa la :
Cham dirt thoi gian dai bi phong kién, dé quc, tw san thong tri
Mé ra ky nguyén doc lap tw do tién 1én chi nghia xi hdi.
Anh hwéng siu sic téi phong trao giai phong dan tdc trén thé gidi.
Cabay trén

Ciu 24: Pé két thiic nhanh chién tranh 6 chau Au va chdu A - Thdi Binh
Duwong, ba cuwong quéc Lién Xé, My, Anh di thong nhét muc dich gi?
Hong quén Lién X6 nhanh chéng tin cong vao tin sao huyét ciia phat xit
Dirc ¢ Beclin
Tiéu diét tin géc chii nghia phat xit Pirc va quan phiét Nhat
Sir dung bom nguyén tir dé tiéu diét phat xit Nhat
TAt ci cac muc dich trén.

Céu 25: Quyét dinh nao sau diy khéng nam trong hi nghi Ianta?

Phin chia khu vue déng quin va pham vi anh hwéng ciia cic cwong qudc

& chiau Au va chau A,

Quy dinh viéc to chirc xir cac tdi pham chién tranh,

Tiéu diét tan goc phat xit Pirc va quan phiét Nhat.

Thanh lap t6 chirc Lién hop quoc dé duy tri hoa binh, an ninh thé gioi.
Céu 26: Ngay ky niém Lién Hiép Quéc la:

4/10/1946

20/11/1945

24/10/1945
27/7/1945

Céu 27: Sw phan chia doi ldp vé kinh té va quén sw giiva cdc nwéc Tay Au Tw
ban chii nghia va Pong Au xa héi chii nghia dwoc tao nén béi:

K¢ hoach Macsan va sy ra doi ciia khdi quan sw NATO
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Sw thanh 1ap khdi quan sy NATO.
Chién lwgc toan ciu phan ciach mang ciia M.
Hoc thuyét Truman ciia Mi.

Ciu 28: Nhigm vu ciia Hji dong bdo an Lién Hiép Quéc la:

Giai quyét Kip thoi nhitng viéc birc thiét ciia nhin loai, nan doi, bénh tat,
6 nhiém méi truong.

Chiu trach nhiém chinh vé duy tri hoa binh va an ninh thé gi6i

Giai quyét moi cong viéc hanh chinh ciia Lién Hiép Qudc.

Tat ci cac nhiém vu trén.

Ciu 29: Trong sw phdt trién "than ki" ciia Nhét Bin cé nguyén nhin nao
giong véi nguyén nhén phdt trién kinh té ciia cdc nwéc tw ban khdc?
Loi dung vén nuwéc ngoai, tip trung diu tw vao cic nganh Ki thuit then
chét.
Biét tan dung va khai thac nhirng thanh twu khoa hoc-ki thuit.
"Len lach" xam nhap vao thi truong ciac nuwéc, thuc hién cii cach dan
chu.
Phat huy truyén théng tw lirc tw cwong ciia nhan dan Nhét Ban.

Céu 30: Lién X6 va Mi tré thanh hai thé lywc d6i ddu nhau réi di dén “chién
tranh lanh” vao thoi diém nao?

Truée Chién tranh thé giéi thir hai.
Trong Chién tranh thé giéi thi hai.

Sau Chién tranh thé giéi thi hai.

Trong va sau Chién tranh thé giéi thir hai.

Ciu 31: Thoi gian Viét Nam gia nhdp Lién Hop Quéc la:

Thang 9 - 1987.
Thang 9 — 1967
Thang 9 - 1977.
Thang 9 - 1997.

Ciu 32: Sau Chién tranh thé giéi thir hai muwu do bao quai ciia M7 la:
Tiéu diét Lién X0 va cac nwée xa hoi chu nghia.
Tiéu diét phong trao giai phéng dan toc & A, Phi, Mi La-tinh
Tiéu diét phong trao cong nhan & cac nwée tw ban chi nghia.
Lam ba chi toan thé giéi.

Céu 33: Niim 1949 dd ghi ddu én vao lich siv Lién Xé bang sw ki¢n néi bit nao?

Lién X6 thyc hién dwogc nhiéu ké hoach dai han.

Lién X6 ché tao thanh cong bom nguyén tir

Lién X6 dap tan Am muu thue hién cudc “chién tranh lanh”ciia Mi.
Lién X6 phong thanh cong vé tinh nhén dao.
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Ciu 34: Pdu thang 8 - 1975, 33 nwéc chau Au cung véi nhitng nwéc nao ki két
Dinh woc Henxinki?

Cung v6i Mi va Lién Xo.

Cung véi Mi va Phap,

Cung voi Mi va Anh.

Cung v6i Mi va Ca-na-da.

Ciu 35: Trong giai doan 1945-1954 nhéin din Lao khdng chién chong Phdp
dwdi sw linh dgo ciia to chirc nao?

Pang cong san sié¢t Nam

Pang Nhan dan Lao

Pang dan toc dan chu Lao

Pang cong san Dong Duwong

Ciu 36: Vi tri cong nghiép ciia Lién Xo trén thé gidi trong nhitng nim 50 dén
nita dau nhitng nam 70 cia thé ki XX la:

Ping thir hai trén thé giéi

Ping thit ba trén thé gi6i

Ping thir nhit trén thé giéi

Pirng thir tw trén thé gii

Ciu 37: Thanh twu quan trong nao cua cach mang khoa hoc - ki thudt da tham
gia tich cwe vao viéc gidi quyét vin dé lwong thuwc cho lodi nguwoi?

Phat minh sinh hoc.

Phat minh hoa hgc.

"Cach mang xanh".

Tao ra cong cu lao dong mai.

Ciu 38: Higp wéc Ba-li (2-1976) di néu ra nguyén tic cé ban trong quan hé cdc
nyoc ASEAN la gi?
Cung nhau tén trong chii quyén, toan ven linh thd.
Giai quyét cac tranh chip bang bién Phap hoa binh.
Khong can thi€ép vao cong viéc noi by ciia nhau.
Ci ba nguyén tic nol trén.
Ciu 39: Thoi gian thanh ldp nuwéc Cong hoa nhdn dan Trung Hoa:
Thang 10-1951
Thang 10-1950
Thang 10 - 1949
Thang 10 -1948
Céu 40: Nim nwéc sang ldp Hiép héi cic quoc gia Pong Nam A (ASEAN) la:
Thai Lan, Indonéxia, Malayxia, Singapo, Philippin
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Indonéxia, Malayxia, Sinhgapo,Mianma, Thai lan
Philippin, Indonéxia, Malayxia, Mianma, Brunay
Thai Lan, Malayxia, Singapo, Philippin, Bruniy

DAP AN
L.D 2.D 3.A 4.C 5.C 6.A 7.D 8.D
9.A 10.D 11.B 12.D 13.B 14.C 15.B 16.D
17.A 18.A 19.A 20.A 21.C 2B 23.D 24.B
258 26.C 27 A 28.B 29.B 30.C 31.C 32.D
33.B 34.D 35.D 36.A 37.C 38.D 39.C 40.A
HUONG DAN CHI TIET

Cau 1:

Cau 17:

Gido su Mauchly va hoc trd Eckert tai Dai hoc Pennsylvania da thiét ké tir nim
1943 va cho ra mét vao nim 1946 mot may tinh khong 16 véi thé tich dai 20 mét, cao
2,8 mét va rong vai mét, c6 kha nang thyc hién 5.000 phép toan cdng trong mot gidy.
Sau vai nam, may tinh da duoc phé bién tai cac truong dai hoc, cac co quan chinh phu,
ngan hang va cic cong ty bao hiém.

Cau 35:

Théang 3 - 1946 Phap trd lai xam lugc, nhan dan Lao dudi sy lanh dao ctia Pang
Cong san Bbong Duong va sy giup dd cia quan tinh nguyén Viét Nam, cudc khang
chién chdng Phap & Lao ngdy cang phat trién, luc lugng cach mang truéng thanh.

Tir 1953-1954, lién quan Lao - Viét phbi hop mé céc chién dich Trung, Thyong va Ha
Lao..., gianh cac thing loi 16n, gbp phan vao chién thing Dién Bién Phu (Viét Nam), budc
Phap ky Hiép dinh Gidnevd (20 - 7 - 1954) thira nhan ddc 1ap, chi quyén va toan ven lanh thd

ctia Lao, cong nhan dia vi hop Phap cua cac luc lyong khang chién Lao.

uigeli.xyz R . N B
THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC

GIA NAM 2018
Bai thi: Khoa hoc xa hgi; Moén: Lich si
Thoi gian lam bai: 50 phit, khong ke thoi gian phat

PE THI THU 24

Trdn Dén Tién viét: “vi¢c d6 tuy nhé nhung né bdo hi¢u bit diu thoi

dai ddu tranh dan toc nhw chim én nhé bdao hiéu mua xudn”. Sw kién nao sau

ddy phan danh diéu do?

Cudc bai cong cia cong nhan Ba Son.

Phong trao dé tang Phan Chau Trinh (1926)

Cudc diu tranh doi nha cAm quyén Phap tha Phan Bji Chau (1925).
Tiéng bom Pham Hong Thai tai Sa Dién- Quang Chau (6/1924)
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Ciu 2: Trong cuéc khai thdc thuéc dia lan thiv hai, thuc din Phdp diy manh
Igp don dién trong cay cao su vi:

O Viét Nam cé dién tich dét trong l6m.

Cao su 12 nguyén liéu chii yéu phuc vu cho cong nghiép chinh qudc,

Pé phuc vu cho nhu ciu cong nghiép chinh qudc.

Lg¢i nhuén cao.

Ciu 3: Duéi dch thong tri ciia thwe din Phdp, thdi dj chinh tri ciia giai cdp tw
sdn dan toc Vigt Nam nhw thé nao?

Co thai do khong kién dinh, dé théa hiép, cai lrong khi dé qudc manh.

Cé thai do kién dinh v4i Phap.

C6 tinh thin diu tranh cich mang triét dé trong suw nghi¢p giai phéng
dan tdc.

Céu két véi thue dan Phap.

Ciu 4: Sw kign 6/1924 giin véi hoat dpng nao ciia Nguyén Ai Quoc & Lién Xo6?

Ngudi du dai hoi qudc té VII ciia quoc té cong san
Nguoi du dai hdi lan thir V ciia quoc té cdng san
Nguoi du dai hdi quéc té phu nir

Nguoi du dai hoi Nong din qudc té

Ciu 5: Muc tiéu thanh ldp ciia t6 chivc ASEAN la:

X4y dung Pong Nam A thanh mét khu vuc thinh vueng chung va han ché
st anh hwéng ciia cic cwdng qudc bén ngoai ddi véi khu vire.

Hop tic cé hiéu qua trong tat cac cac linh vie.

Xay dung Pong Nam A thanh mét khu vue ning dong, doan két cung
phat trién.

Phat trién kinh té va vin héa thong qua sy hop tac chung giira cic nwée
thanh vién, trén tinh than duy tri hoa binh va 6n dinh khu vue.

Cdu 6: Tai Hpi nghi thanh ldp Ddang cong san Viét Nam, khong co sw tham gia
cia to chirc cong sin nao?

Qudc té chng san

Pong Dwong cfng sin ding

Pong Dwong cong san lién doan

An Nam cfng san ding

Caiu 7: Pai hi lan VII ciia Quéc té cong sin da xdc dinh ké thit nguy hiém
trwéc mét ciia nhén dan thé giéi la bon nao?
Chii nghia dé quéc, thuc dan.
Chii nghia quan phiét va chii nghia P¢é quac.
Khéng phai 1a chii nghia dé qudc néi chung ma la chii nghia phat xit.
Chiui nghia phan biét chiing toc.
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Ciu 8: Nam 1961 la nim dién ra sw kién gi thé hi¢n vigc chinh phuc vii tru ciia
Lién Xo?

Phéng thanh céng vé tinh nhin dao cia Trai Dat.
Pwa con nguoi lén Sao Hoa.

Phéng con tau dwa ngudi diu tién bay vao vii tru.
Pua con nguoi len Mt Trang.

Ciu 9: Vi sao trong qud trinh khai thdc thudc dia lan thiv hai, tw ban Phdp han
ché phit trién cong nghigp ning ¢ Viét Nam?

Cau 10:

Cau ll:

Bién Viét Nam thanh cin ¢t quan sw va chinh trj cia Phap.

Cot chit nén kinh té Viét Nam vao kinh té Phap, bién Viét Nam thanh thi
truong tiéu thu hang hoa va cung cip nguyén liéu cho chinh qudc.

Bién Viét Nam thanh thi trwong tiéu thu hang héa do nén céng nghiép
Phap san xuit

Cot chit nén kinh té Viét Nam 1é thudc vao kinh té Phap.

Chién lwoc “ ngan chan” do ai dé ra ?

Tong thong Rudoven.
Tong thong Truman.
Tong thong Bill Clinton.
Tong thong Nichxon.

Trong cdc ngi dung sau ddy, ndi dung nao khong thugc Ludn cuwong

chinh tri thang 10/1930 ciia Trin Phi?

Cau 12:
gian:

Cau 13:

Cich mang do Pang cia giai cip vo san linh dao.

Cach mang Viét Nam phai trai qua hai giai doan: cich mang tw sian dan
quyén va cach mang xi hdi chi nghia.

Cach mang Viét Nam 12 mot bd phan ciia cich mang thé giéi.

Luc hrong dé danh dudi dé qudc va phong kién 1a cong nong. Pong thoi
“phai biét lién lac véi tiéu tw san, tri thirc, trung néng ... dé kéo ho vé
phe v san giai cap”

Cuéc Cach mang khoa hoc - ki thudt lin thir hai da dién ra vao thoi

Thé ki XVIIL.

Tur gitra thé ki XIX.

Tir nhirng nim 40 cia thé ki XX.
Cudi thé ki XIX dau thé ki XX.

Y nghia bao qudt va tich cwe nhit ciia khoi EU la gi ?

Tao ra 1 cong dong kinh té va 1 thi trwong chung dé diy manh phat trién
kinh té va ing dung nhirng thanh twu khoa hoc - ki thuit.
C6 diéu ki¢n dé canh tranh kinh té, tai chinh, thwong mai véi Mi va Nhat
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Ban.

Phat hanh va sit dung dong EURO.

Thong nhét trong chinh sich dbi ndi va ddi ngoai giira ciac nwéc thanh
vién.

Ciu 14: Sau Chién tranh thé gidi thir hai mwu dé bao qudt ciia Mi la:

Tiéu diét phong trao giai phong dan toc & A, Phi, Mi La-tinh .
Lam ba chii toan thé giéi.

Tiéu diét Lién X0 va cac nwédc xa hgi chu nghia.

Tiéu diét phong trao cong nhan & ciac nwéce tw ban chi nghia.

Ciu 15: Bién doi tich cwe quan trong dau tién ciia cdc nwéc Pong Nam A sau
Chién tranh thé gici thir hai la gi?

Nhiéu nuée 6 téc dd phat trién kha nhanh.

Sw ra doi ciia khoi ASEAN.

T cac nwée thudc dia tré thanh cic nwée doc 1ap.

Ngay cang mé rong doi ngoai, hop tac véi cac nwée Pong A va EU.

Ciu 16: Thing 6/1925 6 Quing Chdu (Trung Quéc), té chirc cdch mang nao
cua Viét Nam da ra doi?

Tam tam xa

Hgi Viét Nam cach mang thanh nién

Tén Viét cich mang Dang

Viét Nam Quédc din déng.

Ciu 17: Nguyén nhén nao sau ddy la co ban nhdt, quyét dinh sw biing no
phong trao cach mang 1930- 1931

Pia chii phong kién ciu két véi thwe dan Phap dan ap, béc 16t tham té ddi
véi nong dan

Thue dian Phap tién hanh khiing b tring sau khéi nghia Yén Bai

Pang cong san Viét Nam ra doi, Kip thoi 1anh dao cong nhan va nong dan
dirng 1én chong dé qudc va phong kién

Anh huéng ciia cudc khiing hoang kinh té 1929-1933

Ciu 18: Nhitng nwéc nao 6 khu vwe Dong Bic A da tré thanh “con rong kinh
té Chiu A”

Han Qudc, H("ing Kong, Pai Loan.

Nhat Ban, Han Quac, Singapo.

Nhit Ban, Trung Quoc, Han Qudc.

Nhat Ban, Trung Quéc, Pai Loan.
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Ciu 19: Qud trinh hoat dpng ciia Nguyén Ai Quoc tiv nim 1919 dén 1925 coé
dong gop gi cho cach mang Viét Nam?
Qus trinh truyén ba chi nghia Méc - Lénin vao Viét Nam
Qua trinh chuin bi vé tw twéng chinh tri va td6 chirc cho sw thanh lap
Pang Cong san Viét Nam 3/2/1930
Qua trinh thanh 1ap ba t6 chirc Cong san & Viét Nam
Qua trinh thye hién chii trwong “Vo san h6a” dé truyén ba chii nghia
Mac-Lénin vao Viét Nam

Ciu 20: Muc dich khai thic thuc dia lan thir hai ciia Phdp ¢ Viét Nam la gi?

Bu vao nhirng thi¢t hai trong cudc khai thac 1an thi nhat.

Dé bu dip nhirng thiét hai do Chién tranh thé giéi lin thi nhit gay ra.

Dé thic diy sw phat trién kinh té - x4 héi & Viét Nam.

Pé ting cwong sirc manh vé kinh té ciia Phap ddi v6i cac nwée tw ban chi
nghia.

Caiu 21: Sau chién tranh thé gidgi thir nhét, Vigt Nam c6 nhitng giai cdp nao?
Pia chii phong kién va nong dan.
Pia chii phong kién, ndng dan, tw san, tiéu tw san va cong nhan,
Pia chii phong kién, nong dan, tw san.
Pia chii phong kién, néng dan, tiéu tw sin va cong nhan.

Ciu 22: Trong chinh sdch thuwong nghigp, Phdp di dinh thué ning cdc hang
hoa nuéc ngoai vi:

Mudn ddc quyén chiém thij trweong Viét Nam va Pong Duong.

Tao diéu kién cho thwong nghiép Pong Dwong phat trién

Tao su canh tranh giira hang h6a cac nuwéc nhap vao Pong Duong

Can tré sw xam nhap cia hang héa nwéc ngoai.

Céu 23: Sau chién tranh thé gidi hai, phong trao gidai phéng dan téc ¢ An Do
do giai cdp nao linh dao?

Giai cép tw san.

Giai cip nong dan.

Giai c4p vo san.

Giai cip dia chi phong kién.

Ciu 24: Theo qui dinh ciia Hi nghi Ianta, quén déi nwéc nao sé chiém dong
cdc ving linh thé Tay Dikc, Italia, Nhét Bin, Nam Triéu Tién sau Chién tranh
thé gidi thir hai?

Anh

Mi.

Lién Xo.

Phap.
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Ciu 25: Nguyén tic nao sau diy khéong phii ciia Lién Higp Quoc?
Hop tac phat trién c6 hiéu qua trong céc linh vue Kkinh té, vin héa va xa
hoi..
Tén trong quyén binh ding giira cic qudc gia va quyén tw quyét cia cac
dan toc.
Khong can thi€ép vao cong viéc ndi bo cac nuéde.
Tén trong toan ven linh thd va ddc 14ap chinh tri ciia cac nuwéc.

Ciu 26: Hpi nghi cdp cao ciia ba cwong quoc Lién X6, Mi, Anh tiv ngay 4 dén
ngay 12 - 2 - 1945 dwoc to chirc tai diu?

Tai I-an-ta (Lién X6).

Tai Pot-xdam (Dirc),

Tai Oa-sinh-ton (MJ).

Tai Luan Pon (Anh).

Ciu 27: Sw kién nao danh diu Nguyén Ai Quéc buwéc dau fim thiy con dwong
ciru nwéc ding din?
Nguyén Ai Qudc doc so thao Luin cwong ciia Lénin vé van dé dan tdc va
thudc dia (7-1920).
Nguyén Ai Qudc thanh lap to chirc Hi Viét Nam cach mang Thanh nién
(1925)
Nguyén Ai Quoc tham gia sang 1ap Pang cong san Phap ( 1920).
Nguyén Ai Qudc dwa yéu sach dén Hoi nghi Vec-xai (1919).

Ciu 28: Nhiém vu chinh la duy tri hoa binh va an ninh thé gidi, phdt trién méi
quan hé giiva cdc dén tjc trén co sé ton trong dic lap, chii quyén ciia cdc din
toc va thwe hign hop tic quoc té vé kinh té, van héa, xa hi va nhén dgo la
nhiém vu chinh cua:

ASEAN.

Hoi nghi Ianta.

Lién hop qudc.

Lién minh Chau Au.
Ciu 29: Nhitng thii doan nao ciia thwe dian Phdp vé chinh tri va vin héa gido
duc nham né dich ldu dai nhéan dén ta sau chién tranh thé gidi thiv nhdt?

Ldi kéo, mua chudc ngudi Viét Nam thude tang 16p trén cia xa hoi.
Théu tém quyén luc vao tay ngudi Phap.

“Chia d@é tri” va thue hién vin héa né dich, ngu dan.

Mé trudng day tiéng Phap dé dao tao bon tay sai.

Cdu 30: Trong cdc ddc diém sau ddy, ddc diém nao la co bdn nhdt ciia giai cap
cong nhan Viét Nam?

Bi ba ting ap birc boc 19t ciia dé qudc, phong kién, tw san dén tjc.
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C6 quan h¢ tw nhién gin bé véi giai cAp nong dan.

K¢ thira truyén théng yéu nwéc, anh hing, bit khuit cia dan téc.

Vira 16n 1én da tiép thu ngay dwoc anh hwéng manh mé cia phong trao
cach mang thé gi6i, nhat 13 cich mang thing mwoi Nga va chii nghia
Mac- Lénin.

Caiu 31: Nam 1973, trén thé giéi di dién ra sw kién gi c¢é anh hwéng rit lon doi
voi cdc nwoc?

Khiing hodng nang luwgng.

Khiing hoang Kinh té.

Khung hoang chinh tri.

Khung hoang tai chinh.

Ciu 32: Ba tw twéng sau ddy dwoc trinh bay trong tic phdam nao ciia Nguyén
Ai Quéc:
+ Cach mang 1a sy nghiép ciia quan ching
+ Cach mang phai do Pang theo chu nghia Mac- Lénin 1anh dao
+ Cach mang Viét Nam phai gan b6 va doan két v6i cach mang thé giéi
Tap chi Thu tin Qudc té
“Ban 4n ché d9 thwe dan Phap”
“Pwong kach ménh”
Cuong linh chinh tri

Ciu 33: Tir nam 1987 tré di, trong chinh sdich déi ngoai ciia minh, Trung
Quéc binh thuwong héa quan hé véi cdc nwéc nao?
Lién X6, Méng Co, Viét Nam , Cuba.
Lién X6, Mong Co, Lao, Indonéxia, Viét Nam.
Lién X0, Anh, Phap, Mi.
Mi, Lién X6, Mong C6.
Ciu 34: Ding Cong sin Vigt Nam ra doi la sw két hop cdc yéu té nao?
Chi nghia Mac - Lénin véi phong trao cong nhan.
Chii nghia Mac - Lénin véi tw twéng HO Chi Minh.
Chi nghia Mac - Lénin v6i phong trao cong nhan va phong trao yéu
nuoec.
Chi nghia Mac - Lénin véi phong trao cong nhian va phong trao tw san
yéu nuoc.

Ciu 35: Hiu qud ning né, nghién trong nhit mang lai cho thé giéi trong suot
thoi gian cudc “chién tranh lanh” la:

Thé giéi ludn & trong tinh trang cing thang, ddi dau, nguy co bung nd
chién tranh thé giéi.
Cac nuwéc rao riét, ting cwong chay dua vii trang .
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Ciac nuéc phai chi mot khoi lwgng khong 16 vé tién ciia va sirc nguwoi dé

san xuat cac loai vii khi huy diét.
Hang ngan can cir quan sy dwgc thiet 1ap trén toan cau.

Cdu 36: Cong cudc “cdi 16” ciia Lién Xé di mang lai hé qua gi?
Cii t6 dwoc hé thong chinh tri.
Cii t6 dwoc xa hi.
Pat nwéc thoat khéi khiing hong.
Pat nwéc 1am vao khiing hoang.

Ciu 37: Cwong linh chinh tri dau tién ciia Pang Cpng sin Viét Nam do
Nguyén Ai Quoc soan thio gom cdc vin kign nao?

Chinh cwong vin tit va Diéu I¢ vin tit.

Chinh cwong vin tit, Sach lwgce vin tit va Diéu 18 vin tit.

Chinh cwong vian tit va Sach hroe vin tit.

Chinh cwong vin tit va Sach lwgc vin tit va Loi kéu goi cia Nguyén Ai

Quf')c.

Ciu 38: Sw phén chia déi ldp vé kinh té va quén sw giiva cic nwéc Tay Au Tw

ban chii nghia va Pong Au Xa hoi chii nghia dwoc tao nén béi:
Hoc thuyét Truman ciia Mi.
Chién lugc toan ciu phin cach mang cia Mi
Sw thanh 1ap khdi quan sy NATO.
K¢ hoach Macsan va s ra doi ciia khdi quin sw NATO .

Ciu 39: Ngay 18- 3- 1970 dién ra sw ki¢n gi lam cho Campuchia roi vao qui

dao cugc chién tranh xam lwoc thwce din kiéu maoi cua Mi?

Mi hit cang Phap dé xAm chiém Campuchia.

Mi dung nén ché dd doc tai Pon-pot & Campuchia.
Mi mang quan xam luwgc Campuchia.

Thé luc tay sai Mi dao chinh lat d6 Xihanuc.

Ciu 40: Sau Chién tranh thé giGi thir hai, Nhit Bin dd gdp khé khén gi lon

nhat?

Bi quin ddi Mi chiém déng theo ché d) quin quan.

Bi cac nuéc dé qudc bao vay kinh té.

Nan thét nghiép, thiéu lwong thwe, thwe pham.

Bi mat hét thudc dia, kinh té bi tan pha ning né.

DAP AN VA LOI GIAI
1.D 2.D 3.A 4.B 5D 6.C 7.C 8.C
9.B 10.B 11.D 12.C 13.A 14.B 15.C 16.B
17.C 18.A 19.B 20.B 21.B 22.A 23.A 24.B
25.A 26.A 27.A 28.C 29.C 30.D 31.A 32.C
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33.B

34.C 35.A 36.D 37.B 38.D 39.D 40.D

uigeli.xyz . n i
THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC

PE THI THU 25 GIA NAM 2018
Bai thi: Khoa hoc x4 hgi; Mén: Lich sir

Thoi gian lam bai: 50 phiit, khong ké thoi gian phat

Céu 1. Mi tré thanh trung tam kinh té - tai duy nhdt ciia thé gidi trong thoi gian
nao ciia thé ki XX ?

Thap nién 40 - 50.
Théap nién 50 - 60.
Thap nién 60 - 70.
Thap nién 70 - 80.

Ciu 2. Cudc chién tranh lanh két thiic ddnh déu bang sw kién?

Hiép wéc vé han ché hé thong phong chong tén lita (ABM ) niim 1972.

Pinh wéc Henxinki nam 1975.

Cudc gip khong chinh thirc giita Bu-so va Gooc-ba-chdp tai ddo Manta
(12/1989)

Hiép dinh han ché vii khi tién cong chién lwgce (SALT-1)

Ciu 3. Nhitng nwéc nao tham gia thanh lgp Hiép héi cdc nuwéc Pong Nam A tai
Bing Coc (8/1967)?

Viét Nam, Philippin, Singapo, Thai Lan, Indonexia.
Philippin, Singapo, Thai Lan, Indonexia, Brunay.

Philippin, Singapo, Thai Lan, Indonexia, Malaixia.
Malaixia, Philippin, Mianma, Thai Lan, Indonexia.

Ciu 4. Moc ddinh diu sw khéi sic trong hoat djng ciia to chirc ASEAN la:

Viée ky két Hiép wéc Bali (1976).

Viéc mé rong két nap thém thanh vién.

Viéc chidm dirt cudce ndi chién tai Campuchia.

Viée cac nwéc ASEAN Ky Hién chwong ASEAN (2007).

Ciu 5. Lién Hop quéc hoat dpng khéng dwa trén nguyén tic nao sau day:

Hop tac phat trién cé hi¢u qua trén tit ca cac linh vue kinh té, viin hoa va
xa hoi.

Ton trong toan ven linh tho va ddc 1ap chinh tri cia tat ca cac nuéc

Khéng can thiép vao cong viéc ndi bd ciia bat ky nwée nio.

Giai quyét cac tranh chip bang bién phap hoa binh.

Céu 6. co quan giir vai tro trong yéu trong viéc duy tri hoa binh va an ninh thé
gioi la:

H¢i dong Bao an.
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Ban Thu ky.
Pai Hji dong.
Toa an qudc té.

Céu 7. Sw ra doi cua cdc to chwc nao danh dau xac lap cuc dién hai cwc, hai
phe sau chién tranh thé gioi thir hai?

NATO va T chirc Hiép wée Vacxava
NATO va SEV

Lién Hop Qudc va NATO

EU va Té chirc Hiép wée Vacxava

Ciu 8. Nhdn té nao chi phoi quan hé quéc té phan I6n thoi gian niva sau thé ky
XX?

Chién tranh lanh

Cudc cach mang khoa hoc - ky thuat
Chinh sach ddi ngoai ciia cac nwéc 16m
Xu thé toan ciu héa

Ciu 9. Nwéc khéi dau cudc cach mang khoa hoc - ki thugt sau Chién tranh thé
gioi thir hai la:
Anh. B. Phap. C. Mi. D. Nhat

Ciu 10. Thanh twu nao cua Lién X6 da mo ra ky nguyén chinh phuc vii tru cua
loai nguwoi?

Phong thanh cong tau vii tru "Phwong Pong 1'".

Phong thanh cong v€ tinh nhan dao.

Pua nguwoi 1én Mat trang.

X4y dung tram vii tru ngoai khong gian.

Cau 11. Lich svr ghi nhan nam 1960 la nam cua chau Phi. Vi sao?

Tat ci cac nuwde chau Phi déu gianh dwoc doc lap
Hé thong thudc dia ciia dé qudc 1an lwot tan ra.
C6 17 nwée 6 chau Phi gianh duwoc doc lap.

Chii nghia thyc dan sup dé ¢ chiu Phi.

Ciu 12. Pdu khong phdi la biéu hién ciia xu thé toan cau héa?

Sw phat trién nhanh chéng ciia quan hé thwong mai qudc té

Sw phat trién va tic dong to 16n ciia cic cong ty xuyén quoc gia
Sw sat nhap va hop nhit cac cong ty thanh tip doan Ién

Sw ting 1én manh mé ciia cac mdi quan hé hop tac.

Céu 13. Hpi Viét Nam Cdach mang thanh nién dwoc thanh ldp vao thoi gian
nao? O diu?

Thang 5- 1925 & Quang Chau (Trung Qudc)
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Thang 6- 1925 & Hwong Cang (Trung Qudc)
Thang 5-1925 ¢ Hwong Céang (Trung Qudc)
Thang 6- 1925 & Quang Chau (Trung Qudc)

Céu 14. Pdang Lap hién do ai thanh lip?
Tang 16p tiéu tw sén tri thirc
Dia chi va tu sdn & Viét Nam
Mot s6 tw san va dia chii 16n & Nam Ky
Dia chi ¢ Nam Ky

Ciu 15. Thang 11/1939, tén goi ciia Mt trdn ¢ Dong Dwong la gi?
Mt tran nhin din phén dé
Mat tran dan chi Pong Duong
Mt tran phan dé Pong Duong
Mt tran din tdc thong nhat phan dé Pong Duong

Ciu 16. Hpi Nghi lan thir 8 Ban chép hanh trang wong Ping do ai chii tri?
Lé Hong Phong
Nguyén Ai Quéc
Nguyén Vin Cir
Trin Phu

Ciu 17. Cudc vin dong xdy dung "Quy doc lap"; phong trao "Tudn Ié ving"
nhéim gidi quyét khé khdn gi sau cdch mang thang Tam?
Nan doi
Nan dot
Kho khan tai chinh
Chinh quyén non tré
Ciu 18. Thue din Phdp tin cong lén Viét Bic (1947) nham muc dich gi?
Nhanh chéng két thic chién tranh
Tiéu diét bo doi chi luc ciaa ta
Panh pha hau phwong cua ta
Tiéu diét co quan dau ndo cia cudc khang chién
Ciu 19. Lwe lwong tién hanh chién lwoc "Chién tranh cuc bé" la:
quan doi Sai Gon, quan Mi
quain Mi va quin dong minh
quan Mi, quan dong minh va quin ddi Sai Gon
quan Mi
Ciu 20. Chién thing nao ciia quin dan mién Nam di lam phd sin co ban chién
lwge "Chién tranh dic biét" ciia Mi ?

Chién thing Ap Bic
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Chién thing Pong Xoai
Chién thiing Ba Gia
Chién thing Binh Gii

Ciu 21. Sw kién nao ddnh didu Nguyén Ai Quéc buéc diu tim thdy con dwong
ciru nwée ditng din cho dan téc Vigt Nam?
Nguyén Ai Quoc dua yéu sach dén hoi nghi Véc xai (18/ 6/1919)
Nguyén Ai Quoc tham gia sang 1ap Pang cong san Phap (12/1920)
Nguyén Ai quéc doc so thio ludn cwong ciia Lé Nin vé van dé dén tdc va
thudc dia (7/1920)
Nguyén Ai Quoc thanh 1ap Hoi Viét Nam cich mang thanh nién (6/1925)

Cau 22. Tai hoi nghi hop nhat ba to chvrc cong sdn, co sy tham gia cua cdc to
chirc cong san nao?

Pong Dwong cong san diang, An Nam cong sin ding

Pong Duong cong san ding, An Nam cfng sin ding , Pong Duong cong
san lién doan

DPong Duong cfng sin ding, Dong Dwong cfng sin lién doan

An Nam c0ng sdn ding, Pong Dwong cong sin lién doan.

Céu 23. Nhiém vu cuia cach mang da dwoc Dang ta xdc dinh trong thoi ki 1936-
1939 la gi?

Panh dudi dé quoc Phap 1am cho Pong Duong hoan toan ddc lap

Tich thu rudng dat cia dia chii phong kién chia cho dén cay

Chong phat xit, chong chién tranh dé quoc, chong bon phan déng thudc
dia, doi tw do, dan chi, com 40, hoa binh.

Tat ca déu ding

Céu 24. Vi sao Hpi nghi Trung wong Ddng lan thir 8 ¢é tim quan trong dic bigt
doi vdi cdch mang thing 8 niam 19452
Chu trwong giwong cao ngon c¢ gidi phong dan toc
Hoan chinh chi truwong chuyén hwéng chi dao chién hrge cia Hoi nghi
Ban chip hanh trung wong Ping cong san Pong Dwong thiang 11/1939.
Giai quyét dwoc van dé rudng dit cho nhan dan
Ciing cd duwgc khoi doan két toan dan.

Ciu 25. Vin kién lich si nao di buéc dau hinh thanh dwong 16i khdng chién
chong thuc din Phdp?
Chi thi “Toan dan khang chién” ciia ban thuwong vu Trung Uong Pang
(12/12/1946)
Loi kéu goi toan qudc khang chién ciia Chii tich H6 Chi Minh( 19/12/1946)
Tac pham “Khang chién nhit dinh thing loi” ciia Truong Chinh (9/1947)
Nghi quyét Dai hi Pang 1an thi IT (2/1951).
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Ciu 26. Thing li I6n nhit trong chién dich Bién gidi thu - dong nim 1950 la:
Ta gianh thé chit djng trén chién trwong chinh (Bic Bd)
Tiéu diét va bit 8.300 tén dich, thu trén 3.000 tin vii khi va phwong tién
chién tranh.
Giai phéng dai bién giéi Viét - Trung véi chiéu dai 750 km tir Cao Bang
dén Pinh Lap.
Bo doi ta phat trién véi ba thir quin

Ciu 27. N§i dung nao sau ddy thugc vé chii trwong ciia Bé chinh tri Trung
wong Ddng ta trong dong - xudn 1953 -1954 .
Trong vong 18 thang chuyén bai thanh thing
Tap trung lwe lwong tién quin vao nhitng hwéng chién lwoc quan trong
ma dich twong doi yéu.
Tranh giao chién & mién Bic véi dich dé chuan bi dam phén
Gianh thing loi nhanh chéng vé quén sy trong dong - xuin 1953 - 1954.

Ciu 28. Trén mdt trin qudn sw chién thing nao ciia ta cé tinh chdt mé man cho
vigc ddanh bai chién lwgc “chién trang dic biét “ ciia Mi?

Binh gi (Ba Ria)

Ba Gia (Bién Hoa)

Pong Xoai (Quing Ngii)

Ap Bic (Mi Tho)

Ciu 29. Y nghia nao dwdi diy khong nam trong thing loi ciia cudc tong tién
cong chién lwoc nim 1972?
Mé ra mdt buéc ngoit cho cudc khang chién chong Mi.
Giang mdt don manh mé vao quin nguy va qudc sich “binh dinh” ciaa
“Viét Nam héa” chién tranh
Budc Mi phii ngirng ngay cudc ném bom bian pha mién Bic 12 ngay dém.
Budc Mi tuyén bd “Mi hoéa” tré lai chién tranh xam lwoc, thira nhan su
thét bai ciia chién lwgc “Viét Nam héa” chién tranh.

Ciu 30. Am mwu nao dwéi diy khong nam trong Gm mwu chién tranh phd hoai
Mién Bic lan thir nhit ciia Mi?
Pha tiém luc kinh té, quéc phong va cong cudc xay dung chi nghia xi hoi
& Mién Bic
Ctru nguy cho chién lwge “Chién tranh cuc b$” ¢ Mién Nam
Ngin chin ngudn chi vién tir bén ngoai vao Mién bic, tir Mién Bic vao
Mién Nam
Uy hiép tinh thin, lam lung lay ¥ chi chng Mi ciia nhin din 2 mién dat
nudc
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Cau 31. Ngi dung nao cua Chinh cwong vin tit, sdch lugc vén tit phdn anh sw
sdng tao cua Nguyé~n Ai Quéc khi vdn dung chu nghia Mac-Lénin vao hoan
cdanh Viét Nam?

Lanh dao cach mang la Pang cdng san.

Cich mang Viét Nam phai lién hé véi cach mang thé giéi,

B6 qua giai doan tu ban chu nghia.

Nhiém vu dianh dé qudc tay sai gianh doc 1ap dan tdc 1a nhiém vu hang

dau.

Ciu 32. Sw kig¢n nao dinh déiu, giai cdp céng nhan di thue s tré thanh mét
lwe lwong chinh tri djc ldp va hoan toan diw tranh tw gidc?

Cong nhan xwdng dong tiu Ba Son ddu tranh (nim 1925).

Phong trao vo san hoa (nam 1928).

Ping Cong san Viét Nam thanh lap (diu nim 1930).

Nudc Viét Nam Dan chi Cong hoa ra doi (nam 1945).

Ciu 33. Pji Vigt Nam tuyén truyén giai phéng quén ra doi nham thwe hign
nhiém vu gi?

Vira tuyén truyén vira ddu tranh vi trang.

Phat trién lyc lwong chinh tri.

Phat trién hre lwong vii trang.

Béo vé€ can cir dia cach mang.

Ciu 34. Nguyén nhén chii yéu nao khién cho trong cuéc diu tranh chong
ngoai xdm va ndi phan sau cich mang thing Tam 1945, Déng dé ra chii
truwong “tranh truwong hop mét minh doi dau véi nhiéu lwc lwong ké thix ciing mét liic”!

Chinh quyén con non tré, rwc lwong vii trang chwa dwoc ciing co.

Ké thu dong va manh.

Nhan din chwa sin sang khang chién.

Pang va Chinh phii cin tip trung giai quyét nan déi.

Ciu 35. “Chiing ta muén hoa binh, chiing ta phdi nhin nhwong nhung chiing
ta cang nhin nhwong thwe din Phdp cang lin t6i"". Ciu néi ciia Chii tich Hé Chi
Minh c6 y nghia gi?

T6 cio di tAm xAm lwoge ciia Phap.

Thé hién thién chi hoa binh ciia ta.

Giai thich nguyén nhan ta phai tién hanh khang chién chong Phap.

Phat dong toan qudc khang chién chéng Phap.

Ciu 36. So véi higp dinh Pa-ri, hi¢p dinh Gio-ne-vo, cé diém khdc bi¢t vé y
nghia la

Ket thuc cudc khang chién chong dé quoc xam lwgc.
Bugc cic nwdc cam két ton trong cac quyen dan toc co ban.
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Budc cac nude dé quoc phai rat quan.
Lam that bai Aam muu can thi€p, xam lwge cia Mi.

Ciu 37. Trong chién lwgc “Chién tranh dgc bigt” muc dich chinh ciia M7 khi tién
hanh dén dén lgp Ap chién lwoc la:

dé quan li dan cuw.

tach dan ra khéi cach mang.

ngin khong cho nhin din mién Nam tham gia khang chién chong Mi.
de doa tinh thin ciia nhan din mién Nam.

Ciu 38. Piém giong nhau vé y nghia ciia chién thing Ap Béc (2/1/1963) va
chién thing Van Twong la:

Ching t6 sy trwdng thanh ciia quan gidi phong mién Nam.

Lam thét bai cac chién lwgc chién tranh cia Mi.

Tiéu hao m¢t by phan 16m sinh lyc dich.

Chirng té nhan din mién Nam c6 kha ning danh bai chién lwoc chién
tranh cua Mi.

Ciu 39. Y nghia to I6n nhit ciia chién thing Phwéc Long cudi 1974, dau 1975

la

A. chitng tb sw suy yéu ciia quan ddi Sai Gon.

B. ciing ¢6 niém tin ciia B chinh tri vao ké hoach giai ph6ng mién Nam.
chirng t6 b doi chi lwe caa ta da truwdng thanh.

chirng té kha niing can thi¢p bing quén sy rat han ché ciia Mi.

Ciu 40. Piém khdc bi¢t Ion nhiit ciia chién dich Hé Chi Minh 1975 so véi chién
dich Pi¢n Bién Phii 1954 la:

giai phong ving dat dai rong 16m.

budc dich phai dau hang khong diéu kién.

sir dung chién thuit danh nhanh thiing nhanh.
¢6 anh hwéng qudc té to 16m.

DAP AN
1.C 2.C 3.C 4.A 5.A 6.A 7.A 8.A
9.C 10.A 11.C 12.D 13.D 14.C 15.D 16.B
17.C 18.A 19.C 20.D 21.C 22 A 23.C 24.B
25.A 26.A 27.B 28.D 29.C 30.B 31.D 32.C
33.A 34.B 35A 36.A 37B 38.D 39.B 40.C
HUONG DAN CHI TIET
Cau 1:

Sau chién tranh thé gi6i thir I, My tr¢ thanh nudc gidu nhat, ndm wu thé hon han vé
kinh té tai chinh trén toan thé gidi.
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- San luong cong nghiép My ludn chiém hon mot nira san lugng céng nghiép toan
cau (Hon 56% vao nim 1948).

- San luong néng nghiép bang 2 lan téng san luong ctia Anh, Phap, CHLB DPuc,
Y, Nhat cong lai (1949).

- My nidm trong tay gan % dit trit vang cua thé gi6i (khoang 24.6 ty dola, nim
1949).

- Trén 50% tau be di lai trén cac bién.

- Trong nira sau nhitng nam 40 tong san pham qudc dan ting trung binh hing nim
1a 6%.

- Nén kinh té My trong nhitng thap nién 50, 60 chiém gan 40% tong san pham
kinh té thé giéi.

- GDP nam 2000 1a 9765 ti USD, thu nhap dau nguoi la 34600USD, tao ra 25%
tong san pham ciia toan thé gioi.

- Trong khoang 2 thap nién dau chién tranh, My 14 trung tim kinh té, tai chinh
duy nhét cua thé gioi.

S& di Mi ¢6 sy phat trién d6 13 do:

- Lénh tho rong 16n, tai nguyén thién nhién phong phu, khi hau kha thuan loi.

- M§¥ c6 ngudn nhan coéng doi dao, c6 trinh do k¥ thuat cao, ning dong ,séng tao.

- Quan sy hoa nén kinh té, thu loi tir budn ban vii khi. Trong thé chién II, My thu
114 36 la lgi nhuan nho bu6n ban vii khi.

- Ap dung khoa hoc - k¥ thuat vao san xut, nang cao ning suit lao dong, ha gia
thanh san pham va diéu chinh hop li co cau san xuét.

- Trinh d¢ tdp trung tu ban va san xuét & My cao, cac tip doan tu ban My co stic
san xuat va canh tranh c6 hi€u qua ¢ ca trong va ngoai nudc.

- Chinh sach diéu tiét nén kinh té cua chinh phu c6 hiéu qua.

Nguyén nhan quan trong nhat 1am nén kinh t& My phat trién nhay vot sau chién
tranh thé gidi thir 11 1a viée My da khoi dau cudc cach mang khoa hoc - k¥ thuéat lan II
va da dat duoc nhimng thanh tyu ky diéu trong viéc sang tao ra nhitng cong cu san xuat
mdi (may tinh), nguén nang luong mai (nguyén tir, nhiét hach, mat trdi), nhitng vat
liéu moi (chét polyme, nhiing vat li¢u téng hop nhan tao), cudc cach mang xanh trong
nong nghiép, cach mang trong giao thong va thong tin lién lac, trong khoa hoc vii tru
va san xudt vii khi hién dai...

- Nho d6 My da:

Diéu chinh hop 1y co cdu san xuat.

Cai tién k¥ thuat lam ning suit ting, gia thanh ha.

Chinh nh¢ nhitng thanh tyu cdch mang khoa hoc - k¥ thuat nay ma nén kinh té My
phat trién nhanh chéng va doi sdng vat chat, tinh than ctia nhan dan My da c6 nhiéu

thay d6i khac trudc.
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Cau 2:

Vao dau nhitng nam 80, khi Rigan 1én ndm chinh quyén & Mi, thi quan hé X6 - Mi,
quan hé Pong - Tay con cing thang, thim chi hai bén chay dua vii trang quyét liét. Thé
nhung tir nira sau nhimg nim 80, dic biét khi Goocbachdp 1én cam quyén & Lién X6
thi quan hé X6 - Mi thyuc su ting budc chuyén tir d6i dau sang dbi thoai. Pong thai nay
duogc théng qua cac cude hdi nghi cip cao gitra nliting nguoi ding dau hai quc gia.
Tir ndm 1987, nhitng cudc gip g giita Rigan - Goocbachdp, gitta Buso (bd) -
Goocbachdp d dan toi hai bén giam bét cing thang, tranh chap. Dic biét, trong cac
cudc gip g ndy, nhiéu van kién hop tac trén cac linh vuc kinh té, budn ban, van hoa
va khoa hoc - k¥ thuat duoc ki két. Nhung quan trong nhat 1a vao nim 1987, hai nudc
da ki két hiép woc thu tiéu tén lira tAm trung & chau Au, goi tit 1a IMF, s6 tén lira nay
chiém khoang 3% kho vii khi hat nhan ctia mdi nuéc. Ciing tir nam 1987, hai nuéc
thoa thuén ciing giam mot budc quan trong cudc chay dua vil trang, timg budc chim
dut cyc dién chién tranh lanh, cting hop tac voi nhau dé giai quyét cac vu tranh chap va
xung dot quéc té.

Cudi cung, thang 12 - 1989, tai cudc gap gd khong chinh thirc giita Buso va
Goocbachdp trén ban dao Manta (Dia Trung Hai), Mi va Lién X6 cung tuyén b6 chdm
dirt chién tranh lanh kéo dai hon 40 nim qua. Quan hé qudc té budc vao thoi ky méi -
thoi ky sau chién tranh lanh.

Viéc tuyén bd cham dut chién tranh lanh, da dwa thé gisi vao thoi ky hoa diu va da
dan toi nhimg chuyén bién trong quan hé quéc té va cuc dién chinh trj thé gi6i.

Cau 4:

Trong giai doan dau (1967 - 1975). ASEAN 1a mt to chirc non tré, sy hop tac giita
cac nude con 1ong 1éo, chua c6 vi tri trén truong quéc té. Su khai sic trong hoat dong
ctia to chitc ASEAN dugc danh dau tir hoi nghi cap cao 1an thir nhat hop tai Bali
(Indonexia) thang 2 nam 1976, véi viéc ki Hi€p udc than thi¢n va hop tac & BPong Nam
A (goi tat 1a Hiép wéc Ba Li) > Pap an: A

Cau 7:

T4 chirc Hiép u6e Bic Pai Tay Duong (NATO) dugc phat trién tir Higp udc
Phong thu tap thé Brussels do Anh, Phap va ba nuéc Benelux (gdm Bi, Ha Lan va
Luxembourg) ky thang 3 ndm 1948. T6 chtic nay ra doi mot phan do tam 1y lo sg chién
tranh cta cac nude, nhat 1a sau cudc khing hoang Tiép Khéc. Muyc dich chinh cua
NATO 1a ngan chén Lién X6, bao vé an ninh va duy tri 6n dinh ¢ Tay Au. Ngay
04/04/1949, Hiép udc Bic Pai Tay Duong dugc ky & Washington va chinh thirc ¢6
hiéu lyc vao thang 8/1949. Ra doi khong 1au sau khi Chién tranh Lanh bét dau, c6 thé
néi viéc thanh lap T6 chirc Hiép uwéc Bac Dai Tay Duong 1a mot trong nhiing dong thai
clia cac nude phuong Tay phan ing trudc moi trudng quéc té thay doi. NATO déng
vai tro phong thu tap thé cho cac nudc thanh vién; kiém ché Lién X6 va dam bao cho
cam két cia My vé bao vé Tay Au. Nhu vy, T chirc Hiép udc Bic Pai Ty Duong
da tr¢ thanh mot bd phén quan trong cua trat tu an ninh méi ¢ Chau Au.

Hi¢p udc Vacsava duoc ky thang 4/1955 tai Thu d6 Vacsava cia Ba Lan véi tén
goi chinh thirc Hiép udc Tuong tro 13n nhau cua cac nude Pong Au. Hiép udc di tao
nén mot déng minh trong Chién tranh Lanh gitta Lién X6 v&i 7 nuéc Dong va Trung
Au nham doi trong vo1 NATO. Hi¢p ude ton tai dén nam 1991 thi giai thé.
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Cau 9:

Dép an: C. M1 1a nude khoi dau cudc cach mang khoa hoc - ki thuat sau Chién
tranh thé gidi thir hai. Pay chinh 14 nguyén nhan chinh gitip kinh t& nuéc Mi phat trién
manh mé sau chién tranh thé gidi thir 2. D& 20 ndm sau chién tranh thé gi6i thi 2 Mi
tro thanh trung tdm kinh té - tai chinh 16n nhat thé gioi.

Cau 10:

Ngay 12/4/1961, vao lac 6 gid 7 phut (gio Greenwich), con tau vii tru dugc con
nguoi didu khién 1an dau tién da dugc phong 1én vii try. Yuri Alekseievich Gagarin
(10pHH AueKceeBMH rarapnH; 1934-1968), nguyén la phi cong 14i mdy bay tiém
kich da dugc chinh phi X6 Viét (Nga) tin twong giao trach nhiém diéu khién con tau
vil try mang tén Phuong Dong bay mot vong xung quanh Trai Dat. Toan bo chuyén
bay kéo dai 1 gio 48 pht.

Dé lam dugc didu nay, tau Phuong Dong da phai dat dwoc van tée 17.500 mph (-
7823 m/s) mai co thé théng duoc trong luc cua Trai Pit. Day 1a van tdc chua tung dat
duogc trong lich su cua loai nguoi tinh téi luc d6. Tau vii tryu Phuong Dong (Vostok)
lac d6 duoc thiét ké dang hinh cau (spherical) va chi da chd cho duy nhit Gagarin. Tau
nay ciing khong dugc thiét ké dé c6 thé ha canh khi van c6 nguoi ngdi trong d6 nén
sau mot vong Trai Dét, Gagarin da phai nhay ra khoi tau va sir dung du dé tiép dat & do
cao 4 dim (~6.4km). Tau Vostok tir 46 cao do ciing dugc st dung du dé giam tdc.

Trén thyc té, Gagarin ciing khong duogc 14i con tau vii try c6 ngudi dau tién nay boi
moi thir 3 duoc lap trinh san. Ban c6 thé xem thém hinh v& & day dé biét duge ro hon
vé& ciu tao cua tau vii tru Phuong Dong.

Khi thyc hién chuyén bay lich str danh dau mot mdc quan trong trong viéc tim hiéu
va kham phé vii tru ndy, Yuri Gagarin méi chi c6 27 tudi. Va su kién nay da mo dau
cho ki nguyén chinh phuc vii tru cta loai ngudi.

Cau 14:

Pang Lap hién Pong Duong 1a mot chinh dang hoat dong & Nam Ky. Cung véi
Bui Quang Chiéu 1a cac 6ng Nguyén Phan Long, Truong Vin Bén, Phan Vin Trudng
thanh 1ap Pang Lap hién vao nam 1923 ¢ Sai Gon.

Pang Lap Hién co luc luong tham gia chu yéu 12 nguoi viét thudc thanh phan giai
cap tu san dan toc, dai dia chu, tri thirc tiéu tu san, mot s6 13 binh linh phuc vu trong
hang ngii quan doi thuc dan Phap. Pang nay hoat dong chil yéu & Nam Ky. Chu truong
ctia Lap hién Pang 1a ddu tranh 6n hoa, thoa hiép vai thuc dan Phap vao dau thap ky
20 ctia thé ky 20 nham gianh quyén loi vé kinh té cho nguoi Viét, chu truong danh doc
1ap dan toc thong qua viéc duy tan, thu nhap va phat trién vin hoa méi theo phuong
Tay.

Pang Lap hién hoat dong tir nim 1923 dén khoang thap nién 1930 thi chdm dut.
Do sau ndy, ndi bd Pang Lap hién ciing bi phan hoa vi xung khic giita Nguyén Phan
Long va Bui Quang Chiéu. Nguyén Phan Long dan nga hoat dong véi gido phai Cao
Pai, lam giam luc luong ctia nhém Lap hién. Nam 1937 thi Nguyén Yan Thinh lap ra
Pang Déan chit Pong Duong, thu hut mot s6 khéng nhé gidi chuyén mon ngudi Viét
khién anh huéng cua Pang Lap hién cang suy giam. Trong cudc bau cir nim 1939, ca
ba Ung ctr vién ctia Dang Lap hién déu thit ctr, danh dau thoi ky suy thoai va mat bong
trén chinh truong
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Cau 19.

Chién tranh cuc b6 1a mot chién luge chién tranh do Hoa Ky tién hanh trong giai
doan 1965-1967 trong chién tranh Viét Nam. Noi dung co ban cua chién luoc 1a dung
uu thé hoa lyc, cong nghé va quan sb ctia linh vién chinh My dé de bep quan Giai
phong mién Nam, dong thoi dung khong quan danh pha mién Bac nham bao vé ché do
Viét Nam cong hoa, thiét 1ap anh hudng lau dai cia My 1én mién Nam Viét Nam.

Néu nhu & “chién tranh dic biét” luc lugng chu luc 1a quan Nguy Sai Gon thi &
“Chién tranh cuc bd: Luc luong chién dau chinh la quan vién chinh Mi. Va trong “Viét
Nam héa chién tranh”: Chu yéu 1a quan Nguy, quan Mi riit dan vé nudc.

Cau 21:

Doc So thao luan cuong ctia Lénin, Nguyén Ai Qudc da rat ra nhimg 1y luan cach
mang pht hop véi con duong cach mang Viét Nam, cy thé 1a:

Thir nhat, Nguoi da xac dinh rd dau 1a ké thu cua giai cap, ciia dan toc va phai chia
ngon c& cach mang vao diing ké thi. vé ké thu ciia cach mang Viét Nam duoc Nguyén
Ai Quéc chi rd trong Chinh cuong vén tat, Sach luoc vén tat nam 1930 d6 la: thuc dan
Phap va bon phong kién. Ddng thoi phan tich 16 méau thuan giai cdp, mau thuin dan
toc dé 16i kéo, doan két tap trung moi luc luong tién hanh cach mang, nhung van dam
bao quyén loi ctia giai cip v6 san, nhan dan lao dong.

Thir hai, So thao luén cwong ctia Lénin chi rd cho Nguyén Ai Quéc thiy dong luc
to 16n va luc lwong chinh ctia cach mang d6 13 giai cip cong nhan va nong dan. Tur y
chi tim lai doc 1ap cho dan tdc, tu do cho nhan dan, tir thuc tién hoat dong cach mang,
théy duoc sttc manh to 16n cia nhan dan trong cac cudc d4u tranh nhat 13 cudc cach
mang thang Mudi Nga, lai duogc 1y luan cht nghia Mac - Lé nin soi duong, Nguyén Ai
Qudc da xac dinh dong luc ctia cach mang Viét Nam 1a giai cip cong nhan va nong
dan: “cong nong 13 gbc cach mang; con hoc tro, dia chi nhd nha budn nho... 13 bau ban
cach mang ctia cong néng”(6). Pong thoi cong - néng ciing 1a lyc lugng nong cdt cua
cach mang.

Thir ba, Nguyén Ai Qudc di tim thay hudng di ciia cach mang giai phong dan toc &
cac nudc thude dia ma So thdo ludn cuong cua Lénin da vach ra d6 1a: Con duong
cach mang vo san, giai phong dan toc gan lién voi chi nghia xa hoi, giai phong dan toc
gan lién véi giai phong con ngudi. Py ciing 1a nhiém vy ciia cich mang Viét Nam.
Sau khi doc So théo luan cuong cta Lénin, Nguoi khiang dinh: "Muén ciru nudc va
giai phong dan toc khong co6 con duong nao khac con duong cach mang vo san".

Thir tu, So thao ludn cwong ctia Lénin d4 chi ra tim quan trong ctia cich mang
thuoc dia, mdi quan hé va dac diém gitra cach mang chinh quéc vo1 cac nudc thudc
dia. Lénin viét: «..Dbi véi cac quéc gia, dan toc cham tién hon...nhat thiét phai co6 su
gitip d& cuia cac dang cong san dbi v6i phong trao giai phong dan toc dan chu tur san
cua nliting nudc éy; cong nhan cia mdt nudc dang théng tri mot dan toc cham tién vé
mit thudc dia hodc vé mat tai chinh phai ¢6 nhiém vu trude tién ung ho tich cuc nhat
phong trio giai phong cua dan toc 4y.

Cau 22:

Khi thanh 1ap Pang Cong san Viét Nam (1930), Tan Viét vira méi chuyén thanh
cong san, khong kip ctr dai dién di dy dai hdi gia nhap Bang Cong san Vi¢t Nam.
Ngay 24 thang 2 nam 1930, duoc su ddng ¥ cua Nguyén Ai Qudc, Chau Vian Liém,
Nguyén Thiéu thay mit dai biéu quéc té, Pham Hitu Lau, Hoang Quéc Viét thay mat
Ban chap hanh trung wong 1am thoi cing voi Ngo Gia Ty, Bi thu 1am thoi chip uy cua
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Dang bo Nam Ky d3 hop va quyét dinh chip nhan Pong Duong Cong san Lién doan
gia nhap Pang Cong san Vit Nam.

Cau 34:

Pang dé ra chii truong “tranh trudng hop mot minh dbi dau véi nhiéu luc luong ké
thi ciing mot lac” 1a do hoan canh luc d6 ciia nude ta bay gio ding trude kho khan 1a
phai d6i mat véi: Ngoai xam va ndi phan:

* Mién Bic (tir vi tuyén 16 trd ra): 20 van quan Trung Hoa Dan qubc kéo vao
nude ta theo sau 1a cac dang phai tay sai nhuViét Nam Quéc dan Pang (Viét Quéc),
Viét Nam cach mang ddng chi hoi (Viét Cach) hong gianh lai chinh quyén.

* Mién Nam (tir vi tuyén 16 trd vao Nam)
- Quan Anh kéo vao, don dudong cho Phap tr¢ lai xdm lugce nudce ta. Loi dung tinh
hinh, bon phan dong ngoc dau day lam tay sai cho Phap chdng pha cach mang.

- Trén ca nudc con 6 van quan Nhat cho giai giap, theo 1énh Anh chéng cach
mang.

- Quan doi Trung Hoa Dan qudc dén Hai Phong, nim 1945
- Quén Anh dén Sai Gon, thang 9 nam 1945
=> Nhu vay ké thu con dong va manh.

Dong thoi trong nude dang gap nhidu khé khan. Do 1a:
- Chinh quyén cach mang vira thanh 1ap, chua duoc cung cd, luc luong vil trang
non yéu.

- Nan d6i cudi 1944 dau 1945 chua khéc phuc duogc; nan Iyt 16n lam vo dé€ 9 tinh
Bic Bo; han han kéo dai.

- Co s¢ cong nghiép chua phuc hdi, hang hoa khan hiém, gia ca tang vot, doi séng
nhan dan nhiéu kh6 khan.

- Ngan sach Nha nudc trong rong, tién mat gia cia Trung Hoa Dan Quoc tung ra
thi truong, lam tai chinh nudc ta roi loan.

=> Pat nudc dung trude tinh the “Ngan can treo sgi toc”

Cau 36:

Vé6i Hiép dinh Gionevo (1954): Tuy la mot thang loi ctia nhan dan Viét Nam trong
khang chién chéng Phap nhung chua tron ven vi méi giai phong dugc Mién Bic. Cudc
dau tranh cach mang van con tiép tuc dé giai phong mién Nam, théng nhat dat nude vi
sau khi Phap rat quin ¢ mién Nam lién c6 Mi thay thé.

Vi Hiép dinh Pari: Viéc quan Mi phai rat khoi nudc ta, phai cong nhan cac quyén
dan toc co ban ctia nhan dén ta lam cho chinh quyén Sai Gon bi suy yéu, so sanh luc
luong giira ta va dich thay dbi theo hudng co loi cho ta. Do d6 tao thoi co thuan loi dé
nhan dan ta tién 1én giai phong hoan toan mién Nam.

Cau 37:

Vi mudn céach ly thuong dan khoi lyc lugng du kich, chinh phiit Ng6 Pinh Diém
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cho ra doi ké hoach Ap chién luge. Muc dich chinh 1a loai lyc lwong du kich ra khoi
dan lang dé d& dang tiéu diét. K& hoach nay da giy kho khin cho nhimng ngudi cong
san mién Nam, nhiéu co s& cua ho bi quét sach va cé nguy co bi tiéu diét. K& hoach
duogc phai doan ¢d van Anh do R. G. K. Thompson cam dau dua ra vao Thang 11 nim
1961 va chinh thic 4p dung vao Thang Ba nam 1962 dau tién & Binh Duong. Ap dugc
xdy voi hé thong phong thu, thuong c6 hai vong rao. Vong ngoai bang day kém gai, tre
hodc bui gai. Vong trong dip dit, trén gin k&m gai. Giira vong ngoai va vong trong 1a
hao sau khoang hon mot mét cdm chong nhon. Mdi 4p déu c6 mot hodc nhiéu choi
canh c6 tam nhin xa; cic cong ra vao dugc canh gac can mat.

Muc dich cua phia Viét Nam Cong hoa vé Ap chién luge 1a dé tach roi quan du
kich ciia Mat tran Dan toc Giai phong Mién Nam Viét Nam ra khoi nhan dan & nong
thon hong han ché dbi phuong xay dung co sé hoat dong, ngin chin ngudi déan tiép té
cho du kich dé ho dan bi ¢6 lap. Ap chién lugc con cé dung v dé quéan dia phuong cd
cong su phong ngu doi cho dén khi quan doi co thé dén giai ctu.

Quan diém ctia phia Mt tran Dan toc Giai phong mién Nam Viét Nam thi Ap
chién lugc 12 ndi dung co ban, 1a "xuwong song" cta chién luoc chién tranh dic biét, 1a
bién phéap chu yéu dé tién hanh cudc chién tranh tong lyc, trong d6 hanh quan can
quét, danh pha, triét ha lang mac, ddn dan, chiém dong, 1am dan bi kim kep nham "tat
nudce bit ca", ¢o 1ap lyc lugng vii trang cdch mang dé ho khong thé dwa vao dan, nham
thyc hién y d6 tiéu diét Iyc lugng quan Giai phong

uigeli.xyz , N <
THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC
Bai thi: Khoa hoc xa hgi; Mén: Lich sir
Thoi gian lam bai: 50 phiit, khong ké thoi gian phat

Caiu 1: Sau chién tranh thé gidi thir nhit, lwc lwong hang hdi va déng dio nhit
cia Cach mang Viét Nam la luc lwong nao?
Cong nhan B. Nong dan C. Tiéu tw san D.
Tuw sdn dan toc

Cdu 2: “Hoi quan dan toan quéc!...phét xit Nhét da dau hang Dﬁng minh,
quan doi Nhat tan ra trén khép cac mat tran. Ké thu cia ching ta bi nga
guc”... Ciu néi do thé hién diéu gi trong cich mang thang Tdm?

Thoi ki tién khéi nghia da bit dau

Cach mang thang Tam da thanh cong

Thoi co khach quan thuan lgi

Thoi co chu quan thuan lgi

Ciu 3: Nguyén Ai Quéc dén Quing Chau - Trung Quéc tiép xiic véi té chire
ciia ngwoi Vigt Nam dau tién dé la té chirc nao?

Tam tam xa
Tan Viét Cach Mang Dang
Viét Nam Quéc din Dang
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Hgi Viét Nam cach mang Thanh nién

Ciu 4: Sau Chién tranh thé gii thir hai, phong trao gidi phéng din téc Chiu
Phi né ra sém nhit é:

Bic Phi

Tay Phi

Trung Phi

Nam Phi

Ciu 5: Sw ki¢n ngay 17/06/1924 gin véi hoat dong nao ciia Nguyén Ai Quéc?
Ngudi du Pai hoi qudc té VII ciia Qudc té cong san
Nguoi du dai hdi lan thir V ciia qudc té cdng san
Nguwoi du dai hdi Nong dan qudc té
Nguwoi du dai hdi Qudc té phu nir

Ciu 6: Thoi gian va dia diém dién ra Hpi nghi toan quéc chudn bi cho Tong
khéi nghia danh chinh quyén thang Tdm nam 1945?

Ngay 14 dén 15/8/1945, tai Tan Trao

Ngay 16/8/1945, tai Tan Trao

Ngay 13/8/1945, tai Pic Po

Ngay 13/8/1945, tai tai Tan Trao

Ciu 7: Sw ki¢n nao dinh diu Nguyén Ai Quéc buwde dau tim thiy con dwong
ciru nwoc dung din?
Nguyén Ai Qudc thanh Iap t6 chirc Hoi Viét Nam cach mang Thanh nién
(6/1925)
Nguyén Ai Qudc tham gia siang 1ap Pang cong san Phap (12/1920)
Nguyén Ai qudc doc dwoce Soan thio luin cwong ciia Lénin vé van dé dan
toc va thudc dia (7/1920)
Nguyén Ai Qudc dua yéu sach dén hoi nghi Vecxai

Ciu 8: Ngay 8/8/1967, t6 chirc ASEAN dwoc thanh lip tai Bing Céc (Thdi
Lan) gé‘m:

Thai Lan, Brunay, Indonexia, Malaixia, Mianma

Xingapo, Philippin, Thai Lan, Mianma, Malaixia

Thai Lan, Indonexia, Philippin, Malaixia, Xingapo,

Indonexia, Philippin, Brunay, Thai Lan, Xingapo

Ciu 9: Chii trwong gidi quyét vin dé din téc trong pham vi tirng nwéc Pong
Duwong dwoc dwa ra trong:
Héi nghi TU lan thir nhat (10/1930)

Hdi nghi TU lan thir 6 (11/1939)
Héi nghi TU lan thix 7 (11/1940)
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Hoi nghi TU lan thir 8 (5/1941)

Ciu 10: Vé hinh thivc va phwong phdp diu tranh trong thoi ky 1936 - 1939 dién
ra nhw thé nao?

Két hop dau tranh chinh tri véi ddu tranh vii trang

Loi dung tinh hinh thé giéi va trong nwéc du tranh cong khai doi mit
voi ké thu

Hop Phap va nira hgp Phap, cong khai va nira cong khai

Pau tranh trén linh vie nghi treong va chii yéu

Céu 11: Trong nhitng niam 1991 - 2000, ti I¢ bang phdt minh sang ché ciia Mi
so véi thé gidi la bao nhiéu?

1/4

1/5

1/2
1/3

Caiu 12: Cwong linh chinh tri ddu tién ciia Pédng do ai khéi thio?
Lé Hong Phong
Nguyén Ai Quéc
Tran Pha
Nguyén Vin Cir

Ciu 13: Dic diém co ban ciia sw phdt trién khoa hoc - ki thudt Nhit Bin la:
Chu trong gido duc
Chi phi nhiéu cho nghién ciru
Tra lwong cao cho cac nha khoa hoc
Mua phat minh sang ché tir bén ngoai

Ciu 14: Yéu té nao sau ddy c6 tic dpng lam cho cich mang thing Tam 1945
né ra va gianh thing lpi?

Do Ping va chi tich H6 Chi Minh lanh dao

Do thoi co chi quan thuén lgi

Do thoi co khach quan thuén lgi

Do nhén dan ta ving 1én diu tranh dong loat & khip cac dia phwong

Ciu 15: Khi mdi thanh lgp Déng ldy tén la:

Pang Cong san Dong Duong
Pang Cong san Viét Nam
Pong Duong cong sin Diang
Pang Lao dong Viét Nam
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Ciu 16: Nguyén Ai Quéc thanh lap té chirc nao d@é thong qua dé truyén bd chii
nghia Mdc - Lenin vao trong nuwoc?

Viét Nam quéc dian DPang

Tam tam xa

Tén Viét cich mang Dang

H¢i Viét Nam Cach mang Thanh nién

Ciu 17: Pé nhanh chéng két thiic chién tranh & chau A, Hpi nghi Ianta da:

Quyét dinh Lién X6 tham chién chéng Nhat sau khi chién tranh két thic
& Chau Au

Quyét dinh Lién X6 tham chién chong Nhat sau khi chién tranh dang dién
ra 6 Chau Au

Quyét dinh Lién X6 tham chién chéng Nhit truwée khi chién tranh két
thiic & Chau Au

Phian cong Anh va Phap phan cong tién danh Nhat Ban

Ciu 18: Nhom cdc nwéc Dong Dwong di tieng bwdc chuyén sang nén kinh té
thi truwong vao:

Nhirng nim 70 - 80 ciia thé ki XX

Nhitng nim diu cia thé ki XX

Nhirng nim 60-70 ciia thé ki XX

Nhirng nim 80-90 ciia thé ki XX

Ciu 19: Nhitng to bdo tién bé ciia ting lop tiéu tw san tri thive xudt ban trong
phong trao yéu nwoc din chi cong khai (1919-1926) la:

Chuéng ré, An Nam tré, Nhanh lua

Chuoéng ré, Tin tirc, Nhanh laa

Tin tirc, Thoi méi, Tiéng dan

Chuong ré, An Nam tré, Nguwoi nha qué

Ciu 20: Ké thit chii yéu trong cudc cich mang gidi phong dan téc ciia ngwoi
Nam Phi la:

Chii nghia dé quéc

Chu nghia Apacthai

Chi nghia thuc dan méi

Chi nghia thuc dan cii

Céu 21: Mt trén gii vai tré chudn bi trwe tiép cho Cdch mang thing Tam la:
Mt tran Viét Minh
Mt tran Thong nhat dan toc phan dé Pong Duong

Mat tran dan chi Pong Duong
Mat tran Lién Viét
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Cau 22:

Nhitng chinh sdch nao sau diy khong phdi do chinh quyén Xo viét

Nghé - Tinh ban hanh:

Cau 23:

Cau 24:

Thanh 14p chinh pha do giai cp tw sin nim quyén

X6a bé cac tap tuc lac hau, xay dung doi song méi

Chia rudng dat cho ngudi ngheo, bii bd cac thir thir thué vo 1y
Thue hién quyén tu do din chi.

Phong trao cdch mang 1930 - 1931 phdt trién dén dinh cao vao:

Thang 2 dén thang 4 nim 1930
Thang 5 dén thang 8 nim 1930
Thang 2 dén thang 5 nim 1931
Thang 9 dén thang 10 nim 1930

Sw sup do ciia CNXH & Lién X6 va cdc nwéc Pong Au la:

Sw sup dd ciia tw twéng chi quan, nong vi

Su sup dé ciia mé hinh CNXH chwa ding dén, khoa hoc
Su sup dé ciia mdt dwong 16i sai IAm

Sw sup dd ciia ché @9 XHCN

Ciu 25: Dé théong qua bin Hién chwong va tuyén bé thanh lip Lién hop quéc,
héi nghi tai Xanpanxixco (My) da dién ra véi sw tham gia ciia:

60 nudc

50 nuwéc

55 nuwéc

45 nudc
Ciu 26: Bdo “Biia liém” la Co quan ngén ludn ciia té chive céng sin nao dwoc

thanh lgp nam 1929 ¢ Viét Nam?

An Nam c0ng sin Ding

Pong Duwong cong san diang va An Nam Cong san ding
Pong Duong cong sin Dang

Pong Duong cfng san lién Poan

Cin 27: Ding Céng sin Vigt Nam ra doi la sw két hop ciia:

Chui nghia Mac -Lenin véi phong trao cong nhan va phong trao tw san
yéu nuwée

Chii nghia Mic -Lenin véi tu twéng H6 Chi Minh

Chi nghia Mac -Lenin véi phong trao cong nhan

Chi nghia Mac -Lenin véi phong trao cong nhan va phong trao yéu nudéc

Ciu 28: Nguon lgi nhudn ma Mi thu dwoc trong chién tranh thé gidi thir hai
chii yéu la tir:

Cho vay nang lai
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Cho thué cac cian ¢t quan su ¢ cac nwéce
Chién loi phadm thu dwoe tir cic tran danh phat xit
Buén ban vii khi va phwong tién chién tranh

Ciu 29: EU chinh thirc thiét Igp quan hé ngoai giao véi Viét Nam va Lao vao:

1996
1990
1989
1995

Cdu 30: Nuoc Cong hoa Nhan dian Trung hoa dwoc thanh lap vao:

1/10/1949
1/10/1948
1/11/1949
1/09/1949

Ciu 31: Trong tam ciia dwong 16i doi méi ¢ Trung Quéc (1978-2000) la:

Phat trién vin héa, gido duc
Phat trién kinh té

Phat trién kinh t, chinh tri.
cai to chinh tri

Ciu 32: Lién bang Cpng hoa XHCN Xé Viét ton tai trong khodng thoi gian
nao?

1917-1991
1922-1991
1918-1991
1920-1991

Ciu 33: Hai khdu hi¢u ma Pang ta da vin dung trong phong trao cdch mang
1930 -1931 la:

“Tich thu rudng dat cia Pé quoc Viét gian” va “tich thu rudng dat caa
dia chii phong kién”.

“Chdng dé quoc” va “chéng phat xit”

“Poc 1ap dan tdc” va “rudng dit dan cay”

“Tw do dian chi” va “com 40 hoa binh”

Ciu 34: Higp dinh vé nhitng co sé ciia quan hé giita Péng Dirc va Tay Dic
dwoc ki két tai dau?

Bon

Béclin

Niuooc

QOasinhton
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Cau 35:

Noi dién ra Hpi nghi Ban chép hanh Trung wong Pdng lin thir nhat

thang 10 nam 1930 la:

Cau 36:
la do:

Cau 37:
Tam?

Cau 38:

Quang Chau - Trung Qudc
Hwong Cang - Trung Qudc
Ha Ngi - Viét Nam

Hué - Viét Nam

Nguyén nhén chii yéu lam biing né phong trao cich mang 1930 - 1931

Thuc dan Phap ting cuwdng vo vét, boc 10t nhan dan ta

Anh huéng ciia phong trao cich mang thé gioi

Long yén nwéc ndng nan va cim thu giic siu sic clia moi tang 16p nhéan
dan

Sw ra doi ciia Pang Cong san Viét Nam véi dwong 16i ding din

Ngay 30/8/1945 ghi ddu sw ki¢n lich sit gi trong cdch mang thdng
Vua Bao Dai thoai vi
Cach mang thang Tam thanh cong

Tong khéi nghia gianh chinh quyén & Sai Gon
Cach mang thang Tam gianh thing loi & Ha Noi

Trong cudc khai thdc thudc dia lin thiv hai, thuwe din Phdp dau tw vén

nhiéu nhdt vao cdc nganh:

Cau 39:

Cau 40:

Nong nghiép va thwong nghiép
Cong nghiép ché bién

Nong nghi¢p va khai thac mé
Giao thong van tai

Chién tranh lanh dién ra trong thoi gian nao?

1945 - 1989

1945 - 1991

1947- 1989

1947- 1973

Han ché vé luc lwong cich mang néu ra trong Ludn cwong chinh tri

thang 10/1930 dwoc khic phuc trong Mt trgn nao?

Mt trin thong nhit dan tdc phan dé Pong Duong
Mat tran dan cha Pong Duong
Mt tran Thong nhat nhian dan phin dé Pong Duong
Mat tran Viét Minh o

DAP AN
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1.B 2.C 3.A 4.A 5B 6.A 7.C 8.C
9.D 10.C 11.D 12.B 13.D 14.C 15.B 16.D
17. A 18.D 19.D 20.B 21.A 22.A 23.D 24.B
25.B 26.C 27.D 28.D 29.B 30.A 31.B 32.B
33.C 34.A 35.B 36.D 37.A 38.C 39.C 40.C
HUONG DAN CHI TIET
Cau 9:

Hoi nghi 1an thir tim Ban Chép hanh Trung wong Dang (5-1941) do Nguyén
Ai Qudc chi tri da phan tich sau sic tinh hinh thé giéi va Pong Duong, chi truong
giai quyét van dé dan toc trong khudn kho tig nude & Dong Duong, cbt lam sao dé
thire tinh tinh than dan tdc & cac nudc Pong Duong

Hoi nghi nhin manh rang, cic dan toc trén ban dao Pong Duong déu cung chiu
ach thdng tri cta dé qudc Phap - Nhat, cho nén phai “tap trung cho duoc luc luong
cach mang toan cd1 Bong Duong”, 1am cho ba nudc Viét Nam, Lao, Campuchia doan
két, dya vao nhau, thic day nhau gianh thang loi

HET
SO GD&PT VINH PHUC TRUONG THPT YEN LAC PE KSCL ON THI THPT QUOC GIA LAN 2
—LOP 12 NAM HOQC 2016 - 2017
Mbén thi: LICH SU (Dé thi gdm 05 trang)
Thoi gian lam bai: 50 phut (khong ké giao dé)
Cau 1: Giai doan dugc xem 1 phat trién “than ki” cta nén kinh té Nhat Ban 13 vao thoi gian nao?
A. Tir nim 1960 dén nam 1973
B. Tl ndm 1969 dén ndm 1973
C. Tir nam 1960 dén nam 1969
D. Tir ndm 1952 dén nam 1969
Cau 2: Sau chién tranh thé gi6i thir hai nén kinh t& Mi dat dugc thanh tyu gi?
A. San luong cong nghiép chiém hon mot nira san luong cong nghiép thé gidi
B. San luong nong nghiép chiém hon mot nira san lugng nong nghiép thé gisi
C. Chiém 2/3 dy trir vang cta thé gidi
D. Chiém hon 45% tong san pham kinh té thé giGi
Céu 3: O Nhat Ban, nhan t6 duoc xem 1 quyét dinh hang dau thuc day kinh té phat trién la:
A. Vai tro lanh dao, quan li ¢6 hiéu qua ctia nha nudc
B. Ap dung khoa hoc ki thuat
C. Chi phi quéc phong thép
D. Con nguoi
Céu 4: Pong tién chung chau Au EURO duoc chinh thirc sir dung & nhidu nude EU vao thoi gian nao?
A. Thang 1/2002
B. Thang 5/1999
C. Thang 1/1999
D. Thang 5/2000
Céu 5: Nguoi da khoi xudng duong 16i cai cach - mé cira & Trung Qubc 14 ai?
A. Ping Tiéu Binh
B. Ton Trung Son
C. Luu Thiéu Ky
D. Mao Trach Bong
Céu 6: Ngudn gbc cach mang khoa hoc- ki thuat 1an thi hai
A. Do yéu cau cudc sdng
B. Do yéu ciu chién tranh thé giéi thir hai
C. Nhiing thanh tyu khoa hoc - ki thuat lan 1 tao tién dé cho CMKHKT - CN lan hai.
D. Tét ca déu ding.
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Cau 7: Nguyén nhan nao sau diy din téi sy ra doi cua xu thé toan cau héa?
A. do trat tu hai cuc lanta sup do.
B. Do sy bung nd cach mang khoa hoc, ki thuat.
C. Do chinh sach déi ngoai coi mé ctia Mi
D. Do kinh té cac nudc phat trién.
Cau 8: Sau chién tranh thé gi6i thi hai, vé ddi ngoai Lién X6 da thuc hién chinh sach v6i muc tiéu gi?
A. Hoa binh, trung 18p tich cuc
B. Bao v¢ hoa binh, tich cyc ung ho phong trao cach mang thé gidi
C. Lién két chit ché véi cac nudc Tay Au mé rong anh huong ¢ chau A.
D. Lién két chit ché v6i My, md rong anh hudng & chau Au
Cau 9: Cubi thap ki 90, Lién minh chau Au tré thanh t6 chirc 1ién két 16n nhat hanh tinh.
A. Quan sy
B. Chinh tri - kinh té
C. Chinh tri
D. Kinh té
Céu 10: Cum tir nao duoc dung dé chi phong trao ddu tranh cach mang & cac nude Mi La tinh sau chién tranh
thé gi6i thi hai?
A. “Luc dia méi troi day”
B. “Luc dia bung chay”
C. “Luc dia do”
D. “Mi La tinh chay"
Cau 11: Tir ¢au 1973 dén nay cudc cach mang nao dugc nang 1én vi tri hang dau?
A. Cach mang tring trong néng nghiép
B. Cach mang cong nghé,
C. Cach mang cong nghiép
D. Cach mang xanh trong ndng nghi¢p
Cau 12: Giita thang 8/1945, loi dung Nhat diu hang Pong minh nhin dan Péng Nam A dung 1én dau tranh
gianh ddc 1ap. Nhiing nude nao da gianh duogc ddc 1ap vao thoi gian nay?
A. Viét Nam, Lao, Campuchia
B. Viét Nam, Lao, Indonéxia
C. Viét Nam, Campuchia, Indonéxia
D. Viét Nam, Lao, Xingapo
Céu 13: Sau khi gianh dugc doc lap, budc vao phat trién kinh té trong diéu kién kho khan, nhiéu nudc trong
khu vuc Pong Nam A ¢6 nhu ciu gi?
A. Lién két chat che véi Mi
B. Hop tac chat ché vdi cac nude xa hoi chu nghia
C. Hop tac v6i nhau dé cung phat trién
D. Doc lap phat trién kinh té
Cau 14: Nho tién hanh cude “cach mang xanh” trong nong nghiép, An D6 da dat duoc thanh tuu gi?
A. Tré thanh cuong qubc nong nghiép 16n nhét thé gisi
B. Tu tic duge nhu ciu thit, sira trong nudc
C. Tré thanh nude xuat khau thuc pham dimg thi hai thé gidi
D. Tré thanh nudc xuét khiu gao dimg tht ba thé gisi
Cau 15: Chinh sach d6i ngoai cua Lién bang Nga trong nhimg nam 1991 dén nam 2000?
A. Nga vé cac nuéc Pong Au
B. Lién két chat ché véi Mi
C. Hoa binh trung lap
D. Khoi phuc va phét trién quan hé véi cac nudc chau A
Cau 16: Xu thé hoa hodn Dong - Tay xuat hién vao thoi gian nao?
A. Nhitng niam 90 cua thé ki XX
B. Nhing nim 60 cua thé ki XX
C. Nhitng nam 70 cta thé ki XX
D. Nhitng niam 80 cua thé ki XX
Cau 17: Cudc cach mang khoa hoc, ki thuat lan hai dugc dién ra tir khoang thoi gian nao?
A. Tir thap ki 70 cua thé ki XX
B. Tir nhimg nidm 40 cua thé ki XX tro di
C. Tir cudi thé ki XIX dau thé ki XX
D. Tir nhitng nam 50 cta thé ki XX tro di
Céu 18: Tong thong dau tién cta Lién bang Nga la:
A. D.Medvedev
B. M.Goocbachop
C. B.Yeltsin
D. V.Putin
Cau 19: Nhan t khach quan nao d giap kinh té cac nudc Tay Au hdi phuc sau chién tranh thé gi6i thir hai?
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A. Su nd lyc cua toan thé nhan dan trong nudc
B. Tién bdi thuong chién phi tir cac nudce bai trdn
C. Vién trg ctia Mi theo ké hoach Macsan
D. Sy gitp do vién tro cua Lién X0
Céu 20: Nhom cac nudce sang 1ap ASEAN bao gdm nhitng nudc nao?
A. Indonéxia, Thai Lan, Malaixia,Xingapo, Mianma
B. Indonéxia, Thai Lan, Malaixia, Lao, Thai Lan
C. Indonéxia, Philippin, Malaixia, Xingapo, Thai Lan
D. Mianma, Philippin, Malaixia, Xingapo, Thai Lan
Cau 21: Pé can thiép vao cong viéc ndi bg cia nudc khac Mi da st dung khéu hiéu gi?
A. Mi 13 siéu cudong duy nhit dong vai tro lanh dao thé gioi
B. “Thé gidi phai ludn cong bang”
C. “Cam két va mo rong”
D. “Thuc diy dan chi”
Cau 22: Sau khi Lién X6 tan rd, Mi muén diéu gi?
A. Duy tri hoa binh ¢ khu vuc Trung Pong.
B. Thiét lap trat ty thé gidi “don cuc” trong d6 Mi dong vai tro lanh dao thé gioi
C. Thay ddi chinh sach d6i noi va ddi ngoai
D. Hop tac voi Nga dé chdng khung bd, duy tri hoa binh thé giéi
Cau 23: Ngay sau khi gianh duoc doc lap, nhom 5 nude sang lap ASEAN da thuc hién chién luge gl ?
A. Cong nghiép hoa thay thé nhap khau
B. Nga vé Phuong Tay
C. Cong nghiép héa XHCN
D. Cong nghiép héa liy nhap khau lam chu dao
Céu 24: Xac dinh co quan nao dudi day khong nam trong bo may to chirc Lién hop qudc?
A. Hoi ddng bao an
B. Hoi dong tu van
C. Pai hoi dong
D. Hoi ddng quan thac
Cau 25: Noi dung nao khong phai la quyét dinh cua HQi nghi lanta?
A. Thanh lap kho1 ddng minh chong phat xit
B. Thanh lap t6 chirc Lién Hop qubc
C. Thoa thuan vi¢c dong quan va phan chia khu vuc anh hudng.
D. Tiéu diét tan gdc ré chu nghia phat xit Birc va quén phiét Nhat
Cau 26: Noi dung nao dudi day khong phai la nguyen tac hoat dong ctia to chirc Lién Hop Qudc?
A. Giai quyet tranh chap qudc té bang bién phap hoa binh
B. Binh ding chu quyén giita cac qudc gia
C. Khong can thiép vao cong viéc ndi bg cua bat ki nudc nao.
D. Quan tdm phat trién cac mbi quan hé hop tac hiru nghi
Céu 27: Cudc chién tranh lanh két thuc danh dau bang su kién
A. Cudc gip khong chinh thic giita Buso va Goocbachdp tai ddo Manta (12/1989)
B. Hiép dinh vé mot giai phap toan dién cho van d& Campuchia (10/1991)
C. Dinh uéc Henxinki nam 1975.
D. Hiép udc vé han ché hé théng phong chéng tén lira (ABM) nam 1972.
Cau 28: Nhan vat nao dudi day khong tham gia hdi nghi [anta?
A. Xtalin B. Séc sin
C. bo Gon D. Rudoven
Céu 29: Dé chbng lai phong trao déu tranh cich mang cia cac dan toc, Mi da lam gi?
A. Tong thong Mi sang tham va thiét lap quan hé ngoai giao voi Trung Qubc
B. Tong théng Mi sang thim Lién X6
C. Thuyc hién chinh sach hoa hoan v6i hai nude 16n 1a Lién X6 va Trung Quéc
D. Géy chién tranh xdm lugc va bao loan 1at d6 chinh quyén nhiéu noi trén thé gisi
Cau 30: Chinh sach ddi ngoai co ban cua Nhat Ban sau chién tranh thr hai la:
A. Lién minh chit ché véi Lién X6 va cac nuéc Dong Au
B. Hop tac chit ché véi cac nudc chau A va chau Phi
C. Lién minh chat ché véi Mi
D. Hop tac vdi tt ca cac nudc trén thé gidi
Cau 31: Nhiém vu chinh cua Hoi déng bao an Lién Hiép Quéc 1a:
A. Giai quyét bénh tat, 6 nhiém moi trudong.
B. Giai quyét moi cong viéc hanh chinh cua Lién Hiép Qubc.
C. Chiju trach nhiém duy tri hoa binh va an ninh thé giéi
D. T4t ca cac nhiém vu trén.
Cau 32: Pinh uéc Henxinki, duoc ki két gitia 33 nudc chau Au v&i Mi va Canada d3 tao ra mot co ché giai
quyét nhimg van dé gi?
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A. Van dé lién quan dén hoa binh, an ninh & chau Au.
B. Vin dé lién quan kinh té, tai chinh
C. Van dé van hoa
D. Vén dé chng khung b6 & chau Au.
Céu 33: Trong nhitng ndm 50 dén nhitng ndm 70, Lién X6 di ddu thé gidi trong linh virc nao sau day?

A. Cong nghiép dong tau B. Coéng ngiép hoa chat

C. Cong nghi¢p di¢n hat nhan D. Cong ngh¢ phan mém
Cau 34: Tong thong Mi dau tién sang tham Viét Nam sau 1975 la:

A. Kennodi B. B.Clinton

C. Nichxon D. G.Bush
Céu 35: Trudc chién tranh thé gidi thir 2, hdu hét cac nudc Dong Nam A ...

A. Cac qudc gia doc 1ap trung lap B. Cac quéc gia doc 1ap

C. Thudc dia cta thuc dan Au-Mi D. Thudc dia cua Nhat Ban

Céu 36: Nguyén nhan nao dan dén sy tan rd ciia ché do xa hoi chu nghia & Lién X6 va cac nudc Dong Au?

A. Su chdng pha ciia cac thé luc thu dich trong va ngoai nudc.

B. Khi cai t6 dd pham phai sai 1dm, 1am khing hoang thém tram trong

C. Puong 16i lanh dao chu quan, duy y chi, co ché tip quan liéu trung bao cép, thiéu dan

chi cong bang xa hoi.

D. Tét ca cac dap an déu dung.
Cau 37: Yéu td ndo sau day khong thudc dac diém cua cudc cach mang khoa hoc, ki thuat lan 2?

A. Ché tao ra cong cu san xuit méi nhu may tinh, may tu dong...

B. Moi phat minh déu bat nguén tir nghién ciru khoa hoc

C. Thoi gian tir phat minh dén tmg dung duoc rat ngin

D. Chuyén tir vi mé sang vi mo.
Céu 38: Trong nhitng nim 80-90 cua thé ki XX va nhitng nim dau thé ki XXI, nudc nao & chau A c6 toc do
tang truong nhanh va cao nhét thé gisi?

A. Nhat Ban B. Han Quédc

C.Anbo D. Trung Qudc
Céu 39: Sau khi Lién X6 tan ri, qudc gia nao ké tuc, thira ké dia vi phap i cua Lién X0 tai cac co quan ngoai
giao ¢ nudc ngoai?

A. Caddcxtan B. Bélorutxia

C. Ucraina 'D.Nga
Cau 40: Sau khi gianh dugc doc 1ap, budc vao xay dung dét nuée, An Do da dat duge thanh tuu gi trong linh
vuc khoa hoc - ki thuat?

A. Phong vé tinh nhén tao 1én quy dao trai dat bang tén lira ctia minh.

B. Phong tau vii try vong quanh trai dat

C. Tré thanh nudc di dau trong viée nghién ctru vil try

D. Pua ngudi 1én tham hiém sao hoa.
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Bai thi: Khoa hoc x4 hi; Mén: Lich s
Thoi gian lam bai: 50 phit, khong ke thoi gian phat

Cau 1: Pé can thi€p vao cong viéc ndi bg cia nudc khac M7 da sir dung khau hiéu gi?
A. “Thé gi6i phai ludn cong bang”
B. “Cam két va m¢ rong”
C. “Thuc day dan chi”
D. Mi 14 siéu cudng duy nhét dong vai tro 1anh dao thé giéi
Ciu 2: Hoi nghi Ianta d3 dua ra thoa thuan vé viéc dong quan tai cac nude nham giai giap quan
d6i phat xit, phan chia pham vi anh hudng va khu vuc chiém dong ¢ dau?
A. Chéu A va chau Au B. Chau Mi C. Chéu Phi D. Chau Au
Cau 3: Yéu t nao sau day khong thudc dac diém cua cudc cach mang khoa hoc, ki thuét lan 22
A. Ché tao ra cong cu san xuat méi nhu may tinh, may ty dong...
B. Moi phat minh déu bét ngudn tir nghién ctru khoa hoc.
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C. Thoi gian tir phat minh dén tmg dung duoc rat ngan.

D. Chuyén tir vi md sang vi mo.
Cau 4: Dé tap hop luc luong chdng lai Lién X6 va cac nudc xa hoi chii nghia, Mi da lam gi?

A. Thuc hién ké hoach Macsan, thanh lap NATO

B. Thanh lap Hoi dong tuong trg kinh té

C. Thanh 1ap lién minh chau Au

D. Thanh lap t6 chirc Hiép wéc Vacsava
Cau 5: Sau khi gianh dugc ddc 1ap, bude vao xay dung dat nude, An Do da dat duge thanh tuu
gi trong linh vuc khoa hoc - ki thuat?

A. Tré thanh nudc di dau trong viée nghién ciru vil try

B. Phéng vé tinh nhén tao 1én quy dao trai dat bang tén lira cia minh.

C. Phéng tau vil try vong quanh trai dat

D. Pua nguoi 1én tham hiém sao hoa.
Ciu 6: Cum tir ndo duoc dung dé chi phong trao dau tranh cach mang & cac nuéc Mi La tinh
sau chién tranh thé gi6i thir hai?

A. “Luc dia moi troi day” B. “Luc dia d6”

C. “Mi La tinh chay" D. “Luc dia bung chay”
Céu 7: Bé chdng lai phong trao dau tranh cach mang cua cac dan toc, Mi da lam gi?

A. Tong théng Mi sang tham va thiét 1ap quan hé ngoai giao véi Trung Qudc

B. Gy chién tranh xam lugc va bao loan 14t &6 chinh quyén nhiéu noi trén thé gisi

C. Thyc hién chinh sach hoa hodn véi hai nude 16n 1a Lién X6 va Trung Quéc

D. Tong thong Mi sang tham Lién X0
Cau 8: Ngay sau khi gianh dugc ddc 1ap, nhém 5 nudc sang lap ASEAN da thuc hién chién
lugc gi?

A. Cong nghi¢p hoa XHCN

B. Nga vé Phuong Tay

C. Cong nghiép hoa thay thé nhap khau

D. Cong nghiép hoa liy nhap khau lam chu dao
Cau 9: Nguyén nhan nao dan dén su tan rd cta ché d6 xa hoi chu nghia ¢ Lién X6 va cac nudc
Pong Au?

A. Sy chéng pha cua céc thé luc thu dich trong va ngoai nude.

B. Puong 16i lanh dao chu quan, duy y chi, co ché tp quan liéu trung bao cap, thiéu dan
chu cong bang xa hoi.

C. Tét ca cac dap an déu dung.

D. Khi cai t6 dd pham phai sai lam, lam khing hoang thém trdm trong
Céu 10: Nguoi da khoi xudng duong 16i cai cach - mé cira & Trung Qudc 14 ai?

A. Luu Thiéu Ky B. Ping Tiéu Binh

C. Mao Trach DBong D. Tén Trung Son
Cau 11: Thang 7/1954, Hiép dinh Gionevo duogc ki két, cong nhan doc lap chu quyén toan ven
lanh thd ctia qudc gia nao?

A. Viét Nam, Lao, Campuchia B. Campuchia

C. Viét Nam D. Lao

Ciu 12: Cudc cach mang khoa hoc, ki thuat 1an hai duoc dién ra tir khoang thoi gian nao?
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A. Tir nhitng nim 50 cta thé ki XX tré di ~ B. Tir cudi thé ki XIX dau thé ki XX

C. TUr nhitng nam 40 cta thé ki XX tro di ~ D. Tur thap ki 70 cua thé ki XX
Cau 13: Nguén géc cach mang khoa hoc- ki thuat lan tha hai

A. Do yéu cau cudc song

B. Nhiing thanh tyu khoa hoc - ki thuat lan 1 tao tién dé cho CMKHKT - CN lan hai.

C. Do yéu cau chién tranh thé gi6i th hai

D. Tt ca déu dang.
CAu 14: Sau chién hanh thé gi6i thir hai, vé d6i ngoai Lién X6 da thuc hién chinh sach v&i muc
tiéu gi?

A. Bao vé hoa binh, tich cuc ung ho phong trio cach mang thé gidi

B. Lién két chit ch& v6i My, mé rong anh huong & chau Au

C. Lién két chit ché v6i cac nudc Ty Au mé rong anh hudng & chiu A

D. Hoa binh, trung 1ap tich cuc
Ciu 15: Nhén t6 khach quan nao da gitp kinh té cac nudc Tay Au hoi phuc sau chién tranh thé
gi61 thur hai?

A. Su nd luc ctia toan thé nhan dan trong nude

B. Vién trg ctia Mi theo Kké hoach Macsan

C. Tién boi thudng chién phi tir cac nudc bai tran

D. Sy giup dd vién trg ctia Lién X0
Cau 16: Ngay sau chién tranh thé gii thir hai, quan h¢ giita Lién X6 va Mi nhu thé nao?

A. Quan hé lang giéng than thién B. Quan hé ddi dau

C. Quan h¢ hop tac hiru nghi D. Quan hé Pong minh
Ciu 17: Sau khi gianh duoc doc 1ap, budc vao phat trién kinh té trong diéu kién kho khan,
nhiéu nuée trong khu vire Dong Nam A ¢6 nhu cau gi?

A. Lién két chit ch& véi Mi

B. Pdc 1ap phat trién kinh té

C. Hop tac v6i nhau dé cing phat trién

D. Hop tac chat ché véi cac nude xa hoi chu nghia
Céu 18: Trong nhitng nim 1946 -1949 ¢ Trung qubc dién ra su kién gi?

A. Cach mang Trung Qudc thing loi

B. Noi chién giita Pang Cong san va Qubc dan dang

C. Quéc Cong hop tac chdng phat xit Nhat

D. Cach mang van hoa
Céu 19: Trung Qudc tién hanh cai cach - mé cira bat dau vao thoi gian nao?

A. Thang 10/1976 B. Thang 12/1987  C. Thang 12/1978 D. Thang 1/1979
Cau 20: Sau chién tranh thé gi6i thir hai nén kinh té Mi dat duoc thanh tyu gi?

A. Chiém hon 45% téng san pham kinh té thé gidi

B. Chiém 2/3 du trit vang cua thé gidi

C. San lugng nong nghiép chiém hon mot nira san lugng néng nghiép thé gisi

D. San luong cong nghiép chiém hon mot nira san lwong cong nghiép thé gidi
CAu 21: Nho tién hanh cudc “cach mang xanh” trong ndng nghié¢p, An Do d3 dat duge thanh
tuu gi?

A. Tré thanh nudc xuat khau thyc pham dung thir hai thé giéi
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B. Tu tc duoc nhu cau thit, sita trong nudc
C. Tro thanh nude xuat khau gao dung thir ba thé gisi
D. Tr¢ thanh cuong qubc nong nghiép 16n nhit thé giéi
Ciu 22: Noi dung nao khong phai 1a quyét dinh cua Hoi nghi Ianta?
A. Thanh 1ap khbi dong minh chong phat xtr
B. Thanh 14p t6 chirc Lién Hop quéc
C. Tiéu diét tan gbc ré chi nghia phat xit Ptrc va quan phiét Nhat
D. Thoa thuéan viéc dong quan va phan chia khu vyc anh hudng.
Ciu 23: Nguyén nhan nao sau day dan t6i su ra doi ctia xu thé toan cau hoa?
A. do trat ty hai cyc lanta sup db.
B. Do chinh sach dbi ngoai coi m& ctia Mi.
C. Do kinh té cac nude phat trién.
D. Do sy bung nd cach mang khoa hoc, ki thuét.
Cau 24: Hoi nghi lanta dién ra trong khoang thoi gian nao?

A. Tir ngay 4 dén 14/2/1945 B. TUr ngay 14 dén 17/2/1945
C. T ngay 4 dén 11/2/1945 D. TUr ngay 4 dén 11/12/1945
Céu 25: Tir dau 1973 dén nay cudc cach mang nao dugc nang 1én vi tri hang dau?
A. Cach mang cong nghé B. Cach mang cong nghi¢p
C. Cich mang tring trong nong nghiép D. Cach mang xanh trong nong nghiép

Cau 26: Tong thong dau tién ciia Lién bang Nga la:
A. V.Putin B. D.Medvedev C. M.Goocbachop D. B.Yeltsin
Cau 27: O Nhat Ban, nhan t6 duoc xem 1a quyét dinh hang dau thuc déy kinh té phat trién la:
A. Ap dung khoa hoc ki thuat
B. Vai tro lanh dao, quan li c6 hiéu qua ctia nha nudce
C. Chi phi qudc phong thap
D. Con nguoi
Cau 28: Sau chién tranh thé gi6i thir hai, Lién X6 khoi phuc kinh té trong bdi canh nhu thé
nao?
A. Chiém duoc nhiéu thudc dia
B. Thu duoc nhiéu loi nhuan nhd vao budn ban vii khi
C. Bi chién tranh tan ph4 hét strc ning né
D. Nhén duoc khoan boi thuong chién phi l6n tir cdc nudce phat xit bai tran
Ciu 29: No6i dung nao dudi day khong phai 1a nguyén tic hoat dong cua té chic lién Hop
Quéc?
A. Binh dang chul quyén gitra cac qudc gia
B. Khong can thi€p vao cong viéc ndi bd cua bt ki nude nao.
C. Giai quyét tranh chap qudc té bang bién phap hoa binh
D. Quan tim phat trién cac mdi quan hé hop tac hiru nghi
Cau 30: Xu thé hoa hodn Pong - Tay xuit hién véo thoi gian nao?
A. Nhitng nam 60 cta thé ki XX B. Nhitng nam 80 ciia thé ki XX
C. Nhimng nim 90 cia thé ki XX D. Nhitng niam 70 cta thé ki XX
Ciu 31: X4c dinh co quan nao dudi day khong ndm trong bo may t6 chirc Lién hop qudc?
A. Hoi dong quan thac B. Hoi dong tu van
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C. Pai hoi déng D. Hoi d@)ng bao an
Ciu 32: Pinh udc Henxinki, duoc ki két giita 33 nudc chau Au voi Mi va Canada di tao ra
mot co ché giai quyét nhitng van dé gi?
A. Vin dé lién quan dén hoa binh, an ninh & chau Au.
B. Vin d& chong khing b ¢ chau Au.
C. Van dé lién quan kinh té, tai chinh
D. Van d vin héa
Cau 33: Noi dung nao dudi day khong phai 1a nhan t6 thiic day kinh t& Mi phat trién?
A. Loi dung chién tranh lam giau
B. Ap dung Khoa hoc ki thuat vao san xuat dé nang cao nang suat chét luong
C. T4n dung cac yéu t6 bén ngoai dé phat trién nhu chién tranh ¢ Triéu Tién, Viét Nam
D. Lanh tho rong 16n, tai nguyén phong phi

Céu 34: Trong nhitng ndm 50 d&én nhitng nam 70, Lién X6 di dau thé gidi trong linh vuc nao

sau day?
A. Cong ngiép hoa chat B. Cong nghi¢p dién hat nhan
C. Cong nghé phan mém D. Cong nghi¢p dong tau

Céu 35: Sau khi Lién X6 tan ra, Mi muén diéu gi?
A. Thay d6i chinh sach dbi noi va di ngoai
B. Thiét lap trat tu thé gidi “don cuc” trong d6 Mi dong vai tro 1anh dao thé gidi
C. Hop tac v6i Nga dé chng khiing b, duy tri hoa binh thé gidi
D. Duy tri hoa binh & khu vuc Trung Pong.
Cau 36: Diém ndi bat cua kinh t& Mi sau chién tranh thé gidi thir hai 1a gi?
A. Kinh té Mi suy thoai, khung hoang
B. Mi dtng diu thé gisi vé khong quéan va hai quan
C. Mi trd thanh trung tam kinh té 16n nhat & chau Mi
D. Mi tro thanh trung tdm lanh té - tai chinh 16n nhat cua thé giéi
Cau 37: Tir nam 1954 dén nam 1970, Chinh phii Xihantc thuc hién duong 16i chinh sach gi?
A. Hoa binh trung lap, khong tham gia khéi lién minh quan su nao.
B. Bao vé hoa binh thé giéi, ing ho phong trao giai phong dén toc.
C. Hoa binh, trung 1ap tich cuc, tham gia khdi ASEAN.
D. Lién minh chat ché véi Mi.

Cau 38: Giai doan dugc xem la phat trién “than ki” ctia nén kinh té Nhat Ban 1a vao thoi gian

nao?

A. Tir nim 1960 dén nim 1969 B. Tir ndm 1960 dén nam 1973

C. Tir ndm 1969 dén nim 1973 D. Tir ndm 1952 dén nam 1969
Cau 39: Qudc gia dau tién phong thanh cong vé tinh nhan tao vao nam 1957 la:

A. Nhat Ban B. Mi C. Anh D. Lién X6
Ciu 40: Ngay sau chién tranh thé gi6i thir hai, vé ddi ngoai, Mi di trién khai chién lugc gi?

A. Chién luoc toan cau B. Chién lugc cam két va mé rong

C. Chién lugc Macsan D. Chién lugc Aixenhao

HET

Hoc sinh khong dwoc sw dung tai lieu, Giam thi coi thi khong giai thich gi thém
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PAP AN

1.C 2.A 3.A 4.A 5B 6.D 7.C 8.C

9.C 10.B 11.A 12.C 13.D 14.A 15.B 16.B

17.C 18.B 19.C 20.D 21.C 22.A 23.D 24.C

25.A 26.D 27D 28.C 29.D 30.D 31.B 32.A

33.C 34.B 35.B 36.D 37.A 38.B 39.D 40.A
HET

uigeli.xyz
THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC

GIA NAM 2018
Bai thi: Khoa hoc xa hoi; Mon: Lich sir
Thoi gian lam bai: 50 phiit, khong ké thoi gian phat

PE THI THU 28

Cau 1: Muyc tiéu bao quat nhat ctia chién tranh lanh do Mi phét dong 14 gi?
A. Mi thyc hién “Ché d6 toan cau v4i tham vong ba chu thé gidi
B. Khéng ché chi phdi cac nude tu ban ddng minh
C. Ngin chin, tién t6i tiéu diét chi nghia xa hoi
D. Pan ap phong trao giai phong dan tdc, phong trao cach mang thé giéi
Céu 2: Nhan t6 chu yéu chi phdi quan hé quoc té sau chlen tranh thé giGi tha hai 1a:
A. Su canh tranh khoc 1iét vé thi treong va thudc dia ctia cac nude tu ban
B. Su lién minh kinh té khu vyc va quc té
C. Su dbi dau giita Lién X6 va Mi
D. Su phan chia giau nghéo giita cac qudc gia
Céu 3: Sy kién nao danh déu chu nghia xa hoi vuot ra khoéi pham vi mot nude va bét dau tré thanh hé
thong trén thé gidi?
A. Sy ra doi ctia cac nu6e dan cha nhan dan Pong Au
B. Su ra doi ciia nuéc Cong hoa nhén dan Trung Hoa
C. Su ra doi cia nudc Cong hoa An Do
D. Sy ra doi ciia nudc Cong hoa CuBa
CAu 4: Su kién cudi cung danh déu sy xac 1ap cua cuc dién hai cyc lanta:
A. Cong hoa Lién bang Dtic gia nhap NATO
B. Mi vién tro khan cép 400 triéu USD cho Hi Lap va Tho Nhi Ki dé bién hai
nudce nay thanh cin ct tién phuong chong Lién X6 va Pong Au
C. Sy ra doi cua NATO va Vacsava
D. Mi tuyén bd st ménh ndm quyén lanh dao thé gidi
Cau 5: Dé can thi€p vao cong viéc ndi bo cua cac nude khac, tir thap nién 90 Mi da st dung chiéu bai:
A. Khau hiéu “dan chu” & nuéc ngoai
B. Bao trg quan sy
C. Hop tac kinh té, cho vay khong hoan lai
D. Loi dung vén d& dan quyén
Céu 6: Thach thic 16n nhét ciia thé gidi hién nay la:
A. Tinh trang 6 nhiém méi truong ngay cang tram trong
B. Nguy co can kiét tai nguyén ké ca tai nguyén nudc va khong khi
C. Chu nghia khing b hoanh hanh
D. Chién tranh va xung dot ¢ nhiéu noi trén thé gidi
Céu 7: Anh huong cta chii nghia li khai, chii nghia khing bd dén xu thé phat trién cta thé gii ngay
nay la:
) A. Hinh thanh sy dbi 1ap giira cht nghia khing bd va luc lwong chong khiing
bo
B. Tinh hinh an ninh thé gi6i bit 6n, anh huéng dén phat trién kinh té
C. Quan hé hop tac hitu nghi giita nhiéu qudc gia bi pha v
D. Tao ra cudc chay dua vii trang méi trén thé gioi
Cau 8: Hoi nghi cip cao cua cac nudc Dong Nam A hop tai Bali (2/1976) 14 sy kién c6 ¥ nghia:
A. DPanh déu mdc ra doi cua to chirc ASEAN
B. M6 rong viéc két nap cac nudc thanh vién
C. Panh dau mdc phat trién cua to chirc ASEAN bang viéc ki két Hiép woc
hitu nghi va hop tac gilra cac nudc trong khu vuc
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D. Pua ra tuyén bo vé viéc thiét 1ap quan hé ngoai giao giita cic nudc Pong
Nam A
CAu 9: Muc dich chinh trj ctia ké hoach Macsan (1974) do M1 thyc hién:
A. Tén cong Lién X6 va Pong Au tir phia Tay
B. Chia cit Chau Au lam hai phe d6i nhau
C. Giup cac nu6e Tay Au khdi phuc kinh té
D. Loi kéo va khdng ché cac nuée Tay Au 1a ddng minh chdng Lién X6 va cac
nude xa hdi chu nghia
Cau 10: Thai do chinh tri cia cac nudc Tay Au trong giai doan 1950 -1973 vé cudc “chién tranh lanh”
va trat tu hai cuc lanta la:
A. Mubn pha v& trat ty hai cyc Ianta, thiét 1ap trat tu thé gioi moi
B. Mudn chdm dut chién tranh lanh dé phat trién kinh té
C. Lién minh chit ché v6i Mi, dong thoi mo rong quan hé d6i ngoai
D. Ung ho cudc chién tranh giai phong déan toc cua cac nudce thude dia
Cau 11: Thing loi mé dau cta phong trio giai phong dan toc & Chau Phi la:
A. Cach mang Modambich
B. Cudc déu tranh ctia nhan dan Angieri
C. Cach mang Ai Cap
D. Cach mang cua nhan dan Anggola
Céu 12: Hoc thuyét danh déu sy “tré v&” Chau A trong chinh sach ddi ngoai cua Nhat Ban la:
A. Hoc thuyét Myadaoa B. Hoc thuyét Hasimato
C. Hoc thuyét Kaiphu D. Hoc thuyét Phucuda
Céu 13: Qua trinh lién két & Tay Au dién ra manh mé vi:
A. Tay Au mudn thoét khoi sy khdng ché ciia Mi
B. Tay Au bi canh tranh khéc liét boi Mi va Nhat Ban
R C. Lién X0 va cac nudc xa hoi chu nghia lién két chat ché canh tranh véi Tay
Au
D. Cac nudc Tay Au déu di theo con dudng tu ban cha nghia
Céu 14: Biéu hién rd nhit sy phat trién “Than ki” ctia Nhat Ban trong nhimg ndm 1960 — 1973 1a:
A. Thu nhédp binh quan diu ngudi cao nhét thé giéi
B. Vuon 1én hang thir 2 thé gidi tu ban (sau Mi)
C. Thc d6 tang truong binh quan hang nim cua Nhét cao nhat thé gisi
D. Ti 1é mu chir va that nghiép thap nhit thé gidi
Céu 15: Co s& dé Mi trién khai chién luoc toan cau thuc hién tham vong ba chu thé gidi sau chién tranh
thé gi6i thir hai l1a:
A. Su suy yéu cta cac nudc tu ban chau Au va Lién X6
B. Su ung ho cua cac nude ddong minh bi Mi khdng ché
C. Sy ling xubng cta phong trio d4u tranh giai phong dan toc & cac nudc
thudc dia va phong trao cong nhén thé gidi
D. Tiém lyc kinh té va quén su to 16n ciia Mi
CAu 16: Cudc chién tranh lanh chinh thtrc chim dit vao ndm nao ?
A. 1991 B. 1991 C. 1991 D. 1991
Céu 17: Sau 1945 thé gi6i nhu bi phan doi:
A. Do Lién X6 mudn chéng lai 4m muu chdng pha phong trao cach mang thé
gidi ctia Mi
B. Do su xung dot chinh tri gitra hai phe Xa hdi chu nghia va tu ban chu nghia
C. Do xu thé mudn vuon 1én 1am ba chu thé gidi cua cac siéu cudng kinh té
D. Do sy tranh gianh quyén loi giita cac nudc thing tran trong phe dong minh,
ndi bat 1a Lién X0 va Mi
Céu 18: Cach mang Cuba nam 1959 c¢6 ¥ nghia nhu thé nao:
A. Panh du budc phat trién méi cua phong trao déu tranh bao vé doc lap cia
cac nudc Mi La tinh
B. “M& dau phong trao d4u tranh bao vé doc 13p dan tdc ctia cac nudc Mi La
tinh”, “d4nh diu budc phat trién méi cua phong trao dau tranh gianh va bao vé doc lap cia cac
nu6e Mi La tinh” déu dung.
C. Panh diu sy thing loi hoan toan ctia phong trio d4u tranh cta nhan dan Mi
La tinh
D. M¢ dau phong trao d4u tranh bao vé doc lap dan tdc clia cac nudec Mi La
tinh
Céu 19: Su khac biét co ban gitra “chién tranh lanh” va nhiing cudc chién tranh thé giéi da qua:
A. Chién tranh lanh 1am cho thé gi6i ludn trong tinh trang cing thang
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B. Chién tranh lanh chi dién ra chu yéu giita hai nuwéc Lién X6 va Mi
C. Chién tranh lanh dién ra trén moi linh vuc kinh té, chinh tri, vin hoa, quan
su nhung khong xung dot truc tiép bang quan su giita Lién X6 va Mi
D. Chién tranh lanh dién ra dai ding, gidng co va khong phan thing bai
CAau 20: C6 bao nhiéu nudce bi chia cit boi hoi nghi lanta (2/1945)
A. 1 B.2 C.3 D.4
Cau 21: Thanh tyu nao 14 quan trong nhit ma Lién X6 da dat duoc sau chién tranh thé giGi thi hai?
A. Nam 1949, Lién X6 ché tao thanh cong bom nguyén tir
B. 1957, Lién X6 1a nuéc dau tién phong thanh cong vé tinh nhan tao 1én quy
dao Trai Dat
C. Nam 1960, Lién X6 phong tau vii try dua nha du hanh vii try Gagarin
bay vong quanh Trai Dat
D. Bén dau thap nién 60 cua thé ki XX. Lién X0 tré thanh cudng qudc cong
nghiép thir hai thé gi6i sau Mi
CAu 22: Su kién nao danh diu mdc sup d6 co ban cua chu nghia thuc dan cii cung véi hé théng thude
dia ctia n6 & chau Phi:
A. Nam 1975, nuéc Cong hoa Angola ra doi
B. Nim 1994, Nenxon Mandéla tr¢ thanh tong thong da den dau tién cta
nudc cong hoa Nam Phi
C. Nim 1960, “Nam chau Phi” v6i 17 qudc gia chau Phi tuyén b thanh lap
D. Nam 1962, Angieri gianh doc 1ap
Céu 23: Sy kién ndo c6 anh hudng 16n nhat dén tam 1i nguoi Mi trong nira sau thé ki XX 1a:
A. Nhiing cudc d4u tranh cta ngudi da den va nguoi da do chdng ché do phan
biét chung toc
B. Vu khiing b6 11/9 tai trung tim thuong mai Mi
C. Su thét bai ctia quan doi Mi trén chién truong Irac
D. Su thit bai ctia Mi trong chién tranh Viét Nam
Cau 24: Sau chién tranh thé gi6i thir hai, nhan dan Lién X6 budc vao cong cudc khoi phuc kinh té va
tiép tuc xay dung chu nghia xa hoi trong hoan canh:
A. Gip nhiéu kho khan vi Lién X6 1a nude chiu tén thit ning nén nhat trong
chién tranh thé gi6i thtr hai
B. C6 thuén loi song Lién X6 ciing gap nhiéu kho khin do phai ganh chiu hau
quéa nang né ciia chién tranh va bi cac nudc dé qudc bao vay chéng pha
C. Rét thuan loi vi Lién X6 1a nudc thing tran trong chién tranh thé giéi thir
hai nén c6 nhiéu thuan loi
D. Khung hoang tram trong vé kinh té, chinh tri, xa hoi.
Ciu 25: Béi canh qubc té sau chién tranh the gioi thir hai ¢6 dac trung ndi bat nhat:
A. Quan hé qudc té bi chi phdi boi méi quan hé giira cac cudng qudc
B. Chu nghia xa hoi dx vuot ra khoi pham vi mdt nuéc
C. Lién X6 va Mi cting mé rong pham vi anh hudng trén thé gioi
D. Thé gi6i chia 1am hai phe: Xa hoi chii nghia va tu ban cha nghia do Lién
X6 va Mi dung dau
Ciu 26: Nguyén tic co ban nhét chi dao hoat dong ctia Lién Hop qudc
A. Tén trong toan ven lanh thd va doc 1ap chinh trj cua tit ca cac nudc
B. Khong can thi€p vao cong viéc ndi bo cua bat clr nudce nao
C. Binh dang chu quyén giira cac quoc gia va quyén tu quyét ctia cac dan toc
D. Chung sdng hoa binh va sy nhat tri giita 5 nudc 1on (Lién X6, Mi, Anh,
Phap, Trung Qudc)
Cau 27: Trat tu hai cyc lanta sup o vi:
A. Anh hudng cua Mi va Lién X6 trén thé gidi bi thu hep
B. Lién Hop qudc di 14y lai dwoc vi tri ciia minh trong viée giai quyét cac van
dé quoc té
C. Lién X0 va hé théng xa hoi chii nghia & Pong Au tan ra
D. Mi va Lién X6 di chuyén tir dbi dau sang ddi thoai
Cau 28: Nhan dan Lién X6 nhanh chong hoan thanh thing loi ké hoach 5 nam khéi phuc kinh té (1946
—1950) dya vao:
A. Nhiing tién bod khoa hoc — ki thuét B. Tinh than tu lyuc, tu
cuong
C. Su giup d& cua cac nudc Pong Au D. Sy gitp do cia cac nude
trén thé gisi
Cau 29: Cudc xung dot thé hién rd nhit sy can bz"mg luc lugng gitra hai phe Tu ban chi nghia va Xa hoéi
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chu nghia:
A. Cudc chién tranh chéng thuc dan Phap & Pong Duong (1945 — 1954)
B. Cudc chién tranh Tridu Tién (1950 — 1953)
C. Cudc chién tranh chdng Mi xam luoc (1954 -1975)
D. Suu phong téa, cam van Cu Ba ctia Mi
Céu 30: Pé thoat khoi tinh trang d6i dau cing thing giita hai phe Tu ban Chu nghia va xa hoi chu
nghia, Chau Au da:
A. Thanh lap cong ddng chau Au (EC)
B. Gitip &5 Pong Au phat trién kinh té
C. Rut khoi cac khbi quan sy do Lién X6 va Mi ding dau
D. Ki hi€p dinh Henxinki, tao nén mot co ché giai quyét cac van dé lién quan
dén hoa binh va an ninh khu vuec.
Ciu 31: Su kién phat xit ddu hang dong minh (8/1945) da tao diéu kién cho nhan déan cac nudc Pong
Nam A:
A. Dung 1én d4u tranh va nhiéu nudc gianh dugc doc lap dan toc
B. Lam cach mang thanh cong va thanh 1ap cac nudc cong hoa
C. Dtng 1én d4u tranh va tit ca cac nudc Dong Nam A da gianh dugc doc 1ap
dan toc
D. Ty tuyén bd 1a cac qudc gia doc 1ap
Céu 32: Sau chién tranh lanh, quan hé giita cac nudc 16n theo chiéu hudng dbi thoai, thoa hiép, tranh
xung dot tryuc tiép vi:
A. Cac nude déu trong giai doan thim do quyén luc ctia nhau
B. Moi su d6i dau va xung dot s& lam ho mat nhiéu co hoi trong thoi dai toan
cau hoa
C. Céc nudc déu mudn tao ra moi truong qudc té thuan loi gitp ho vuon 1én va
xéc 1ap wu thé trong trat ty méi
D. Céac nu6e 16n mudn canh tranh trén linh vuc kinh té
Cau 33: Diém khac nhau cin ban ctia phong trao giai phong dan toc & Mi La tinh véi phong trao giai
phong dan toc & chau A, chau Phi la:
A. Mi La tinh d4u tranh chéng cac thé lyc than M1, thanh 1ap chinh phu dan toc
dan chii. Qua dé gianh doc 1ap chu quyén cua dan toc
B. Mi La tinh dau tranh gianh doc chu quyén ciia dén toc
C. Hinh thanh t6 chirc thong nhét chung su dau tranh
D. Mi La tinh d4u tranh chéng lai bon dé quéc thyc dan va bon tay sai dé giai
phong dan toc
Céu 34: Xu thé chung cta quan hé qudc té sau chién tranh lanh”
A. Tang cuong lién két khu vuc dé tang sttc manh kinh té, quan su
B. Xu thé hoa binh, hop tac va phat trién
C. Xu thé canh tranh dé ton tai
D. Xu thé dung khing bb dé dbi dau véi cac nude
Céu 35: Nhén t6 chu quan hang dau dua dén su phat trién kinh té cua Nhat Ban:
A. Truyén théng lao dong can cu, sang tao, tiét kiém cua nguoi dan Nhat
B. Trinh d6 quan li vi md ctia nha nudc
C. Su nang dong nhin xa ctia cac cong ty Nhat
D. Su g dyng thanh c6ng cac thanh tyu khoa hoc ki thuét vao san Xuét
Cau 36: Bién doi quan trong nhét cua cac nuoc Dong Nam A sau chién tranh thé gi6i thu hai la:
A. Déu phai tién hanh cudc khang chién chong thuc dan trd lai xam luoc
B. Cac nudc trong khu vyc tién hanh cong cudce xay dung dat nude va dat
dwgc nhiéu thanh tyu quan trong.
C. Giai phong phan 16n lanh tho khéi tay quan phiét Nhat Ban
D. Cac nude trong khu vuc hau hét déu gianh dugc doc 1ap
Cau 37: Dic diém ndi bat ciia Cha nghia x4 hoi sau chién tranh thé gidi thir hai:
A. Tré thanh hé thong trén thé giéi
B. San xuit ra khéi lvong hang hoa khéng 16
C. Khoa hoc - ki thuat phat trién vuot bac
D. C6 nhiéu thing loi quyét dinh trong chién lugc toan cau
Cau 38: Dé rat ngén khoang cach vé su phat trién khoa hoc véi cac nuée tu ban khac, Nhat Ban da:
A. Pau tu cho nhiéu trung tdm nghién ciru va tmg dung
B. Cur sinh vién hoc tap va nghién cuu ¢ nudc ngoai
C. Coi trong cac mén khoa hoc ty nhién va cong nghé & truong hoc
D. Mua bang phat minh sang ché va chuyén giao céng nghé
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Cau 39: Nguyén nhan khach quan tao diéu kién cho nén kinh té Mi phét trién nhanh sau chién tranh thé
gidi th hai:

A.Mi loi dung chién tranh dé lam giau, thu loi nhugn tir budn ban vii khi va

phuong tién chién tranh

B. Mi 1a nude khéi dau cho cude cach mang khoa hoc — ki thuat

C. M1 ¢6 trinh d0 tap trung tu ban cao

D. Mi ¢6 ngudn nhan Iyc dbi dao
CAu 40: Lién minh Chau Au (EU) 1a mét t6 chirc lién minh vé:

A. Kinh té B. Chinh tri
C. Kinh té, chinh tri D. Kinh té, chinh tri, quan
sur
Pap an
1-A 2-C 3-A 4-C 5-A 6-C 7-B 8-C 9-D 10-C

11-C 12-D 13-A 14-B 15-D 16-C 17-D 18-B 19-C 20-B

21-D 22-A 23-D 24-A 25-D 26-C 27-C 28-B 29-B 30-D

31-A 32-C 33-A 34-B 35-A 36-D 37-A 38-D 39-B 40-D

HUONG DAN CHI TIET
Ciu 8: Pap an C

Trong giai doan du (1967 — 1975). ASEAN 1a mét t chirc non tré, su hop tac gitra cic nude con 1ong
180, chua c6 vi tri trén trudng qudc té. Su khoi sac trong hoat dong cuia to chirc ASEAN duoc danh déu
tir hoi nghi cép cao 1an thtr nhat hop tai Bali (Indonexia) thang 2 ndm 1976, véi viéc ki Hiép udc than
thién va hop tic & Pong Nam A (goi tit 1a Hiép wéc Bali)

Cau 12: Pap an D

Nam 1977, mot chinh sach Pong Nam A méi ctia Nhat Ban chinh thire duoc Thu
tuéng Nhét Ban Takeo Fukuda dua ra tai Manila ( Philippin), trong chuyén viéng tham dén
Ho1 nghi Thuong dinh cia ASEAN 1an thir hai. Trong hoc thuyét cia minh, Fukuda da nhin
manh dén ba tru cdt trén ca hai phuong dién kinh té 1an chinh tri:

“Tht nhét Nhat Ban mét qudc gia ton trong hoa binh, khong chp nhén vai trd cua
mot cuong qubc quan sy va trén co so do, quyét tim dong gop vao hoa binh va thinh vuong
ctia Dong Nam A va thé gidi.

Thir hai, Nhat Ban 1a mot ngudi ban that su ciia cac nude Pong Nam A, s& lam hét strc minh dé cung cd
mbi quan hé cung tin cay 1an nhau dua trén sy hiéu biét thanh that voi nhiing nudc nay, trong nhiéu linh
vuc rong 16n bao gém khong chi chinh tri va kinh t& ma ca x4 hdi va vin hoa.

Thir ba, Nhat Ban s€ 1a mot ban hang binh déng cua ASEAN va cac nudc thanh vién
ctia n6 va s€ hop tac tich cuc voi nhiimg nude nay dé tang cuong tinh doan két va strc phat
trién cua ho cling vdi cac quoc gia khac c6 suy nghi twong tu ¢ ngoai khu vuyc, dé thuc day mbi
quan hé dua trén sy hiéu biét 1an nhau véi cac qubc gia Dong Duong va do vay s& dong gop
vao viéc xay dung hoa binh va thinh vuong trén toan khu vuc

Cau 16: Pap an C
Thang 12 — 1989, M.Gobcbachdp va G.Buso (cha) dé chinh thire ciing tuyén bd chdm

dirt Chién tranh lanh trong cudc gap mat khong chinh thic tai ddo Manta (Pia Trung Hai)
Cau 39: Pap an B

M 1a nuée khoi dau cude cach mang khoa hoc - ki thuat sau Chién tranh thé gio1 thir
hai. Day chinh 1a nguyén nhan chinh giup kinh té nudc Mi phat trién manh mé sau chlen tranh
thé gidi thir 2. Dé 20 nam sau chién tranh thé gidi thir 2 Mi tré thanh trung tim kinh té - tai
chinh 16n nhat thé gidi.

uigeli.xyz
THI THU TRUNG HQC PHO THONG QUOC

PE THI THU 29 GIA NAM 2018
Bai thi: Khoa hoc xa hgi; Mon: Lich st

Thoi gian lam bai: 50 phiit, khong ké thoi gian phat

Cau 1: Pham vi anh hudng nao khong thugc anh hudng cua Lién Xo6?
A. Dong btic B. Dong Au C. boéng Beclin D. Tay
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buirc
Céu 2: Tru sé caa Lién Hop Qudc dat tai dau?

A. Paris B. London C.New York  D.
Oasinhton
Céu 3: Pau 1a tén viét tit cua to chirc Lién hop qudc?
A. UNP B. UN C.LAO D.IFC

Céu 4: Moi quyét dinh cua Hoi ddng Bao an phai dugc su nhit tri ctia 5 nude aty vién thuong truc 1a:
A. Mi, Anh, Phap, Btic, Nhat Ban
B. Lién X6 (Lién Bang Nga), Trung Quéc, Mi, Anh, Nhat.
C. Lién X6 (Lién Bang Nga), Ptc, Mi, Anh, Trung Quc
D. Lién X6 (Lién Bang Nga), Trung Qudc, Mi, Anh, Phép
Céu 5: T6 chirc Vacsava mang tinh chat 1a:
A. Mt t6 chirc kinh té clia cac nuée XHCN ¢ Chau Au
A B. Mot t6 chirc lién minh phong thii vé quéan su ctia cac nude XHCN ¢ Chau
Au
C. Mot td chire 1ién minh chinh tri ctia cac nudec XHCN & Chau Au
D. Mot té chire lién minh phong tha vé chinh tri va quan sy ciia cic nudc
XHCN ¢ Chau Au
Céu 6: Nam 1985, Gioocbachop dua ra duong 16i tién hanh cong cudc cai t6 dat nude vi ?
A. Dat nudc 1am vao tinh trang « tri tré » khing hoang
B. Dit nudc da phat trién nhung chua bang Tay Au va Mi
C. Cai tb dé 4p dung thanh tyu khoa hoc — ki thuat dang phat trién con nguoi
D. Cai t6 dé cai thién mdi quan hé véi Mi
CAu 7: K& hoach 5 nim khoi phuc kinh té cua Lién X6 hoan thanh sém hon du kién trong :
A. 3 nam 4 thang B. 4 nam 3 thang C. 4 nam 5 thang D. 5 nam
4 thang
Céu 8: T chirc hiép udc phong thu chung Vacsava cua Lién X6 va cac nudc Dong Au ra doi va ddi
trong sau sic voi:

A. SENTO B. ZENTO C.NATO D. SEV
Cau 9: Nudc cong hoa nhan dan Trung Hoa dugc thanh 13p vao thoi gian nao ?
A. 1/09/1949 B. 1/10/1948 C. 1/10/1949  D.
1/11/1949
Cau 10: Nudc Cong hoa nhan dan Lao chinh thirc dugce thanh 1ap vao:
A. Ngay 12/10/1945 B. Ngay 22/3/1955 C. Thang 2/1973 D. Ngay
2/12/1975

Cau 11: Tir thap nién 60 — 70 cua thé ki XX tré di, nhom cac nude sang 1ap ASEAN d4 tién hanh:
A. Cong nghiép hoa thay thé nhap khau
B. Cong nghiép hoa lay xuét khau lam chu dao
C. Bay manh phat trién cac nganh cong nghi€p san xuat tiéu dung ndi dia
D. Lay thi truong trong nudce lam chd dya dé phat trién san xuét
Céu 12: Phuong 4n Mao-bét-ton da dua dén két qua:
A. An Do tuyén bd doc 1ap
B. An D0 bi tach 1am hai qudc gia An D6 va Pakistan
C. Phong trao dau tranh cta nhén dan An Do bung 1én manh mé
D. Dat nudc An Do phat trién va dat dugc nhiéu thanh tyu to 16n
Cau 13: Sau khi gianh dugc doc 1ap An Do xay dung dat nuée theo phuong thirc nao?

A. Tién hanh xay dyung ché d¢ tu ban B. Tién hanh xay dung x4
hdi chu nghia
C. Xay dung ché do doc tai D. Puong 16i trung lap
Céu 14: Trudc chién tranh thé gi6i thir hai, cic nudc My La tinh déu la:
A. Thudc dia cia Anh, Phap B. Thudc dia kiéu méi cia
Mi
C. Nhiing nudc hoan toan doc lap D. Nhiing nudc 1a thyc dan
kiéu moi
Céu 15: T6 chirc théng nhit Chau Phi viét tit 1a:
A. AU B. OAU C. OAV D. AUV

Céu 16: Nét chung ph6 quét nhat cua kinh t& Mi trong sudt thap ki 90 1a gi?
A. Trai qua nhiéu cudc suy thoai ngan nhung van ding dau thé gisi
B. Tang truong lién tuc, dia vi cuia Mi dan phuc hdi tré thanh trung tdm kinh té
- tai chinh s6 mot thé gisi
C. Giam sut nghiém trong, Mi khong con 14 trung tim kinh té - tai chinh ding
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dau thé gioi
D. Tuong d01 6n dinh, khong c6 suy thoai va khong co biéu hién tang truong.
Cau 17: Thét bai ning né nhat cua dé quc Mi trong qua trinh thuc hién "chién lugc toan cau" 1a:
A. Thing lgi ctia cich mang Hoi gido Iran nam 1979
B. Thing loi ctia cach mang Cuba nim 1959
C. Thz“ing lgi ciia cach mang Viét Nam nam 1975
D. Théng loi ctia cudc cach mang Trung Qudc nam 1949
Céu 18: Ngay 11/7/1995 danh dau sy kién gi trong quan hé d6i ngoai ctia Mi:
A. X0 - Mi cham dut chién tranh lanh B. Binh thuong hoa quan
hé voi Viét Nam
C. Binh thuong héa quan hé véi Trung Qudc D. Binh thuong héa quan
h¢ v6i Cuba
Céu 19: DPiém chung nhat thiic day sy phat trién kinh té Tay Au va Mi la:
A. Ap dung thanh cong cac thanh tyu ciia khoa hoc ki thuat
B. Nha nudc dong vai trd quan trong trong viée quan li va diéu tiét kinh té
C. Su nd lyuc cua cac tﬁng 16p nhéan dan
D. Tén dung tbt cac co hoi bén ngoai dé phat trién
Céu 20: Hiép wéc Maxtrich dé hinh thanh lién minh Chau Au duoc ki két tai qudc gia nao:
A. Thuy S¥ B. Thuy Dién C.PhdnLan  D.Ha
Lan
Cau 21: Sau chién tranh thé gi6i thir hai, Nhat Ban da gip phai nhimng khé khin gi cho qué trinh phat
trién kinh t€?
A. Bi mit hét thudc dia, kinh té bi tan pha ning né, nghéo tai nguyén thién
nhién
B. Nan thit nghiép, thleu luong thyc, thuc pham
C. Bi cac nudc dé quoc bao vy vé kinh té
D. Bi quan d6i Mi chiém déng theo ché d6 quan quan
Cau 22: Nhat Ban thiét 1ap quan hé ngoai giao véi Viét Nam vao:
A.Nam 1954 B. Nam 1958 C.Nam 1973  D.Nam
1975
Céu 23: Thé nao 12 cuc "Chién tranh lanh" theo phuong thirc day du nhét?
A. Chua gay chién tranh nhung diing bién phap vién trg dé khong ché cac
nude
B. Chuin bi gay ra mét cudc chién tranh thé giéi méi
C. Thyc té chua gdy chién tranh, nhung chay dua vii trang lam cho nhan loai
"luén trong tinh trang chién tranh", thuc hién "Chinh sach du dua bén miéng hd chién tranh"
D. Dung strc manh quan su dé de doa di phuong
CAu 24: V&i ké hoach Macsan, Mi da chi bao nhiéu dé vién trg cho cac nudc Tay Au?
A. Khoang 70 ti USD B. Khoang 7 ti USD
C. Khoang 17 ti USD D. Khoang 71 ti USD
Cau 25: Mi da c¢6 nhitng hanh dong gi dé chuén bi cho su ra doi ctia "Chién tranh lanh":
A. Viéc thanh lap T chirc Hiép udc Bic Pai Tay Duong (NATO)
B. Su ra doi cua hoc thuyét Truman
C. Su ra doi cua K& hoach Macsan
D. Tat ca cac y trén
Céu 26: Nam 1997, mét thanh tyu sinh hoc gdy chan dong 16n du luan thé gidi, do6 la:
A. Céc nha khoa hoc cong bd "Ban d6 gen ngudi"
B. Cong nghé ezim ra doi
C. Clru D6-1i ra doi bang phuong phép sinh san vo tinh
D. Céc nha khoa hoc di cong bd cong nghé "dot bién gen"
Cau 27: AFTA la:
A. Hiép udc thuong mai ty do Bic Mi
B. Dién dan hop tac kinh té Chau A — Thai Binh Duong
C. Dién dan hop tac A — Au
D. Khu vyuc thuong mai tw do ASEAN
Céu 28: Trong xu thé phat trién cua thé gi01 ngay nay, nudc ta s¢ dimg trude nguy co tut hau, néu nhu:
A. Khéng day nhanh t6c do tang truong kinh té
B. Khong phat minh, cai tién khoa hoc — ki thuat
C. B¢ 16 co hdi, khong c6 sy thich Gng, hoa nhap va tién bd KH-KT
D. Tu tin vao chinh minh
Cau 29: Sau chién tranh thé gioi tha nhét, mau thuin nao trd thanh mau thuin co ban, siu sic nhit cia
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x4 hoi Viét Nam
A. Gitra cong nhan va tu san B. Giira nong dan va dia
chu
C. Giira nhan dan Viét Nam véi thuc dan Phap D. Tat ca ciu trén déu dung
Céu 30: Tai sao thuc dan Phap lai ddy manh khai thac ngay say khi chién tranh thé gioi thi nhat ?
A. Pé doc chiém thi truong Viét Nam
B. Sau chién tranh két thiic, Phap 1 nudc thing trin nén c6 du sirc manh tién
hanh khai thac ngay
C. Dé bu dap nhiing thiét hai do chién tranh gay ra
D. Bu dép nhitng thiét hai sau cudc khai thac thudc dia 14n thir nhét
Cau 31: Giai cAp nao méi ra doi do hdu qué ciia cudc khai thac thudce dia ctia Phap sau chién tranh thé
gioi thu I?
A. Cong nhan, nong dan, tu san dan toc
B. Cong nhan, tleu tu san, tu san
C. Cong nhan, tiéu tur san, tu san, dia chu phong kién
D. Cong nhan, ndng dén, tiéu tu san, tu san, dia chi phong kién
Céu 32: Sy kién nao danh diu budc ngoit trong phong trao Cong nhan?
A. Cudc bai cong ctua cong nhan thg nhuém & Cho Lon
B. Cudc bai cong cua cong nhan Bason (Sai Gon)
C. Cudc bai cong ctia cong nhan nha may dét Nam Dinh
D. Cudc bai cong cua cong nhan nha may xe ltra Truong Thi (Vinh)
Ciu 33: Nhiing to bdo tién bo ciia ting 16p tu san xuat ban trong phong trao yéu nudc dan chi cong
khai (1919 — 1925) la:
A. Chuong ré, An Nam tré, Nhanh lua B. Tin tirc, Thoi méi,
Tiéng dan
C. Chudng r¢, Tin tirc, Nhanh lua D. Chudng ré, An Nam tré,
Nguoi nha qué
Céu 34: Su kién ndo dugc vi nhu “chim én bao hiéu mua xuan vé”?
A. Cudc bai cong ciia Cong nhan Bason
B. Cudc dau tranh doi Phap tha Phan Boi Chau
C. Phong trio dé tang Phan Chau Trinh
D. Tiéng bom cta Pham Hong Thai tai Sa Dién (Quang Chau)
CAau 35: Nam 1919, khi cac nude dé quéc hop tai Vecxai, Nguyén Ai Quéc dang ¢ dau?

A. Phap B. Anh C. Lién X0 D. Mi
Cau 36: Co quan ngdn ludn cua Hoi Viét Nam cach mang Thanh nién la:

A. Ban 4an ché do thuc dan Phap B. Bao Thanh nién

C. buong Cach ménh D. Bao “Ngudi ciing kho”

Cau 37: Dau la cong lao to 16n nhat cia Nguyén Ai Qubc ddi véi cach mang Viét Nam?
A. Tim ra con dudng ctru nude dung dén, con duong cach mang vo san
B. Truyén b4 chi nghia Mac — Lé nin
C. Sang lap ra Bang Cong san Viét Nam
D. Soan thao Cuong linh chinh tri dau tién ciia Pang
Ciéu 38: Noi thanh 1ap chi by cong san dau tién ¢ Bac Ki 1a:
A. SO nha 5D phé Ham Long (Ha Noi)
B. S6 nha 312 phd Kham Thiém (Ha Noi)
C. S6 nha 48 phd Hang Ngang (Ha Noi)
D. S6 nha 312 phé Ham Long (Ha Noi)
Cau 39: Nam 1922, Nguyén Ai Qudc 1a chii nhiém kiém cha bit cta to nao:
A. Bao Su that B. Bao Nhan dao
C. Bao Nguoi cung khd  D. Bao Thanh nién
Céu 40: Pau 13 td chuc dugc coi 13 tién than cua Dang:

A. Bong Duong cong san dang B. An Nam cfng san dang
C. Hoi Viét Nam cach mang thanh nién D. bong Duong cong san
lién doan
Pap an
1-D 2-C 3-B 4-D 5-D 6-A 7-B 8-C 9-C 10-A

11-B 12-B 13-D 14-B 15-B 16-A 17-C 18-B 19-A 20-D

21-A 22-C 23-C 24-C 25-D 26-C 27-D 28-C 29-C 30-C

31-B 32-B 33-D 34-D 35-A 36-B 37-A 38-A 39-C 40-C
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Cau 11:

Cau 12:

LOI GIAI CHI TIET
Pap an B

Sau khi gianh doc 1ap khoang nhimg nim 50 — 60 ctia thé ki XX. Tuy nhién thoi diém
bét dau va két thuc & cac nudc khong gidng nhau. ASEAN thyc hién: Cong nghiép hoa thay
thé nhap khau: ddy manh phat trién cac nganh cong nghiép, san xuét hang tiéu ding noi dia
thay thé hang nhap khau, chu trong thi truong trong nudc. Chién lugc nay dugc thyc hién
nham xo6a bo su nghéo nan, lac hau, xay dung nén kinh té tu chu.

T nhitng nam 60 — 70 trd di, dugc thuc hién nham khic phuc han ché cua chién lugc
hudng ndi. ASEAN d thay d6i ndi dung chién luge: Cong nghiép hoa liy xuat khau lam chu
dao : tién hanh m& cira nén kinh té thu hat vén dau tu va k¥ thuat cia nudc ngoai, tap trung
cho xuét khiu va phat trién ngoai thuong.
bap an B

Trudce stre ¢p cua phong trao d4u tranh ctia nhan dan An D9, thyc dan Anh budc phai nhuong

b0, hira s& trao quyén tu tri theo “phwong an Maobatton” chia dat nuéc nay thanh hai qudc gia trén co
s& ton giao: An Do clia nguoi An Do gido, Pakixtan ciia ngudi theo Hoi gido. Ngay 15-8-1947, hai nha
nudc tu trai An Do va Pakixtan duoc thanh lap.

Cau 15:

Cau l17:

Cau 32:

Cau 34:

bap an B

T6 chirc chau Phi Thong nhat (OAU) duoc thanh 1ap ngay 25 thang 5 1963 tai Addis
Ababa, v6i 32 qubc gia ky két. TS chirc nay da bi giai tan vao ngay 09 thang 7 nam 2002 boi
Chu tich cudi cing cua nd, Tong thong Nam Phi Thabo Mbeki, va duoc thay thé boi Lién
minh chau Phi (AU)
Pbap an C

Trong viéc thuc hién “chién lugc toan cau”, Mi da V:?ip phai nhiing that bai nang né
(thing loi ctia cach mang Trung Qudc 1949, théng loi cia cach mang Cuba 1959, thing loi ctia
Cach mang hoi gigo Iran ndam 1979...) Nhung that bai nang né nhét, gdy hau qua nghiém trong
vé nhiéu mit ddi voi nude Mi 1a that bai trong cudc chién tranh xam luge Viét Nam ma “hoi
ching Viét Nam” van con in sdu dén tin nay trong 10ng nudc Mi. Nhung mit khac, Mi ciing
da thuc hién duge mot sé muu d6 cua ho, ma tiéu biéu 1 gop phan quan trong trong viée thiic
déy su sup d6 cua ché d6 xa hoi chu nghia 6 Péng Au va Lién X0
Pap an B

Giai doan 1919 — 1925 phong trao cong nhan tuy d phat trién nhung con trong thoi ki
mang tinh “tg phat”, chua t6 rd dugc la mot luc lugng chinh tri ddc 1ap, chua cé y thic 1o rét
vé sit ménh lich str ctia giai cip minh. Cudc bai cng ctia cong nhan xuwong Ba Son thang
8/1925 1a ddu mdc danh ddu giai cap cong nhan nudc ta tir ddy budc du di vao du tranh tir
giac.
Pap an D

Ngay 19-6-1924, Pham Hong Thaéi thuc huyén quyén muu sat Toan quyén bong
Duong Meclanh ¢ Sa Dién (Quang Chéu- Trung Qudc). Viée khong thanh, Pham Hong Thai
anh diing hy sinh, song tiéng bom ciia ngudi thanh nién yéu nude ay da nhom tiép ngon lira

chién d4u ctia nhan dan ta, nhét 1a trong gidi thanh nién. Sy kién nay "nhu chim én nho bao
hiéu mua xuan".
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Cau I1: Giai doan dugc xem la phat trién “than ki” ctia nén kinh té Nhat Ban 1a vao thoi gian
nao?

. Tir nim 1960 dén nam 1973 B. T nim 1969 dén nam 1973

. Tir ndm 1960 dén ndm 1969 D. Tl nim 1952 dén nam 1969

: Sau chién tranh thé giéi thir hai nén kinh té Mi dat dugc thanh tyu gi?

. San luong cong nghiép chiém hon mot nira san luong cong nghiép thé gidi

. San lugng ndéng nghiép chiém hon mot nira san lugng ndng nghiép thé gidi

. Chiém 2/3 dy trit vang cua thé gioi

. Chiém hon 45% tong san pham kinh té thé giéi

: O Nhat Béan, nhan t6 dugc xem 1a quyét dinh hang dau thuc day kinh té phat trién 1a:
. Vai tro lanh dao, quan li ¢6 hi€éu qua cua nha nudc

. Ap dung khoa hoc ki thuat

. Chi phi qudc phong thip

O %W » Lw 8 AOWF» v O >

D. Con nguoi
Céu 4: Pong tién chung chau Au EURO duoc chinh thirc sir dung ¢ nhiéu nudc EU vao thoi

gian nao?

A. Thang 1/2002 B. Thang 5/1999 C. Thang 1/1999 D. Thang 5/2000
Ciu 5: Nguoi di khoi xudng duong 16i cai cach - mé cira & Trung Qudc 13 ai?

A. bang Tiéu Binh B. Ton Trung Son

C. Luu Thiéu Ky D. Mao Trach Dong

Ciu 6: Ngudn gbc cach mang khoa hoc- ki thuat 1an thir hai
A. Do yéu cau cudc séng
B. Do yéu cau chién tranh thé gioi thar hai
C. Nhiing thanh tyu khoa hoc - ki thuat lan 1 tao tién dé cho CMKHKT - CN lan hai.
D. Tét ca déu ding.
Ciu 7: Nguyén nhan nao sau day din t6i sy ra doi ctia xu thé toan cau hoa?
A. do trat ty hai cuc lanta sup do.
B. Do su bung nd cach mang khoa hoc, ki thuét.
C. Do chinh sach d6i ngoai coi mé ciia Mi
D. Do kinh té cac nuéc phat trién.
Ciu 8: Sau chién tranh thé gi6i thr hai, vé di ngoai Lién X6 da thyuc hién chinh sach voi muc
tiéu gi?
A. Hoa binh, trung lap tich cuc
B. Bao v¢ hoa binh, tich cyc ting ho phong trao cich mang thé giGi
C. Lién két chat ché v6i cac nude Ty Au mé rong anh hudng & chau A
D. Lién két chit ché v6i My, mé rong anh huéng & chau Au
Cau 9: Cudi thap ki 90, Lién minh chau Au trd thanh t chirc lién két 16n nhat hanh tinh.
A. Quan sy B. Chinh tri - kinh t¢ C. Chinh tri D. Kinh té
Céu 10: Cum tir ndo duoc dung dé chi phong trao dau tranh cach mang & cac nudc Mi La tinh
sau chién tranh thé gioi tha hai?
A. “Luc dia mdi troi day” B. “Lyc dia bung chay”
C. “Luc dia d6” D. “Mi La tinh chay"
Céu 11: TUr dau 1973 dén nay cudc cach mang nao duoc nang 1én vi tri hang dau?
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A. Cach mang trang trong ndng nghiép B. Cach mang cong ngh¢,

C. Cach mang cong nghiép D. Céch mang xanh trong nong nghiép
Céu 12: Giita thang 8/1945, loi dung Nhat dau hang Pong minh nhan dan Pong Nam A ding
1én d4u tranh gianh doc 1ap. Nhirng nude ndo di gianh duoc doc 1ap vao thoi gian nay?

A. Viét Nam, Lao, Campuchia B. Viét Nam, Lao, Indonéxia

C. Vi¢t Nam, Campuchia, Indonéxia D. Viét Nam, Lao, Xingapo
Ciu 13: Sau khi gianh dugc doc lap, bude vao phat trién kinh té trong diéu kién khé khan,
nhiéu nude trong khu vie Pong Nam A ¢ nhu cau gi?

A. Lién két chit che véi Mi

B. Hop tac chat ché véi cac nude xa hdi chu nghia

C. Hop tac v6i nhau dé cung phat trién

D. Doc lap phat trién kinh té
Céu 14: Nho tién hanh cudc “cach mang xanh” trong nong nghiép, An Do di dat duoc thanh
tuu gi?

A. Tré thanh cuong qudc nong nghiép 16n nhat thé gidi

B. Tu tc duoc nhu cau thit, sita trong nudc

C. Tré thanh nudc xuat khau thyc phiam ding thir hai thé gidi

D. Tré thanh nuée xut khau gao ding thir ba thé gisi
Ciu 15: Chinh sach ddi ngoai cua Lién bang Nga trong nhitng nam 1991 dén nim 2000?

A. Nga vé cac nudc Dong Au

B. Lién két chat ché voi Mi

C. Hoa binh trung lap

D. Khéi phuc va phat trién quan hé voi cac nudc chiu A

Céu 16: Xu thé hoa hodn Péng - Tay xuét hién vao thoi gian nao?

A. Nhitng nam 90 cta thé ki XX B. Nhing nim 60 cta thé ki XX
C. Nhitng nam 70 cia thé ki XX D. Nhiing nim 80 cua thé ki XX
Cdu 17: Cudc cach mang khoa hoc, ki thuat lan hai duoc dién ra tir khoang thoi gian nao?
A. T thap ki 70 cua thé ki XX B. Tir nhitng ndm 40 cta thé ki XX tré di
C. Tir cudi thé ki XIX dau thé ki XX D. Tir nhitng nim 50 cia thé ki XX tro di
Ciu 18: Tong thong dau tién cta Lién bang Nga la:
A. D.Medvedev B. M.Goocbachop  C. B.Yeltsin D. V Putin

Céu 19: Nhan t6 khach quan nao da gitp kinh té cac nudc Tay Au hdi phuc sau chién tranh thé
gidi thir hai?
A. Su nd luc cia toan thé nhan dan trong nudc
B. Tién bdi thudng chién phi tir cac nude bai tran
C. Vién trg ctia Mi theo ké hoach Macsan
D. Sy gitp do vién trg cua Lién X0
Céu 20: Nhém cac nude sang 1ap ASEAN bao gdm nhitng nudc nio?
A. Indonéxia, Thai Lan, Malaixia,Xingapo, Mianma
B. Indonéxia, Thai Lan, Malaixia, Lao, Thai Lan
C. Indonéxia, Philippin, Malaixia, Xingapo, Thai Lan
D. Mianma, Philippin, Malaixia, Xingapo, Thai Lan

Cdu 21: D¢ can thi€p vao cong viéc ndi bo cua nudc khac Mi da str dung khau hi¢u gi?
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A. Mi 1a siéu cudng duy nhat dong vai tro 1anh dao thé gidi
B. “Thé gi6i phai luon cong bang”

C. “Cam két va mo rong”

D. “Thuc day dan chu”
Céu 22: Sau khi Lién X6 tan rd, Mi muén diéu gi?

A. Duy tri hoa binh ¢ khu vuc Trung Dong.

B. Thiét 1ap trat tu thé gi6i “don cuc” trong d6 Mi dong vai tro lanh dao thé gisi

C. Thay d6i chinh sach d6i ndi va ddi ngoai

D. Hop tac voi Nga dé chong khing b, duy tri hoa binh thé gidi
Céu 23: Ngay sau khi gianh dugc doc 1ap, nhom 5 nudc sang lap ASEAN da thyc hién chién
luoc gi ?

A. Cong nghiép hoa thay thé nhap khau

B. Nga vé Phuong Tay

C. Cong nghiép hoa XHCN

D. Cong nghiép hoa lay nhap khau lam chu dao
Ciu 24: Xac dinh co quan nao dudi day khong ndm trong bo may to chirc Lién hop qubc?

A. Hoi dong bao an B. Hoi dong tu van

C. Dai hoi dong D. Hoi dong quan thac
Ciu 25: Noi dung nao khong phai 1a quyét dinh ctua Hoi nghi Ianta?

A. Thanh 1ap khdi dong minh chdng phat xit

B. Thanh 1ap t6 chtrc Lién Hop qudc

C. Thda thuan viéc dong quan va phan chia khu vuc dnh hudng.

D. Tiéu diét tan gdc ré chii nghia phat xit Dtrc va quan phiét Nhat
Cédu 26: Noi dung nao dudi ddy khong phai 1a nguyén tic hoat dong cua to chirc Lién Hop
Quéc?

A. Giai quyét tranh chap qudc té bang bién phap hoa binh

B. Binh déng chii quyén giita cac qubc gia

C. Khong can thi€p vao cong vi¢c ndi bo cua bat ki nudce nao.

D. Quan tam phat trién cac mdi quan hé hop tac hiru nghi
Céu 27: Cudc chién tranh lanh két thac danh dau bfmg su kién

A. Cudc gip khong chinh thire gitra Buso va Goocbachdp tai ddao Manta (12/1989)

B. Hiép dinh vé mot giai phap toan dién cho van dé Campuchia (10/1991)

C. bBinh uvéc Henxinki nam 1975.

D. Hiép udc vé han ché h¢ thong phong chdng tén lira (ABM) nam 1972.
Cdu 28: Nhan vat nao dudi day khong tham gia hoi nghi lanta?

A. Xtalin B. Soc sin C. bo Gon D. Rudoven
Ciu 29: Dé chéng lai phong trao d4u tranh cach mang cua cac dan toc, Mi da lam gi?

A. Tong théng Mi sang tham va thiét 1ap quan hé ngoai giao véi Trung Qudc

B. Tong thong Mi sang tham Lién X0

C. Thyc hién chinh sach hoa hodn véi hai nudc 16n 1a Lién X6 va Trung Quéc

D. Gay chién tranh xdm luoc va bao loan 14t 6 chinh quyén nhiéu noi trén thé gisi
Céu 30: Chinh sach dbi ngoai co ban cua Nhat Ban sau chién tranh tht hai la:

A. Lién minh chit ch@ v&i Lién X6 va cac nudc Dong Au
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B. Hop tac chat ché véi cac nude chau A va chau Phi
C. Lién minh chat ché véi Mi
D. Hop tac véi tat ca cac nudc trén thé gioi
Cau 31: Nhiém vu chinh cua Hoi déng bao an Lién Hiép Quéc la:
A. Giai quyét bénh tat, 6 nhiém méi truong.
B. Giai quyét moi cong viéc hanh chinh cua Lién Hiép Qudc.
C. Chiu trach nhiém duy tri hoa binh va an ninh thé gisi
D. Tét ca cac nhiém vu trén.
Céu 32: Pinh uéc Henxinki, duge ki két gitra 33 nudc chau Au v6i Mi va Canada d3 tao ra mot
co ché giai quyét nhiing van dé gi?
A. Van dé lién quan dén hoa binh, an ninh & chiu Au.
B. Vén d8 lién quan kinh té, tai chinh
C. Van dé van hoa
D. Van dé chéng khung bd ¢ chau Au.

Céu 33: Trong nhitng nim 50 dén nhimng nam 70, Lién X6 di dau thé gidi trong linh vyc nio

sau day?

A. Cong nghi¢p dong tau B. Cong ngiép hoa chét

C. Cong nghi¢p dién hat nhan D. Cong nghé phan mém
Ciu 34: Tong thong Mi dau tién sang tham Viét Nam sau 1975 la:

A. Kennodi B. B.Clinton C. Nichxon D. G.Bush
Ciu 35: Trude chién tranh thé gi6i thir 2, hau hét cac nudc Pong Nam A 1a....

A. Cac qubc gia doc 1ap trung lap B. Cac qudc gia doc lap

C. Thudc dia cua thuc dan Au-Mi D. Thuoc dia ciia Nhat Ban

Cédu 36: Nguyén nhan nao dan dén sy tan rd cia ché do xd hoi chii nghia & Lién X6 va cac
nudc Pong Au?

A. Sy chong pha cia cac thé luc thu dich trong va ngoai nudc.

B. Khi cai t6 dd pham phai sai 1am, 1am khing hoang thém tram trong

C. Puong 16i 1anh dao cha quan, duy y chi, co ché tdp quan liéu trung bao cép, thiéu dan
chu cong bang xa hoi.

D. Tt ca cac dap an déu ding.

Ciu 37: Yéu t6 nao sau day khong thudc dic diém cua cude cach mang khoa hoc, ki thuat 1an
2?

A. Ché tao ra cong cu san xuit mdi nhu may tinh, may tu dong...

B. Moi phat minh déu bat ngudn tir nghién ctru khoa hoc

C. Thoi gian tir phat minh dén tmg dung duoc rat ngan

D. Chuyén tir vi mo sang vi mo.

Cédu 38: Trong nhitng nim 80-90 cua thé ki XX va nhimg nim dau thé ki XXI, nuéc nao &
chau A c6 tc d6 ting truong nhanh va cao nhat thé gidi?

A. Nhat Ban B. Han Quéc C. An Do D. Trung Qudc
Ciu 39: Sau khi Lién X6 tan r3, quéc gia nao ké tuc, thira ké dia vi phap 1i ctia Lién X6 tai cac
CO quan ngoai giao ¢ nudc ngoai?

A. Cadicxtan B. Bélorutxia C. Ucraina D. Nga
Ciu 40: Sau khi gianh duoc doc lap, budc vao xay dung dat nude, An Do da dat duoc thanh
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tuu gi trong linh vuc khoa hoc - ki thuat?

A. Phong vé tinh nhan tao 1én qui dao trai dat bang tén lira ctia minh.

B. Phéng tau vil try vong quanh trai dat

C. Tré thanh nude di dau trong viée nghién ciru vil tru

D. Dua nguoi 1én tham hiém sao hda.

HET
Hoc sinh khong dwoc s dung tai liéu; Giam thi coi thi khong gidi thich gi thém
DAP AN

1.A 2.A 3D 4.A 5.A 6.D 7.B 8.B
9.B 10.B 11.B 12.B 13.C 14.D 15.D 16.C
17.B 18.C 19.C 20.C 21.D 22.B 23.A 24.B
25.A 26.D 27.A 28.C 29.D 30.C 31.C 32.A
33.C 34B 35.C 36.D 37.A 38.D 39.D 40.A

HET
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	Câu 1: Đại hội quốc tế cộng sản lần VII họp vào thời gian nào? Ở đâu?
	Tháng 6 năm 1934 tại Ma Cao (Trung Quốc)
	Tháng 3 năm 1935 tại Ma Cao (Trung Quốc)
	Tháng 7 năm 1935 tại Matxcova (Liên Xô)
	Tháng 7 năm 1935 tại Ianta (Liên Xô)

	Câu 2: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai:
	Tác dụng của những cải cách dân chủ
	Truyền thống “tự lực tự cường”
	Biết xâm nhập vào thị trường thế giới
	Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật

	Câu 3: Trong khoảng hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đã xuất hiện trung tâm kinh tế, tài chính nào?
	Mĩ - Nhật Bản
	Mĩ
	Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản.
	Mĩ, Tây Âu

	Câu 4: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu của cách mạng Việt Nam?
	Giữa tư sản Việt Nam với Pháp
	Giữa nông dân với địa chủ
	Giữa công nhân với tư sản
	Giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp

	Câu 5: Sau năm 1945, Nhật đồng ý cho Mĩ đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ vì:
	Nhật là con nợ của Mĩ
	Quân đội và ngành công nghiệp quân sự của Nhật bị giải thể
	Nhật muốn liên minh với Mĩ để tấn công các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
	Nhật muốn lợi dụng Mĩ để không tốn kinh phi quốc phòng, tập trung phát triển kinh tế

	Câu 6: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai:
	Quân sự hoa nên kinh tế để buôn bán vũ khí, phương tiện chiến tranh
	Dựa vào thành tựu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật, điều chỉnh hợp lí cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật nâng cao năng suất lao động
	Điều kiện tự nhiên và điều kiện xă hội thuận lợi
	Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao

	Câu 7: Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 -1939 là gì?
	Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày nghèo
	Đánh đổ đế quốc Pháp làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập
	Đánh đổ phong kiến
	Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống phản động thuộc địa đòi tự do dân chủ, com áo, hòa bình.

	Câu 8: Đoạn văn sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày ở đâu?
	Trong đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai
	Hội nghị Trung ương lần 8 (5/1941)
	Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
	Hội nghị trung ương tháng 11 năm 1939

	Câu 9: Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô - Mĩ - Anh từ ngày 4 đến ngày 11 -2- 1945 diễn ra tại đâu?
	Ianta (Liên Xô)
	Pốt-đam (Đức)
	Luân Đôn (Anh)
	Oasinhton (Mĩ)

	Câu 10: Câu nào sau đây là ý nghĩa của sự thành lập ba tổ chức Đảng năm 1929:
	Phản anh xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản
	Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối cách mạng Việt Nam
	Mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam
	Là sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước

	Câu 11: Nhận định nào sau đây không đúng về Liên Bang Nga?
	Nước Nga phải đối mặt với thách thức lớn là tình trạng khổng ổn định do sự tranh chấp của các đảng phát và những xung đột sắc tộc
	Vị thế của Nga ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế
	Liên Bang Nga đang xây dựng XHCN
	Liên Bang Nga là quốc gia kế tục Liên Xô

	Câu 12: Những công trình mà Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam đến bây giờ vẫn còn giá trị trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoa là những công trình nào:
	Nhà máy thủy điện Sơn La
	Cầu Thăng Long, nhà máy thủy điện Hòa Bình
	Nhà máy thủy điện Đa Nhim
	Nhà máy thủy điện Thác Bà

	Câu 13: “Sau chiến tranh lạnh“ dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật, các nước ra sức điều chỉnh chiến lược với việc:
	Lấy chính trị làm trọng điểm
	Lấy kinh tế làm trọng điểm
	Lấy quân sự làm trọng điểm
	Lấy văn hóa - giao dục làm trọng điểm

	Câu 14: Chương trình khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp được triển khai từ:
	Sau khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)
	Trước chiến tranh thế giới thứ nhất
	Sau chiến tranh thế giới thứ nhất
	Năm 1914

	Câu 15: Trong đường lối cải cách mở cửa ở Trung Quốc nội dung được lấy làm trọng tâm là:
	Thực hiện chính sách đối ngoại hợp tác thân thiện
	Xây dựng văn hóa mang bản sắc dân tộc
	Cải cách hệ thống chính trị ở Trung Quốc
	Phát triển kinh tế, xây dựng nhà nước Trung Quốc

	Câu 16: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tan thành quốc tế cộng sản thứ III?
	Quốc tế này chủ trương thành lập mặt trận giải phorìg dân tộc Việt Nam
	Quốc tế này bênh vực quyền lợi cho các dân tộc thuộc địa
	Quốc tế này đề ra đường lối cho cách mạng Việt Nam
	Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống thực dân Pháp

	Câu 17: Những nguyên thủ của Liên Xô, Mĩ, Anh đã tham gia hội nghị Ianta là:
	Đờ Gôn, Sớcsin, Tơruman
	Xtalin, Mao Trạch Đông, Tơruman
	Xtalin, Sớcsin, Tơruman
	Sớcsin, Xtalin, Rudoven

	Câu 18: Hội nghị cấp cao của các nước Đông Nam Á họp tại Bali (2/1976) là sự kiện có ý nghĩa:
	Mở rộng việc kết nạp thành viên
	Đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN
	Đưa ra tuyên bố về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa các nước Đông Nam Á
	Đánh dấu mốc ra đời của tổ chức ASEAN

	Câu 19: Trong tháng 9/1930, nông dân Nghệ An, Hà Tĩnh đã sử dụng hình thức đấu tranh cao nhất là:
	Tuần hành
	Biểu tình có vũ trang
	Mít tinh
	Biểu tình

	Câu 20: Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu từ năm 1945 đến 1950 là:
	Liên minh chặt chẽ với Mĩ
	Chống Liên Xô
	Xâm lược thuộc địa
	Chống những người cộng sản

	Câu 21: Cho các sự kiện sau:
	1,3,2
	1,2,3
	2, 3, 1
	3, 2, 1

	Câu 22: Nhận định nào sau đây không đúng về Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70:
	Liên Xô là nước chịu tổn thất nặng nề nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai
	Liên Xô trở thành thành trì của phong trào cách mạng thế giới.
	Về đối ngoại, Liên Xô ngả về phương Tây với hi vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và viện trợ về kinh tế
	Liên Xô đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân

	Câu 23: Trần Dân Tiên viết “Việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân“ về sự kiện nào:
	Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926)
	Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925)
	Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện - Quảng Châu (6/1924)
	Phong trào đấu tranh của công nhân Ba Son.

	Câu 24: Hội nghị Ianta đã tác động đến Việt Nam như thế nào?
	Sau hiệp định Giơ-ne-vơ Việt Nam bị chia cắt làm hai miền Nam Bắc
	Cách mạng tháng Tám bùng nổ năm 1945
	Việt Nam thắng Pháp ở Điện Biên Phủ 1954
	Chiến tranh lạnh kéo dài

	Câu 25: Ngày 22/3/1955, ghi dấu ấn vào lịch sử Lào bằng sự kiện nổi bật nào?
	Đảng nhân dân cách mạng Lào được thành lập
	Quân giải phóng Lào được thành lập
	Đại hội toàn quốc kháng chiến Lào được triệu tập
	Mĩ thông qua chính sách viện trợ kinh tế với Lào

	Câu 26: Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ đâu?
	Thợ thủ công bị thất nghiệp
	Giai cấp tư sản bị phân hóa
	Tầng lớp tiểu tư sản bị chèn ep
	Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất

	Câu 27: Thế nào là chiến tranh lạnh do Mĩ phát động theo phương thức đầy đủ nhất:
	Dùng sức mạnh quân sự để đe dọa đối phương
	Chưa gây chiến tranh nhưng dùng chính sách viện trợ để khống chế các nước
	Thực tế chưa gây chiến tranh nhưng chạy đua vũ trang làm cho nhân loại “luôn trong tình trạng chiến tranh“ thực hiện chính sách “Đu đưa bên miệng chiến tranh“
	Chuẩn bị gây ra một cuộc chiến tranh mới

	Câu 28: Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:
	Mĩ - Đức — Nhật Bản
	Mĩ - Anh - Pháp
	Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản
	Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản

	Câu 29: Sau chiến tranh thế giới thứ hai chủ nghĩa tư bản còn gọi là gì?
	Chủ nghĩa tư bản độc quyền
	Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước
	Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh
	Chủ nghĩa tư bản hiện đại

	Câu 30: Năm 1973, thế giới có sự biến gì có ảnh hưởng rất lớn đối với các nước?
	Khủng hoảng chính trị
	Khủng hoảng kinh tế
	Khủng hoảng kinh tế - chính trị
	Khủng hoảng năng lượng

	Câu 31: Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản đầu tiên?
	Tan thành gia nhập Quốc tế cộng sản thứ ba
	Viết bài cho báo Nhân dân
	Viết “Bản án chế độ thực dân Pháp“
	Dự đại hội V của Quốc tế cộng sản

	Câu 32: Nơi thí điểm xây dựng các hội cứu quốc của mặt trận Việt Minh là:
	Lạng Sơn
	Cao Bằng
	Hà Giang
	Bắc Cạn

	Câu 33: Tổ chức hiệp ước Vacsava trở thành đối trọng với khối quân sự nào của Mĩ?
	Khối CENTO
	Khối Macsan
	Khối NATO
	Khối SEATO

	Câu 34: Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng 10,8% trong giai đoạn:
	1952-1973
	1945-1952
	1960-1969
	1970-1973

	Câu 35: Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đặt được về kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
	Liên Xô đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh Trái Đất
	Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp lớn thứ hai trên thế giới (sau Mĩ)
	Liên Xô là nước đầu tiên phong thành công vệ tính nhân đạo của Trái Đất
	Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử

	Câu 36: Mục đích tối cao của tổ chức Liên Hợp Quốc là:
	Ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường
	Duy trì hòa bình và an ninh thế giới
	Trừng trị các hoạt động gây chiến tranh
	Thúc đẩy quan hệ thương mại tự do

	Câu 37: Địa danh nào được chọn để đặt trụ sở của Liên Hợp Quốc:
	Caliphoocnia
	Niu Oóc
	Xanpanxixco
	Oasinhton

	Câu 38: Loại công cụ nào do cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai tạo nên đã được xem như là “trung tâm thần kinh“ kĩ thuật, thay con người trong quá trình sản xuất liên tục:
	May tự động
	Người máy (Rô bốt)
	Hệ thống may tự động
	Máy tính điện tử

	Câu 39: Xu thế hòa hoãn Đông - Tây xuất hiện từ:
	Nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX
	Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX
	Cuối những năm 70 của thế kỉ XX
	Cuối những năm 80 của thế kỉ XX

	Câu 40: Sự kiện nào dẫn đến sự tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chống phát xít giữa Liên Xô và Mĩ?
	Sự ra đời của “Chủ nghĩa Toruman“ và “Chiến tranh lạnh“
	Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử
	Sự ra đời của khối NATO
	Sự hình thành của hệ thống xã hội chủ nghĩa sau chiến tranh thế giới thứ hai.
	Câu 12:
	Câu 29:

	Câu 1. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là?
	Hòa bình, trung lập
	Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới
	Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người
	Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ

	Câu 2. Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ 1991 đến nay là
	Nghiêng về phương Tây và các nước châu Á
	Nghiêng về châu Phi và châu Á
	Nghiêng về phương Tây và châu Phi
	Nghiêng về châu Á

	Câu 3. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô) là gì?
	Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
	Thành lập tổ chức quốc tế - Liên Hợp Quốc.
	Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận,
	Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.

	Câu 4. Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay) là gì?
	Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các thế lực đế quốc,
	Trở thành khu vực năng động và phát triển nhất trên thế giới,
	Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị.
	Có nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế.

	Câu 5. Vì sao Châu Phi được gọi là "Lục địa mới trỗi dậy"?
	Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu Phi trở thành lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp và Mỹ.
	Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh và hầu hết các nước ở châu Phi đã giành được độc lập.
	Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng nổ ở châu Phi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân,
	Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi đã làm rung chuyển hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân ở châu lục này.

	Câu 6. Nguyên nhân cơ bản nào quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?
	Điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi và thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật,
	Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao, quân sự hoá nền kinh tế
	Quân sự hoá nền kinh tế để buôn bán vũ khí, phương tiện chiến tranh
	Dựa vào thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật, điều chỉnh hợp lý cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật nâng cao năng suất lao động

	Câu 7. Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ La tinh được mệnh danh là "Đại lục bùng cháy"?
	Ở đây thường xuyên xãy ra cháy rừng .
	Ở đây nhân dân đã đứng lên chống đế quốc Mĩ.
	Ở đây có cuộc cách nổi tiếng nổ ra và thắng lợi ở Cuba .
	Các nước đế quốc dùng Mĩ la tinh làm bàn đạp tấn công vào nước Mĩ.

	Câu 8. Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất mang lại cho thế giới trong suốt thời gian cuộc chiến tranh lạnh là?
	Các nước ráo riết, tăng cường chạy đua vũ trang .
	Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới.
	Hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu .
	Các nước phải chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản xuất các loại vũ khí hủy diệt.

	Câu 9. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thứ hai là gì?
	Biết xâm nhập thị trường thế giới
	Tác dụng của những cải cách dân chủ
	Nhân tố con người với truyền thống “Tự lực tự cường”
	Áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật

	Câu 10. Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là
	Mĩ - Anh - Pháp.
	Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản.
	Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản.
	Mĩ - Đức - Nhật Bản.

	Câu 11. Ý nghĩa nào then chốt, quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa học -kĩ thuật lần thứ hai?
	Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.
	Đưa con người sang nền văn minh trí tuệ.
	Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.
	Mở ra xu thế toàn cầu hóa.

	Câu 12. Sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào?
	Đa cực
	Đơn cực
	Một cực nhiều trung tâm
	Đa cực nhiều trung tâm

	Câu 13. Vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở VN?
	Bù vào thiệt hại trong lần khai thác thứ nhất
	Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra
	Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở VN
	Khôi phục nền kinh tế Việt Nam

	Câu 14. Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần II của pháp đến kinh tế VN là
	Nền kinh tế VN phát triển độc lập tự chủ
	Nền kinh tế VN phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc kinh tế Pháp
	Nền kinh tế VN lạc hậu, phụ thuộc vào Pháp
	Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của Pháp

	Câu 15. Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường đi của những người đi trước là?
	Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.
	Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản.
	Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp đường lối dân tộc với chủ nghĩa xã hội.
	Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa vô sản.

	Câu 16. Công lao to lớn đầu tiên nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1930 là gì?
	Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
	Thành lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên,
	Hợp nhất ba tổ chức cộng sản.
	Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng.

	Câu 17. Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đó là:
	Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản.
	Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để sau đó làm cách mạng dân tộc.
	Đánh đổ địa chủ phong kiến, tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc.
	Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc.

	Câu 18. Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931?
	Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.
	Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩaYên Bái.
	Đảng cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo cách mạng và nông dân đứng lên chống đế quốc và phong kiến.
	Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân.

	Câu 19. Kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương được xác định trong thời kì 1936 - 1939?
	Các quan lại của triều đình Huế và thực dân Pháp nói chung.
	Địa chủ phong kiến, bọn phản động thuộc địa.
	Bọn phản động thuộc địa và tay sai không chịu thi hành chính sách của chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp.
	Các quan lại của triều đình Huế và tay sai của đế quốc.

	Câu 20. Nét nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì?
	Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng nhân dân.
	Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác của Đảng viên được nâng cao.
	Tập hợp được một lực lượng công - nông hùng mạnh.
	Đảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị của quần chúng đông đảo và sử dụng hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú.

	Câu 21. Đảng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939 - 1945 là ai?
	Bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng
	Bọn đế quốc và phát xít
	Bọn thực dân phong kiến
	Bọn phát xít Nhật

	Câu 22. Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 cố tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945?
	Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.
	Hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Trung ương lần thứ 6.
	Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
	Củng cố được khối đoàn kết toàn dân.

	Câu 23. Cuộc chiến đấu ở các đô thị của quân dân ta đã phá tan được âm mưu nào của thực dân Pháp ?
	Đánh nhanh, thắng nhanh
	Người Việt trị người Việt
	Đánh úp
	Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh

	Câu 24. Địa danh tiêu biểu cho cả nước trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến
	Sài Gòn - Chợ Lớn.
	Nam Định,
	Hải Phòng.
	Thủ đô Hà Nội

	Câu 25. Thắng lợi của ta trong chiến dịch Việt Bắc - thu đông 1947 có ý nghĩa gì?
	Làm thay đổi cục diện chiến tranh, ta nắm quyền chủ động chiến lược trên chiến trường.
	Buộc địch cơ cụm về thế phòng ngự bị động..
	Làm thất bại chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp, bảo vệ vững chắc căn cứ địa Việt Bắc
	Làm lung lay ý chí xâm lược của thực dân Pháp

	Câu 26. Ta chủ động mở chiến dịch Biên Giới năm 1950 nhằm mục đích gì?
	Đánh tan quân Pháp ở miền Bắc, tiêu diệt sinh lực địch.
	Tiêu diệt sinh lực địch, khai thông biên giới Việt - Trung.
	Phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp, bảo vệ thủ đô Hà Nội.
	Bảo vệ thủ đô Hà Nội, khai thông biên giới Việt - Trung.

	Câu 27. Khẩu hiệu nào do Đảng và chính phủ nêu lên trong chiến dịch Điện Biên Phủ?
	Tốc chiến, tốc thắng để nhanh chóng kết thúc chiến dịch.
	Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng.
	Tiêu diệt hết quân địch ở Điện Biên Phủ.
	Điện Biên Phủ thành mồ chổn giặc Pháp.

	Câu 28. Hãy cho biết câu nói sau đây của ai: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh . . .” ?
	Võ Nguyên Giáp.
	Trường Chinh.
	Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
	Phạm Văn Đồng.

	Câu 29. Nội dung nào sau đây không thuộc Hiệp định sơ bộ 6/3/1946?
	Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối Liên Hiệp Pháp.
	Ta đồng ý cho 15000 quân Pháp ra miền Bắc thay thế cho quân Tưởng,
	Nhượng cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hoá ở Việt Nam
	Hai bên cùng ngừng bắn ở Nam Bộ.

	Câu 30. Người viết của tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” là ai?
	Hồ Chí Minh.
	Võ Nguyên Giáp.
	Phạm Văn Đồng.
	Trường Chinh.

	Câu 31. Đầu tháng 3 năm 1951, Mặt trận Việt Minh và Liên Việt hợp nhất thành tổ chức nào?
	Mặt trận Liên Việt.
	Mặt trận quốc dân Việt Nam.
	Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam.
	Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam.

	Câu 32. Trận chiến đấu ác liệt nhất trong Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950 là trận nào?
	Thất Khê B. Cao Bằng C. Đông Khê D. Đình Lập

	Câu 33. Với thắng lợi của chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp, quân dân ta đã giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ?
	Chiến dịch Việt Bắc 1947
	Chiến dịch Biên Giới 1950
	Chiến dịch Quang Trung 1951
	Chiến dịch Hoà Bình 1952

	Câu 34. Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava?
	Chiến dịch biên giới thu đông 1950.
	Chiến dịch biên giới Đông Xuân 1953-1954.
	Chiến dịch Hòa Bình,Tây Bắc ,Thượng Lào (1951-1953).
	Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

	Câu 35. Trong các nội dung sau, nội dung nào không nằm trong hiệp định Giơ-ne-vc năm 1954?
	Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập thống nhất chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia.
	Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do vào tháng 7/1956.
	Trách nhiệm thi hành hiệp định thuộc về những người đã ký kết và những người kế tục nhiệm vụ của họ.
	Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ để giải quyết vấn đề Đông Dương bằng con đường hòa bình.

	Câu 36. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trào “Đồng khởi” 1959 -1960 là
	Mỹ - Diệm phá hoại Hiệp định Giơnevơ, thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”.
	Thông qua nghị quyết Hội nghị lần thứ XV của Đảng về đường lối cách mạng miền Nam.
	Do chính sách cai trị của Mỹ - Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng.
	Mỹ Diệm phá hoại hiệp định, thực hiện chiến dịch tố cộng diệt cộng, thi hành luật 10-59 lê máy chém đi khắp miền Nam làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thấi nặng nề.

	Câu 37. Ý nghĩa lớn nhất của cuộc tổng công kích, tổng nổi dậy tết Mậu Thân 1968 là:
	Làm lung lay ý chí xâm lược của quân viễn chinh, buộc Mỹ phải tuyên bố “phi Mỹ hóa” chiến tranh xâm lược.
	Buộc Mỹ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá họai miền Bắc.
	Mỹ phải đến Hội nghị Pari để đàm phán với ta
	Mở ra bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

	Câu 38. Chiến thắng Phước Long, giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào?
	Tiến hành tổng công kích- tổng khởi nghĩa, giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975.
	Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.
	Tiến hành tổng công kích- tổng khởi nghĩa giải phóng miền Nam ngay trong năm 1976.
	Đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm (1975-1976), nhưng nhận định kể cả năm 1975 là thời cơ và chỉ thị rõ: “Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”..

	Câu 39. Chủ trương “Thần tốc, tao bạo, bất ngờ, chắc thắng”, đó là tinh thần và khí thế của ta trong Chiến dịch nào sau đây?
	Chiến dịch Tây Nguyên.
	Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.
	Chiến dịch Hồ Chí Minh.
	Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh.

	Câu 40. Chủ trương đổi mới của Đảng được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) là:
	Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.
	Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo cơ chế thị trường
	Thực hiện công nghiệp hóa, phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường
	Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước.

	Câu 15. Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường đi của những người đi trước là?
	Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.
	Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản.
	Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp đường lối dân tộc với chủ nghĩa xã hội.
	Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa vô sản. (Đáp án C)

	Câu 23: Cuộc chiến đấu ở các đô thị của quân dân ta đã phá tan được âm mưu nàc của thực dân Pháp ?
	Đánh nhanh, thắng nhanh
	Người Việt trị người Việt
	Đánh úp
	Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh

	Câu 36. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trào “Đồng khởi” 1959 -1960 là
	Mỹ - Diệm phá hoại Hiệp định Giơnevơ, thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”.
	Thông qua nghị quyết Hội nghị lần thứ XV của Đảng về đường lối cách mạng miền Nam.
	Do chính sách cai trị của Mỹ - Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng.
	Mỹ Diệm phá hoại hiệp định, thực hiện chiến dịch tố cộng diệt cộng, thi hành luật 10-59 lê máy chém đi khắp miền Nam làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề.

	Câu 1: Hội nghị Ianta (2/1945) diễn ra với sự tham dự của nguyên thủ ba cường quốc
	Liên Xô, Mĩ, Anh.
	Mĩ, Anh, Pháp,
	Liên Xô, Anh, Pháp
	Liên Xô, Mĩ, Trung Quốc.

	Câu 2: Nguyên nhân chung thúc đẩy kinh tế Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới thứ hai là
	Đều có lãnh thổ rộng lớn và tài nguyên thiên nhiên phong phú.
	Đều coi giáo dục là nhân tố chìa khóa cho sự phát triển.
	Vai trò quản lí và điều tiết hợp lí, có hiệu quả của nhà nước.
	Đầu lợi dung chiến tranh để làm giàu.

	Câu 3: Tháng 12/1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định nước Nga theo chế độ nào?
	Dân chủ đại nghị.
	Thể chế quân chủ chuyên chế.
	Thể chế quân chủ Lập Hiến.
	Thể chế Tổng Thống Liên Bang.

	Câu 4: Từ năm 1991 đến năm 2000, chính sách đối ngoại của liên bang Nga như thế nào?
	Chính sách hai mặt: ngả về phương tây; khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á.
	Muốn làm bạn với tất cả các nước,
	Chỉ quan hệ với các nước lớn.
	Cả 3 đáp án trên.

	Câu 5: Quyết định thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc được đưa ra trong hội nghị nào?
	Hội nghị San Phranxixco (Mĩ).
	Hội nghị Ianta ( Liên Xô ).
	Hội nghị Vecxai - Oasinhton ( Mĩ).
	Hội nghị Pôtxđam ( Đức ).

	Câu 6: Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của các nước tư bản sau chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
	Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên.
	Tăng cường phát triển công nghệ thông tin.
	Nâng cao trình độ người lao động.
	ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật.

	Câu 7: Nội dung chính của chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN là
	Tiến hành công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.
	Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất,
	Tiến hành công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo.
	Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

	Câu 8: Mục đích ra đời của Liên minh châu Âu (EU) là
	Thắt chặt an ninh chung ở châu Âu.
	Hợp tác liên minh trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại và an ninh chung,
	Duy trì hòa bình, hợp tác hữu nghị giữa các nước ở châu Âu.
	Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ.

	Câu 9: Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?
	Liên Xô thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn.
	Liên xô phóng thành công vệ tính nhân đạo.
	Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
	Liên xô đập tan âm mưu thực hiện cuộc chiến tranh lạnh của Mĩ.

	Câu 10: Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?
	Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.
	Hợp tác mạnh mẽ trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa và xã hội.
	Đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế trên cơ sở duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
	Quá trình tăng lên mạnh mẽ của lực lượng sản xuất.

	Câu 11: Năm 1973 diễn ra sự kiện gì có ảnh hưởng rất lớn đối với các nước?
	Khủng hoảng kinh tế.
	Khủng hoảng năng lượng,
	Khủng hoảng chính trị.
	Tất cả các sự kiện trên.

	Câu 12: Liên xô dựa vào thuận lợi nào chủ yếu để xây dựng đất nước sau chiến tranh?
	Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới.
	Lãnh thổ lớn và tài nguyên phong phú.
	Những thành tựu từ công cuộc xây dựng CNXH trước chiến tranh.
	Tính ưu việt của CNXH và nhiệt tình của nhân dân sau ngày chiến thắng.

	Câu 13: Mục đích chính của tổ chức Liên Hợp Quốc là
	Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
	Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.
	Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.
	Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực với nhau.

	Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu chiến tranh lạnh hoàn toàn chấm dứt?
	Xô - Mĩ kí Hiệp ước về hạn chế phòng chống tên lửa.
	Xô - Mĩ kí Hiệp ước về việc hạn chế vũ khí chiến lược,
	Cuộc gặp gỡ Xô - Mĩ tại đảo Manta ( Địa Trung Hải) ( 12/1989).
	Định ước Henxinki được kí kết.

	Câu 15: Học thuyết nào của Nhật đánh dấu Nhật Bản vẫn coi trọng quan hệ với Tây Âu?
	1978, hiệp ước hòa bình và hữu nghị Trung - Nhật.
	1991, học thuyết Kai - phu.
	Học thuyết Hasimoto (1/1997).
	4/1996, hiệp ước an ninh Mĩ — Nhật kéo dài vĩnh viễn.

	Câu 16: Sự kiện nào đánh dấu chiến tranh lạnh bao trùm thế giới?
	Mĩ viện trợ kinh tế cho các nước Tây Âu.
	B Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman
	Sự ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế SEV.
	Sự ra đời của Nato và Hiệp ước Vacsava.

	Câu 17: Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là
	Việt Nam, Lào, Campuchia.
	Indonexia, Việt Nam, Lào.
	Việt Nam, Lào, Malaixia.
	Việt Nam, Indonexia, Philippin.

	Câu 18: Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 thế kỉ XX là gì?
	Muốn làm bạn với tất cả các nước.
	Chỉ làm bạn với các nước XHCN.
	Thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.
	Chỉ quan hệ với các nước lớn.

	Câu 19: Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?
	Sự suy yếu của các nước đế quốc thực dân.
	Thắng lợi của phe Đồng minh trong chiến tranh chống phát xít.
	Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của các lực lượng dân tộc.
	Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển.

	Câu 20: Trong các nguyên nhân dẫn đến CNXH ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, nguyên nhân nào là nguyên nhân khách quan?
	Do đường lối lãnh đạo manh tính chủ quan duy ý trí, cùng với cơ chế quản lý quan liêu bao cấp.
	Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước.
	Khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm về nhiều mặt, làm cho khủng hoảng trầm trọng.
	Không bắt kịp bước phát triển của KHKT tiên tiến,

	Câu 21: Bước vào thế kỉ XXI xu thế chung của thế giới ngày nay là gì?
	Xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.
	Cùng tồn tại trong hòa bình, các bên cùng có lợi.
	Hòa nhập nhưng không hòa tan.
	Hòa bình ổn định và hợp tác phát triển.

	Câu 22: Một trong những quyết định của Hội nghị Ianta là
	Tôn trọng độc lập chủ quyền và quyền tự quyết của các dân tộc.
	Đảm bảo sự nhất trí của 5 nước lớn ( Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ).
	Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.
	Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

	Câu 23: Điểm chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 - 1973 là gì?
	Triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới.
	Xoay chuyển chính sách đối ngoại chuyển trọng tâm vào châu Á.
	Liên minh chặt chẽ với phương Tây.
	Biến Mĩ La Tinh thành sân sau của mình.

	Câu 24: Xu thế “ Toàn cầu hóa” là do
	Trật tự hai cực Ianta đã tan rã.
	Hệ quả của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.
	Các nước muốn hợp tác, giao lưu và phát triển kinh tế.
	Các nước muốn tập trung phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia.

	Câu 25: Trước những biến đổi của tình hình thế giới trong những năm 70, những nhà lãnh đạo Đàng, nhà nước Liên Xô đã làm gì?
	Chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho phù hợp với tình hình thế giới.
	ứng dụng thành tựu KHKT vào sản xuất,
	Giao lưu, hợp tác với các nước.
	Chậm thích ứng, chậm sửa đổi.

	Câu 26: Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai là gì?
	Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.
	Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất,
	Đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ.
	Tạo ra một khối lượng hàng hóa đồ sộ.

	Câu 27: Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào sau đây của Liên Hợp Quốc để giải quyết vần đề Biển Đông?
	Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
	Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).
	Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
	Bình đẳng chu quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

	Câu 28: Cho các sự kiện sau:
	Câu 29: Biến đổi to lớn nhất của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là
	Chủ nghĩa thực dân Âu Mĩ quay trở lại xâm lược.
	Các nước Đông Nam Á tập trung phát triển kinh tế.
	Hầu hết các nước khu vực Đông Nam Á đều giành được độc lập của mình.
	Các nước Đông Nam Á thành lập tổ chức cho khu vực mình.

	Câu 30: Từ năm 1946 - 1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn gì trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh:
	Thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
	Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
	Phóng thành công vệ tính nhân đạo của trái đất.
	Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (1946 - 1950).

	Câu 31: Trật tự thế giới hai cực Ianta sụp đổ, trật tự thế giới mới được hình thành theo xu hướng nào?
	Đa cực.
	Một Cực.
	Một cực nhiều trung tâm.
	Đa cực nhiều trung tâm.

	Câu 32: Chủ trương của Mĩ sau khi thế “ hai cực Ianta” bị phá vỡ là gì?
	Thiết lập một trật tự thế giới mói đa cực.
	Biến Liên Xô thành đồng minh đắc lực của mình.
	Liên kết chặt chẽ với các nước phương Tây, Nhật Bản.
	Thiết lập thế giới đon cực để dễ bề chi phối thống trị.

	Câu 33: Sau “chiến tranh lạnh”, dưới tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật các nước ra sức điều chỉnh chiến lược với việc
	Lấy kinh tế làm trọng điểm.
	Lấy chính trị làm trọng điểm.
	Lấy quân sự làm trọng điểm.
	Lấy văn hóa, giáo dục làm trọng điểm.

	Câu 34: Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là
	Sự hình thành các liên minh kinh tế.
	Cục diện “ Chiến tranh lạnh”,
	Xu thế Toàn cầu hóa.
	Sự ra đời các khối quân sự đối lập.

	Câu 35: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai là
	Kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trự tiếp.
	Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học - công nghệ,
	Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.
	Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

	Câu 36: Tháng 2/1976, ASEAN tiến hành Hội nghị cấp cao lần thứ nhất tại Bali (Inđônêxia) đã kí kết hiệp ước
	Hiệp ước thiết lập quan hệ ngoại giao giữa các nước Đông Nam Á.
	Giải quyết vấn đề campuchia bằng biện pháp hòa bình,
	Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á.
	Tôn trọng chủ quyền và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

	Câu 37: Sự kiện lịch sử nào đánh dấu Pháp chính thức rút khỏi Đông Dương?
	Ký hiệp định Giơnevơ (7/1954).
	Ký hiệp định Pari.
	Kế hoạch Nava của Pháp hoàn toàn thất bại.
	Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

	Câu 38: Những quốc gia Đông Nam Á tham gia sáng lập ASEAN là
	Thái Lan, Philippin, Mianma, Indonexia, Malaixia.
	Xingapo, Thái Lan, Malaixia, Mianma, Philippin.
	Indonexia, Maliaixia, Brunay, Thái Lan, Xingapo.
	Malaixia, Thái Lan, Xingapo, Philippin, Indonexia.

	Câu 39: Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc vào thời gian nào?
	Tháng 8/1977. B. Tháng 9/1977.
	A. Tháng 7/1977. D. Tháng 10/1977.

	Câu 40: Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì thể hiện việc chinh phục vũ trụ của Liên Xô?
	Phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ.
	Đưa con người lên sao Hỏa.
	Đưa con người lên mặt trăng.
	Phóng thành công vệ tính nhân đạo của trái đất.

	Câu 1: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai Châu Mĩ La tinh là thuộc địa kiểu mới, là “sân sau” của nước nào?
	Tây Ban Nha Anh Bồ Đào Nha Mỹ

	Câu 2: Trong khoảng hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đã xuất hiện trung tâm kinh tế, tài chính nào?
	Trung tâm kinh tế - tài chính Mĩ, Tây Âu.
	Trung tâm kinh tế - tài chính Mĩ, Nhật Bản
	Trung tâm kinh tế - tài chính Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản.
	Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới.

	Câu 3: Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba?
	Cuộc tấn công vào trại linh Mổn-Ca-đa (26-7-1953).
	Cuộc đổ bộ của tàu "Gran-ma" lên đất Cu-ba (1956).
	Nghĩa quân Cu-ba mở cuộc tấn công (1958).
	Nghĩa quân Cu-ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1-1-1959).

	Câu 4: Chiến lược “Cam kết và mở rộng” do ai đề ra?
	Tổng thống Níchxơn
	Tổng thống Truman
	Tổng thống Bill Clintơn
	Tổng thống Rudơven

	Câu 5: Những nước nào ở khu vực Đông Bắc Á đã trở thành “con rồng kinh tế Châu Á”
	Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Sinhgapo
	Hàn Quốc, Hồng Kồng, Đài Loan
	Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan

	Câu 6: Giai đoạn thứ nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian nào?
	Từ những năm 40 đến những năm 70 của thế kỉ XX.
	Từ những năm 30 đến những năm 70 của thế kỉ XX.
	Từ những năm 40 đến những năm 80 của thế kỉ XX.
	Từ những năm 60 đến những năm 70 của thế kỉ XX.

	Câu 7: Hạn chế cơ bản nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần 2 là gì?
	Đã chế tạo nhiều vũ khi hiện đại, đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ CTTG III.
	Nạn khủng bố phổ biến, tình hình thế giới căng thẳng.
	Nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân hủy diệt loài người.
	Chế tạo các loại vũ khí phương tiện chiến tranh có tính chất hủy diệt, gây ra nạn ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật mới.

	Câu 8: Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
	Hòa bình, trung lập
	Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ
	Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người
	Bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước XHCN.

	Câu 9: Nguyên nhân nào dưới đây là cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
	Áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật.
	Các chính sách, biện Pháp điều tiết của nhà nước
	Không bị chiến tranh tàn pha" mà còn làm giàu từ chiến tranh.
	Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú.

	Câu 10: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào? Tại đâu?
	Tháng 8-1967. Tại Gia-cac-ta (In-đô-nê-xi-a).
	Tháng 9-1968. Tại Băng Cốc (Thái Lan),
	Tháng 6-1967. Tại Ba-li (In-đô-nê-xi-a).
	Tháng 8-1967. Tại Băng Cốc (Tháỉ Lan).

	Câu 11: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật thế kỉ XX có điểm nào khác nhau cơ bản với cách mạng khoa học - kĩ thuật trước đây?
	Nó đã đạt được những thành tựu rất cao.
	Nó đã có sự kết hợp chặt chẽ giữa khoa học và kĩ thuật,
	Nó đã có những phát minh, sang chế mới.
	Nó đã đưa loại người bước vào nền văn minh công nghiệp.

	Câu 12: Chính sách đồi ngoại của Ấn Độ sau khi dành được độc lập là:
	Luôn thực hiện chính sách hòa bình, trung lập tích cực.
	ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc thế giới,
	Khởi xướng phong trào khổng liên kết.
	Cả A, B, C đều đúng

	Câu 13: Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?
	Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.
	Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
	Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.
	Lấy phát triển văn hoa làm trọng tâm.

	Câu 14: Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
	Nhiều nước có tốc độ phát triển khá nhanh
	Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU.
	Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.
	Sự ra đời của khối ASEAN.

	Câu 15: Ai là người khởi xướng công cuộc cải cách và mở cửa Trung Quốc từ năm 1978?
	Mao Trạch Đông
	Đặng Tiểu Bình
	Tập Cận Bình
	Chu Ân Lai

	Câu 16: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện:
	Hiệp định về một giải Pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10 1991)
	Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972.
	Định ước Henxinki năm 1975.
	Cuộc gặp không chính thức giữa tổng thống Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12 1989)

	Câu 17: Máy tính điện tử đầu tiên ra đời vào năm:
	1946
	1942
	1945
	1940

	Câu 18: Người đã lãnh đạo nước Nga vượt qua khủng hoảng, giúp kinh tế hồi phục và phát triển, vị thế quố tế của Nga được nâng cao sau khi CNXH sụp đổ ở Liên xô là ai?
	Putin
	Enxin.
	Xtalin.
	Lênin.

	Câu 19: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất?
	Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề.
	Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản,
	Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.
	Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.

	Câu 20: Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
	Ai Cập
	Angiêri
	Êtiôpia
	Tuynidi

	Câu 21: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi. Vì sao?
	Tất cả các nước châu Phi đều giành được độc lập .
	Hệ thống thuộc địa của đế quốc lẹn lượt tan rã .
	Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập .
	Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.

	Câu 22: Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nenxơn Manđêla?
	Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăngôla.
	Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi
	Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thống trị của bọn thực dân.
	Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Angiêri.

	Câu 23: Ý nghĩa sự thành lập nhà nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa là :
	Chấm dứt thời gian dài bị phong kiến, đế quốc, tư sản thống trị
	Mở ra kỷ nguyên độc lập tư do tiến lên chủ nghĩa xã hội.
	Ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
	Cả ba ý trên

	Câu 24: Để kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh đã thông nhất mục đích gì?
	Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức ở Beclin
	Tiêu diệt tận gốc chủ nghiầ phát xít Đức và quân phiệt Nhật
	Sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật
	Tất cả các mục đích trên.

	Câu 25: Quyết định nào sau đây không nằm trong hội nghị Ianta?
	Phân chia khu vưc đóng quân và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc ở châu Âu và châu Á.
	Quy định việc tổ chức xử các tội phạm chiến tranh,
	Tiêu diệt tận gốc phát xít Đức và quân phiệt Nhật.
	Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

	Câu 26: Ngày kỷ niệm Liên Hiệp Quốc là:
	4/10/1946
	20/11/1945
	24/10/1945
	27/7/1945

	Câu 27: Sự phân chia đối lập về kinh tế và quân sự giữa các nước Tây Âu Tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa được tạo nên bởi:
	Kế hoạch Macsan và sự ra đời của khối quân sự NATO
	Sự thành lập khối quân sự NATO.
	Chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mĩ.
	Học thuyết Truman của Mĩ.

	Câu 28: Nhiệm vụ của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc là:
	Giải quyết kịp thời những việc bức thiết của nhân loại, nạn đói, bệnh tật, ô nhiễm môi trường.
	Chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới
	Giải quyết mọi công việc hành chính của Liên Hiệp Quốc.
	Tất cả các nhiệm vụ trên.

	Câu 29: Trong sự phát triển "thần kì" của Nhật Bản có nguyên nhân nào giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác?
	Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt.
	Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học-kĩ thuật.
	"Len lach" xâm nhập vào thị trường các nước, thực hiện cải cách đân chủ.
	Phát huy truyền thống tư lực tư cường của nhân dân Nhật Bản.

	Câu 30: Liên Xô và Mĩ trở thành hai thế lực đối đầu nhau rồi đi đến “chiến tranh lạnh” vào thời điểm nào?
	Trước Chiến tranh thế giới thứ hai.
	Trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
	Sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
	Trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

	Câu 31: Thời gian Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc là:
	Tháng 9 - 1987.
	Tháng 9 – 1967
	Tháng 9 - 1977.
	Tháng 9 - 1997.

	Câu 32: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai mưu đồ bao quai của Mĩ là:
	Tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
	Tiêu diệt phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La-tinh
	Tiêu diệt phong trào công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa.
	Làm bá chủ toàn thế giới.

	Câu 33: Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?
	Liên Xô thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn.
	Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử
	Liên Xô đập tan âm mưu thực hiện cuộc “chiến tranh lạnh”của Mĩ.
	Liên Xô phóng thành cồng vệ tính nhân đạo.

	Câu 34: Đầu tháng 8 - 1975, 33 nước châu Âu cùng với những nước nào kí kết Định ước Henxinki?
	Cùng với Mĩ và Liên Xô.
	Cùng với Mĩ và Pháp,
	Cùng với Mĩ và Anh.
	Cùng với Mĩ và Ca-na-đa.

	Câu 35: Trong giai đoạn 1945-1954 nhân dân Lào kháng chiến chống Pháp dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào?
	Đảng cộng sản siệt Nam
	Đảng Nhân dân Lào
	Đảng dân tộc dân chủ Lào
	Đảng cộng sản Đông Dương

	Câu 36: Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là:
	Đứng thứ hai trên thế giới
	Đứng thứ ba trên thế giới
	Đứng thứ nhất trên thế giới
	Đứng thứ tư trên thế giới

	Câu 37: Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học - kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?
	Phát minh sinh học.
	Phát minh hoa học.
	"Cách mạng xanh".
	Tạo ra công cụ lao động mới.

	Câu 38: Hiệp ước Ba-li (2-1976) đã nêu ra nguyên tắc cõ bản trong quan hệ các nýớc ASEAN là gì?
	Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
	Giải quyết các tranh chấp bằng biện Pháp hòa bình.
	Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
	Cả ba nguyên tắc nol trên.

	Câu 39: Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa:
	Tháng 10-1951
	Tháng 10-1950
	Tháng 10 - 1949
	Tháng 10 -1948

	Câu 40: Năm nước sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là:
	Thái Lan, Indonêxia, Malayxia, Singapo, Philippin
	Indonêxia, Malayxia, Sinhgapo,Mianma, Thái lan
	Philippin, Indonêxia, Malayxia, Mianma, Brunây
	Thái Lan, Malayxia, Singapo, Philippin, Brunây
	HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
	Câu 17:
	Câu 35:

	Câu 1: Trần Dân Tiên viết: “việc đó tuy nhỏ nhung nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau đây phản ánh điều đó?
	Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.
	Phong trào để tang Phan Chầu Trinh (1926)
	Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).
	Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6/1924)

	Câu 2: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đẩy mạnh lập đồn điền trồng cây cao su vì:
	Ở Việt Nam có diện tích đất trồng lớn.
	Cao su là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc,
	Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc.
	Lợi nhuận cao.

	Câu 3: Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?
	Có thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh.
	Có thái độ kiên định với Pháp.
	Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
	Cấu kết với thực dân Pháp.

	Câu 4: Sự kiện 6/1924 gắn với hoạt động nào của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô?
	Người dự đại hội quốc tế VII của quốc tế cộng sản
	Người dự đại hội lần thứ V của quốc tế cộng sản
	Người dự đại hội quốc tế phụ nữ
	Người dự đại hội Nông dân quốc tế

	Câu 5: Mục tiêu thành lập của tổ chức ASEAN là:
	Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực thịnh vượng chung và hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
	Hợp tác có hiệu quả trong tất các các lĩnh vực.
	Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực năng động, đoàn kết cùng phát triển.
	Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua sự hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

	Câu 6: Tại Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, không có sự tham gia của tổ chức cộng sản nào?
	Quốc tế cộng sản
	Đông Dương cộng sản đảng
	Đông Dương cộng sản liên đoan
	An Nam cộng sản đảng

	Câu 7: Đại hội lần VII của Quốc tế cộng sản đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mặt của nhân dân thế giới là bọn nào?
	Chủ nghĩa đế quốc, thực dân.
	Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa Đế quốc.
	Không phải là chủ nghĩa đế quốc nói chung mà là chủ nghĩa phát xít.
	Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

	Câu 8: Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì thế hiện việc chinh phục vũ trụ của Liên Xô?
	Phóng thành công vệ tính nhân đạo của Trái Đất.
	Đưa con người lên Sao Hoả.
	Phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ.
	Đưa con người lên Mặt Trăng.

	Câu 9: Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?
	Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp.
	Cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp, biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa và cung cấp nguyên liệu cho chính quốc.
	Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa do nền công nghiệp Pháp sản xuất
	Cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp.

	Câu 10: Chiến lược “ ngăn chặn” do ai đề ra ?
	Tổng thống Rudoven.
	Tổng thống Truman.
	Tổng thống Bill Clinton.
	Tổng thống Nichxon.

	Câu 11: Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Trần Phú?
	Cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo.
	Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
	Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.
	Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông. Đồng thời “phải biết liên lạc với tiểu tư sản, tri thức, trung nông ... để kéo họ về phe vô sản giai cấp”

	Câu 12: Cuộc Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai đã diễn ra vào thời gian:
	Thế kỉ XVIII.
	Từ giữa thế kỉ XIX.
	Từ những năm 40 của thế kỉ XX.
	Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

	Câu 13: Ý nghĩa bao quát và tích cực nhất của khối EU là gì ?
	Tạo ra 1 cộng đồng kinh tế và 1 thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế và ứng dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật.
	Có điều kiện để cạnh tranh kinh tế, tài chính, thương mại với Mĩ và Nhật Bản.
	Phát hành và sử dụng đồng EURO.
	Thống nhất trong chính sách đối nội và đối ngoại giữa các nước thành viên.

	Câu 14: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai mưu đồ bao quát của Mĩ là:
	Tiêu diệt phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La-tinh .
	Làm bá chủ toàn thế giới.
	Tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
	Tiêu diệt phong trào công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa.

	Câu 15: Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
	Nhiều nước có tốc độ phát triển khá nhanh.
	Sự ra đời của khối ASEAN.
	Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.
	Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU.

	Câu 16: Tháng 6/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc), tổ chức cách mạng nào của Việt Nam đã ra đời?
	Tâm tâm xã
	Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
	Tân Việt cách mạng Đảng
	Việt Nam Quốc dân đảng.

	Câu 17: Nguyên nhân nào sau đây là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930- 1931
	Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân
	Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái
	Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công nhân và nông dân đứng lên chống đế quốc và phong kiến
	Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933

	Câu 18: Những nước nào ở khu vực Đông Bắc Á đã trở thành “con rồng kinh tế Châu Á”
	Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo.
	Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.
	Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan.

	Câu 19: Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 có đóng góp gì cho cách mạng Việt Nam?
	Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam
	Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930
	Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam
	Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam

	Câu 20: Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?
	Bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thú nhất.
	Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.
	Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.
	Để tăng cường sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nước tư bản chủ nghĩa.

	Câu 21: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Việt Nam có những giai cấp nào?
	Địa chủ phong kiến và nông dân.
	Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân,
	Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản.
	Địa chủ phong kiến, nông dân, tiểu tư sản và công nhân.

	Câu 22: Trong chính sách thương nghiệp, Pháp đã đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài vì:
	Muốn độc quyền chiếm thị trường Việt Nam và Đông Dương.
	Tạo điều kiện cho thương nghiệp Đông Dương phát triển
	Tạo sự cạnh tranh giữa hàng hóa các nước nhập vào Đông Dương
	Cản trở sự xâm nhập của hàng hóa nước ngoài.

	Câu 23: Sau chiến tranh thế giới hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ do giai cấp nào lãnh đạo?
	Giai cấp tư sản.
	Giai cấp nông dân.
	Giai cấp vô sản.
	Giai cấp địa chủ phong kiến.

	Câu 24: Theo qui định của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, Italia, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
	Anh
	Mĩ.
	Liên Xô.
	Pháp.

	Câu 25: Nguyên tắc nào sau đây không phải của Liên Hiệp Quốc?
	Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội..
	Tôn trọng quyền bình đẳng giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
	Không can thiệp vào công việc nội bộ các nước.
	Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

	Câu 26: Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 12 - 2 - 1945 được tổ chức tại đâu?
	Tại I-an-ta (Liên Xô).
	Tại Pốt-xđam (Đức),
	Tại Oa-sinh-tơn (Mĩ).
	Tại Luân Đôn (Anh).

	Câu 27: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?
	Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).
	Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (1925)
	Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp ( 1920).
	Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vec-xai (1919).

	Câu 28: Nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo là nhiệm vụ chính của:
	ASEAN.
	Hội nghị Ianta.
	Liên hợp quốc.
	Liên minh Châu Ãu.

	Câu 29: Những thủ đoạn nào của thực dân Pháp về chính trị và văn hóa giáo dục nhằm nô dịch lâu dài nhân dân ta sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
	Lôi kéo, mua chuộc người Việt Nam thuộc tầng lớp trên của xã hội.
	Thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp.
	“Chia để trị” và thực hiện văn hóa nô dịch, ngu dân.
	Mở trường dạy tiếng Pháp để đào tạo bọn tay sai.

	Câu 30: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là cơ bản nhất của giai cấp công nhân Việt Nam?
	Bị ba tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến, tư sản dân tộc.
	Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân.
	Kế thừa truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất của dân tộc.
	Vừa lớn lên đã tiếp thu ngay được ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào cách mạng thế giới, nhất là cách mạng tháng mười Nga và chủ nghĩa Mac- Lênin.

	Câu 31: Năm 1973, trên thế giới đã diễn ra sự kiện gì có ảnh hưởng rất lớn đối với các nước?
	Khủng hoảng năng lượng.
	Khủng hoảng kinh tế.
	Khủng hoảng chính trị.
	Khủng hoảng tài chính.

	Câu 32: Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc:
	Tạp chí Thư tín Quốc tế
	“Bản án chế độ thực dân Pháp”
	“Đường kách mệnh”
	Cương lĩnh chính trị

	Câu 33: Từ năm 1987 trỏ đi, trong chính sách đối ngoại của mình, Trung Quốc bình thường hóa quan hệ với các nước nào?
	Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam , Cuba.
	Liên Xô, Mông Cổ, Lào, Inđônêxia, Việt Nam.
	Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ.
	Mĩ, Liên Xô, Mông Cổ.

	Câu 34: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp các yếu tố nào?
	Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân.
	Chủ nghĩa Mác - Lẽnin với tư tưởng Hồ Chí Minh.
	Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
	Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào tư sản yêu nước.

	Câu 35: Hậu quả nặng nề, nghiên trọng nhất mang lại cho thế giới trong suốt thời gian cuộc “chiến tranh lạnh” là:
	Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới.
	Các nước ráo riết, tăng cường chạy đua vũ trang .
	Các nước phải chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản xuất các loại vũ khí hủy diệt.
	Hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu .

	Câu 36: Công cuộc “cải tổ” của Liên Xô đã mang lại hệ quả gì?
	Cải tổ được hệ thống chính trị.
	Cải tổ được xã hội.
	Đất nước thoát khỏi khủng hoảng.
	Đất nước lâm vào khủng hoảng.

	Câu 37: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo gồm các văn kiện nào?
	Chính cương vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.
	Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.
	Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.
	Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt và Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc.

	Câu 38: Sự phân chia đối lập về kinh tế và quân sự giữa các nước Tây Âu Tư bản chủ nghĩa và Đông Âu Xã hội chủ nghĩa được tạo nên bởi:
	Học thuyết Truman của Mĩ.
	Chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mĩ
	Sự thành lập khối quân sự NATO.
	Kế hoạch Mácsan và sự ra đời của khối quân sự NATO .

	Câu 39: Ngày 18- 3- 1970 diễn ra sự kiện gì làm cho Campuchia rơi vào quĩ đạo cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ?
	Mĩ hất cẳng Pháp để xâm chiếm Campuchia.
	Mĩ dựng nên chế độ độc tài Pôn-pốt ở Campuchia.
	Mĩ mang quân xâm lược Campuchia.
	Thế lực tay sai Mĩ đảo chính lật đổ Xihanuc.

	Câu 40: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất?
	Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản.
	Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.
	Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.
	Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề.

	Câu 1. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài duy nhất của thế giới trong thời gian nào của thế kỉ XX ?
	Thập niên 40 - 50.
	Thập niên 50 - 60.
	Thập niên 60 - 70.
	Thập niên 70 - 80.

	Câu 2. Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện?
	Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM ) năm 1972.
	Định ước Henxinki năm 1975.
	Cuộc gặp không chính thức giữa Bu-so và Gooc-ba-chốp tại đảo Manta (12/1989)
	Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (SALT-1)

	Câu 3. Những nước nào tham gia thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á tại Băng Cốc (8/1967)?
	Việt Nam, Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia.
	Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Brunây.
	Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Malaixia.
	Malaixia, Philippin, Mianma, Thái Lan, Indonexia.

	Câu 4. Mốc đánh dấu sự khởi sắc trong hoạt động của tổ chức ASEAN là:
	Việc ký kết Hiệp ước Bali (1976).
	Việc mở rộng kết nạp thêm thành viên.
	Việc chấm dứt cuộc nội chiến tại Campuchia.
	Việc các nước ASEAN Ký Hiến chương ASEAN (2007).

	Câu 5. Liên Hợp quốc hoạt động không dựa trên nguyên tắc nào sau đây:
	Hợp tác phát triển có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.
	Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước
	Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào.
	Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

	Câu 6. cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới là:
	Hội đồng Bảo an.
	Ban Thư ký.
	Đại Hội đồng.
	Tòa án quốc tế.

	Câu 7. Sự ra đời của các tổ chức nào đánh dấu xác lập cục diện hai cực, hai phe sau chiến tranh thế giới thứ hai?
	NATO và Tổ chức Hiệp ước Vacxava
	NATO và SEV
	Liên Hợp Quốc và NATO
	EU và Tổ chức Hiệp ước Vacxava

	Câu 8. Nhân tố nào chi phối quan hệ quốc tế phần lớn thời gian nửa sau thế kỷ XX?
	Chiến tranh lạnh
	Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật
	Chính sách đối ngoại của các nước lớn
	Xu thế toàn cầu hóa

	Câu 9. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
	Anh. B. Pháp. C. Mĩ. D. Nhật

	Câu 10. Thành tựu nào của Liên Xô đã mở ra kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?
	Phóng thành công tàu vũ trụ "Phương Đông 1".
	Phóng thành công vệ tính nhân đạo.
	Đưa người lên Mặt trăng.
	Xây dựng trạm vũ trụ ngoài không gian.

	Câu 11. Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi. Vì sao?
	Tất cả các nước châu Phi đều giành được độc lập
	Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lựợt tan rã.
	Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.
	Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.

	Câu 12. Đâu không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?
	Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế
	Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia
	Sự sát nhập và hợp nhất các công ty thành tập đoàn lớn
	Sự tăng lên mạnh mẽ của các mối quan hệ hợp tác.

	Câu 13. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?
	Tháng 5- 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)
	Tháng 6- 1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc)
	Tháng 5-1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc)
	Tháng 6- 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)

	Câu 14. Đảng Lập hiến do ai thành lập?
	Tầng lớp tiểu tư sản trí thức
	Địa chủ và tư sản ở Việt Nam
	Một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kỳ
	Địa chủ ở Nam Kỳ

	Câu 15. Tháng 11/1939, tên gọi của Mặt trận ở Đông Dương là gì?
	Mặt trận nhân dân phản đế
	Mặt trận dân chủ Đông Dương
	Mặt trận phản đế Đông Dương
	Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

	Câu 16. Hội Nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trang ương Đảng do ai chủ trì?
	Lê Hồng Phong
	Nguyễn Ái Quốc
	Nguyễn Văn Cừ
	Trần Phú

	Câu 17. Cuộc vận động xây dựng "Quỹ độc lập"; phong trào "Tuần lễ vàng" nhằm giải quyết khó khăn gì sau cách mạng tháng Tám?
	Nạn đói
	Nạn dốt
	Khó khăn tài chính
	Chính quyền non trẻ

	Câu 18. Thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc (1947) nhằm mục đích gì?
	Nhanh chóng kết thúc chiến tranh
	Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta
	Đánh phá hậu phương của ta
	Tiêu diệt cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến

	Câu 19. Lực lượng tiến hành chiến lược "Chiến tranh cục bộ" là:
	quân đội Sài Gòn, quân Mĩ
	quân Mĩ và quân đồng minh
	quân Mĩ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn
	quân Mĩ

	Câu 20. Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã làm phá sản cơ bản chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ?
	Chiến thắng Ấp Bắc
	Chiến thắng Đồng Xoài
	Chiến thắng Ba Gia
	Chiến thắng Bình Giã

	Câu 21. Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam?
	Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến hội nghị Véc xai (18/ 6/1919)
	Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (12/1920)
	Nguyễn Ái quốc đọc so thảo luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920)
	Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925)

	Câu 22. Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?
	Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng
	Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng , Đông Dương cộng sản liên đoàn
	Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
	An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.

	Câu 23. Nhiệm vụ của cách mạng đã được Đảng ta xác định trong thời kì 1936-1939 là gì?
	Đánh đuổi đế quốc Pháp làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập
	Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày
	Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, com áo, hòa bình.
	Tất cả đều đúng

	Câu 24. Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt đối với cách mạng tháng 8 năm 1945?
	Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc
	Hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 11/1939.
	Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nhân dân
	Củng cố được khối đoàn kết toàn dân.

	Câu 25. Văn kiện lịch sử nào đã bước đầu hình thành đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp?
	Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của ban thường vụ Trung Ương Đảng (12/12/1946)
	Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh( 19/12/1946)
	Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh (9/1947)
	Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ II (2/1951).

	Câu 26. Thắng lợi lớn nhất trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 là:
	Ta giành thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ)
	Tiêu diệt và bắt 8.300 tên địch, thu trên 3.000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh.
	Giải phóng dải biên giới Việt - Trung với chiều dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập.
	Bộ đội ta phát triển với ba thứ quân

	Câu 27. Nội dung nào sau đây thuộc về chủ trương của Bộ chính trị Trung ương Đảng ta trong đông - xuân 1953 -1954 .
	Trong vòng 18 tháng chuyển bại thành thắng
	Tập trung lực lượng tiến quân vào những hướng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu.
	Tránh giao chiến ở miền Bắc với địch để chuẩn bị đàm phán
	Giành thắng lợi nhanh chóng về quân sự trong đông - xuân 1953 - 1954.

	Câu 28. Trên mặt trận quân sự chiến thắng nào của ta có tính chất mở màn cho việc đánh bại chiến lược “chiến trang đặc biệt “ của Mĩ?
	Bình giã (Bà Rịa)
	Ba Gia (Biên Hòa)
	Đồng Xoài (Quảng Ngãi)
	Ấp Bắc (Mĩ Tho)

	Câu 29. Ý nghĩa nào dưới đây không nằm trong thắng lợi của cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1972?
	Mở ra một bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mĩ.
	Giáng một đòn mạnh mẽ vào quân ngụy và quốc sách “bình định” của “Việt Nam hóa” chiến tranh
	Buộc Mĩ phải ngừng ngay cuộc ném bom bắn phá miền Bắc 12 ngày đêm.
	Buộc Mĩ tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược, thừa nhận sự thất bại của chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh.

	Câu 30. Âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh phá hoại Miền Bắc lần thứ nhất của Mĩ?
	Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc
	Cứu nguy cho chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở Miền Nam
	Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào Miền bắc, từ Miền Bắc vào Miền Nam
	Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân 2 miền đất nước

	Câu 31. Nội dung nào của Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt phản ánh sự sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc khi vận dụng chủ nghĩa Mac-Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam?
	Lãnh đạo cách mạng là Đảng cộng sản.
	Cách mạng Việt Nam phải liên hệ với cách mạng thế giới,
	Bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa.
	Nhiệm vụ đánh đế quốc tay sai giành độc lập dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu.

	Câu 32. Sự kiện nào đánh dấu, giai cấp công nhân đã thực sự trở thành một lực lượng chính trị độc lập và hoàn toàn đấư tranh tự giác?
	Công nhân xưởng đóng tàu Ba Son đấu tranh (năm 1925).
	Phong trào vô sản hóa (năm 1928).
	Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập (đầu năm 1930).
	Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (năm 1945).

	Câu 33. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời nhằm thực hiện nhiệm vụ gì?
	Vừa tuyên truyền vừa đấu tranh vũ trang.
	Phát triển lực lượng chính trị.
	Phát triển lực lượng vũ trang.
	Bảo vệ căn cứ địa cách mạng.

	Câu 34. Nguyên nhân chủ yếu nào khiến cho trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản sau cách mạng tháng Tám 1945, Đảng đề ra chủ trương “tránh trường hợp một mình đối đầu với nhiều lực lượng kẻ thù cùng một lúc”!
	Chính quyền còn non trẻ, rực lượng vũ trang chưa được củng cố.
	Kẻ thù đông và mạnh.
	Nhân dân chưa sẵn sàng kháng chiến.
	Đảng và Chính phủ cần tập trung giải quyết nạn đói.

	Câu 35. “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng nhưng chúng ta càng nhân nhượng thực dân Pháp càng lấn tới". Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa gì?
	Tố cáo dã tâm xâm lược của Pháp.
	Thể hiện thiện chí hòa bình của ta.
	Giải thích nguyên nhân ta phải tiến hành kháng chiến chống Pháp.
	Phát động toàn quốc kháng chiến chống Pháp.

	Câu 36. So với hiệp định Pa-ri, hiệp định Giơ-ne-vơ, có điểm khác biệt về ý nghĩa là
	Kết thúc cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược.
	Buộc các nước cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản.
	Buộc các nước đế quốc phải rút quân.
	Làm thất bại âm mưu can thiệp, xâm lược của Mĩ.

	Câu 37. Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” mục đích chính của Mĩ khi tiến hành dồn dân lập Ấp chiến lược là:
	dễ quản lí dân cư.
	tách dân ra khỏi cách mạng.
	ngăn không cho nhân dân miền Nam tham gia kháng chiến chống Mĩ.
	đe dọa tinh thần của nhân dân miền Nam.

	Câu 38. Điểm giống nhau về ý nghĩa của chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963) và chiến thắng Vạn Tường là:
	Chứng tỏ sự trưởng thành của quân giải phóng miền Nam.
	Làm thất bại các chiến lược chiến tranh của Mĩ.
	Tiêu hao một bộ phận lớn sinh lực địch.
	Chứng tỏ nhân dân miền Nam có khả năng đánh bại chiến lược chiến tranh của Mĩ.

	Câu 39. Ý nghĩa to lớn nhất của chiến thắng Phước Long cuối 1974, đầu 1975 là
	A. chứng tỏ sự suy yếu của quân đội Sài Gòn.
	B. củng cố niềm tin của Bộ chính trị vào kế hoạch giải phóng miền Nam.
	chứng tỏ bộ đội chủ lực của ta đã trưởng thành.
	chứng tỏ khả năng can thiệp bằng quân sự rất hạn chế của Mĩ.

	Câu 40. Điểm khác biệt lớn nhất của chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 so với chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 là:
	giải phóng vùng đất đai rộng lớn.
	buộc địch phải đầu hàng không điều kiện.
	sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh.
	có ảnh hưởng quốc tế to lớn.
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	Câu 1: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của Cách mạng Việt Nam là lực lượng nào?
	Công nhân B. Nông dân C. Tiểu tư sản D. Tư sản dân tộc

	Câu 2: “Hỡi quân dân toàn quốc!...phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, quân đội Nhật tan rã trên khắp các mặt trận. Kẻ thù của chúng ta bị ngã gục”... Câu nói đó thể hiện điều gì trong cách mạng tháng Tám?
	Thời kì tiền khởi nghĩa đã bắt đầu
	Cách mạng tháng Tám đã thành công
	Thời cơ khách quan thuận lợi
	Thời cơ chủ quan thuận lợi

	Câu 3: Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu - Trung Quốc tiếp xúc với tổ chức của người Việt Nam đầu tiên đó là tổ chức nào?
	Tâm tâm xã
	Tân Việt Cách Mạng Đảng
	Việt Nam Quốc dân Đảng
	Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

	Câu 4: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc Châu Phi nổ ra sớm nhất ở:
	Bắc Phi
	Tây Phi
	Trung Phi
	Nam Phi

	Câu 5: Sự kiện ngày 17/06/1924 gắn với hoạt động nào của Nguyễn Ái Quốc?
	Người dụ Đại hội quốc tế VII của Quốc tế cộng sản
	Người dự đại hội lần thứ V của quốc tế cộng sản
	Người dự đại hội Nông dân quốc tế
	Người dự đại hội Quốc tế phụ nữ

	Câu 6: Thời gian và địa điểm diễn ra Hội nghị toàn quốc chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa dành chính quyền tháng Tám năm 1945?
	Ngày 14 đến 15/8/1945, tại Tân Trào
	Ngày 16/8/1945, tại Tân Trào
	Ngày 13/8/1945, tại Pắc Pó
	Ngày 13/8/1945, tại tại Tân Trào

	Câu 7: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?
	Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6/1925)
	Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (12/1920)
	Nguyễn Ái quốc đọc được Soạn thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920)
	Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến hội nghị Vecxai

	Câu 8: Ngày 8/8/1967, tổ chức ASEAN được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm:
	Thái Lan, Brunay, Indonexia, Malaixia, Mianma
	Xingapo, Philippin, Thái Lan, Mianma, Malaixia
	Thái Lan, Indonexia, Philippin, Malaixia, Xingapo,
	Indonexia, Philippin, Brunay, Thái Lan, Xingapo

	Câu 9: Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong phạm vi từng nước Đông Dương được đưa ra trong:
	Hội nghị TƯ lần thứ nhất (10/1930)
	Hội nghị TƯ lần thứ 6 (11/1939)
	Hội nghị TƯ lần thứ 7 (11/1940)
	Hội nghị TƯ lần thứ 8 (5/1941)

	Câu 10: Về hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kỳ 1936 - 1939 diễn ra như thế nào?
	Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang
	Lợi dụng tình hình thế giới và trong nước đấu tranh công khai đối mặt với kẻ thù
	Hợp Pháp và nửa hợp Pháp, công khai và nửa công khai
	Đấu tranh trên lĩnh vực nghị trường và chủ yếu

	Câu 11: Trong những năm 1991 - 2000, tỉ lệ bằng phát minh sang chế của Mĩ so với thế giới là bao nhiêu?
	1/4
	1/5
	1/2
	1/3

	Câu 12: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do ai khởi thảo?
	Lê Hồng Phong
	Nguyễn Ái Quốc
	Trần Phú
	Nguyễn Văn Cừ

	Câu 13: Đặc điểm cơ bản của sự phát triển khoa học - kĩ thuật Nhật Bản là:
	Chú trọng giáo dục
	Chi phí nhiều cho nghiên cứu
	Trả lương cao cho các nhà khoa học
	Mua phát minh sang chế từ bên ngoài

	Câu 14: Yếu tố nào sau đây có tác động làm cho cách mạng tháng Tám 1945 nổ ra và giành thắng lợi?
	Do Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo
	Do thời cơ chủ quan thuận lợi
	Do thời cơ khách quan thuận lợi
	Do nhân dân ta vùng lên đấu tranh đồng loạt ở khắp các địa phương

	Câu 15: Khi mới thành lập Đảng lấy tên là:
	Đảng Cộng sản Đông Dương
	Đảng Cộng sản Việt Nam
	Đông Dương cộng sản Đảng
	Đảng Lao động Việt Nam

	Câu 16: Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức nào để thông qua đó truyền bá chủ nghĩa Mác - Lenin vào trong nước?
	Việt Nam quốc dân Đảng
	Tâm tâm xã
	Tân Việt cách mạng Đảng
	Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

	Câu 17: Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở châu Á, Hội nghị Ianta đã:
	Quyết định Liên Xô tham chiến chống Nhật sau khi chiến tranh kết thúc ở Châu Âu
	Quyết định Liên Xô tham chiến chống Nhật sau khi chiến tranh đang diễn ra ở Châu Âu
	Quyết định Liên Xô tham chiến chống Nhật trước khi chiến tranh kết thúc ở Châu Âu
	Phân công Anh và Pháp phản công tiến đánh Nhật Bản

	Câu 18: Nhóm các nước Đông Dương đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường vào:
	Những năm 70 - 80 của thế kỉ XX
	Những năm đầu của thế kỉ XX
	Những năm 60-70 của thế kỉ XX
	Những năm 80-90 của thế kỉ XX

	Câu 19: Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) là:
	Chuông rè, An Nam trẻ, Nhành lúa
	Chuông rè, Tin tức, Nhành lúa
	Tin tức, Thời mới, Tiếng dân
	Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê

	Câu 20: Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người Nam Phi là:
	Chủ nghĩa đế quốc
	Chủ nghĩa Apacthai
	Chủ nghĩa thực dân mới
	Chủ nghĩa thực dân cũ

	Câu 21: Mặt trận giữ vai trò chuẩn bị trực tiếp cho Cách mạng tháng Tám là:
	Mặt trận Việt Minh
	Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương
	Mặt trận dân chủ Đông Dương
	Mặt trận Liên Việt

	Câu 22: Những chính sách nào sau đây không phải do chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh ban hành:
	Thành lập chính phủ do giai cấp tư sản nắm quyền
	Xóa bỏ các tạp tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới
	Chia ruộng đất cho người nghèo, bãi bỏ các thứ thứ thuế vô lý
	Thực hiện quyền tự do dân chủ.

	Câu 23: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 phát triển đến đỉnh cao vào:
	Tháng 2 đến tháng 4 năm 1930
	Tháng 5 đến tháng 8 năm 1930
	Tháng 2 đến tháng 5 năm 1931
	Tháng 9 đến tháng 10 năm 1930

	Câu 24: Sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu là:
	Sự sụp đổ của tư tưởng chủ quan, nong vội
	Sự sụp đổ của mô hình CNXH chưa đúng đắn, khoa học
	Sự sụp đổ của một đường lối sai lầm
	Sự sụp đổ của chế độ XHCN

	Câu 25: Để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc, hội nghị tại Xanpanxixco (Mỹ) đã diễn ra với sự tham gia của:
	60 nước
	50 nước
	55 nước
	45 nước

	Câu 26: Báo “Búa liềm” là Cơ quan ngôn luận của tổ chức cộng sản nào được thành lập năm 1929 ở Việt Nam?
	An Nam cộng sản Đảng
	Đông Dương cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng
	Đông Dương cộng sản Đảng
	Đông Dương cộng sản liên Đoàn

	Cân 27: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của:
	Chủ nghĩa Mác -Lenin với phong trào công nhân và phong trào tư sản yêu nước
	Chủ nghĩa Mác -Lenin với tư tưởng Hồ Chí Minh
	Chủ nghĩa Mác -Lenin với phong trào công nhân
	Chủ nghĩa Mác -Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước

	Câu 28: Nguồn lợi nhuận mà Mĩ thu được trong chiến tranh thế giới thứ hai chủ yếu là từ:
	Cho vay nặng lãi
	Cho thuê các căn cứ quân sự ở các nước
	Chiến lợi phẩm thu được từ các trận đánh phát xít
	Buôn bán vũ khí và phương tiện chiến tranh

	Câu 29: EU chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và Lào vào:
	1996
	1990
	1989
	1995

	Câu 30: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa được thành lập vào:
	1/10/1949
	1/10/1948
	1/11/1949
	1/09/1949

	Câu 31: Trọng tâm của đường lối đổi mới ở Trung Quốc (1978-2000) là:
	Phát triển văn hóa, giáo dục
	Phát triển kinh tế
	Phát triển kinh tế, chính trị.
	cải tổ chính trị

	Câu 32: Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết tồn tại trong khoảng thời gian nào?
	1917-1991
	1922-1991
	1918-1991
	1920-1991

	Câu 33: Hai khẩu hiệu mà Đảng ta đã vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 -1931 là:
	“Tịch thu ruộng đất của Đế quốc Việt gian” và “tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.
	“Chống đế quốc” và “chống phát xít”
	“Độc lập dân tộc” và “ruộng đất dân cày”
	“Tự do dân chủ” và “cơm áo hòa bình”

	Câu 34: Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức được kí kết tại đâu?
	Bon
	Bếclin
	Niuooc
	Oasinhton

	Câu 35: Nơi diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất tháng 10 năm 1930 là:
	Quảng Châu - Trung Quốc
	Hương Cảng - Trung Quốc
	Hà Nội - Việt Nam
	Huế - Việt Nam

	Câu 36: Nguyên nhân chủ yếu làm bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931 là do:
	Thực dân Pháp tăng cường vơ vét, bóc lột nhân dân ta
	Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới
	Lòng yên nước nồng nàn và căm thù giặc sâu sắc của mọi tầng lớp nhân dân
	Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối đúng đắn

	Câu 37: Ngày 30/8/1945 ghi dấu sự kiện lịch sử gì trong cách mạng tháng Tám?
	Vua Bảo Đại thoái vị
	Cách mạng tháng Tám thành công
	Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn
	Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi ở Hà Nội

	Câu 38: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành:
	Nông nghiệp và thương nghiệp
	Công nghiệp chế biến
	Nông nghiệp và khai thác mỏ
	Giao thông vận tải

	Câu 39: Chiến tranh lạnh diễn ra trong thời gian nào?
	1945 - 1989
	1945 - 1991
	1947- 1989
	1947- 1973

	Câu 40: Hạn chế về lực lượng cách mạng nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10/1930 được khắc phục trong Mặt trận nào?
	Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương
	Mặt trận dân chủ Đông Dương
	Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương
	Mặt trận Việt Minh


